Lá 
^ ^ ® “? 
Huân Luyện Giảng Sư 
Maggakkhagiham. Ta, là người chỉ đường thôi! 
(Kinh Trung Bộ 107) 
- Giảng sư Pui Xeng Chai soạn 
- SCK lược dịch từ tiếng Thái 


+kx* 


- Dịch xong tại chùa Thiền Quang II, 1988. 

- Tìm lại được bản thảo sau hơn 3 thập kỷ, hoàn chỉnh tại chùa 
Pháp Bảo, 2022. 

* Kính dâng song thân, các vị thầy tô, hữu ân! 

+ Đặc biệt cảm niệm công đức Linh Phạm (Hà Nội), khổ công 
đánh máy bản thảo xưa! 


“Nói về niềm tin với người không tin, này các tỳ kheo, là ác thuyết. 
Nói về giới với Iigười ác giới, là ác thuyết. 

Nói về nghe nhiễu học rộng với người thiểu học ít nghe, là ác thuyết. 
Nói về bố thí buông xã với người xan tham, là ác thuyết. 

Nói về trí tuệ với người ác tuệ ngu xuẩn, là ác thuyết ” 


(Chương 5 Pháp, Tăng Chỉ Bộ) 
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Lời Giới Thiệu, từ dịch giá 

Tôi thật chưa tìm ra cuốn nào như cuốn này, tác 
giả viết từ những năm 50s, hữu duyên được dịch ra 
tiếng Việt vào những năm 80s... Tìm lại được bản thảo 
sau khoảng 33 năm (2021). Tốn thêm một năm hiệu 


đính trên đường ta bà, gọt dũa lại. 


Nó cô xưa và sống chậm như “cụ rùa Hồ Gươm” 
vậy, xin cáo lỗi bà con về cái thai đá này! Dụng văn khi 
trẻ có nhiều vụng về, dịch sát từng chữ, sợ mất ý mang 
tội, giờ lại nhọc lòng còn hơn dịch một bản mới. Văn 
cô Thái Lan thường điệp ý điệp từ, kiểu như các cụ 
mình cũng ưa nhắc đi nhắc lại sợ con cháu quên. Giờ 
phải cắt bớt kẻo bạn đọc nhàm, nên chuẩn là “#vợc 
địch”! Thêm vài ý riêng, kinh nghiệm giảng dạy của 


dịch giả vào ngoặc (...), và một phân riêng cuôi sách. 


Do /ược bỏ phần dạy tính niên lịch kiểu Thái 
Lan, và những cách chúc phúc cho vua, hoàng hậu, 
quan chức... Nói chung là những gì cần thiết cho các 
giảng sư bên Thái Lan hồi xưa, không dành cho độc giả 
Việt Nam, nên thành “#vợc địch”, mong quý vị hiểu 


chol 
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Nhiều lần, tôi muốn nhắm mắt bấm delete nó cho 
theo cụ rùa, khỏi bận lòng mất ngủ, vì giờ có rất nhiều 
sách dạy kỹ năng giảng dạy kiêu này - viết bằng lối văn 
cập nhật hơn, bên ngoài và trong chùa. Nhưng rồi quyết 
định giữ lại, vì fnh thân các cụ xưa, vì cái hồn chân tu, 
nói gì nói, luôn đi sát nguyên văn lời Phát. 

Mời bạn đọc! Sẽ hiểu ý dịch giả, người còn thích 


sưu tâm đồ cô... 


- SCK, chùa Bắc Linh, Adelaide, Úc/ 20/03/22 
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LỜI NÓI ĐẦU. của tác giả 

Trong 14 năm giảng dạy giáo lý, tôi thuyết giảng 
theo sự hiểu biết tàm tạm! § năm sau này mới tìm hiểu 
Tam Tạng. Có một lần nhận lời thỉnh thuyết pháp, tôi 
không biết là sẽ nói gì? Dễ như “7 Thánh Sản”, tôi cũng 
phải xem xét trong Tam Tạng, có ở những nơi nảo... 
suốt đến ngày sắp sửa đi giảng mới nghỉ ngơi chút, cứ 
vậy mà làm suốt § năm. 


Khi hoàn tục rồi, vào thư viện thành phố làm thầy 
giáo thọ (Äcãriya), kiểm xét và giải đáp mỗi ngày. Soạn 
dịch chút đỉnh, chừng Š5 năm. Khi việc soạn sách được 
tiễn triển, mới rời thư viện, chỉ soạn sách thôi. Từ Phật 
lịch 2478 (1934) đến nay, suy gẫm trong Tam Tạng và 
nhiều chỗ khác nữa. 

Khi suy nghĩ để viết, đều là sách nói về giảng 
thuyết được dịch ra từ Tam Tạng và cả chú giải 
(Atthakathä - Tikã), đến các loại sách diễn thuyết, hợp 
thành 7 cuốn, 120 chuyện. Lúc ấy, tôi đã là giảng sư 
kha khá, chuyên tâm soạn sách cũng khá, quan tâm 
trong các môn học liên quan đến diễn thuyết. Nếu đọc 
7 cuốn “Quyền Hạn Giảng Sư”, 3 cuốn “Luận Lý” và 3 
cuốn “Sáng Trí” (Patibhãna), bạn sẽ thấy ! 


Ngoài ra còn có những cuốn: Phật Lý (Buddha 
Parajaña), Pháp Lý, Thể Lý, Tâm Lý Học Phát Giáo 
(Cữna Parajana), Phát Tuệ (Buddha Palibhana), Pháp 
Tuệ (Dhamma Patibhana), và Thỉnh Văn Tuệ (Savaka 
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Pafibhana), Thân Thông (lddhipatihariyq), Đại Trí Xứ 
(Mahäsatipatthanä), Nguyên Tắc Trong Phật Giáo và 
bộ Sãsanãä Säkala. Hơn 20 cuốn, đếu liên quan đến 
thuyết giảng. 


Đến lúc sáng tác “Huấn Luyện Giảng Sư”, tôi cố 
gắng tìm tòi bố cục từ Tam Tạng và Chú giải, liên hệ 
mọi kiến thức đã có, mong đem lại lợi ích đến giảng sư 
và người muốn thành giảng sư, nên chuyên cần làm việc 
đến 4 tháng, chỉ được 3 cuốn. Sàng lọc 100 trang dư 
thừa, lâu hơn mọi sáng tác khác, mắt nhiều thời Ø1an, 
viết đi viết lại hoài. (Lại bị gọt khoảng S0 trang khi hiệu 
đính bản dịch! — Dịch giả). 


Vì chưa từng có loại sách kiểu này (1950). Nên 
cần sáng tác theo kinh nghiệm thuyết giảng của mình 
và các vị đã từng viết loại này. Do thấy rằng, Phật giáo 
sẽ thạnh hành lâu dài bởi sự kính Pháp! 


Nếu vị nào thuyết tốt, vị ấy thường được mọi 
người kính trọng. Còn ai giảng ẹ quá, sẽ ít người kiên 
nhẫn nghe, đến rồi lắc đầu về. Giảng hay, làm cho thiện 
tín Phật giáo (Buddhasãsanikajana) xoay vào, chịu ngồi 
nghe. Vừa lòng, dẫn nhau đến nghe cho đông khi biết 
vị ấy sẽ thuyết ở chùa nào lúc nào... 


Một trong các quả báo (phala) của sự thính Pháp, 
là sự thạnh hành lâu dài của Phật Giáo. Do vậy, tôi mới 
mong có nhiều vị Tăng tỳ kheo (bhikkhusangha) thành 
giảng sư đỉnh cao, thuyết giảng lão luyện và sâu rộng. 
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Mới cố gắng hoàn thành bộ “Huấn Luyện Giảng Sư” 
này, vững tin răng sẽ có lợi ích đên Phật Giáo 
(Buddhasasana), và các Phật tử được toại nguyện. 


Bạn sẽ thấy bộ “Huấn Luyện Giảng Sư” này như 
là một môn học, bao gồm mọi khía cạnh, mọi ngóc 
ngách, mọi kỹ xảo, mọi nghệ thuật của diễn thuyết. Chỉ 
dẫn cho thành giảng sư giỏi, sơ thiện - trung thiện - hậu 
thiện, dù chưa từng là. Sẽ làm số lượng giảng sư giỏi 
mỗi ngày càng tăng. Thành giảng sư rồi, không cần nói 
øì khác... 


Sau cùng, mong mọi người luôn SÔNG THẬT 
bằng pháp chân thật, nền tảng cần có của giảng sư. Hãy 
cô gắng đọc hết bộ sách này bằng trí xét đoán 
(bicäranäñãna). Nhằm sanh ích lợi tăng thượng, lâu dài 
và rộng rãi đến Phật giáo và mọi chúng sinh... 


- Giảng sư PUI XENG CHAI 
26/10/ Phật lịch.2494 (1950) 
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I. ĐỨC PHẬT dạy: 


A. 6 Pháp của tỳ kheo đáng được tin trởng 


“Saddhe bhikkhave bhikRhu hoti no siÏavã eVvam so tena 
qnge1ú4 qparjpDuto heli teng tam qngam 
paripuretabbam kinnaham saddho ca assam s1lava cati 
yafo ca kho bhikkhave bhikkhu saddho ca hoti silava ca 
evdn so tena angena paripuro hoti'. 


= Này các tỳ kheo, tỳ kheo có đức tin nhưng chưa 
có giới hạnh, cũng chưa được. Tỳ kheo ây nên làm cho 
viên mãn Tín và Giới. 

Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã có đức tin và giới 
hạnh, nhưng chưa là người học rộng (bahusita, đa 
văn), cũng chưa được. 

Ty kheo ây nên làm viên mãn, với ý niệm như 
sau: “Ta làm sao mới có Tín, Giới và học rộng đáy!” 

Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã có đức tin, có giới 
hạnh và là người học rộng, nhưng chưa là giảng sư, 
cũng chưa được. ty kheo ây nên làm viên mãn, với ý 
niệm như sau: “T74 làm sao mới có Tín, Giới và học 
rộng, là giảng sư đáy?! ”. 


Tỳ kheo đã có đức tin, có giới hạnh, là người học 
rộng, là giảng sư rôi nhưng chưa hoà nhập hội chúng 


1 Phẩm Yamaka thứ 3, Paññãsakãsangahita, Atthakanipäta, Tam Tạng 
quyền 23, trang 324. 
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(parisadda), cũng chưa được. Nên làm viên mãn, với ý 
niệm như sau: “7ø làm sao mới có đức tin, có giới hạnh, 
là người học rộng, là giảng sư, hoà nhập hội chúng 
đáy!”. 


Tỳ kheo đã có đức tin, có giới hạnh, là người học 
rộng, là giảng sư, hoà nhập hội chúng rồi nhưng chưa 
đủ bình tĩnh giảng Pháp trong hội chúng, cũng chưa 
được. Nên làm viên mãn, với ý niệm như sau: “Ta làm 
sao mới có đức tin, có giới hạnh, là người học rộng, là 
giảng sư, hoà nhập hội chúng, bình nh dạn dĩ khi 
thuyết giảng Pháp trong hội chúng đáy! ”. 


Tỳ kheo đã có đức tin, có giới hạnh, là người học 
rộng, là giảng sư, hoà nhập hội chúng, bình tĩnh khi 
giảng Pháp trong hội chúng, nhưng chưa đắc 4 bậc 
thiền (jhãna) điều mà tâm sở thù thắng (abhicetasika) 
giúp an trú trong đời hiện tại (ditthadhamma), chưa đắc 
4 bậc thiền — loại không khó, không suy thoái — cũng 
chưa được. 


Nên làm viên mãn, với ý niệm như sau: “72 läm 
sao mới đắc được 4 bậc thiên, để tâm sở thù thắng giúp 
an trú trong đời hiện tại, chưa đắc 4 bậc thiên — loại 
không khó, không suy thoái đây!”. 


Tỳ kheo đã có đức tin, có giới hạnh, là người học 
rộng, là giảng sư, hoà nhập hội chúng, bình tĩnh khi 
giảng Pháp trong hội chúng, đắc 4 bậc thiền rồi, nhưng 
chưa đắc Tâm giải thoát (cetomutti), Tuệ giải thoát 
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(paññãvimutti). Gọi là không có phiền não (Ãsava), 
chưa châm dứt tât cả phiên não, cũng chưa được. 

Nên làm viên mãn, với ý niệm như sau: “Ta làm 
sao mới có đức tin, có giới hạnh, là người học rộng, là 
giảng sư, hoà nhập hội chúng, bình tĩnh khi giảng Pháp 
trong hội chúng, đặc 4 bậc thiên, đặc được Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát đây!”. 

Này các tỳ kheo, tỳ kheo có 8 Pháp này, là „gười 
xứng đáng được tin tưởng. 


Đức Phật dạy: 


Tỳ kheo đã /họ trì giới luật nghiêm cẩn, nhưng 
chưa trú ngụ ở rừng, nên ở rừng. Khi đã ở rừng nơi 
thanh tịnh, chưa đăc 4 bậc thiên, nên đặc 4 bậc thiên. 


Đã ở rừng nơi thanh tịnh, chưa đắc thiền vô sắc, 
nên hành cho đắc thiền vô sắc. Đã đắc thiền vô sắc rồi 
(8 bậc thiền) nhưng chưa đắc được Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát, nên hành cho đắc được Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. 

Đã thọ trị giới luật nhưng chưa thành tựu Túc 
mạng thông (pubbeniväãsa, nhớ tiền kiếp), nên thành 
tựu Túc mạng thông. 


Chưa thành tụu Thiên nhấn thông 
(Dibbacakkhuñana), nên thành tựu Thiên nhãn thông. 
Nhưng chưa thành tựu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát 
cũng nên thành tựu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. tỷ 
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kheo có I0 Pháp này, là người đáng tin tưởng, là 
người trong sạch (parisuddh]). 


Người xưa cho rằng: “điễn giả”, “người thuyết 
giảng ” cần phải lanh miệng, môi mép, tâm vững vàng, 
bình tĩnh dạn dĩ, mặt dạn mày dày, mới tốt. Không phải 
chỉ ghi nhớ, vì như thế là tâm dạn đĩ điềm tĩnh, cần 
thường vào nơi hội hợp, học rộng, giới hạnh và đức tin 
đều có liên quan. 
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B. 5 sự hiếm quý 

Trích Pañcaka nipäta, Tương ưng bộ Kinh)”: 
“1athagafassa arahafo sammasambuddhassa 
aãtubhivo dullabho lokasmin = Hiễm có trong thế 
gian, là sự xuất hiện của đắng Như Lai, bậc Ưng 
Cúng, đẳng Chánh Biến Tri”. 

“Hiếm có trong thế gian, là người thuyết giảng 
Pháp Luật do đẳng Như Lai công bố”. 


_. athagafappaveditassa VU A0 Tô ch. 


.^~.~.— 


thế gian, là người hiểu biết Pháp Luật do đắng Như 
Lai công bố”. 


N. AthlÃgalappavedilassa. G1110 741 10 


.^~.~.— 


có trong thế gian, là người hiểu biết Pháp Luật do đắng 
Như Lai công bố, hành Pháp tuỳ Pháp”. 


“Katañnakatavedl puggalo dullabho lokasmim = 
Hiêm có trong thê gian, là người tri ơn, báo ơn”. 


Người thuyết giảng được Pháp Luật ấy gọi là 
Giảng sư. 


2 Tam Tạng quyền 22, trang 189 
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C. Tỳ kheo được Đức Phật quan tâm 

Thủa Đức Phật còn tại thế, có 4 hội chúng là tỳ 
kheo (bhikkhu) — tỳ kheo mi (bhikkhum) — Thiện nam 
(upäsaka) — Tín nữ (upãsika), từ nhiều phương đến yết 
kiến Ngài. 

Ngài thường thuyết giảng bằng các cử chỉ hoan 
hỷ, cởi mở và tuỳ nghi quan tâm người nên hỏi. Người 
được yết kiến và người được Đức Phật quan tâm ấy, 
phải là người có ân Giáo Pháp bảo tốt đẹp. 

Người được Đức Phật quan tâm trước người khác 
ấy, thường là giảng sư. Chú giải của Kinh 
RathavInTtasitara có đoạn: 

4 loại người: 
Người chỉ tìm lợi ích cho mình. 
Người chỉ tìm lợi ích cho người khác. 


Người không tìm lợi ích cho mình hay người khác 


Người tìm lợi ích cho mình hay người khác. 


Như Trưởng lão Bakula, gọi là “Người thực 
hành chỉ đem lại lợi ích cho mình”. Đức Phật không 
quan tâm hạng tỳ kheo như thế, không vững vàng trong 
việc làm cho Giáo Pháp thạnh hành. 

Như nam tử dòng Thích Ca Upananda, tỳ kheo 
này gọi là “Người thực hành đem lại lợi ích cho người 
khác ”. Ngài cũng không quan tâm hạng tỳ kheo này. Vì 
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là người không từ bỏ ái dục (tanhã), ví như “cái giỏ 
lớn”, hay cái muông không nêm được vị canh (lưỡi mới 
nêm được). 


Như Ngài Loludäyi. Tỳ kheo ấy gọi là “Người 
thực hành không đem lại lợi ích cho cả mình và người 
khác ”. Đức Phật Ngài cũng không quan tâm. Vì tỳ kheo 
như vậy, có nhiều phiền não (kilesa) trong tâm, như bị 
chặt đứt bằng cây búa chẻ củi. 


Giải rằng: Phiền não thường chặt đứt sự tốt đẹp. 
ví như cái búa chặt cây không cho đâm chôi. Tỳ kheo 
nào tự mình thực hành theo 10 điều trên, chỉ dạy cho 
người khác thực hành theo, vị ấy được gọi là “Người 
thực hành đem lại lợi ích cho mình và người khác `. 
Như các ngài Sãriputta, Moggallana, Mahakassapa, 
Puññâmantaniputta... Đức Phật quan tâm những tỳ 
kheo như vậy, vì những vị ấy vững vàng trong việc làm 
cho Giáo Pháp thạnh hành. 


Giảng sư tự dạy mình, dạy người, là người được 
Đức Phật quan tâm. 


Chuyện kê rằng: Khi trưởng lão Sonakotikanna 
được yết kiến Đức Phật, Ngài đã dạy cúng dường Pháp, 
là sự tụng đọc lưu loát. Pha trò trong sự thuyết giảng, 
tràn đầy hài hước, làm giảm trang nghiêm trong sự cúng 
dường. 


18 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


Ngài cho tán thán 3 lần “Sadhu! Sadhu lành 
thay!”. Rồi các vị trời, bắt đầu từ các vị trời trên mặt 
đất... đã tán dương bằng tiếng “Sadhu!” như vậy, khắp 
đến cõi Phạm thiên (Brahmaloka). 


Việc thành giảng sư để tự dạy mình, dạy người, 
thường được Đức Phật tán dương. Là người được nhân 
thiên xác định là nơi đáng kính. Như sadi Sãnu được kê 
trong kinh, là tắm gương. 


Khi đức vua và các đại thần, các bà la môn 
(brahmana), và ngài Yapäayäapi được tin trưởng lão 
Kumara Kassapa - là người học rộng, giảng sư, là người 
thuyết Pháp tuyệt hảo, dùng nhiều phương pháp - quang 
lâm, họ đã rủ nhau rời thành Setabya tìm đến, quan tâm 
chuyện tội phước, thế giới này thế giới trên... được ghi 
trong tạng Pali, chú giải Kinh Päyasisutta, hay trong 
Sãvakapatubhãna, là điển hình. 


Thế mới nhắn mạnh rằng: Giảng sư là hiếm quí, 
l trong 5 sự hiếm quí, được Đức Phật quan tâm, do là 
người truyền bá Giáo Pháp tốt đẹp. 

Người không làm giảng sư, nhưng là giáo thọ sư, 
dạy bảo đệ tử, cũng là người làm cho Phật giáo thạnh 
hành. 
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D. Những nguyên nhân làm Phật giáo suy đồi, hay 
thanh hành 


Đức Phật giảng trong kinh Tăng Chi bộ, phẩm 
Pañcakanipäta, phần thứ nhất Saddhamma, Pannäsaka 
thứ 4 rằng): 

Này các ty kheo, có 5 Pháp thường đem lại sự 
suy đồi, làm Chánh Pháp (saddhamma) diệt vong, là: 


- Các tỳ kheo trong Pháp Luật này không để tâm chú ý 
nghe Pháp. 


- Không để tâm học Pháp. 
- Không để tâm ghi nhớ Pháp. 


- Không để tâm nhận định chủ ý Pháp mà mình đã ghi 
nhớ lại. 


- Đã biết nghĩa, biết Pháp, không để tâm hành Pháp 
cho hợp với lý Pháp. 


Tương phản lại, là 5 Pháp giúp Chánh Pháp 
trường tồn, hưng thịnh: 


- Các tỳ kheo trong Pháp Luật này để tâm chú ý 
nghe Pháp. 


- Để tâm học Pháp. 
- Để tâm ghi nhớ Pháp. 


3 Trích ở Tạm tạng, quyền 22 trang 197 
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- Đề tâm nhận định chủ ý Pháp mà mình đã ghi 
nhớ lại. 


- Đã biết nghĩa, biết Pháp, để tâm hành Pháp cho 
hợp với lý Pháp. 


Này các tỳ kheo, có 5 Pháp nữa, thường đem lại 
sự suy đôi, làm Chánh Pháp (saddhamma) diệt vong, là: 


- Các tỳ kheo trong Pháp Luật này không học Pháp, 
gồm: Sutta (kinh), geyya (thơ, kệ ngâm), veyyãkarana 
(sự giải nghĩa, văn phạm), gatha (kệ ngôn), udãna (sự 
diễn cảm), itivutaka (như thị thuyết), jãtaka (kinh bổn 
sanh), abbhuta (Pháp đặc biệt, vị diệu), vedalla (phương 
quảng). 

- Các tỳ kheo không giảng Pháp, giải rộng những gì 
đã được nghe được học của mình cho người khác. 

- Các tỳ kheo không chỉ dạy Pháp, giải rộng những gì 
đã được nghe được học của mình cho người khác. 

- Các tỳ kheo không ghi nhớ (học thuộc lòng) Pháp, 
giải rộng những gì đã được nghe được học của mình 
cho người khác. 

- Các tỳ kheo không nghĩ tưởng Pháp, không suy gẫm 
đối chiếu Pháp, không chăm chú nhận định Pháp, theo 
những øì đã được nghe được học của mình. 


Tương phản lại, là 5 Pháp giúp Chánh Pháp 
trường tồn, hưng thịnh! 
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Nghĩ tưởng đến lời Phật dạy, để tâm chú ý học, 
giảng, dạy, tụng, suy gẫm những Diệu Pháp, hầu đem 
lại sự vững vàng bên bỉ cho Phật Giáo. 


E. 5 Giải thoát xứ (Vimuttäyatana') 
Người tu tập như thế, được lợi ích gì? 


Đáp rằng: Được nhiều lợi ích, làm cho mình 
thành 1 trong 5 sự hiễm quý kể trên, và giải thoát là nơi 
tột cùng. 


Điều này được Đức Phật dạy trong Giải Thoát 
kinh (Vimuttisutta), phẩm thứ 3. Pannasaka thứ 1. Tăng 
chi bộ kinh. Pañcakanipäta: 


Này các tỳ kheo, Giải thoát xứ giúp tâm của tỷ 
kheo không dễ duôi, nhẫn nại, thiêu đốt phiền nào, “an 
tâm trong Níp Bàn”. Chưa giải thoát, làm cho giải thoát, 
làm cho tất cả phiền não (äsava) chưa diệt được diệt. 

5 loại Giải thoát xứ gỗm: 

Tỳ kheo hiểu nghĩa Pháp. Sanh phấn khởi hân 
hoan, hỷ lạc (pitIl), thanh tịnh (passaddhi), an lạc 
(sukkha), định tâm (samadh1). 


Ty kheo giảng Pháp, giải rộng những øì đã được 
nghe được học của mình cho người khác. tỳ kheo ấy 


* Trích Tạm Tạng, quyền 22. 
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cũng hiểu nghĩa Pháp. Sanh phần khởi hân hoan, hỷ lạc, 
thanh tịnh, an lạc, định tâm. 


Ty kheo ghi nhớ (học thuộc lòng) Pháp theo 
những gì đã được nghe được học của mình, giải rộng 
và hiểu nghĩa Pháp đã ghi nhớ. Sanh phấn khởi hân 
hoan, hỷ lạc, thanh tịnh, an lạc, định tâm. 


Tỳ kheo suy gẫm Pháp, theo những gì đã được 
nghe được học của mình, hiểu nghĩa Pháp trong lý ấy. 
Sanh phần khởi hân hoan, hỷ lạc, thanh tịnh, an lạc, 
định tâm. 


Tỳ kheo đạt được ấn chứng thiền định 
(samadhi nimita). Quan tâm, ghi nhớ và thấu đáo ấn 
chứng thiền định bằng trí tuệ. Rồi hiểu nghĩa Pháp ấy. 
Sanh phần khởi hân hoan, hỷ lạc, thanh tịnh, an lạc, 
định tâm. 


Kinh Päli cho thấy rằng: Việc có người thuyết 
cho nghe, hay tự mình giảng, hay học thuộc Pháp, nghĩ 
tưởng Pháp đều tốt, quan tâm đến nhân sanh thiền định 
cũng tốt, cho quả là sự giải thoát khỏi tất cả phiền não. 


Quả loại thấp là được hiểu Pháp, phấn khởi hân 
hoan, hỷ lạc, thanh tịnh, an lạc, có tâm vững vàng (định) 
hợp thành 5 loại với nhau. Khi già dặn, sẽ được giải 
thoát, thoát khỏi tất cả phiền não. 
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EF. 6 quả báo của giảng sư 
6 quả bậc thấp: 
Sự hiểu Nghĩa (attapatisamvedT), hiểu Pháp 
(dhammapatisamvedh). 
Sự hân hoan phấn khởi. Sự hỷ lạc. 
Sự thanh tịnh. Sự an lạc. Thiền định”. 
Nhưng phải chuyên tâm học Pháp, thuyết Pháp, 


tụng đọc Pháp, tưởng nghĩ Pháp, tập ghi nhớ nhân sanh 
thiền định vững mạnh đi! 


6 quả bậc thấp hơn, là được danh lợi (labhä), sự 
tôn trọng, lễ bái (vandana), sự cúng đường (pũjä)... kế 
là vật chất. 

6 quả loại ấy, dành cho người học cao cấp Päli 
nhưng không muốn thành giảng sư. Xin hỏi bạn, người 
không muốn thành giáo sư cũng không muốn thành 
giảng sư rằng: 

- Bạn học để làm øì? 

- Muốn học để biết, muốn thực hành, muốn tốt 
nghiệp cao cấp Pãli! 


* Trích Giải Thoát kinh Vimuttãyatanasutta, phẩm Pañcaka Nipäta, Tam 
Tạng quyển 22, trang 22. 
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- Khi bạn đã hiểu biết, đã tự mình thực hành rồi, 
bạn cân dạy người khác môn nào, thành giáo sư hay 
thành giảng sư hay không? 

- Không. 

- Khi bạn đã biết, không dạy người khác sẽ được 
lợi ích ít hay nhiêu? 

-ñt. 

- Bạn cần dạy người khác được nhiều lợi ích 
không? 

- Không cần, vì tôi không thích hợp. 

- Bạn sẽ làm gì tiếp) 

- Tôi sẽ học môn khác. 

- Môn bạn đã học đó, bạn sẽ từ bỏ chăng? 

- Bỏ. 

Sẽ là sự trả lời không tốt, vì tốn công tốn thời 
gian mà bạn đã học một cách chuyên tâm cân cân rôi. 
Đúng ra bạn nên đáp răng: “Tôi sẽ học môn khác theo 
khả năng, không từ bỏ môn cũ”. 

Vì khi bạn đã học xong cao cấp PälI, bạn sẽ học 
môn khác, không nên từ bỏ môn mà đã học. Bạn nên 
chia thời gian từng ngày (thời khóa biêu), thời gian đó 
ta sẽ học sẽ ôn lại môn cũ - thời gian đó ta sẽ học môn 
mới, các môn thê học. 
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Khi ấn định như vậy, rồi thực hành theo, bạn sẽ 
tiên bộ, với kiên thức cả 2 phân: phân tu sĩ và phân cư 
sĩ. Tiêp theo bạn sẽ tiên bộ cả trong Pháp và thê gian 
pháp. 

Nếu ai hỏi rằng: - Thành giảng sư tốt đẹp ra sao?” 

Xin hỏi lại rằng: - Thành bác sĩ tốt đẹp ra sao? 

- Thành bác sĩ, làm thầy thuốc, là đem lại sự an 
lạc đên người khác, giúp họ hêt bệnh. 

- Bệnh mà bác sĩ chữa trị ấy, là bệnh thân hay 
tầm? 

- Bệnh thơn. 

- Bệnh tâm ra sao? 

- Bệnh tâm là không an vui bởi phiền não, có 
tham, có sân hận, có si mê lâm lạc... 

- Khi bạn chữa bệnh tâm của bạn, và của người 
khác, bạn sẽ được gì? 

- Được khá nhiều quả, vì làm cho mình và người 
khác an lạc tâm, là sự tôt đẹp vô cùng. 

- Người hiểu biết lời dạy của Đức Phật, cung kính 
và vững tin, sẽ tạo nghiệp bât thiện dê hay khó? 

- Khó! 
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- Vậy người không hiểu biết lời dạy của Đức 
Phật, cung kính và vững tin, sẽ tạo nghiệp bắt thiện dễ 
hay khó? 


- Dễ! 


- Quả báo của việc tạo nghiệp bắt thiện, tà hạnh, 
tôt đẹp hay không? 


- Không! 
- Không tốt đẹp như thế nào? 


- Là sanh tội lỗi, khổ đau hiểm nghèo đến ta và 
người khác theo nhiều cách. Lúc hiện tiền, và lúc gần 
chết. Có khi quả báo nhãn tiền, vào tù vào khám... Từ 
trần rồi có khi là bị đọa địa ngục! 


- Khi bạn thành giảng sư dạy cho mọi người từ 
bỏ điêu xâu xa tôi bại, hành sự tôt đẹp, bỏ tội làm 
phước, từ bỏ tà hạnh (ducarita), thành chánh hạnh 
(sucarita)... Bạn sẽ thọ nhận quả gì? 

- Quả là sự thỏa thích trong tâm, khi nghĩ rằng: 
Ta đã dạy người ây, giúp họ từ bỏ điêu xâu xa, làm việc 
tôt đẹp, bỏ tội - làm phước, từ bỏ tà hạnh - hành chánh 
hạnh được rôi! 

- Còn quả gì nữa không? 

- Chắc chắn có, vì trợ giúp người ấy thoát khỏi 
tội, cả trong lúc sông và chết, là khi còn sông thoát khỏi 
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tù tội... Khi chết, thoát khổ đau hiểm nghèo trong 4 
hạng đọa xứ (địa ngục, ngạ quỷ, a tu la, súc sinh) 

- Vậy bạn muốn thành giảng sư không? 

- Không! 

- Ví như bạn đã học thành thầy thuốc, lại không 
chữa trị được người cảm sốt, sẽ có ích lợi thế nào đến 
bạn và người khác không? 

- Không có! 

- Cũng vậy, khi bạn học lời dạy của Đức Phật rồi 
không dạy người khác được, cũng không khác gì! 

- Chúng ta học Phật sơ cơ, không phải để dạy 
mình và người khác”. 

Bạn trả lời sai! Khi cho rằng “học đề thực hành 
cho mình thôi, không phải để dạy!”. Không khác gì với 
việc bạn học nghề thầy thuốc rồi, làm thuốc chữa trị 
riêng cho mình, quả mà bạn sẽ được chỉ chút ít. 

Nếu bạn chữa trị cho người khác được nữa, bạn 
sẽ được quả báolan rộng, công đức vô lượng! Hãy 
tưởng nghĩ đến Đức Phật và các vị đệ tử đã qua đời, 
rằng: Đức Phật và các ngài ấy, dạy cho mình hay dạy 
cho người khác? Bạn sẽ nhận ra là: “Dạy người khác!”. 
Rồi bạn sẽ cố gằng thành giảng sư, hầu chỉ dạy người 
khác. 

Khi bạn thấy đã thích hợp, nên có gắng thành 
người có đức tin, có giới luật, học rộng... 
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H-_ Tiểu sử các vị tối thăng về thuyết Pháp 

Có 4 vị được Đức Phật xác chứng là giảng sư đệ nhất: 
Trong tỳ kheo, có Trưởng lão Punnamanftanrputta. 
Trong tỳ kheo mi, có Trưởng lão ni Dhammadinna. 


Trong thiện nam, có thiện nam VIsakha (/0heo Kính tạng 
là ông Cữta, có tiêu sử bên đưới - Dịch giả). 

Trong tín nữ, không rõ a1, nhưng theo chú giải là tín nữ 
KhuJjuttarä. 


Sách này kê tiêu sử đầy đủ chỉ tiết, những thuyết 
giảng kiểu mẫu của 4 vị giảng sư tối thắng (Etadagga) 
trên — không có trong dự định trước, là do giải rộng, xin 
bạn hiểu dùm, hoan hỷ đọc tiếp! 


Những sự thuyết giảng kiểu mẫu của cả 4 vị 
giảng sư Etadagøa ấy (thù thắng), có trong chú giải Päli 
không nhiều như những vị đệ tử khác như ngài Xá Lợi 
Phất (Sãriputta) hay ngài Änanda... Nhưng được Đức 
Phật tuyên đương là “tối thắng” theo ước nguyện quá 
khứ, dù thuyết ít nhiều, cũng tuyệt hảo hơn người khác, 
trong phần thuyết Pháp! 
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A. Tiểu sử (trướng lão PunnamanfänTputta 

Trưởng lão Punna, con của bà Manftani, nếu gỌI 
hợp cả tên mẹ theo quy định trong hai nước ây, là 
Punnamantanrputta, được Đức Phật xác chứng tôi thăng 
vê giảng thuyết. 


Kinh ManorathapitanT ghi rằng: Ngài Trưởng 
lão này được sanh trong gia đình bà la môn (Brahmana) 
đại bá hộ thành Haủsavati. Tiền kiếp, khi Đức Phật 
Padumuttara (Thượng Liên) ra đời. 


Thuộc dòng quí phái (kulaputta), song thân đã 
đặt tên ông là Gotama. khi khôn lớn học hết ba Vệ đà 
(Veda), ông là người khôn ngoan trong các môn nghệ 
thuật, có 500 nam đệ tử. Nhưng không nhìn thấy Pháp 
giải thoát (Mokkhadhamma), Pháp đưa đến sự thoát 
khổ (dukkha), mới nghĩ rằng: “Ba Vệ đã chỉ sạch sẽ 
bên ngoài, giống cây chuối trong không có cốt lõi. Ta 
cần gì ba Vệ đải ”. Rồi thoát ly làm đạo sĩ, tu tiễn Phạm 
trú (brahmavihara, tứ vô lượng tâm: từ - bi - hỷ - xả), 
đắc được thiền (ihana). 


Dạy phương pháp tu tập Kasina (đề mục hoàn 
tịnh thiền) cho nhóm một vạn tám ngàn (18.000) đạo sĩ 
đồ đệ. Họ cũng đắc được 5 Thắng trí (Abhiãña, Ngũ 
thông) như sư phụ mình. 


Thời gian trôi qua, đến thời duyên của đạo sĩ 
Gotama, đẳng Thập Lực (dasapala) Padumuttara 
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chuyên Pháp luơn, công bố bánh xe Pháp, có hàng vạn 
vị ty kheo đệ tử, du hành ở thành BansavatI. Một hôm, 
khi Đức Phật Padumuttara quán xét thế gian lúc tờ mờ 
sáng, đã thấy sự đầy đủ nhân duyên (upanissaya 
Arahatta) ở hội chúng của đạo sĩ Gotama, cùng việc 
phát nguyện thành người tối thắng thuyết giảng của đạo 
sĩ Gotama. 


Hừng sáng, Ngài một mình mang y bát (patta- 
crvara) du hành, trong khi nhóm đệ tử của đạo sĩ 
Gotama đi kiếm trái cây và bông hoa trong rừng. Đức 
Phật đã đến tịnh xá của đạo sĩ Gotama. Đạo sĩ Gotama 
không hiểu sự xuất hiện của Ngài, nhưng vừa nhìn thấy 
Đức Phật từ xa đã nhận ra rằng “Đây là người tuyệt hảo 
trên thế gian, hiện là người đã giải thoát! Vì có tướng 
trạng như vậy, tối thiêu là đáng quân vương, đi tu hành 
thì sẽ khai sáng thế gian. Phải là Đức Phật Toàn Giác 
(Sabbaññu Buddha)!”. Mới đảnh lễ, thỉnh mời Phật ngự 
ở chỗ ngồi được trang hoàng sẵn. 


Đức Phật an tọa và thuyết Pháp đến đạo sĩ 
Gotama. Lúc ấy, nhóm đạo sĩ đó khởi ý nghĩ rằng, 
“Chúng ta sẽ dâng trái cây và bông hoa, vật tốt đẹp đến 
sư phụ, còn lại sẽ thọ hưởng (paribhoga) ”. Nhưng khi 
thấy Đức Phật Padumuttara an tọa ở chỗ cao hơn, thầy 
mình ngồi chỗ thấp, liền nói rằng: 


- Chúng con nghĩ là không có người tuyệt hảo 
hơn thầy trong thế gian này. Nhưng giờ vị này để thầy 
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của chúng con ngôi thâp, tự mình ngôi cao, dường như 
là người duy nhât, vĩ nhơn! 


- Các con ơi, đừng xá lạy ta! Ngài này là người 
giải thoát trong thế giới (loka), cả thiên giới (devaloka), 
là người nên đảnh lễ của tất cả mọi người. Các con hãy 
đảnh lễ Ngài!”. 


Nhóm đạo sĩ nghĩ rằng: “7hẩy chúng ta biết mới 
nói”, nên cùng nhau đảnh lễ Đức Phật Padumuttara. 
Đạo sĩ Gotama mới nói: “Các con ơi! Vật thực thích 
hợp để cúng dường đến đẳng Thập Lực, chúng ta không 
có, chúng ta sẽ dơng cúng hoa quả này!”. Rồi họ đặt 
hoa quả vào bát của Đức Phật, Ngài thọ nhận. Sau đó, 
họ mới thọ thực. 


Bậc Đạo Sư Padumuttara dùng bữa xong, nghĩ 
rằng: “Cả hai đại đệ tứ, hãy dẫn hàng vạn tỳ kheo 
đến!”. Ngay lúc ấy, đại đệ tử là trưởng lão Mahã 
Vimala — khởi lên suy nghĩ rằng: Đạo Sư đi du hành ở 
đâu? Biết rằng, bậc Đạo Sư đang chờ chúng ta. Nên 
dẫn hàng vạn vị đến yết kiến. Rồi cùng đứng hầu cung 
kính. 


Đạo sĩ Gotama chỉ dạy đệ tử rằng: “Các con ơi! 
Chúng ta không có gì trọng đãi, các tỳ kheo tăng đứng 
hấu vất vả quá. Cần phải sắp chỗ ngôi bằng bông hoa, 
dơng đến các chư tăng, có Đức Phật là chủ tọa. Các 
con hãy đêm đến bông hoa mọc trong nước và đất 


32 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


hiển”. Họ liên đem bông hoa đây đủ màu sắc và hương 
thơm từ chân núi đên, sắp thành chỗ ngôi dơng cúng. 


Đức Phật Padumuttara xã thiền, nhìn thấy nhóm 
đạo sĩ đứng hầu vậy quanh, dạy vị đệ tử người giỏi nhất 
về thuyết giảng rằng: “Các đạo sĩ này rất cung kính, 
ông hãy tuỳ hỷ chúc phúc (anumodand), nhận những 
chỗ ngồi bằng bông hoa”. Vị ấy vơng lời bậc Đạo Sư, 
ngồi tưởng nghĩ, xem xét suốt Tam Tạng, tuỳ hÿ phúc 
chúc. Sau đó, bậc Đạo Sư mới thuyết thêm. 


Sau khi dứt thời Pháp, nhóm một vạn tám ngàn 
(18.000) đạo sĩ, ngoại trừ đạo sĩ Gotama, đều được đắc 
Tứ Quả, giải thoát. 

Về phần đạo sĩ Gotama, đảnh lễ rồi hỏi rằng: 
“Thưa Đức Thể Tôn, vị tb kheo thuyết Pháp trước Đức 
Thể Tôn là ai vậy? ”. 


- Này Gotama, vị tỳ kheo này là người tối thắng 
vê thuyêt giảng trong Phật Pháp ta. 


Đạo sĩ Gotama cúi rạp xuống, ước nguyện: 
“Thưa Đức Thế Tôn, con cũng xin được trở thành 
người tối thắng về thuyết giảng trong Phật Pháp của 
một vị Phật vị lai, như vị ftÈ kheo này, do quả báothiện 
sự mà con làm suốt 7 ngày đây!”. 

Bậc Đạo Sư nhìn thấy VỊ lai, sự thành tựu ước 
mong của vị đạo sĩ ấy, không có sự trở ngại, mới thọ ký 
rằng: “Sau hàng vạn kiếp, sẽ có 1 vị Phật ra đời, tên 
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là Gotama, ông sẽ là người tôi thắng về thuyết giảng 
trong Phật Pháp của Đức Phật ấy, hơn tất cả các tỳ 
kheo!”. 


Rồi Ngài gọi nhóm đạo sĩ đã thành tựu A La Hán 
ấy: “Thiện Lai tỳ kheo (Ehibhikkhu)!”. Cả nhóm ấy tự 
mất hết râu và tóc, lại có y bát, thành tựu nhờ thần 
thông, trông như trưởng lão 100 hạ lạp. 


Bậc Đạo Sư dẫn chư tăng du hành rồi về chùa. 
Đạo sĩ Gotama phục vụ đẳng Như Lai (Tathägata) đến 
hết kiếp. Làm các thiện hạnh tuỳ sức mình, rồi tái sanh 
ở các cõi nhân thiên suốt hàng vạn kiếp.... 


Đến thời Đức Phật chúng ta đây, ông được sanh 
trong gia đình bà la môn đại bá hộ Donavatthu, gần 
thành Kapilavatthu. Trong ngày đặt tên, song thân ông 
đặt cho tên là Punnamababa. 


Khi bậc Đạo Sư, đắng Ngưu vương đã thành tựu 
Phật quả, chuyên Pháp luân tối thượng, thường du hành, 
an ngự ở thành Rajagaha. Trưởng lão Aññakondañña 
(Kiều Trần Như) đến thành Kapilavatthu, cho Punna là 
cháu của mình xuất gia. Hừng sáng, đến yết kiến đắng 
Thập Lực (Dasabala) đảnh lễ, rồi đi đến hồ Chaddanta 
để nghỉ ngơi giữa ngày. 

Ngài Punna, con trai của bà la môn Mantän, 
được yết kiến Đức Phật cùng với trưởng lão 
Aññakondañña, suy nghĩ rằng: “7ø sẽ làm cho sự xuất 
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gia của ta đến đích. Mới đi vết kiến Đức Phật! ”. Rồi trì 
hoãn ở thành Kabilabastu hành sự trong 
Yonisomanasikara (sự chú tâm có trí tuệ), không lâu 
sau thành tựu A La Hán. 


Nhóm thiện nam tử quý tộc xuất gia ở nơi ngài 
có 500 vị, vững tin theo huấn từ (ovãda) của ngài, cũng 
được thành tựu A La Hán. Nhóm tỳ kheo ấy biết răng: 
“Sự xuất gia của chúng ta đã đến đích!”, dẫn nhau đến 
báo thầy tế độ rằng: “Phật sự của chúng tôi đã đến đích. 
Đã đến lúc chúng tôi sẽ đi diện kiến Đức Phật! ”. 

Ngài nghĩ răng: “Việc fa đi yết kiến đấng Thập 
Lực cùng chung đụng hội chúng như vậy, là không phải 
lẽ. Hãy cho nhóm tỳ kheo này đi trước, yết kiến đức Như 
Lai. Hãy đảnh lễ Ngài theo lời của ta! Rồi ta cũng sẽ 


2$ 


saM.. 


Cả nhóm tỳ kheo ấy đều là những bậc đoạn tận 
lậu hoặc (Khinäsava), hoan hỷ vơng lời huấn từ của 
thầy tế độ mình, đảnh lễ ngài rồi khởi hành đi theo thứ 
tự. Trải qua con đường 600 do tuần (yojana), họ đến 
Trúc Lâm đại tự (Veluvana Mahavihara) ở thành 
Rãjagaha (Vương Xá), đảnh lễ Đức Phật, rồi ngôi 
xuống. 

Lẽ thường, các vị Phật hay thuyết giảng đem lại 
sự hoan hỷ đến người nghe, bằng lời nói ngọt ngào, 
chẳng hạn: “Các ông có mệt không, còn đủ sự chịu 
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đựng, kham nhân không?”. Rồi hỏi rằng: “Các người 
từ đâu đên? ””. 

- Thưa Đức Thế Tôn, chúng con đến từ thành 
JatibhumI. 

- Này các tỳ kheo, vị nào ở đó được dân địa 
phương tán dương? AI là người tri túc, và chỉ dạy các 
vị khác pháp tri túc?”. 


- Nam tử con bà MantäfI, tên là Punna, Thưa Đức 
Thế Tôn! 


Ngài Sãariputta được nghe câu nói này, muôn gặp 
ngài Punna. 


Lúc ấy, bậc Đạo Sư du hành từ Rãjagaha đến 
thành Sãvatthi. Trưởng lão Punna nghe tin ấy mới nghĩ 
rằng: “Ta sẽ yết kiến bậc Đạo Sư”. Đức Phật đã thuyết 
Pháp. Trưởng lão được nghe, rồi đảnh lễ từ giã, đến ngụ 
ở rừng Andhavana, vì cần yên tịnh, đã ngồi nghỉ giữa 
trưa ở một gốc cây. 


Ngài Sãriputta nghe trưởng lão Punna đến, Ngài 
cũng vào ngụ ở một gốc cây, đến chiều đã giảng cho 
trưởng lão. Ngài hỏi về Thất Tịnh (visuddhi). Các 
trưởng lão đã cùng chia sẻ, hoan hý, hảo từ mỹ ý cho 
nhau. 


Bậc Đạo Sư ngự giữa chư tăng, xác chứng trưởng 
lão Punna là đệ nhất về thuyết giảng. Vậy là chấm dứt 
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chuyện của trưởng lão Punna theo chú giải 
Manorathapura. 


- Sự thuyết giảng kiểu mẫu của trưởng lão Punna 
Manfäniputta 

Trưởng lão Punna đã nhận lời khen là giảng sư 
đệ nhất ra sao? 

Ngài giảng cho người ta hiểu rằng: Điều nào, có 
phước báu ra sao? Tốt đẹp như thế nào? Điều nào, tội 
lỗi ra sao? Khi thuyết về sự tri túc, nói về phước báu 
của tri túc, về tội của đa dục. Những Pháp khác, Ngài 
cũng giảng theo phương thức này. Khi người nghe hiểu 
rõ và hoan hỷ rồi, sẽ vững tin đề hành theo. 


Kinh RathavInTtasutta, Trung Bộ 
(Majjhimanikaya): 


Một thời, Đức Phật ngự tại Trúc Lâm tự 
(Veluvana), thành Vương Xá (Rãjagaha). Khi ấy có 
nhiều vị tỳ kheo sau khi ra hạ dẫn nhau đến yết kiến 
Đức Phật. 


Đức Thế Tôn hỏi răng: 
- Ai được chư Tăng địa phương tán thản, 
là người thiểu dục, giảng sự thiểu dục, 
là người tri túc, giảng về trì túc, 
là người thích độc cư thanh tịnh, dạy người khác thích 
thanh tịnh, 
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là người không ô nhiễm và tiếp cận, dạy người khác 
không tiêp cận, 

là người có sự nhân nại, dạy người khác nhân nại, 

là người giới luật viên mãn, dạy người khác gìn giữ viên 
mãn giới luật, 

là người thiên định viên mãn, 

là người trí tuệ viên mãn, 

là người giải thoát viên mãn, dạy cho người khác giải 
thoát viên mãn, 

là người viên mãn với giải thoát tri kiến, dạy người 
khác viên mãn giải thoát tri kiên 2 

- Thưa Đức Thế Tôn có Ngài 
Punnamanftaniputta. 

Khi ấy, trưởng lão Sãriputta ngồi gần Đức Phật, 
nghĩ răng: “Thái là may mãn cho trưởng lão 
Punnamantanputta, có bạn đồng phạm hạnh biệt ca 
ngợi bậc tháy, và bậc tháy tốt thật. Ta sẽ gặp gỡ và đàm 
luận cùng trưởng lão lúc nào đó ”. 

Đức Phật ngự tại thành Rãjagata tuỳ nghi, rồi đến 
thành Savatthi, chùa Jetavana (Kỳ Viên). 

Ngài Punna nghe tin nên đến yết kiến. Đức Phật 
tuỳ thời giảng cho trưởng lão Punna nghe, rôi đảnh lễ 
giã từ, đi nghỉ trưa ở rừng Andhavana. 


38 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


Ngài Sãriputta nghe tin nên lẫy tọa cụ, theo sau 
Ngài PunnamantãnTputta. Cả 2 vị trưởng lão đã ngồi 
nghỉ ở cội cây của mỗi vị. Đến chiều, ngài Sãriputta rời 
nơi nghỉ, đến đàm luận với ngài Pumna, hỏi rằng: 


- Ngài thực hành phạm hạnh trong Pháp Luật của 
Đức Thế Tôn chăng? 


- Đúng vậy, thưa ngài! 

Lúc này, ngài Punna chưa biết mình đang hỏi han 
với a1, tên øì? Đàm đạo, vân đáp với nhau như đã quen 
biệt rôi vậy. 

Ngài Sãruputta hỏi tiếp theo răng: 


- Ngài thực hành phạm hạnh, nhăm làm cho Giới 
luật trong sạch chăng? 


- Không phải! 


- Vậy ngài tu tập, hầu gột rửa Tâm (citta) trong 
sạch chăng? 


- Không phải! 


- Vậy ngài tu tập, hầu gột rửa Tri kiến trong sạch 
chăng? 


- Không phải! 
- Vậy ngài tu tập, hầu gột rửa Hoài nghi chăng? 


- Không phải! 
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- Vậy ngài thực hành phạm hạnh, hầu đem lại sự 
trong sạch cho Tri Kiến Đạo chăng? 


- Không phải! 


- Vậy ngài thực hành phạm hạnh, hầu đem lại sự 
trong sạch cho Tri Kiến Đạo và Phi Đạo chăng? 


- Không phải! 

Khi ngài Punna phủ nhận hết, trưởng lão 
Sãriputta mới nói: 

- Thật vậy sao, vậy ngài tu tập, mục đích là gì? 

Ở phần Päli, vị trưởng lão Punna đáp rằng: 


- Tôi thực hành phạm hạnh thuộc về Pháp Luật 
của Đức Thế Tôn, nhằm đạt Vô thủ trước bát Níp Bàn 
(AnupadapariNíp Bàn)! 


- Do thanh lọc Giới luật - Tâm - ngăn chặn Hoài 
nghi - hay vì Vô thủ trước bát Níp Bàn? 


- Không phải! 


- Do thanh lọc Tri Kiến Đạo và Phi Đạo, hay vì 
Vô thủ trước bát Ñíp Bàn? 


- Không phải! 


- Do thanh lọc Tri Kiến Đạo, hay vì Vô thủ trước 
bát Níp Bàn? 


- Không phải! 
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- Do thanh lọc Tri Kiến, hay vì Vô thủ trước bát 
Níp Bàn? 

- Không phải! 

- Vậy Vô thủ trước bát Níp Bàn có ngoài các 
Pháp này chăng? 

- Không phải! 

- Thật vậy sao! Vậy làm thế nào mới hiểu ý giải 
đáp của ngài? 

Ngài Punna đáp rằng: 

- Nếu sự trong sạch của Giới luật là Vô thủ trước 
bát Níp Bàn, thì không chấp thủ (Anupädãna)! 

Nếu Đức Thế Tôn xác định sự trong sạch của 
Tâm - Tri kiến - sự ngăn hoài nghỉ - Tri kiến Đạo 
Phi đạo - là Vô thủ trước bát Níp Bàn, thì Vô thủ trước 
bát Níp Bàn còn có chấp thú (Upädãna)! 

Nếu cho rằng Vô thủ trước bát Níp Bàn có ngoài 
Pháp này, kẻ phàm phu cũng được gọi là viên tịch Níp 
Bàn (PariNíp Bàn), vì kẻ phàm phu ở ngoài các Pháp 
Ấy. 

Lời ngài thật là hùng biện! Vì thực ra, cả Thất 
Tịnh không phải là Vô thủ trước bát Níp Bàn, đều còn 
chấp thủ. Nếu Vô thủ trước bát Níp Bàn ở ngoài Thất 
Tịnh, kẻ phàm phu cũng thành tựu Níp Bàn, vì kẻ phàm 
phu không có 7 sự trong sạch này! 
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- Ta sẽ ví dụ cho ngài nghe. Người có sự hiểu 
biệt, không nhiêu, thường hiệu ý nghĩa lời nói băng ví 
dụ. 

Ngài liền ví dụ cho ngài Sãriputta nghe: 


- Như khi vua Pasenadikosala, ngự tại thành 
SavatthI, có việc gầp phải đi thành Saketa. Khoảng cách 
giữa Sãvatthi và Sãketa phải đi bằng 7 chiếc xe để thay 
đôi mới được. 

Khi đến cửa chính hoàng cung ở Sãketa, nhóm 
quan cận thân, thân quyên cùng huyệt thông hỏi răng: 
“Muôn Tâu đại vương, Ngài du hành từ Savatthi với 
Saketa với chiệêc xe này chăng?”. Vua Pasenadikosala 
khi ây sẽ trả lời ra sao cho đúng? 

Ngài Sãriputta: “Vua Pasenadikosala đi xe thay 
đôi 7 chiêc mới đên!”. 

Ngài Punmna thera mới nói: “Cũng vậy, 7 sự trong 
sạch đưa đến Vô thủ trước bát Níp Bàn, cũng tiệm tiến 
như thế!”. 

Khi ngài Punna nói vậy, ngài SãrIputta mới hỏi 
răng: 

- Ngài tên chi, bạn đồng phạm hạnh gọi Ngài thế 
nào? 

- Tôi tên là Punna, nhưng bạn đồng tu gọi là 
Mantaniputta. 
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- Thật là vi diệu ở vị đệ tử - người được nghe 
được hiểu biết lời chỉ dạy của bậc Đạo Sư như ngài 
Punnmantãänïputtaa đây. Vấn đề thật sâu sắc, ngài đã 
giải đáp rồi. 

Thật là may mắn cho bạn đồng phạm hạnh được 
thăm viếng và thân cận ngài. Bạn đồng tu nên làm tắm 
khăn choàng đầu, dơng lên ngài. Đội ngài Punna trên 
đầu với một cuộn vải! 

- Còn ngài tên chi, bạn đồng phạm hạnh gọi ngài 
thế nào? 


- Tôi tên là Upatissa, nhưng bạn đồng tu gọi là 
SãrIputfa. 


- Được đàm luận với vị Đại đệ tử, người giống 
với bậc Đạo Sư, tôi đã không biết! Nếu biết là ngài 
Sãriputta, tôi sẽ không tranh luận, vẫn đáp với Ngài 
được chừng này. 


Thật là kỳ diệu ở vị đệ tử - người được nghe và 
thông suôt lời chỉ dạy của bậc Đạo Sư như ngài 
Sariputta đây. Vân đê thật sâu sắc ngài đã đê ra rôi! 


Thật là may mắn cho bạn đồng phạm hạnh được 
thăm viếng và thân cận ngài. Bạn đồng tu nên làm tắm 
khăn choàng đầu, dơng lên ngài. Đội ngài Sariputta trên 
đầu với một cuộn vải! 
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Hai ngài “Đại Long tướng” (Mahã Nãga) ấy đã 
đàm đạo trong sự tuỳ hỷ, trao đổi cho nhau những lời 
nói tốt đẹp như vậy. 


Mong cho bạn, hãy cô gắng năm giữ Pa/ibhãna 
(trí thông minh, tài hùng biện) của cả hai vị trưởng lão 
này. 

Người thâm vấn ở tòa án, thường hỏi đáp quanh 
co. Thanh nam thanh nữ khi tìm hiểu nhau, cũng không 
nói chuyện thắng thừng (đường như sách này viết vào 
những năm T950 - 60s/). Họ cần kỹ năng, mưu mẹo, 
mánh khóc riêng... Nên bạn, muốn làm giảng sư, hãy 
cô tư duy thêm về các lắt léo trong vấn đáp, mới an tâm 
tuỳ hỷ cho bá tánh nghe. 


Tỳ kheo nào hành đạo, đem lại lợi ích cho mình 
và cho người, như ngài AsItI - ngài SãrIputfta - ngài 
Mogøalläna - ngài Mahã Kassapa... tỳ kheo như vậy 
Đức Phật mới tán thán vì, là người vững vàng, giúp 
Giáo Pháp thạnh hành. 

- Nói thêm về Thất Tinh 

Có 4 nhu cầu, là: nhu cẩu quá đáng, nhu cầu FỘI 
lôi, nhu câu nhiêu và tri túc (nhu cáu ít). 

Ham muốn lợi lộc của người khác, không biết đủ 
những gì mình đang có, là “nhu cấu quá đáng ”. 

Thích khoe khoang, ân đức Pháp bảo không có 
trong nội tâm tu tập, không giới hạn việc thọ nhận, gọi 
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là “nhu cầu tội lỗi”. Nhu cầu tội lỗi ấy, có trong Vi 
Diệu Pháp (Abhiddhamma) là: Người không thực có 
Đức Tin, nhưng muốn cho người khác nghĩ rằng mình 
có Đức Tin, thường vững chắc trong việc phỉnh gạt thế 
Ø1an... 


Khoe khoang ân Giáo Pháp bảo có được và 
không giới hạn trong thọ nhận, gọi là “ø cầu nhiễu ”. 
Người có Đức Tìn có Giới hạnh, muốn người khác biết 
mình có Đức Tin, có Giới hạnh. Người như vậy thường 
bị vất vả khó khăn, không dễ no đủ, đến nỗi mẹ của 
mình cũng không thê đáp ứng được. Vì thế, ngài giáo 
thọ Poranäacaraya mới nói: 


“Đồng lửa - Đại dương - Người có sự nhu cầu 
lớn lao. Ba thứ này, dù nâng lên 2 tắn cũng không đi `. 


Khiêm cung, che bớt ân đức Pháp bảo có được, 
không muôn khoe khoang ai và giới hạn thọ nhận gọi 
là “nhu cáu ít ỏi”, hay “thiểu dục, tri túc `” 


Người thiểu dục, thường không muốn người 
khác biết mình có đức tin, có giới hạnh. Thích hợp với 
sự yên tĩnh, là người nghe nhiều hiểu rộng, có sự nhẫn 
nại, có định tâm (samaädhi), có trí tuệ đã dứt trừ phiền 
não. 

Như ngài MalJjhantikathera, là bậc A La Hán, y 
bát của ngài chỉ đáng 1$! Là vị trưởng lão trong ngày 
khánh thành chùa của vua Dhammasoka. 
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Lúc ấy, mọi người thấy thương quá, mới Thưa 
rằng: “Xin ngài hãy dừng ở ngoài một lát!”, nhưng 
Ngài nghĩ rằng “Người dứt phiên não như ta không 
giúp được Vua, ai giúp được!”. Mới độn thô vào bên 
trong chùa, thọ nhận vật thực mà họ dơng cúng chư 
Tăng, nghĩa là: Ngài đã dứt phiền não, không cần cho 
người khác biết, ta dứt được phiền não. 


Tỳ kheo thiểu dục có 4 loại là: /h/Êu dục phương 
tiện (paccaya, fứ sự), thiểu dục trong hạnh đâu đà, 
thiểu dục trong Pháp học (pariyaffI), thiểu dục frong sự 
giác ngộ (abhigama). 


Thiểu dục trong tứ sự (y phục, vật thực, chỗ ngụ, 
thuôc men), gọi là “?hiêu dục phương tiện”. VỊ ây, 
lượng sức thí chủ, vật bô thí, sức của mình, là: 


- Nêu có nhiêu vật thí nhưng thí chủ muôn dơng 
cúng ít, nhận theo ý muôn của họ. 


- Nếu có ít nhưng thí chủ lại muốn cúng nhiều, 
chỉ nên thọ nhận ít, tuỳ theo vật thí. 


- Nếu vật thí nhiều, thí chủ muốn cúng nhiều, thì 
tuỳ nghi thọ nhận. 


Vị tỳ kheo không muốn cho người khác biết 
mình giữ đầu đà, gọi là “/h/ểu dục đâu đà ”. Như trưởng 
lão Mahãsuma, ngụ trong rừng đến 60 hạ, không có tỳ 
kheo nào biết. Nên ngài nói rằng: “7z ngụ frong rừng 
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lâu đến 60 hạ (= 60 năm), không có người thứ 2 biẾt. 
Ta là người tuyệt hảo trong sự ở rừng lâu như vậy! ”. 


Một chuyện nữa: Hai anh em trưởng lão ngự ở 
núi Cetiyapabbata. Một hôm, vị sư đệ đã cầm cây mía 
người fa gởi cúng cho sư huynh, đem qua vị trưởng lão 
anh và nói rằng: “Xïn ngài dùng đi!”. VỊ trưởng lão anh 
đã dùng bữa xong, đã súc miệng, nên nói, “Không dùng 
đâu!”. 


Vị sư đệ mới Thưa rằng: “Xin ngài thọ nhậm! 
Ngài giữ đầu đà Ekãsanika (chỉ ăn một lần mỗi ngày) 
chăng? ”. Đáp: “Nếu vậy, ông hãy đưa mía lại đây!” 

Vị này là người giữ hạnh đầu đà Ekãsanika đến 
50 hạ (= 50 năm), khi cần che dấu hạnh đầu đà, phải 
dùng mía, rồi súc miệng, chú nguyện đầu đà lại... 


Tỳ kheo nào, không muốn cho người khác biết 
sự nghe nhiêu học rộng của mình, như trưởng lão T1ssa, 
người ở thành Saketa, gọi là “/h7êu dục Pháp học ”. 


Được nghe rằng, vị này không cho huấn từ dạy 
dỗ ai, với lý do là không có thời gian, lúc được nhắc 
nhở rằng: Ngài sẽ có lúc chết chăng? Đã rời bỏ hội 
chúng đến chùa Kannikäravä Inkasamudda, làm nØười 
cho các tỳ kheo trong chùa ấy nương nhờ suốt mùa hạ. 
Vừa ra hạ, đã làm hội chúng rền vang với những kệ 
Pháp. 
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Tỳ kheo nào là bậc thánh (Ariya), nhưng không 
muốn cho người khác biết mình là thánh, gọi là “biểu 
dục giác ngộ”, giỗng với 3 vị kulaputta và thợ đúc gọi 
là Ghatikara. 


Về phần ngài Punna, đã từ bỏ nhu cầu quá đáng, 
nhu cầu tội lỗi, nhu cầu lớn lao. Nhưng có nhu cầu ít ỏi, 
trong sạch, là sự không tham lam, không ưa mọi mong 
cầu thế tục. Và Ngài đã thuyết giảng kệ ngôn tri túc 
(appicchakathã) đến các tỳ kheo rằng: “Chúng ta nên 
từ bỏ nhu cầu quá đáng, tội lỗi, nhu câu lớn lao”. Nên 
tri túc thiểu dục. Làm gương cho các vị khác! ”. 


Santutthikathã về sự tri túc Ấy, nên hiểu rằng: 
Người băng lòng với phương tiện nào đang có, gọi là 
người tri túc. Có 12 loại là: 


Trị túc theo cải đang có. 
Tri túc theo khả năng. 
Trị túc tuỳ nghĩ thích họp. 
Căn cứ trên tứ sự dưới đây 
3x4(A,B,C,D) = 12 
A. Được y tốt hay không cũng hoan hỷ mặc, không cần 
y khác, dù được thêm cũng không nhận, gọi là /r¡ fúc 
theo cái đang có, trong y phục. 

Tỳ kheo có khả năng kém, sức yếu, hay là người 
bệnh tật già yêu, khi mặc y nặng cũng mệt mỏi, trao đôi 
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y nặng để xài y nhẹ, gọi là fr¡ úc theo sức lực, trong y 
phục. 


Tỳ kheo được y tốt hay mắc tiền, một mảnh hay 
nhiều mảnh, rồi nghĩ rằng: Y này thích hợp với các bậc 
trưởng lão, tu lâu, các vị nghe nhiều học rộng, hay thích 
hợp đối với vị cảm bệnh, hay các vị có ít ha muốn. Rồi 
trao đổi y ấy đến tỳ kheo khác, hay đi lượm vải từ các 
đống đồ phế thải, rác rến... làm thành y, gọi là fr rúc 
tu) nghỉ thích hợp, trong y phục. 


B. Tỳ kheo thọ dụng vật thực ngon dở cũng hoan hỷ, dù 
được món khác cũng không thọ nhận nữa, gọi là /r¡ fc 
theo cái đã có, trong thọ thực (pindapaia). 


Tỳ kheo không an vui (sapãya) với thực phẩm 
nào, trao đôi với vị khác rôi thọ dụng, gọi là /r¡ fc theo 
khả năng, trong vật thực. 


Tỳ kheo được nhiều thực phẩm, luôn cho đến tỳ 
kheo khác, phần mình dùng đồ dư, hay dùng vật thực 
mới khi đi bát thêm, goI là fr¡ fác fu) nghỉ thích họp, 
trong vật thực. 

C. Tỳ kheo nhận sự chia chỗ ở (senãsana), vừa lòng hay 
không cũng hoan hỷ ở, dù là nơi trải lót băng cây cỏ 
cũng được, gọi là fr¡ tác theo cải đã có, về chô ngụ. 

Tỳ kheo được nhận sự phân chia chỗ ngụ không 
thích hợp với sự nương nhờ (nissaya), hay bệnh hoạn 
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(bayãdhi), cư ngụ không an vui, đã trao đôi chỗ ấy để 
được an vui, gọi là sự fr¡ tác theo khả năng, về chô ngụ. 


Hay giao cho tỳ kheo khác, rồi ở nơi khác, gọi là 
tri túc trong chỗ ngụ thích hợp. tỳ kheo không nhận chỗ 
ngụ, nơi dễ khiến sự ngáp ngủ đã dượi hôn trầm, dễ 
khiến tư duy theo khuynh hướng tồi bại, đi ở nơi khác, 
trống trải, gốc cây... gọi là frỉ túc tu) nghỉ thích hợp, về 
chỗ ngụ. 


D. Tỳ kheo được thuốc trị bệnh (bhesajja), dở hay tốt 
cũng hoan hỷ, không cân thuôc khác, có cho thêm cũng 
không cân, gọi là fr¡ fúc theo cải đã có, về thuốc trị 
bệnh. 


Tỳ kheo cần mỡ dầu nhưng được nước mía, nên 
trao đôi với tỳ kheo khác tuỳ thích, hay tìm dầu mỡ mới, 
goi là sự fri túc theo khả năng, về thuốc trị bệnh 
(gilãnappaccay). 

Tỳ kheo có nhiều phước, được thuốc trị bệnh tốt, 
có nhiều dầu mỡ, mật ong, nước mía... Nhưng luôn 
phân chia cho tỳ kheo khác, phần mình xài một loại nào 
đó thôi. Như có người rốt nước tiểu (mutta) trong một 
cái chén (bhaJana), rót catumadhura (4 vật ngọt: sữa 
chua, mật Ong, đường và dầu mè) trong 1 cái chén, rồi 
Thưa rằng: “Ngài cần gì cứ lấy!”. Trong Catumadhura 
ấy, thường có một loại chữa được bệnh của tỳ kheo ấy, 
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vị ấy thấy thuốc bằng nước tiểu này là loại mọi người 
biệt, Đức Phật khuyên khích dùng, nên thọ nhận, gọi là 
sự fri túc tu) nghi thích hợp, về thuốc trị bệnh. 


Nhưng tỳ kheo này gọi là người tri túc quá đáng 
về thuôc trị bệnh, tri túc cả 3 trong một phương tiện, 
như đã kê, sự tri túc tuỳ nghi thích hợp là tốt nhất. Ngài 
Pumna là người tri túc cả 3 trong một phương tiện, và 
chỉ dạy các tỳ kheo hành theo. 

Kệ ngôn Viễn Ly (Vivekakathä) chia sự viễn ly 
ra làm 3: Thân viễn ly (kãyaviveka), Tâm viễn ly 
(Cittaviveka), và Sanh Y viễn ly (Upadhiviveka). 

Thân viễn ly là: sự cách biệt trong đi, đứng, ngồi, 
năm... các sinh hoạt thường nhật, không chung đụng 
Tâm viễn ly là 8 sự đắc đạo (samäpatti). 

Sanh Y viễn ly là Níp Bàn. 

Ý chính trong Päli: Thân viễn ly thường có ở tỳ 
kheo rời khỏi hội chúng, người hoan hỷ trong sự xuất 
gia (nekkhamma). 

Tâm viễn ly, thường có ở tỳ kheo có tâm trong 
sạch (parisudhI). 

Sanh Y viễn ly, thường có ở vị tỳ kheo không có 
sanh y (upadhi), là người visaủkhãra (tước đoạt tất cả 
của cải) đã đên. Níp Bàn khi hành. 
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Ngài Punna thera được viveka (sự tách biệt) này, 
rôi chỉ dạy người khác băng viveka này. 


Kệ ngôn Asañsaggakathã, nói về sự không tiếp 
cận. Có 5 sự tiêp cận là: 


Sự tiếp cận do nghe, do thấy, do nhìn nhau chăm 
chú, do việc cùng thọ dụng (paribhoga), và sự đụng 
chạm bằng thơn. 


Có vị tỳ kheo nghe âm thanh của người nữ, trong 
nhà hay ngoài chợ, rôi chán tu, không thê hành phạm 


hạnh (brahmacariy8) tiếp, đã hoàn tục, gọi là “sự ứiếp 
cận do nghe ”. 


Một tỳ kheo trẻ đang bay trên hư không, chợt 
nghe tiếng ca của nữ thợ vàng trong nhà gần núi, đang 
cất giữ hoa sen cùng bạn gái, vị này sanh tâm thoả thích 
theo, đã hoại thiền (jhãna) và rơi xuống từ hư không. 
Điều này gọi là hủy hoại bằng “sự riếp cận do nghe”. 


Một tỳ kheo trẻ đi học Pãli ở chùa Dighaväpï (hồ 
dài). Thầy giáo thọ (ãcãriya) thấy trước con đường tai 
hại có thể xảy ra với học trò, bèn không chỉ dạy. tỳ kheo 
trẻ luôn chậm trễ, thầy dạy rằng: “Nếu ông sẽ không 
đến nhà đó, ta sẽ chỉ dạy Pali cho!”. Vị ây nghe lời. 

Khi học được kha khá, liền đảnh lễ giã từ thầy 
giáo thọ, bỗng nghĩ rằng, “Do đâu thầy không cho ta 
đến nhà ấy?”. Mới đắp y rồi đến đó. Một nàng thiếu nữ 
mặc vải vàng lợt, đứng ở cửa chính, vừa thấy vị sư trẻ 
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ây, đã sanh tâm luyên ái, lây cơm đặt bát cho sư, rôi vào 
năm trên g1ường. 


Cha mẹ hỏi cái gì đã xảy ra? Đáp rằng: “Nếu 
không được thấy vị sư trẻ đi bát này con sẽ chết! ”. Cha 
mẹ vội chạy theo VỊ sư Ấy, mời chậm chậm quay lại. 
Nhưng tỳ kheo ấy không chịu quay lại, hai người ấy kể 
chuyện cho nghe rồi Thưa rằng: 


- Nhà chúng tôi rất giàu có, chỉ có một đứa con 
gái. Xin ngài bằng lòng, thì sẽ nắm vững địa vị người 
con lớn trong gia đình, có thể sống an vui sung túc, 
không cần đi xin ăn nữa! 


- Cám ơn, bần tăng không cần sự lo lắng này! 
(Thanks, I don † care!). 


Cha mẹ thiêu nữ vê bảo con răng: “Không thê 
mời sư ấy quay lại được. Con cán ai làm chông, ba má 
cũng giúp cho, hãy đứng dậy dùng cơm nước đi! ”. 


Nhưng thiếu nữ (kumãr1) ấy không màng ai khác, 
không dùng cơm nước đến 7 ngày, rồi chết. Cha mẹ hỏa 
táng xong, cúng vải vàng ấy đến chư tăng trong chùa 
gần đó, các tỳ kheo xé chia. Một vị tỳ kheo già nhận 
được một phần vải, đi đến chùa Kalyana (Hảo Tụ). 

Vị sư trẻ kia tính đi lễ bái tháp, cũng đến chùa 
Kalyãna, ngồi nghỉ giữa trưa. VỊ sư già đã kêu tỳ kheo 
trẻ rằng: 
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- Ông hãy lẫy mảnh vải này làm vải lược nước 
đ1! 
- Ngài được vải từ đâu? 


Vị tỳ kheo già kế hết chuyện cho nghe. VỊ sư trẻ 
ây nghĩ rằng: “Ôi, ta đã không quay lại, làm nàng phải 
ra đi như vậy!”. Bị lửa tình thiêu đốt, cho đến chết. 


Lộ 
Lại 2 


Như vậy gọi là “ốp cận do thấy”. Là thương 
yêu luyên ái sanh lên do nhìn nhau, rôi đăm đuôi... 


Tiếp cận do cùng thọ dụng, như một cặp tỳ kheo, 
tỳ kheo ni. Trong ngày khánh thành chùa Malicivattiya 
ở Lañka (Tích Lan), tụ hội đến một trăm chín mươi 
ngàn (190k) vị tỳ kheo. 


Một sa di (tập sự tu, novice) cầm bát cơm nóng 
đi một lát, bèn đê xuông ủ chéo y quang cho đỡ nóng, 
rồi đê xuông đât. Một vị sa di ni (nữ tập sự tu, female 
novice) mới đưa đô kê bát và nói: “% hãy đề bát trên 
đồ kê bát này nè! ””. 

Đời dâu bể thắm thoát, 2 VỊ cùng trôi trên con 
sông thời gian ây, không dè một loại nguy hại gân kê. 

Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ! Trong một 
cuộc lễ, một tỳ kheo ni biết răng có vị tỳ kheo người 
Tích Lan mới đến, liên tìm hỏi thăm: 

- Lúc khánh thánh chùa Malicivattiya, ngài được 
bao nhiêu hạ?” 
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- Lúc ây tôi là sa di 7 hạ, còn cô? 


- Tôi cũng là sa di ni 7 hạ, giống nhau! Tôi đã 
cho đồ kê bát đến một sa di đang cầm cơm nóng. 

- Tôi nè! 

Rồi mô tả đồ kê bát... Hai người ấy không thể 
hành phạm hạnh (tu) được nữa, rủ nhau hoàn tục, lúc 
60 hạ! Thương yêu sanh lên do tiêp xúc thơn, có năm 
tay... 


Có vị tỳ kheo trẻ đến tụng Manattã (tăng sự 
Khiêm Cung, khi phạm tội Tăng Tàn) ở Mahacetiya 
(Đại Tháp). Một tỳ kheo ni đã năm tay choàng qua ngực 
mình. Rồi dẫn nhau hoàn tục. 


Trong 5 loại tiếp xúc này, tỳ kheo - tỳ kheo ni do 
thường xuyên tiếp cận do nghe, thấy, nhìn nhau lâu, 
cùng thọ dụng... mà sanh chuyện. Đôi khi tiếp cận với 
tỳ kheo mi, với Phật tử cũng có, nên gìn giữ tâm. Đừng 
cho phiền não (kilesa) sanh ra trong tiếp cận ấy. 

Một dạng gọi là “kẻ năm, "người năm ”, một dạng 
gọi là “kẻ nắm, người buông”, một dạng gọi là “kẻ 
buông, người nắm ”, một dạng gọi là “kẻ buông, người 
buông  , 

Có người lấy lòng tỳ kheo bằng vật thực (ãmisa) 
hay gì đó, rồi tìm cách khiến vị ấy lệ thuộc mình. Về 
phần tỳ kheo, cũng nịnh bợ bằng việc tặng bông hoa, 
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trái cây.. . để được ( hộ) b¡) lệ thuộc. tỳ kheo này gọi là 
“kẻ năm, người năm °`. 


Có người lấy lòng tỳ kheo bằng vật thực (ãmisa), 
rồi tìm kiếm cách khiến vị ấy lệ thuộc mình. Về phần 
vị ấy, thọ dụng tuỳ thích đúng với vị trí “bậc đáng cúng 
dường” (dakkhineyya puggala). tỳ kheo này gọi là “kẻ 
năm, người buông ”. 


Có người hộ trì chư Tăng, xem là những “bậc 
đáng cúng đường”, nhưng có tỳ kheo lại nịnh bợ bằng 
việc cho tặng bông hoa, trái cây... rồi tìm cách được/bị 
lệ thuộc, tỳ kheo này gọi là “kẻ buông, người nắm ”. 


Có người dơng cúng tứ sự đến tỳ kheo do thấy là 
“bậc đáng cúng dường”, vị ấy cũng thọ dụng tuỳ thích 
đúng với vị trí “bậc đáng cúng dường”. tỳ kheo này gọi 
là “Kẻ buông, người buông ”” 


Ngài PunnamantãnTputta, không tiếp cận bằng cả 
5 cách tiêp cận này với 4 hội chúng, và chỉ dạy các tỳ 
kheo không cho tiêp cận như thê. 


Kệ ngôn Viriyãärambhakathã, nói về sự tinh tấn 
già đặn, phần thân - tâm, đầy đủ. tỳ kheo nào không cho 
phiền não sanh lên lúc đi đến lúc đứng, không cho phiền 
não sanh lên lúc đứng đến lúc ngồi, không cho phiền 
não sanh lên lúc ngồi đến lúc nằm. tỳ kheo này là 

người có sự tỉnh tấn già dặn ”, như người nắm bóp cô 
con rắn hồ đen băng bùa chú. 
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Trưởng lão Punna thuộc loại này, và chỉ dạy các 
tỳ kheo có sự tinh tân già dặn như ngài. 


Chú giải (atthakatha) có chữ: Paggahiraviriya, 
dịch là: “Người có sự tỉnh tấn nơng đỡ”. Và giải rằng: 
paripunna kãyikacetasikaviriya = Người có sự tỉnh tấn 
thân - tâm, đầy đủ (paripunna). Tức là sự tinh tấn già 
dặn. 


Kệ ngôn Srlakatha, nói về Giới luật (4 thanh tịnh giới). 
Kệ ngôn Samaädhikathä, nói về § samãpatti (sự đắc 
đạo), nơi vững vàng của Tứ Niệm Xứ (Vipassan). 

Kệ ngôn Paññakathä, nói về Phàm trí (lokIiyañana) và 
Thánh trí (lokuttarañana). 

Kệ ngôn Vimuttikathã, nói về Thánh quả giải thoát 
(ariyaphalavimuttI) 

Kệ ngôn Nanadassanakathä, nói về 19 loại Trí cân nhắc 
(paccavekkhan). 

Ngài Pumna là người tự mình đây đủ với giới luật, 
chỉ dạy cho các tỳ kheo cùng có giới luật. Là người 
hướng dẫn các tỳ kheo, bằng 10 đề tài (kathãvatthu), 
như đã kể. 

Thất Tịnh là 7 loại trong sạch, thanh tịnh 
(parisuddhi): 


Tâm Tịnh (cittavisuddhn), 
Kiến Tịnh (ditthivisuddhi), 
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Đoạn Nghi Tịnh (Kankhavitaranavisuddhi) 


Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh 
(maggamaggañanadasanavisuddhI), 


Đạo Tri Kiến Tịnh (patipadänanadasanavisuddh1), 
Tri Kiến Tịnh (ñãnandassanavissudhi), 


Giới Tịnh (silavisuddhi), gồm 4 đề tài (kathävatthu): 
AppIchakatha, Santutthikatha, Asansaggakathaã và 
Silakathã. 


Tâm Tịnh (citavisuddhi) gồm 3 đề tài: 
PavIivenakkatha, Viriyarambhakatha, Samadhikatha. 


Tri Kiến Tịnh (ñanandassanavissudhn), chỉ có I 
đề tài: Paññãkathã. 

Như thế, ngài SãrTputta quan tâm Thất Tịnh, chỉ 
hỏi 10 đề tài (kathävatthu). Ngài Punna cũng chỉ giải 
đáp 10 đề tài ấy. 10 đề tài ấy xuyên suốt trong Thất Tịnh 
(7 visuddh1). 


Vui lòng đọc lại chừng 2-3 lần, mới hiểu rõ vấn 
đáp của 2 vị trưởng lão. Đừng đọc mập mờ qua loa, sẽ 
không ích lợi! (Nên tham khảo thêm phần Tuệ ở Thanh 
Tịnh Đạo, Visuddhimagsa. Tác giả chỉ thoáng qua Thất 
Tịnh, nhất là khoản 10 để tài - kathavaHhu: có vị cho 
là 8 chánh đạo + chánh trí + chánh giải thoát, hơi lùng 
bùng!). 
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B. Tiểu sử trưởng lão ni Dhammadinnä 

Nhiều kinh nói đến bà: Kinh Manorathapirani, 
Trưởng Lão NI Kệ (Thenpgatha), Kinh Apadäna, cả 
phần chú giải (atthakathã), nhưng ở đây chỉ trích dẫn 
kinh ManorathapuiranI. 


Theo Manorathapuram: Bà Dhammadinna, là 
giảng sư tôi thăng trong mọi tỳ kheo n1. 


- Chuyện tiền kiếp: Bà sanh trong một gia tộc ở 
thành HansavatI, thời của đức Phật 
Padumuttarajinasatisambuddha, đã hành nhiều thiện 
nguyện (kusala). Như cúng dường đến trưởng lão 
Sujãta, là vị tối thượng Thinh Văn (Aggarasävaka) của 
đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), rồi nguyện sẽ được 
vị trí ấy. Bà hành thiện suốt kiếp ấy, rồi sanh về nhàn 
cảnh... 


Giống chuyện tiền kiếp của trưởng lão ni Khemã. 
Bà Khema trông thấy trưởng lão ni Sujãta, là vị tối 
thượng Thinh Văn ni của đức Phât Padumuttara lúc đi 
bát. Bà lấy 3 miếng bánh đặt bát, rồi bán tóc của mình 
để mua vật đặt bát trưởng lão ni ấy, đã ước nguyện rằng: 
“Xin cho tôi thành người có nhiều trí tuệ như ngài, 
trong thời Phật vị lai!”. Rồi không dễ duôi trong việc 
hành thiên pháp (kusaladhama) suốt kiếp (jïvita) ấy. 

Bà Dhammadinnä cũng vậy. Cũng trông thấy 
trưởng lão ni Sujãta khi đi bát, cũng lấy 3 miếng bánh 
đặt bát, rồi bán tóc của mình để mua đồ ăn đặt bát, rồi 
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ước nguyện rằng: “Xïn cho tôi thành giảng sư tôi thắng 
trong mọi f) kheo mỉ trong thời Phật vị lai! ”. 


Có thêm ý là, đến thời giáo lý của Phật Pussa, khi 
bà là một trong ba chị em vương nữ (RãJakumara, cùng 
cha khác mẹ với Đạo Sư Pussa - bụng mỗi “Phật mẫu ” 
chỉ chứa duy nhất một chúng sinh sẽ trở thành Phật!) 
chuẩn bị đỗ cúng dường, lúc đó có người khuyên cúng 
một thôi, bà cúng hai. Bà không giảm vật thí, còn cho 
thêm hơn số lượng họ chỉ bảo. 


Trải qua 92 kappa, bà sanh vào trong hoàng cung 
của Vua Kiảki, thời Đức Phật Kassapa (Ca Diếp), là 
một trong 7 vị công chúa (rajadhitä), cùng nhau hành 
phạm hạnh suốt 2 vạn năm. Xây dựng Phật Viện 
(parivena) dơng cúng đến chư Tăng, rồi du sanh trong 
các cõi trời - người suốt một Buddhantara (khoảng 
thời gian giữa 2 vị Phật ra đời!). 


Đến thời Phật của chúng ta đây, bà sanh trong 
một gia tộc phú hộ. Làm vợ của trưởng giả Visaka, ông 
là bạn của vua Bimbisara. Khi ông được nghe Pháp, đã 
chứng đắc sơ quả Tu Đà Hườn (sotäpattiphala), sau đó 
chứng luôn tam quả A Na Hàm (Anagamiphala). 


Trong ngày ông đắc tam quả rồi về nhà, bà 
Dhammadinnä ở cuối cầu thang đã đưa tay xuống đón 
chồng như mọi khi, ông đã không năm tay bà. Lúc dùng 
cơm, cũng không gọi nhau cùng ăn như mọi ngày. 
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Lúc dùng xong, bà hỏi ông rằng: “Cha sấp nhỏ 
ơi, tôi làm gì sat chăng?” ”. 

- Dhammadinna! bạn không có gì sai. Nhưng nhớ 
từ giờ trở đi, ta không còn thích hợp khi ngồi gần bạn, 
đứng sần bạn, thọ thực cùng bạn, bằng sự thân mật như 
trước. Nếu bạn cần bao nhiêu của cải, hãy mang hết về 
ø1a tộc mình! 


- Cha sắp nhỏ à, khi sự đã đành, tôi sẽ không 
nhận bất cứ vật nào, sẽ không như người liếm nước bọt 
mà ông nhồ ra, hay như người lượm rác đặt lên đầu 
(sirasa). Xin hãy cho phép tôi xuất gia (pabbajjä)”. 


- Sadhu Sadhu lành thay, Dhammadinnal 


Ông liên đi trình vua, rôi đưa bà Dhammadinna 
băng kiệu vàng vào ni viện xuât gia. 


Bà Dhammadinnä xuất gia rồi nghĩ rằng: “Ông 
ấy chỉ còn một mình ở nhà, mà hành đạo tận diệt khổ 
đau được, ta đã được xuất gia, ta cũng nên hành đạo 
tận diệt khổ đau cho bằng được!” 


Bèn đến thầy tế độ, thầy giáo thọ, Thưa rằng: 
“Kính Thưa sư phụ, tâm con thường tưởng nghĩ chốn 
phân hoa. Nay con xin fừ giã, VỀ nỉ viện xa vắng ở!” 
Chư trưởng lão ni không thể ngăn bà Dhammadinnä, do 
bà xuất thân từ đại tộc (!). 


Bà đến một ni viện thanh văng, không bao lâu 
chứng đắc tứ quả A La Hán (Arahanta), luôn tứ tuệ 
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phân tích (patisambhidãnãna), do tu tiến các thiên pháp 
từ những kiếp quá khứ (afitajTti). 


Lúc ấy, bà nghĩ: “7m của ta đã đạt đến nơi tột 
cùng, ta nên làm gì trong lúc này? Ta sẽ về thành 
Rajagaha (Vương xá thành), nơi có nhiều thân quyến, 
họ được nương nhờ ta sẽ tạo dược nhiễu phước!”. Mới 
dẫn các vị trưởng lão ni trở lại Rãjagaha. 


Trưởng giả Visäkha biết bà Dhammadinna đã về, 
nghĩ rằng bà quay lại nhanh quá, chắc muốn hoàn tục. 
Vào buổi chiều cũng đi lễ bà cùng chư n1, chợt suy nghĩ 
rằng: “Ta quan tâm việc muốn hoàn tục hay không cũng 
không thích hợp”, nên đề cập các vẫn đề liên quan với 
Ngũ uân (5 khandha). 


Bà Dhammadinnã đã giải đáp hết, tốc trí như 
người cắt chỉ cọng sen cho đứt bằng dao găm. Thiện 
nam Visäkha thấy sự nhận thức thông suốt của trưởng 
lão ni Dhammadinnä, liền hỏi mọi trạng thái ở tam đạo, 
theo những gì mình đã thành tựu. Rồi hỏi về A La Hán 
đạo (arahanttamagøza), mà mình đã được học tập và ghi 
nhớ. 

Trưởng lão ni Dhammadinnã biết thiện nam 
Visäkha chỉ an trú (nissaya, nương gá) ở bậc Bất Lai 
(Anagamn) thôi, chưa tới phạm vi của mình, đã diệt tận 
các lậu hoặc. 
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- Visakha, ông không thể xác định vẫn đề đã 
đoạn tận. Này Visakha, phạm hạnh thường được kế vào 
Níp Bàn (Níp Bàn, Níp Bàn), có Níp Bàn là phần đầu, 
có Níp Bàn là phần cuối. Ông nên Thưa hỏi ý chính 
điều này từ Đức Thế Tôn đi! Đức Thế ngàii đáp thế nào, 
ông hãy ghi nhớ như thế!”. 

Visäkha đi yết kiến đức Bốn sư, đánh lễ và thưa 
trình vấn đề trên. Đức Phật dạy rằng: “Ái nữ của ta 
không có ái dục trong mọi uấn, quá khứ - vị lai - hiện 
tại, nên thuyết như vậy!”. Và thuyết kệ ngôn (gãthä) - 
trong Pháp Cú kinh, có ý chính rằng: “Người nào không 
có sự lo lắng lúc trước, lúc sau và hiện tại, Ta gọi là 
người vững vàng, là bậc phạm hạnh vậy ”” 


Sau đó, bậc Toàn Thắng (Jinasari) giảng cho 
thiện nam Visãkha rằng: 


- Visakha, tỳ kheo ni Dhammadimna là bậc thiện 
trí (pandita), là người có nhiều trí tuệ. Nếu ông hỏi Ta 
ý chính này, Ta cũng giải đáp như với Dhammadinna. 
Đây là ý nghĩa chính của vấn đề này, ông hãy ghi nhớ! 


Rồi bậc Đạo Sư ngự tại Jetavanarama (Kỳ viên 
tự), xác nhận các tỳ kheo ni theo vị trí tuần tự, thuyết 
tiểu kinh Vedalla cho... Tuyên đương trưởng lão nỉ 
Dhammadinnä là giảng sư (Dhammakathikã) tối thắng 
trong mọi ty kheo nI ở Giáo Pháp (Sãsan8) này. 


-Sự thuyết Pháp kiểu mẫu của trưởng lão nỉ 
Dhammadinnäa 
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Kính Cũulavedalastra ở Trung Bộ kinh 
(Majjhima Nikãya), phẩm Mulapannasaka: 


Một thời Đức Phật ngự tại Veluvanavihara (Trúc 
lâm tự), thành Rãjagaha (Vương Xá), thuyết Pháp tế độ 
vua Bimbisära và 12 vạn quần thần (rãjaparivära) đến 
yết kiến. Một vạn người và vua đã tuyên bố mình là 
“Upasaka” - thiện nam. Trong đó, l1 vạn người đã 
thành tựu là bậc Tu Đà Hườn, kể cả vua. 


Thiện nam Visãkha là một người trong nhóm ấy, 
đã đắc quả Tu Đà Hườn. Sau khi được yết kiến Đức 
Phật lần đầu, ở lại một ngày nữa để nghe Pháp, rồi đắc 
nhị quả Tu đà hàm (Sakadägãmiphala). Rồi ở lại một 
ngày nữa, đắc tam quả A Na Hàm (Anãgãmi). Về nhà, 
ông có thân quyền thanh lặng, không quay nhìn, không 
mỉm cười, không lắc đầu, như mọi khi. 

Bà xã Dhammadinnä mở cửa số lâu dài nhìn 
xuống đường, thấy hành vi và thái độ của chồng nên 
nghĩ rằng: “Vậy là thế nào?”. Bèn xuống rước, đứng ở 
đầu cầu thang, thòng tay xuống cho năm, nhưng ông 
Visakha làm lơ, bà rút tay lại. 


Bà nghĩ rằng: “Lúc dùng cơm sẽ biết!”. Ông 
Visakha thường dùng bữa chung với bà. Nhưng hôm 
ấy, chỉ ăn một mình không mời gọi bà, yên tịnh như 
một vị hành giả (yogävacara). 
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Bà mới nghĩ rằng: “7ø sẽ biết lúc ngủ!”. Đến lúc 
ngủ, thiện nam Visakha không vào phòng, cho người 
sắp xêp một phòng riêng, cho khiêng giường xêp đặt 
nơi thích hợp rôi năm. 

Bà Dhammadinnã mới nghĩ rằng: “nh ngoại 
tình chăng, hay di xui giục chuyện gì? Ta làm gì sai 
chăng? ”. Suy nghĩ rôi dăn vặt, ưu phiên. Chịu đựng cả 
2 ngày trời, mới đên xá chào rôi đứng im. Ông Visakha 
hỏi răng: 

- Dhammadinnã làm sao đó? Sao đến lúc không 
thích hợp vậy? 

- Tôi đến giờ này là thích hợp mà, ông không còn 
như trước, ông có tư tưởng ngoại tình chăng? 


- Không có đâu, Dhammadinnal 
- Vậy có gì xui khiên ông chăng? 
- Không có đâu, Dhammadinnal 


- Vậy tôi làm gì sai chăng? Do đâu ông lạnh nhạt, 
không xử sự như mọi ngày, dù chỉ một lời cũng không 
thèm nói? 

Ông Visäkha nghĩ rằng: “Pháp siêu thể 
(Lokuttaradhamma) này cực quan trọng, không nên tỏ 
lộ. Nhưng nếu không nói, Dhammadinnä sẽ tan nát cõi 
lòng, chết mất! ”, nên bảo rằng: 
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- Tôi nghe Pháp từ Đức Phật, đã chứng đắc Pháp 
siêu thế, những hành động phàm tục không còn ở người 
đã thành tựu Pháp siêu thế. Nếu ngươi cần, 80 koti (= 
10 triệu) đồng tiền là tài sản chúng ta, phần bà 40 Koti, 
phần ta 40 koti. Bà sẽ được làm chủ tài sản này, được ở 
vị trí như là mẹ ta, hay là em gái ta. Ta chỉ cần nuôi 
dưỡng đời sống chỉ bằng thực phẩm, do bà lo cho chừng 
Ấy. 

Nếu bà không muốn như vậy, hãy tùy ý mang lấy 
của cải về với mẹ cha. Nếu bà cần chồng, ta cũng sẽ 
xem bà là em gái, hay là em nuôi! 


Bà Dhammadinnãä mới nghĩ rằng: “Lế ¿hưởng 
không ai nói vậy, Visäkha này chắc thành tựu Pháp siêu 
thế. Và Pháp siêu thế ấy chỉ có người nam mới chứng 
đắc, hay người nữ cũng được?”. Mới hỏi Visäkha: 

- Pháp ấy chỉ có người nam mới chứng đắc, hay 
người nữ cũng được? 


- Tại sao Dhammadinna hỏi vậy! AI hành đạo 
(patipattI) cũng được quả vị (phala) cả. Người nào đủ 
nhân duyên, đều đắc Pháp siêu thế. 

- Vậy xin Ngài hãy chấp thuận cho tôi xuất gia 
đ1! 

- Sadhu, sadhu lành thay, Dhammadinnäl Ta 
cũng muốn dẫn dắt bà trên con đường này, nhưng 
không biết tâm bà, nên chưa chỉ bảo. 
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Rồi đi yết kiến Vua Bimbisãra, tâu xin cho bà 
Dhammadimna xuât gia. Vua hỏi: 


- Bà Dhammadinna cân gì? 


- Tâu bệ hạ, mọi thứ không cần, chỉ cần kiệu vàng 
và cho trang hoàng thành RaJagaha, đủ rô! 


Vua tặng kiệu võng bằng vàng cho Visãkha, ra 
lệnh trang hoàng thành RãJagaha. 


Ông sai người tắm nước thơm cho bà, rồi cho 
chưng diện bằng đồ trang sức đủ thứ, ngồi lên kiệu vàng 
có thân quyên hộ tống, cúng dường với bông hoa vật 
thơm. Rồi phái đoàn đi vào ni viện, Thưa với các vị tỳ 
kheo ni rằng: 


- Thưa các đại tỷ, xin hãy cho Dhammadinna 
xuất gia đi! 

Các vị tỳ kheo mi nói: 

- Nên cho Ï trong 2 sám tội, mới được! 

- Bà ta xuất gia bằng đức tin, không có tội lỗi gì 
đâu! 

Tiếp theo đó, một vị trưởng lão ni thông suốt đã 
chỉ dạy 5 Nghiệp xứ (kammatthäna, đê mục hành thiên) 
là: Kesa (tóc) Loma (lông) Nakkhã (móng) Dantä 
(răng) Taco (da) cho bà, mới cho xuông tóc xuât gia! 

Phần này khác thường, như chúng ta làm ngày 
nay. Là chúng ta cho người sẽ tu cạo đầu trước, rồi 
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mang y đến thầy tế độ, mới chỉ dạy kammatfthãna này, 
sau đó cho đặp y. Đặp y rôi mới truyện giới thành sa di 
(samanera), rôi cho tu lên bậc tiêp theo... 


Kế từ ngày bà được xuất gia, bà bận rộn bởi lợi 
lộc (Iãbha sakkãra) được cúng dường rất nhiều, không 
có thời gian hành sa môn pháp (sammanadhamma). 
Nhận ra điều đó, bà thỉnh hai vị trưởng lão ni là thầy tế 
độ và thầy giáo thọ, rời chùa đến nơi thanh vắng, xin 
chỉ dạy kammatthãna, điều mình ưu thích trong 36 
arammadinäa (cảnh, đề mục thiền), bắt đầu hành sa môn 
hạnh. Nhưng bà không cần nỗ lực lâu, do đã hoàn mãn 
ước nguyện trong 10 vạn kiếp (kappa). 


Khi Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) xuất hiện 
trên thế gian, lúc ấy bà Dhammadinnã là một nữ tỳ 
(dãsï) trong một gia tộc, đã bán tóc của mình để mua 
vật thực dơng cúng đến vị tối thượng Thinh Văn 
(aggarasävaka) là trưởng lão Sujãta, rồi chú nguyện. 


Nên giờ không gặp nhiều khó khăn (đạng hành 
dễ - đắc dễ), hoàn mãn ước nguyện dễ dàng, thành tựu 
tứ quả A La Hán chỉ trong vài ngày. Rồi nghĩ rằng: “7, a 
xuất gia trong Phát Pháp với mục tiêu 8ì, mục tiêu ấy 
ta đã đạt đến nơi tận cùng. Ta không cần ở xóm làng 
xa xôi này nữa, ta nên về giúp cho thân quyền, họ sẽ 
được làm phước. Và các tỳ kheo nỉ theo ta sẽ sống 
không vất vả bởi các phương tiện tứ sự (paccaya). Ta 
sẽ về Räjagahal”. 
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Rồi dẫn các vị tỳ kheo ni trở lại thành Rãjagaha. 
Ông Visãkha nghe tin nên nghĩ rằng: “Bđ đi f# và rời 
xóm làng chưa bao lâu đã về, là thế nào? Ta phải ải 
xem cho biết!”, mới đến nơi ở của nhóm tỳ kheo ni hai 
lân. 


Có ý cho rằng, thiện nam Visãkha nghĩ rằng: “7z 
sẽ hỏi đại tỷ hoan hỷ hành phạm hạnh hay không? Hỏi 
trắng trợn vậy, không đáng mặt của người trí thức 
(pandita), ta sẽ đê cập vấn để liên hệ với năm ngũ uẩn. 
Sự giải đáp sẽ làm cho ta biết bả thích tu không? ”. 

Chú giải ghi rằng: Vừa khi bà Dhammadinnä 
nghe vấn đề này, cũng không đáp rằng: “ƒïsãkha! Tôi 
tu chưa lâu, sao biết được thân mình hay thân người. 
Hãy đi hỏi các trưởng lão khác đi! ”. 

Nhưng Bà Dhammadinnä đã chứng đắc Vô ngại 
giải (patisambhida visaya). Giải quyết vẫn đề thích hợp 
và nhuần nhuyễn, dẫn dắt họ vào đề tài như người nữ 
lanh lẹ sau khi được chỉ dẫn, hay như người thành thạo 
dẫn vào con đường rậm rạp của vOI, hay như người mở 
cái hộp bằng mũi kiếm, mới đáp rằng: 


- Visakhal Đức Thế Tôn thuyết rằng: cả 5 ngũ 
uân (khandha), là sắc uẫn (rũpakhandha) - thọ uẫn 
(vedanäkhandha) - tưởng uân (saññãkhandha) - hành 
uấn (sankharakhandha) - thức uấn (viññanakhandha), 
đây chính là “thân - tâm của ta. 
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Chú giải có ghi: Vừa khi thiện nam VIsakha được 
nghe giải đáp bằng cả Tứ để (4 sacca), biết rõ trưởng 
lão mi là người vui thích trong phạm hạnh. Người nào 
không an trú trong Phật giáo, thường không thê giải đáp 
như vậy được. Như người nhồ từng sợi tóc bằng cái 
nhíp và như người đào cát từ chân núi Tu di (Sineru). 
Tứ đề hiện bày trong Phật giáo, như mặt trăng - mặt trời 
hiện bày trên thế gian. 


Đức Thế Tôn hay các vị đại trưởng lão 
(mahãthera) thường tuyên thuyết Bốn Thánh Đề (4 
ariyasacca) nơi hội chúng tỳ kheo tăng. 


Ông Visäkha nghĩ rằng: “Bà Dhammadinna là 
người vững vàng và thông suốt các phương thức 
(upäya), là người có trí tuệ vượt bậc, có thể giải đáp 
được theo những gì đã nghe. Do đó, ta sẽ hỏi vấn đề 
thật khó khăn, đổi qua Tứ đế!”, mới hỏi tiếp. 

- Sadhu. Sadhu lành thay, đại tỷ! Cái gì làm sanh 
thân của ta? 


- Visäkha! Ái dục (tanha). Ái dục làm cho tái 
sanh, câu hữu với khả ý, do say mê, là Dục ái 
(kamatanha), hữu ái (bhavatanha) và ly hữu ái 
(vibhavatanha). Đức Thế Tôn dạy là nhân sanh ra thân 
của ta. 


- Thưa đại tỷ, Đức Thế Tôn có dạy sự chấm dứt 
thân của ta như thê nào? 
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- VIisakhal sự làm sáng tỏ, sự diệt tắt, sự đứt bỏ, 
sự đoạn tuyệt, sự giải thoát, sự không quyên luyên ái 
dục, Đức Thê Tôn dạy là “sự cháẳm dứt thân của ta ”. 


- Thưa đại tỷ, con đường đưa đến sự chấm dứt 
thân của ta ây, Đức Thê Tôn dạy là gì? 


- Visãkha! Con đường dẫn đến sự chấm dứt thân 
của ta, được Đức Thế Tôn dạy là con đường 8 chi phần, 
là thánh đạo, gồm: chánh kiến (sammaditthn), chánh tư 
duy (sammasankappo), chánh ngữ (sammaväac3), chánh 
nghiệp (sammakammanto), chánh mạng (sammä- 
ãjïvo), chánh tinh tấn (sammäväyãmo), chánh niệm 
(sammasati) và chánh định (sammasamaädh1). 


- Xin hỏi đại tỷ, thủ và 5 thủ uân (5 khandha) là 
một hay khác nhau? 


- Visäkha! Thủ và 5 thủ uấn chỉ là một, không 
chia ra, thủ không ngoài 5 thủ uấn. Sự thương yêu vừa 
lòng nào có trong 5 thủ uấn, chính là thủ trong 5 thủ 
uấn. 

Lời đáp này có trong Chú giải rằng: Chỉ có 5 thủ 

uân có thủ. Nếu thủ có ngoài 5 ngũ uân, uẫn phải có 6 
phân! Là điều không có trong giáo lý (sasan), như sự 
Chế định (pannatti) và Níp Bàn ngoại uẫn. 


Nên bà mới giải đáp như vậy. Ông được nghe và 
thấy rõ là bà thông suốt Pháp thật. Người không phải là 
bậc đoạn tận lậu hoặc (khinäasava), người không biết 
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không thấy, người không già dặn, thường không thê 
giải đáp vấn đề sâu xa, không tỏ bày được, liên quan 
với 3 tướng trạng (lakkhana) sâu sắc như vậy, như 
người chấm ngàn điểm sáng. 


Thện nam Visakha nghĩ rằng: “Bà 
Dhammadinna đã được nương nhờ trong Giáo Pháp, 
thành tựu Tuệ phân tích, đạt sự dạn đt, thông suốt và 
nhuân nhuyễn. Tiêu trừ hữu (bhava) và đoạn diệt phiên 
não, mới có thể giải đáp vấn đề của ta như vậy. Giờ ta 
sẽ hỏi các vấn đê giống như vật có giá trị mà người ta 
bó lạt trong vải vụn, hỏi mẹo bài”. Nghĩ vậy mới hỏi 
tiếp: 

- Thưa đại tỷ, Thân Kiến là sự thấy trong thân ta, 
có phát khởi như thế nào? 


- Này Visakha, kẻ vô văn phàm phu (puthuJJana) 
không được nghe lời dạy của Đức Phật, không thấy bậc 
thánh (ariya), không khôn ngoan trong Pháp của bậc 
Thánh, không được thọ nhận Pháp của bậc Thánh, 


không được thấy thiện nhân , không khôn ngoan trong 
Pháp của thiện nhân , không được thọ nhận Pháp của 
thiện nhân, 
thường thấy răng, sắc - thọ - tưởng - hành - thức (ngũ 
uân) LA ta. 


Hay ta CÓ sắc - thọ - tưởng - hành - thức. 
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Hay thấy rằng, sắc - thọ - tưởng - hành - thức CÓ 
TRONG ta. 


Hay thấy rằng, ta CÓ TRONG sắc - thọ - tưởng - hành 
- thức. 
Thân Kiến sanh lên như thế, này Visäkha. 

Lời đáp này có trong chú giải rằng: 

Có người “2hấy sắc là ta”, nghĩa là thấy sắc và 
ta là một, sắc thê nào ta thê ây. Như thây ngọn lửa và 
ánh sáng từ lửa chỉ là một. Là, ngọn lửa thê nào, sự phát 
sáng như thê. Sự phát sáng thê nào, ngọn lửa như thê. 


Câu “?háy fa có sắc áy ”, nghĩa là thây răng, ta có 
sắc như cây có bóng cây. 


Câu “?háy sắc trong ta” ấy, nghĩa là thấy sắc có 
trong ta như mùi có trong trái cây. 


Câu “?háy ra trong sắc ấy ”, nghĩa là thấy ta trong 
sắc như ngọc man trong chai. 


23A 


Họ thấy vậy vì chữ “ta” ấy, là vật không có sắc, 
chỉ là vật nương trong sắc. Phần thọ - tưởng - hành - 
thức, cũng tương tự. “7o - tưởng - hành - thức là ta”, 
là Đoạn kiến (ucchedaditthi), như chết là hết. Ngoài tà 
kiến đó, là Thường kiến (sassataditthi). 

Thân Kiến chia ra 14 hữu kiến (bhavaditthi) và 5 
phi hữu kiến (vibhavaditthi), hữu kiến đi với thường 
kiến, phi hữu kiến cùng cặp với đoạn kiến. 
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- Thưa đại tỷ, Thân Kiến không sanh lên ra sao? 


- Này Visakha, bậc thánh đệ tử, hay người được 
nghe lời dạy của bậc Thánh, người được thấy sự bậc 
thánh, người khôn ngoan trong Pháp của bậc thánh, 
người được thọ nhận Pháp của bậc Thánh, 


người được thấy thiện nhơn, người được thọ nhận Pháp 
của thiện nhơn, 

không thấy răng, sắc - thọ - tưởng - hành - thức LÀ ta. 
Không thấy rằng, ta CÓ sắc - thọ - tưởng - hành - thức. 
Không thấy rằng, sắc - thọ - tưởng - hành - thức CÓ 
TRONG ta. 

Không thấy răng, ta CÓ TRONG sắc - thọ - tưởng - 
hành - thức. 

Việc thấy rằng “thân là CỦA ta” không sanh lên trong 
tâm trạng vị này, này Visakha! 

Chú giải giảng rằng: Câu “không thấy răng, ta 
có sắc - thọ - tưởng - hành - thức ” do thây răng, sắc - 
thọ - tưởng - hành - thức là vô thường, khô não, vô ngã. 

Câu “không thấy rằng, sắc - thọ - tưởng - hành - 
thức có trong fa” cũng do thây răng sắc - thọ - tưởng - 
hành - thức là vô thường, khô não, vô ngã. 

Bà giải đáp vấn đề đầu với tà kiến cho rằng ngữ 
uán là của ta. Giảng vần đê sau không với tà kiên cho 
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rằng ngũ uẩn là của ta, cho thấy nguyên nhân (hetu) 
không câu thành sanh tử luân hôi triên miên. 

- Thưa đại tỷ, 8 thánh đạo là vô vi hay hữu vi? 

- Này Visakha, § thánh đạo là hữu vi. 

- Thưa đại tỷ, 3 uân tương ưng với bát thánh đạo, 
hay bát thánh đạo tương ưng với 3 uân? 

- Này Visãkha, 3 uẫn tương ưng với 8 thánh đạo, 
bát thánh đạo cũng tương ưng với 3 uân. 

Chánh ngữ - chánh nghiệp - chánh mạng, là Giới 
uân (silakhandha). 

Chánh cần - chánh niệm - chánh định, là Định 
uân (samadhikhandha). 

Chánh kiến - chánh tư duy, là Tuệ uẫn 
(paññakhandha). 

- Thưa đại tỷ, định là gì? Tướng trạng của định 
ra sao, nhân cần thiết của định ra sao, sự tu tiễn định ra 
sao? 

- Này Visãkha, Nhất tâm (ekaggatã) là định - Bốn 
niệm xứ là tướng của định, bôn chánh cân là nhân cần 
thiết của định, nỗ lực hành thiền cho nhiêu là sự tu tiễn 
định. 

Chú giải: Bát thánh đạo là hữu vi, vị ty kheo hành 
thiên, quán niệm và chú nguyện, rôi nhập định. 
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Câu “8 /hánh đạo tương ưng với 3 uẩn ” này, có 
lời giải rằng: Nếu riêng rẽ, định không thể vững trong 
đề mục được, phải nhờ tinh tấn và niệm. Nên chánh cần, 
chánh niệm mới được xếp vào định uân. 


Ví như 3 người bạn rủ nhau ởi hái trái cây, một 
người dòng Vua thấy cây “champa” có hoa nở đẹp, tính 
với tay hái nhưng không thế. Người thứ 2 khom xuống 
cho trèo lên, nhưng chưa thê hái được, thân mình còn 
nhúc nhích. Người thứ 3 đưa vai vào, người thứ nhất 
đứng trên lưng một người, nắm vai một người, mới hái 
hoa được... 


Chánh cân và chánh niệm không thê phán xét 
cảnh là vô thường - khô não - vô ngã được. 


Tiếp đến, cần có tầm (vitakka), như người đếm 
tiền ở bàn tay rồi, quan sát cũng không thê lật bằng mắt 
được, phải lật bằng ngón tay mới có thể xem mặt này 
mặt kia ra sao. 


Chánh niệm gọi là tướng trạng (nimitta) là duyên 
sanh (paccaya) của định. Tứ chánh cần là nhân cần thiết 
của định. 

Người ngụy biện (vitandavädï) nói rằng: “7âm 
đạo chỉ có l sát na là không có, vì sự tu tiễn đạo 
(maggabhävanä) được kể trong kinh là 7 năm! ”. 
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Do phần Päli có ghi: cần trau đồi 7 năm như vậy 
các phiên não được đoạn diệt tức khắc, đoạn diệt băng 
7 Tuệ. 


Nên bảo người ngụy biện rằng: “Bạn hãy kiếm 
kinh sách xem lại! Bạn nên hiểu rằng “chỉ có l sát na 
tâm, chừng đó thôi ”. Nếu họ hiểu thì tốt, không thì bảo 
họ răng: “Bạn hãy đi chùa từ sáng, để dùng cơm!”. Vậy 
thôi. 

(Chỗ này dịch giả thực không hiểu ý tác giả, có 
lẽ ông xem người thích nguy biện là kẻ cứng đâu ngu 
s1, có vào chùa thì nên vục mặt vào chuyện ăn uiổng 
thôi, làm ơn đừng lý lẽ uốn éo thêm, cho “nước nó 
trong  ). 


Đoạn nói đến người ngụy biện này khó hiểu, nên 
siêng đọc lại! Lời ngụy biện như vậy dài dòng, sẽ thây 
trong chú giải. Phần Päli có ghi: 

Thiện nam Visãkha hỏi tiếp rằng: 

- Thưa đại tỷ, hành (sañkhãra) có mấy? 

- Này Visakha, hành có 3 là thân hành (Kara 
sañkhãra), khẩu hành (vacïsaikhãra) và ý hành 
(Cihasankhara). 

- Thưa đại tỷ, thân hành ra sao, khâu hành ra sao, 
ý hành ra sao? 
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- Này Visakha, thân hành là hơi thở vào -hơi thở 
ra, khâu hành là tầm (vitakka) - tứ (vicãra), ý hành là 


~T^~— 


tưởng (sañña) - thọ (vedan8). 

- Thưa đại tỷ, do đâu gọi như thế? 

- Này Visakha, vì hơi vào - hơi thở ra có trong 
thơn, liên quan với thơn, mới được gọi là “thân hành”. 
Vì người ta tưởng nghĩ trước, đăn đo trước mới nói, có 
tâm - tứ, nên gọi là “khâu hành”. Vì tưởng - thọ có trong 
tâm, liên quan với tâm, mới gọi là “ý hành”. 

Điều nào thân chuẩn bị, sanh lên do thơn, gọi là 
“thân hành”. Điêu nào khâu chuân bị, sanh lên do khâu, 
gọi là “khâu hành”. Điêu nào tâm chuân bị, sanh lên do 
tâm, gọi là “tâm hành”. 

- Các hành này lẫn lộn, không rõ ràng, khó giảng, 
xin đại tỷ giảng cho rõ! Và sự nhập Diệt thọ tưởng định 
có như thê nào?” 

- Này Visakha, tỳ kheo nhập Diệt thọ tưởng định, 
không nghĩ là ta sẽ nhập Diệt thọ tưởng định, 


hay đang nhập Diệt thọ tưởng định, 


hay đã nhập Diệt thọ tưởng định 
(saññavedayitanirodha). 


Tâm đã trau dôi ra sao, vân chăm chú như thê! 


- Thưa đại tỷ, tỳ kheo nhập Diệt thọ tưởng định, 
hành nào diệt trước? 
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- Này Visakha, tỳ kheo nhập Diệt thọ tưởng định, 
khâu hành diệt trước, đên thân hành diệt, ý hành diệt 
Sau cùng. 

- Thưa đại tỷ, xuất Diệt thọ tưởng định ra sao 
(saññaveday1tanirodhasamapattI)? 

- Này Visakha, người xuất Diệt thọ tưởng định 
không nghĩ là, ta sẽ xuât Diệt thọ tưởng định 
hay ta đã xuất hiện thọ tưởng định”. 

Tâm đã trau đồi ra sao, vẫn chăm chú như thế! 


- Thưa đại tỷ, tỳ kheo xuất Diệt thọ tưởng định, 
hành nào sanh lên trước? 

- Này Visakha, tỳ kheo xuất Diệt thọ tưởng định 
, ý hành sanh khởi trước, rôi thân hành, khâu hành cùng 
sanh tiêp. 

- Thưa đại tỷ, có mấy xúc (phassa) đã chạm tỳ 
kheo xuât Diệt thọ tưởng định? 

- Này Visakha, có 3 xúc không chạm phải tỳ 
kheo ây. 

- Thưa đại tỷ, tỳ kheo xuất Diệt thọ tưởng định 
rôi chú tâm trong cái gì? Hướng vào trong cái gì? 
Hướng ra cái gì? 


® Thiếu một thì hiện tại như lúc nhập, không rõ do sách thiếu hay Pháp 
lý là vậy 
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- Này Visãkha, tỳ kheo xuất Diệt thọ tưởng định 
rôi chú tâm trong văng lăng, hướng vào trong văng 
lặng, hướng ra trong văng lặng. 


8 điều của Diệt thọ tưởng định như vậy có lời giải 
rằng: Khi nhập diệt thường chú nguyện rằng, “7z sẽ 
không có tâm trong suốt thời gian này, đến lúc nhập 
cũng hành như thể”. 


Khẩu hành diệt trước tiên, trong nhị thiền 
(dutiyaJhäana). 


Thân hành diệt tiếp theo, trong tứ thiền 
(catutthajhana). 


Y hành diệt sau cùng, khi nhập có chú nguyện 
trước răng “7a sẽ xuát lúc nào... ”, vừa đên lúc ây thì 
xuât, ý hành sanh lại. 


Kinh Thanh Tịnh Đạo giảng: Năm uẫn không 
diễn tiến, gọi là thiền Diệt (Nirodhakathä). Nếu hỏi 
rằng: “Nhập thiên Diệt ích lợi gì?”. Đáp rằng: “Người 
nhập thiên Diệt thường nghĩ là, ta sẽ là người vô sự 
(kiccq) trong 7 ngày, SẼ an Vui trong 7 ngày. Thiên Diệt 
này là “Níp Bàn hiện tạ lạc trú” (Níp 
BảnDaccupanna) ”. 

Ý hành sanh trước, khi xuất thiền Diệt. Thân 
hành sanh khởi sau đó. Hơi thở vào ra của người xuất 
định làm giảm sự yên tịnh. 
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Lúc trưởng lão Sañjïva xuất định, dẫm lên cục 
lửa đỏ như bông hoa phản chiếu màu sáng lấp lánh... 
Sự nóng trong thân ngài không có, ở y áo (cTvara) cũng 
không có, ấy là năng lực thiền định. 


Khẩu hành sanh sau cùng. 


Do cảnh Níp Bàn gọi là Không tánh, bởi không 
có tánh chất phiền não (kilesa), có tham ái (rãga) các 
thứ... Gọi là vô tướng, bởi không có tướng tham ái các 
thứ... Gọi là vô nguyện, bởi vô nguyện (không thuộc) 
về tham ái, sân hận, sỉ mê. 


ÄgamanTyakathã nói rằng: Minh Sát Tuệ cũng 
gọi là không tánh, vô tướng, vô nguyện. 


tỳ kheo nào quán xét các hành là vô thường (anicca), 
hành Minh Sát Tuệ đạt sự giải thoát, gọi là Vô tướng 
giải thoát. 
tỳ kheo nào quán xét các hành là khổ não, hành Minh 
Sát Tuệ đạt sự giải thoát, gọi là Vô nguyện giải thoát. 
tỳ kheo nào quán xét các hành là vô ngã, hành Minh Sát 
Tuệ đạt sự giải thoát, gọi là Không tánh giải thoát. 
Con đường của Minh Sát Tuệ không có tướng, 
gọi là vô tướng. Quả của bô thí không có tướng, gọi là 
vô tướng. 
Bậc thiện trí (pandita) nên quán xét Xúc là vô 
tướng - vô nguyện - không tánh, như đã trình bày. Do 
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đó, nên giảng bằng ân đức (nội lực tu tập) của chính 
mình như vậy. 


Thiện nam Visãkha đã hỏi tiếp rằng : “7a đại 
fỦ, có mây thọ? ”. 


- Này Visäkha, có 3 thọ là lạc thọ, khổ thọ, và 
(phi khô phi lạc) xã thọ. 


- Thưa đại tỷ, 3 thọ ấy ra sao? 


- Này Visakha, lạc thọ là thân an - tâm an. Khô 
thọ là thân bắt an - tâm bất an. Phi khổ phi lạc thọ nói 
là an vui cũng không phải, không phải an vui cũng 
không phải, cả thân và tâm. 

- Thưa đại tỷ, lạc thọ (sukha) có gì lạc, có gì khô 
(dukkha)? 


- Này Visakha, lạc thọ có sự tồn tại là lạc, có sự 
thay đôi là khô. 


- Khổ thọ có gì khổ, có gì lạc? 
- Có sự tôn tại là khổ, có sự thay đôi là lạc. 
- Xã thọ có gì lạc, có gì khổ? 
—- CÓ sự hiểu biết là lạc, không có sự hiểu biết là 
khô. 
- Thưa đại tỷ, khuynh hướng chính trong 3 thọ là 
øì? 


82 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


- Lạc thọ có khuynh hướng chính là tham dục. 
Khổ thọ có khuynh hướng chính là bất bình, sân hận. 
Xã thọ có khuynh hướng chính là vô minh, si mê. 


- Thưa đại tỷ, tham là khuynh hướng chính trong 
tất cả lạc thọ chăng? Sân là khuynh hướng chính trong 
tất cả lạc thọ chăng? S¡ là khuynh hướng chính trong tất 
cả xã thọ chăng? 


- Không! Tùy, Visakha à. 


- Thưa đại tỷ, ta nên dứt bỏ cái gì trong lạc thọ - 
trong khô thọ - trong xã thọ? 


- Này Visakha, nên dứt bỏ khuynh hướng tham 
trong lạc thọ - sân trong khổ thọ - sỉ trong xã thọ. 


- Thưa đại tỷ, ta nên dứt bỏ khuynh hướng tham 
trong lạc thọ hết - nên đứt bỏ khuynh hướng sân trong 
khổ thọ hết - nên dứt bỏ khuynh hướng sỉ trong xã thọ 
hết chăng? 


- Không! Tùy, VIisakha à. VỊ tỳ kheo trong Pháp 
Luật này nhẹ về tham dục, nhẹ về bất thiên pháp, rồi 
nhập sơ thiền có tầm có tứ có hỷ lạc sanh từ sự tịch tịnh, 
ly tham. 


Vị tỳ kheo trong Pháp Luật này nghĩ rằng: Các 
bậc Thánh thường an trú lĩnh vực (Xứ, äyatana) nào, 
khi nào ta mới an trú như vậy được. Sanh ra khao khát 
sự giải thoát hoàn toàn tối thượng, lại sanh ưu tư do 
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khao khát ây (Pháp dục là cần thiết! Tham dục mới cần 
đoạn giảm). 


Tỳ kheo ấy dứt bỏ bắt bình, sân hận liên hệ đến 
ưu bi, khuynh hướng sân không có trong tỳ kheo ấy. 


Tỳ kheo trong Pháp Luật này, nhập tứ thiền thanh 
tịnh với xã và niệm, không khổ không lạc. Do đã dứt bỏ 
hỷ ưu trước đó. 

- Thưa đại tỷ, lạc thọ có gì là tương ưng? 

- Này Visakha, lạc thọ có tham là tương ưng. 

- Thưa đại tỷ, khổ thọ có gì là tương ưng? 

- Này Visäkha, khổ thọ có sân là tương ưng. 

- Thưa đại tỷ, xã thọ có gì là tương ưng? 


- Này Visakha, xã thọ có si (vô minh) là tương 
ưng. 


- Thưa đại tỷ, vô minh có gì là đối lập? 

- Này Visakha, vô minh có minh là đối lập. 

- Thưa đại tỷ, minh có gì là tương ưng? 

- Này Visakha, minh có giải thoát là tương ưng. 
- Thưa đại tỷ, giải thoát có gì là tương ưng? 


- Này Visakha, giải thoát có Níp Bàn là tương 
ưng. 


- Thưa đại tỷ, Níp Bàn có gì là tương ưng? 
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- Này Visãkha, ông đưa vấn đề đi xa rồi, không 
thể xác định được, bởi bậc phạm hạnh thường vững 
chắc trong Níp Bàn, có Níp Bàn là phần đầu cũng là 
phần cuối. 


Nếu ông muốn biết ý chính điểu này, nên đi hỏi 
Đức Thể Tôn. Ngài giải đáp ra sao, nên ghỉ nhớ cho kỹ! 

Sau đó, thiện nam Visakha bày tỏ hoan hỷ Pháp 
thoại của tỳ kheo ni Dhammadinnä, rôi đảnh lễ từ giã. 
ĐI yết kiến Đức Thế Tôn, Thưa trình lại Pháp đàm vừa 
qua. 


Đức Thế Tôn thuyết rằng: 


- Này VIsakha, ty kheo ni Dhammadinna là bậc 
thiện trí, là người có nhiều trí tuệ. Nếu ông hỏi các vấn 
đề này ở Ta, Ta cũng giải đáp như vậy. Những gì tỳ 
kheo ni Dhammadinnä nói, đều đúng Pháp và phải lẽ. 
Hãy ghi nhớ ý chính các vẫn đề này như vậy! 

Thiện nam Visãkha hoan hỷ huấn từ của Đức Thế 
Tôn, xin đảnh lễ từ giã. 

Dứt ý chính trong phần Päli, chỉ chừng này. Chú 
giải có øh1: 

Sự an lạc trong ngũ căn gọi là thân lạc 
(sukhakayd). An lạc trong ý căn gọi là tâm lạc. Khó thọ 
và (phi khó phi lạc) Xã thọ cũng tương tự. 

“V† tỳ kheo dứt bỏ tham ái bằng sơ thiên ”, nghĩa 
là vị tỳ kheo trong Pháp Luật này, đè nén được khuynh 
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hướng tham ái, nhập sơ thiền. Thực hành sự tạm diệt 
tham ái bằng thiền định, rồi hành Minh Sát Tuệ 
(Vipassanä, thiền quán) cho tiễn hóa. Rồi tận diệt tham 
ái bằng A Na Hàm đạo. Do đó, Pãli có câu, “Không có 
khuynh hướng tham ái chính yếu trong sơ thiên ”. 


“Trong tất cả sự giải thoát tuyệt hảo ”, nghĩa là 
sự trở thành bậc A La Hán, gọi là sự giải thoát tôi 
thượng. 


“Uu tr thường sanh do khao khát”, nghĩa là ưu 
có ước muốn là nguồn gốc, nếu không sẽ không sanh. 
Mới gọi là, sanh lên do khao khát, ưu là bất thiện cũng 
đúng, nhưng cũng nên có (Pháp dục)! 


Bởi các hành giả (yogï) thường đặt ra kế hoạch 3 
tháng, 6 tháng, 9 tháng... Người nào trì giữ theo kế 
hoạch Ấy, nỗ lực rằng, “Tạ sẽ đắc thành A La Hán!” 
Nhưng sau đó, “7ø chú nguyện, nhưng không thể đạt 
rới!”, liền sanh ưu tư mạnh mẽ, đến khối lệ tuôn, như 
trưởng lão Aridakaväsï Mahãapusa: 


Vị này đã hành Pháp đến 19 hạ. Khi Ngài nghĩ 
rằng, ta biết năm vững việc trở thành A La Hán rồi, chú 
nguyện rằng, “Bây giờ ta sẽ hành lễ Tự Tứ cho [rong 
sạch, rồi thực hành sa môn Pháp!”. Qua 19 hạ, đến lễ 
Tự Tứ cũng không đắc gì. Hạ thứ 20 mới đắc. 


“Dứt bỏ bất bình, sân hận ”, nghĩa là cũng lên kế 
hoạch 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... rôi tự kiêm răng, 
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“Hãy nhìn xem Này các tỳ kheo! Ông còn thấp kém về 
giới, về tỉnh tấn, hay trí tuệ? GIới của ông có trong 
sạch, tỉnh tấn của ông có hỗ trợ, trí tuệ của ông có hỗ 
trợ, trí tuệ của ông có dạn đĩ chăng? ”. 


Khi đã nhận định như vậy, kiên nhẫn hành Pháp, 
bằng suy nghĩ sau: “Bây giờ fa sẽ không cho sân ưu 
sanh lên nữa, đẩy lài nó bằng A Na Hàm đạo trong 
vòng 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng... ”. Bằng cách này, 
gọi là tỳ kheo tự mình dứt bỏ bất bình bằng bắt bình, 
dứt bỏ sân ưu bằng sân ưu. 


'Không có khuynh hướng sân ưu trong tứ thiên ”, 
vì đã dứt bỏ khuynh hướng bât bình, sân ưu từ sơ thiên. 


“Dứt bỏ vô mình chính yếu bằng tứ thiên ”, là vị 
tỳ kheo đè nén khuynh hướng si mê, rồi nhập tứ thiền. 
Hành Minh Sát Tuệ cho tiến hóa, đầy lùi được khuynh 
hướng vô minh - si mê bằng A La Hán đạo. Khuynh 
hướng vô minh ấy cần dứt bỏ bằng A La Hán đạo, nên 
gọi là không có trong tứ thiền. 


Khổ là đối nghịch của lạc. Lạc là đối nghịch của 
khô. 

Phân xã thọ bị mờ ám che lấp, như vô mĩỉnh. Là 
sự tương phản với Minh. Sự mờ ám là vô minh, có ở 
đâu, nơi đó không có Minh. Minh không có lậu hoặc, là 
siêu thế. 
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Níp Bàn không có gì so được, không thê giảng 
giải, sánh với vật nào, như sánh với vật xanh lá cây, 
màu vàng được. 


Do đâu mà thiện nam Visäkha bắt đầu thì hỏi, 
thân của ta ra sao? Rồi hỏi tiếp rằng, sự khởi sanh thân 
của ta như thế nào? Thánh đạo 8 chỉ như thế nào? Hành 
như thế nào? Sự nhập Diệt thọ tưởng định ra sao? Thọ 
có mấy? Các thọ có gì là tương ưng? 

Đặt vấn đề như vậy, vì thấy rằng vấn đề không 
thích hợp với bậc A Na Hàm, đều là vấn đề dễ cả, không 
đáng để hỏi. 

Giải rộng, để mong bạn hiểu, sẽ được nhiễu lợi 
ích trong việc thuyết giảng sau này cho hậu bối. 
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C. Tiểu sử trưởng giả Citta 

Kinh Manorathapiranl có ghi: “Trưởng lão Cita 
là giảng sư tôi thăng, hơn mọi thiện nam”, có tiêu sử 
như sau: 


Trưởng lão Citta tiền kiếp, sanh trong một gia 
tộc, thời Đức Chánh Đăng Giác Padumuttara (Thượng 
Liên) ở thành Hañsavati. 


Khi nghe Pháp thoại của Đức Phật Padumuttara, 
được thấy Ngài xác nhận một thiện nam trong vị trí 
Øiảng sư tối thắng, ông mới hành các thiên pháp như 
cúng dường... rồi ước nguyện vị trí ấy trong vị lai. 


Thiện nam tử ấy đã du ngoạn trong cõi nhân 
thiên, sinh-sinh tử-tử suốt 10 vạn kalpävasãna (vô hạn 
định thời gian, đại kiếp). Đến thời Đức Phật Kassapa 
(Ca Diếp), ông sanh trong một gia đình thợ săn. Khi 
trưởng thành, có thể vào rừng làm việc được. 


Một ngày nọ, khi mưa đang rơi, ông cầm lấy giáo 
vào rừng để săn thịt, kiếm cũng được chút thịt, chợt 
thấy một vị tỳ kheo ngồi trùm đầu trên một bục đá nhô 
ra. Mới nghĩ, đây là bậc ngôi hành sa môn Pháp đáng 
kính! 


Vội về nhà nướng thịt khi trước mình săn được, 
nấu cơm, thì chợt thấy hai vị khác đang khất thực. Liền 
bảo người nhà rằng: “Hãy nhận bát hai vị này, thỉnh 
các ngài ngồi thọ thực trong nhà đi! ”. 
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Rồi đem gói cơm đi, hái thêm một mớ bông hoa 
khác giữa đường, đến đặt bát và cúng dường vị trưởng 
lão bằng hoa vừa hái. Đứng hoan hỷ phước thiện đã tạo, 
ông ước nguyện rằng: “Äfong răng khi tôi sanh nơi nào, 
xin có trận mưa lớn 5 loại hoa rơi xuống! ” VỊ trưởng 
lão thấy được nhân duyên của người thợ săn ấy, nên chỉ 
dạy Nghiệp Xứ (kammatthana) bằng 32 oai nghi. 


Người thợ săn ấy làm phước trong suốt cuộc 
sống, rồi được sanh trong thiên giới. Khi vừa sanh ra, 
có trận mưa lớn hoa trời rơi xuống tới đầu gối. Vị trời 
ây hưởng quyền vị tăng thượng hơn các vị trời khác, đã 
du ngoạn sinh-sinh tử-tử trong cõi nhân thiên suốt thời 
g1an đài. 

Rồi sanh trong một gia tộc phú hộ tại thành 
Majhikãsanda, thuộc địa phận Magadha, trong thời Đức 
Phật của chúng ta đây, có trận mưa lớn 5 loại hoa rơi 
xuống khắp thành, cao tới đầu gối. 


Khi ấy cha mẹ ông nói: “Con frai ta cần có tên! 
Trong ngày nó sanh ra, khắp thành tuyệt mỹ với 5 loại 
bông hoa, vậy đặt tên là “CiHakumara” (nam tử 
Tâm) ”. Khi cha qua đời, Cittakumara đã kế thừa chức 
vị phú hộ trong thành ấy. 

Lúc Ấy, trưởng lão Maha Nama (Đại Danh), một 
trong nhóm 5 vị trưởng lão Kiểu Trần Như, đã đến 
thành MaJhikasanda. 
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Citta phát tâm trong sạch nơi 4 oai nghi tăng 
tướng của ngài, đã nhận lãnh bình bát, thỉnh ngài vào 
nhà, sắp đặt vật thực cúng dường. Khi ngài thọ thực 
xong, ông mới ra vườn cảnh Ambãtakäräma chơi. Rồi 
xây cất chỗ ở dơng cúng đến ngài tại đó, lại cầu thỉnh 
ngài đến thọ thực tại nhà mình thường xuyên. VỊ đrưởng 
lão thấy nhân duyên của Citta ấy, nên thuyết về 6 Xứ. 
Không bao lâu, trưởng giả Citta chứng đắc A Na Hàm 
quả. 

Ngày nọ, trưởng lão Tasidatta đến thành ấy, thọ 
thực tại nhà trưởng giả Citta. Trưởng lão không thể giải 
đáp một Pháp vấn, đã xin trưởng giả Citta giải cho nghe. 
Mới nhận ra là bạn ngày xưa, rồi chia tay du hành... 


Một hôm, Citta cung thỉnh trưởng lão Maha 
Kassapa (Đại Ca Diếp) thể hiện thần thông. Ngài đã 
giảng về 7ejo samãpatti pãtihãriya (nhập định bằng đề 
mục lửa đề hiện thông). Rồi ngài thấy rằng không còn 
thích hợp nơi đó, nên tuỳ nghi ra đi. 


Ngày nọ, cả hai vị thượng thủ Thinh Văn cùng 
hàng ngàn vị tùy tùng đến vườn Ambãtakãräma. 
Trưởng giả Citta sắp đặt sự cúng dường đại thí, dành 
cho hai vị ấy. Có trưởng lão Sudhamma xúc phạm Citta, 
chê bai là “bánh sống nhăn răng!”, đã bị trưởng giả 
Citta đuôi đi. Nên đến yết kiến bậc Đạo Sư, được nhận 
huấn từ (oväda) dạy dỗ nên quay về xin lỗi trưởng giả 
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Citta, rồi ngụ tại Ambatakarama phát triển Minh Sát 
Tuệ, thành tựu A La Hán. 


Lúc ấy Trưởng giả Citta nghĩ rằng: “7z chưa 
được thấy đẳng Tháp Lực (Dassabala — Đức Phát), ta 
nên đi yết kiến Ngài, nhưng ta sẽ không thích hợp nếu 
đi với tay không!”. Mới chuyên chở các vật khác nhau 
như mè, mật ong, nước đường... trên 500 xe bò. Rồi 
kêu gọi được hai ngàn người vây quanh thành đoàn tùy 
tùng, cùng đi yết kiến bậc Đạo Sư. Các vị trời thượng 
tầng đã chuẩn bị tặng phẩm, đón tiếp ở mỗi đoạn đường 
cách nhau 1 do tuần (= 16kms)... Citta đến chỗ ngụ của 
Bậc Đạo Sư, đã đánh lễ toàn diện là “gỡ ;hể đầu địa” 
(5 chỉ thân đều chạm đất). 


Ngay lúc ấy, có trận mưa lớn 5 loại hoa rơi xuống 
từ không trung, bậc Đạo Sư giảng vê 6 Xứ. 


Trưởng giả Citta dơng cúng đến đấng Thập Lực 
trong nửa tháng: gạo, dầu mỡ, mật ong, nước đường... 
đã đem từ nhà. Tặng phẩm của dân thành Rãjagaha 
(Vương Xá) chuyển đến cũng vừa đủ, Citta đã yết kiến 
bậc Đạo Sư. Lúc quay về thành của mình, dơng cúng 
tất cả của cải chở bằng xe bò đến các tỳ kheo tăng. Vừa 
khi xe trống rỗng, các vị trời ban tặng thêm 7 loại báu 
vật. 

Dân chúng bàn tán rằng: “Kỳ điệu thay! trưởng 
giả Cida này đã thọ nhận tặng phẩm và sự kính trọng 
fo lớn”. Bậc Đạo Sư tối thượng mới thuyết: “Người có 
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đức tin, có giới, có tài sản, có quyên vị, đi đâu cũng có 
người cúng dường, hỗ trợ”. 

Sau đó, trưởng giả Citta được vây quanh bởi 500 
thiện nam đều là thánh đệ tử. Bậc Đạo Sư đã xác nhận 
các thiện nam tuần tự theo từng Pháp vị, đặt ông Citta 
là giảng sư tối thắng, hơn mọi thiện nam. 


- Sự thuyết Pháp kiểu mẫu của trưởng giả Citta 
Thấy trong Tam Tạng Päli nói về sự thuyết Pháp 
của Trưởng giả Citta, chỉ có 10 phần trong Kinh thứ 2 
và 3, Tương ưng Trưởng giả Cita Pháp vấn 
(Cittapgahapatipucchãsamyutta), Tương Ưng Bộ 
(Samyuttanikãya), gồm các vấn đề sau: 


Kinh thứ 2: 


Một lúc nọ, có các vị tỳ kheo đều là trưởng lão 
ngụ tại rừng Ambätakãräma gần thành Majhikãsanda, 
trưởng giả Citta đã thỉnh mời các vị đến dùng cơm tại 
nhà mình vào buổi sáng. Rồi hỏi vị trưởng lão trưởng 
đoàn rằng 

- Người ta nói đến Giới (dhãtu) được Đức Thế 
Tôn thuyết giảng như thế nào? 
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Lặp lại như vậy đến 3 lần. Các trưởng lão vẫn 
làm thịnh. Khi ây, ngài Tasidatta là người trẻ tuôi trong 
nhóm, đã xin phép giải đáp, mới giảng răng: 

- Này trưởng giả, sự khác nhau của giới được 
Đức Thê Tôn thuyêt lại răng: “Khởi lên do nhơn, chia 
chẻ thành giới, gốm lồ: 
nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giỏi, 
nhĩ giới, thỉnh giới, nhĩ thức giới, 
fỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, 
thiệt giới, Vị giới, thiệt thức giới, 
thân giới, xúc giới, thân thức giới, 

Ý giới, pháp giới, ý thức giới”, như vậy. 

Trưởng lão Citta rất hoan hỷ với giải đáp của 
ngài Tasidatta, sắp đặt vật thực dơng cúng đên các vỊ. 
Thọ thực và phúc chúc xong, các tỳ kheo lớn mới nói 

“Tasidatta, ông giải quyết rất tốt. Vấn đề này chúng ta 


không tỏ tưởng. Khi nào có chuyện xảy ra như vậy nữa 
dù ở đâu, nhớ hãy giải đáp thay chúng ta nha!” 
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Kinh thứ 3: 


Có một nhóm các vị trưởng lão ngụ tại rừng 
Ambätakãrama gần thành Majhikãsanda. Khi ấy, 
trưởng giả Citta đi thỉnh nhóm â ấy đến dùng cơm tại nhà 
mình. Rồi hỏi trưởng đoản rằng: 


- Thưa Ngài! kiến thức khác nhau thường có 
trong đời sông, do thây răng: 


Thế gian trường tồn và không trường tồn. 
Thế gian có nơi tột cùng và không có nơi tột cùng. 
Cuộc đời và thân mạng chỉ là một hay khác nhau? 
Đắng Như Lai viên tịch rồi, sanh lại hay không sanh, 
hay chết rồi sanh nữa cũng không phải - không sanh 
nữa cũng không phải... 
Và 62 quan kiến nữa (Kinh Phạm Võng). Đống tri kiến 
loạn này, đâu là thật đâu là không? 

Lặp lại đến 3 lần. Vị trưởng lão trưởng đoàn vẫn 
lặng thính, Ngài Tasidatta mới xin phép giảng giải: 

- Các kiến thức này, khi Thân Kiến có mới có, 
khi Thân Kiến không có mới không có. 

- Thưa Ngài, Thân Kiến khởi lên như thế nào? 

- Này trưởng giả, kẻ phàm phu không được thấy 
bậc thánh, không khôn ngoan trong Pháp của bậc thánh, 
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không được thấy thiện nhơn, không khôn ngoan trong 
Pháp thiện nhơn, kẻ không được thọ giáo trong Pháp 
thiện nhơn, 


thường thấy rằng: sắc - thọ - tưởng - hành - thức có 
trong ta, hay ta có trong đó. 

Thân Kiến khởi lên bởi sai lầm này! 

- Thưa Ngài, Thân Kiến không khởi lên ra sao? 

- Này trưởng giả, Thân Kiến không khởi lên do 
không thấy răng: sắc - thọ - tưởng - hành - thức trong 
ta, không thây răng ta có trong sắc - thọ - tưởng - hành 
- thức. 

- Ngài từ đâu đến? 

- Bần tăng đến từ Avana” “Thưa ngài, ở 
A vanafI có một nam tử tên là Tasidatta, là bạn thân lâu 
ngày không gặp của tôi, đã xuât gia, ngài biệt chăng? 


- Đã được thấy, này trưởng giả. 

- Lúc ấy Ngài ở đâu? 

Khi Citta hỏi như vậy, ngài Tasidatta vẫn lặng 
thính, trưởng giả Citta mới hỏi răng: 

- Có phải ngài là Tasidatta chăng? 

- Vơng, bần tăng là Tasidatta! 


- Kính xin Ngài Tasidatta vui lòng ngụ tại 
Ambatakarama, nơi đáng hoan hi, gân thành 
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MaJhikasanda, tôi sẽ lo tứ sự, y phục - vật thực - chỗ ở 
- thuôc trị bệnh, và các vật phụ thuộc đên ngài, là 
Tasidatta. 

- Này trưởng giả, lời mời này rất tốt! 

Trưởng giả Citta bày tỏ sự hoan hỷ rồi, sắp đặt 
vật thực dơng cúng chư Tăng trong chuyên vê. VỊ 
trưởng lão đâu đoàn tuỳ hỷ, và chỉ dạy mọi người thọ 
nhận, trước khi giải đáp vân đê nữa. 

Về phần ngài Tasidatta, đã thu xếp chỗ ngụ rồi 
câm y bát ra khỏi thành MaJhikasanda, và không quay 
lại nữa! 


Như vậy trong kinh thứ 3, phần Tương ưng 
Trưởng giả Citta Pháp vẫn 
(Cittapgahapatipucchãsamyutta), Tương Ưng Bộ 
(Samyuttanikãya), phần Salãyatana” ghi rằng: 


Một lúc nọ, ngài Kamabhui ngụ tại 
Ambätakãrama gần thành Majhikãsanda. Khi ấy, 
trưởng giả Citta đã đến gặp Ngài Kãmabhũ và bị hỏi 
rằng: 

- Này trưởng giả, chiếc xe không có vật đáng bị 
chê bai, có nóc màu trắng, có trục xe để chạy, không 
vận hành, không có vật buộc trói. Lời tóm tắt này nên 
được giải rộng ra sao? 


7 Trích Tam Tạng, quyền 18, trang 359 
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- Thưa ngài, đây là lời của Đức Thế Tôn chăng? 
- Đúng thế, trưởng giả! 
- Thưa ngài, vậy xin chờ chút, con nghĩ xem! 


Khi trưởng giả Citta lặng thinh một lát rồi đáp 
răng: 

- Thưa ngài, câu “chiếc xe không có vật đáng bị 
chê bai ” nghĩa là giới, 
“có nóc màu trăng ” là sự giải thoát, 
“có trục xe ” nghĩa là sự đi lùi, 
“chiếc xe” là thân liên kết với 4 giới, 
“không bị chê bai ”, nghĩa là vị tỳ kheo đã đoạn diệt lậu 
hoặc (ãsava), 
“không có vật đáng bị chê” là tham, sơn, s1. 
“Không vận hành ” là bậc A La Hán, 
“không có vật buộc trói ` nghĩa là không có tham, sơn, 
S1. 

- Này trưởng giả, phúc lành cho trưởng giả, có 
được tuệ nhãn trong Phật ngôn sâu sắc như vậy! 

Citta là thiện nam A Na Hàm, nên mới giải đáp 
sâu xa được vậy. 
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Kinh thứ 6: 

Một lúc nọ, ngài Kamabhui ngụ tại 
Ambätakãrama gần thành Majhikãsanda. Khi ấy, 
trưởng giả Citta đến hỏi rằng: 

- Thưa ngài, có mấy hành? 

- Có 3, này trưởng giả! Là thân hành, khẩu hành, 
ý hành. 

- Sadhu lành thay, con xin tín thọ, thân hành, 
khâu hành, tâm hành ra sao? 


- Này trưởng giả, thân hành là hơi thở, khẩu hành 
là tâm tứ, tâm hành là tưởng, thọ. 


- Con xin tín thọ! Do đâu hơi thở là thân hành, 
tâm tứ là khâu hành, tâm hành là tưởng, thọ? 


- Này trưởng giả, bởi hơi thở có trong thơn, liên 
quan với thân nên gọi là thân hành. Bởi người ta cần 
tưởng nghĩ trước mới nói. Nên tầm tứ gọi là khẩu hành. 
Bởi tưởng, thọ là vật trong tâm, liên quan với tâm, mới 
gọi là tâm hành. 


- Sadhu lành thay, con xin tín thọ! Sự nhập thiền 
Diệt thọ tưởng định ra sao? 


- Như vầy, này trưởng giả, vị tỳ kheo nhập Diệt 
thọ tưởng định không nghĩ rằng: Ta sẽ nhập Diệt thọ 
tưởng định hay là ta đang nhập Diệt thọ tưởng định hay 
là ta đã nhập Diệt thọ tưởng định. VỊ tỳ kheo ây trau 
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giỗi tâm trước như thế, tâm ây dẫn dắt họ theo sự huân 
tu ây! 


- Sadhu Lành thay, con xin tín thọ! Ở tỳ kheo 
nhập Diệt thọ tưởng định ây, Pháp nào diệt trước, thân 
hành, khâu hành hay tâm hành diệt trước? 

- Này trưởng giả, khẩu hành diệt trước rồi mới 
đến thân hành và tâm hành. 

- Sadhu lành thay, con xin tín thọ! Người chết và 
tỳ kheo nhập Diệt thọ tưởng định khác nhau như thê 
nào? 


- Này trưởng giả, người chết có các hành diệt tắt 
thì tuổi thọ cũng diệt, thân nhiệt cũng hết, tất cả quyền 
(imndriya) rã tan. Còn vị tỳ kheo nhập Diệt thọ tưởng 
định, diệt đi từ khẩu hành - thân hành - tâm hành nhưng 
tuổi thọ chưa diệt, thân nhiệt không mất, tất cả quyền 
đều sáng suốt. 


- Sadhu lành thay, Thưa ngài! Sự xuất ra của Diệt 
thọ tưởng định ra sao? 


- Này trưởng giả, vị tỳ kheo xuất Diệt thọ tưởng 
định thường không nghĩ rằng: 7a sẽ xuất Diệt thọ tưởng 
định hay là ta đang xuất Diệt thọ tưởng định, hay là ta 
đã xuất Diệt thọ tưởng định, nhưng tâm chăm chú theo 
nơi đã nghĩ trước (chú nguyện)! 
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- Đúng rồi thưa ngài! VỊ tỳ kheo xuất Diệt thọ 
tưởng định có Pháp nào sanh lên trước, thân hành, khâu 
hành hay tâm hành? 


- Này trưởng giả, vị tỳ kheo xuất Diệt thọ tưởng 
định có tâm hành sanh trước, rôi đên thân hành và khâu 
hành. 


- Đúng rôi thưa ngài! còn vị tỳ kheo xuât Diệt thọ 
tưởng định có mây xúc? 


- Có những xúc là: không xúc, vô tướng xúc, vô 
lượng xúc. 


- Đúng rồi thưa ngài! Tâm vị tỳ kheo xuất Diệt 
thọ tưởng định chăm chú trong cái gì, hướng về trong 
cái øì, hướng ra trong cái gì? 

- Chăm chú trong vắng lặng, hướng về trong 

vắng lặng, hướng ra trong vắng lặng. 

- Đúng rồi thưa ngài! những Pháp nào có nhiều 
ân đức đên Diệt thọ tưởng định? 

- Này trưởng giả, điều nào ông đã hỏi trước, ta 
cũng đã đáp rôi. Có hai Pháp là: Chỉ (samadha) và Quán 
(vipassan8), có nhiêu ân đức đên Diệt thọ tưởng định. 
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Kinh thứ 7: 


Một lúc nọ, Trưởng lão Godatta ngụ tại 
Ambätakäräma gần thành Majhikãsanda. Khi ấy, Citta 
đến lễ bái trưởng lão và bị hỏi rằng: 

- Này trưởng giả, Vô lượng tâm giải thoát, Vô sở 
tâm giải thoát, Không tâm giải thoát và Vô tưởng tâm 
giải thoát, nhóm này khác nhau về cả nghĩa và từ ngữ, 
hay đồng nghĩa, chỉ khác nhau về từ ngữ? 


- Thưa ngài, các Pháp này khác nhau cả nghĩa lẫn 
từ ngữ cũng có, và đông nghĩa khác từ cũng có. 


Thưa Ngài, các Pháp này khác nhau cả nghĩa cả 
từ ấy, là vị tỳ kheo trãi lòng ra các phương hướng Đông 
- Nam - Tây - Bắc, phía trên - phía dưới, rộng khắp thế 
gian (loka) bằng tâm câu hữu với từ (mettã), bi 
(karrunä), hỷ (muditä), xã (upekkhä). Bằng tâm hoàn 
hảo, có cảnh lớn, không hạn định, không có ác nghiệp, 
không gây hận thù, đây là Vô lượng tâm giải thoái. 


Thưa Ngài, vị tỳ kheo trải qua Thức vô biên xứ 
bằng cách ấy, rồi nhập Vô sở hữu xứ: không có một 
chút gì — naffhi kiñci, là Vô sở tâm giải thoái. 

Thưa Ngài, vị tỳ kheo vào rừng, tại gốc cây hay 
ở nhà, nhận định rằng: đây là trống không (suññata) từ 
ta, không có tự ngã, ngã sở thuộc, gọi là Không tâm giải 
thoát. 
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Thưa Ngài, vị tỳ kheo nhập tâm giải thoát không 
có tướng (nimitta), gọi là 2ô tướng tâm giải thoái. 


Chính như vậy làm cho các Pháp này khác nhau 
về nghĩa lẫn từ ngữ. 


Thưa Ngài, còn các Pháp đồng nghĩa khác từ ra 
sao? 


Là: tham ái - sân hận - si mê, những thứ hạn định, 
vị ty kheo đoạn diệt lậu hoặc đã dứt bỏ. Tâm giải thoát 
(cetovimutti) không có hạn định, không tăng trưởng, 
tâm giải thoát này hiện bày tuyệt hảo hơn các tâm giải 
thoát khác. 

Tâm giải thoát không tăng trưởng ấy, là sự giải 
thoát ở sự trống không tham ái, sân hận, si mê, những 
øì mà vị tỳ kheo đoạn diệt lậu hoặc đã dứt bỏ. Tâm giải 
thoát là vô sở âm, không tăng trưởng, tâm giải thoát 
này tuyệt hảo hơn các tâm giải thoát khác. 

Tâm giải thoát không tăng trưởng ấy, là sự giải 
thoát cắt đứt sự trống không tham ái, sân hận, si mê. 
Vật có tướng là tham ái, sân hận, si mê, là những thứ 
mà vị tỳ kheo đã đoạn diệt lậu hoặc đã dứt bỏ. Tâm giải 
thoát không có tướng, không tăng trưởng chừng nào, 
tâm giải thoát ấy tuyệt hảo hơn các tâm giải thoát khác. 

Tâm giải thoát không tăng trưởng ấy, là sự giải 
thoát trống không tham ái, sân hận, si mê. 
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Đây là các Pháp đồng nghĩa, chỉ khác nhau về từ 
ngữ. 
Kinh thứ Š: 


Ông Niganthanäataputa là giáo chủ phái 
Nigantha, đã đến thành Majhikãsanda cùng nhiều tùy 
tùng. Trưởng giả Citta cũng cùng nhiều thiện nam đến 
để đàm đạo. NÑIganthanataputta hỏi rằng: 


- Này trưởng giả, bạn tin ở sa môn Gotama rằng: 
Thiên định (samadhi) không có tâm - không có tứ, sự 
diệt tắt tâm tứ vẫn có chăng? 


- Không cần tin tôi, không cần tin Đức Thế Tôn! 
Thiền định không có tâm - không có tứ, sự diệt tắt tâm 
tứ vẫn có! 

Khi trưởng giả Cita đáp như vậy, 
NÑIganthanataputta day lại nhìn nhóm tùy tùng của mình 
nói răng: 

- Các ông hãy xem, trưởng giả Citta là người 
ngay thăng, không khoe khoang, không lường gạt g1an 
xảo. Người nào hiệu sự diệt tâm tứ được, người ây cũng 
hiệu được việc đón gió băng lưới! 

Người nào hiểu sự diệt tầm tứ được, nØười ây 
cũng hiệu được việc ngăn chặn dòng sông Hăng 
(gang8) băng tay! 
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Mong độc giả hiểu rằng: Do đâu mà 
NÑiganthanätaputta mới như vậy? Xin đáp răng: Họ nói 
vậy vì hiểu rằng, Đức Phật có thuyết, sự diệt tầm tứ nơi 
ây không đúng! 

Dạn dĩ nói như thế, vì họ hiểu răng, trưởng giả 
Citta nói họ không tin Đức Phật, răng có định không có 
tâm - tứ và có sự diệt tâm tứ được, như đã trình bày. Họ 
cô tình hiêu không đúng lời trưởng giả, không cân tin 
Đức Phật hay ông. Vì điêu đó tự mình đã biệt đã thây 
răng: Định không có tâm - tứ và sự diệt tâm tứ vân có. 

Khi Niganthanäataputta nói thế, trưởng giả Citta 
mới hỏi: 

- Theo ông hiểu, Trí và Tín cái nào quý hơn? 

- Trí (ñana) quý hơn tín (saddh3). 

- Thưa ông, tôi nhập sơ thiền, ly dục, ly ác bất 
thiên pháp, có tâm - tứ, có hỷ - lạc sanh từ sự văng lặng, 
theo ý muôn. 

Nhập nhị thiền không có tầm - tứ, theo ý muốn. 

Nhập tam thiền, không có hý, theo ý muốn . 

Nhập tứ thiền không có lạc, theo ý muốn. 

Tôi không biết không thấy và tin ở sa môn hay 
bậc phạm hạnh nào là: Định không có tám - tứ, sự diệt 
tâm tứ ván có. 
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Khi trưởng giả Cita đã nói như vậy, 
NÑiganthanataputta day lại nhìn nhóm tùy tùng của mình 
rồi nói: 

- Các ông hãy xem, trưởng giả Citta đây là người 
không ngay thăng, khoe khoang, lường gạt g1an xảo. 
Khi trước ta lại thấy là người ngay thắng, không khoe 
khoang, không lường gạt gian xảo. 


Trưởng giả Citta mới nói: 

- Thưa ông, tôi hiểu ý ông! Điều mà ông nói rằng: 
trưởng giả Citta là người đã không ngay thăng, khoe 
khoang, lường gạt gian xảo. Nêu lời trước của ông đúng 
thì lời sau sai. Nêu lời sau của ông đúng thì lời trước 
Sa1. 

Các vấn đề liên hệ với 10 Pháp này được đưa ra, 
ông hiệu nghĩa của các lời này được khi nào, khi ây ông 
và tùy tùng của ông hãy trả lời: 

1 vấn đề (pañhã), I xiến thuật (uddesa), 1 sự giải 
nghĩa (veyyakarana), là gì? 

2 vẫn đề, 2 xiên thuật, 2 sự giải nghĩa, là gì? 

3 vấn đề, 3 xiên thuật, 3 sự giải nghĩa, là gì? 

4 vẫn đề, 4 xiên thuật, 4 sự giải nghĩa, là gì? 

5 vấn đề, 5 xiên thuật, 5 sự giải nghĩa, là gì? 


6 vân đê, 6 xiên thuật, 6 sự giải nghĩa, là gì? 
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7 vẫn đề, 7 xiên thuật, 7 sự giải nghĩa, là gì? 

8 vấn đề, 8 xiến thuật, § sự giải nghĩa, là gì? 

9 vấn đề, 9 xiến thuật, 9 sự giải nghĩa, là gì? 

10 vẫn đề, 10 xiên thuật, 10 sự giải nghĩa, là gì? 

Khi trưởng giả Cita hỏi các vấn đề liên hệ 10 
Pháp, NÑiganthanataputta liên từ giã, rút luI. 


Kinh thứ 9: 

Ông Acelakassapa, là người tu theo đạo lõa thể, 
là giáo chủ của nhóm nữ tu lõa thê, đã đên thành 
Majhikasanda. Khi còn là cư sĩ, ông là bạn của trưởng 
giả Citta. Trưởng giả Citta đên đàm đạo với ông ta, đã 
hỏi ông ta răng: 

- Ông tu được bao lâu rồi? 

- Được 30 năm! 


- Vậy có được một loại tri kiến thù thắng, là Pháp 
tăng thượng hơn các Pháp của nhân loại nào chăng? 

- Không được gì! Chỉ được sự lõa thể, trọc đầu 
và sự quét bụi, rác, cát... thế thôi! 

- Kỳ diệu thay! Acelakassapa à, Giáo Pháp đã 
được Đức Phật thuyết giảng tuyệt hảo. Trong khi ông 
tu đã 30 năm mà không chứng được một Pháp tăng 
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thượng nào, ngoài việc làm người lõa thê, trọc đâu, quét 
bụi bặm, đât cát... thôi sao! 


- Citta, ông là người thiện nam bao lâu rồi? 
- Đã 30 năm. 


- Trưởng giả có được một loại Pháp tăng thượng 
nào chăng? 


- Thưa ông, dù là cư sĩ cũng cần phải có. Vì tôi 
nhập thiền được cả 4 bậc theo ý muốn. Nếu tôi giải đáp 
trước Đức Thế Tôn thì Ngài sẽ nói rằng: “Ca không 
có sự ràng buộc, là điều làm cho luân hôi trở lại thể 
gian này nữa! ”. 


Khi nghe thế, Acelakassapa thấy Phật giáo là tôn 
giáo tốt đẹp, nên muốn tu theo. Trưởng giả Citta liền 
dẫn vào gặp các vị tỳ kheo xin cho tu. Xuất gia không 
bao lâu, ông đã chú tâm tu tiến sa môn pháp, rồi thành 
tựu bậc A La Hán! 
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D. Tiểu sử bà Khujiuttarä 

Tiểu sử của bà này có liên quan đến bà Sãmävati. 
Kinh Manorathapuiramr ghi răng: 

Bà KhuJjuttara, tối thăng về Đa văn (bahusuta), 
hơn mọi tín nữ khác. Bà SamaävatI thì /ó¡ thăng về tâm 
fừ (mettä), hơn mọi tín nữ. 


Hai tín nữ Ấy, tiền kiếp sanh trong một g1a tộc tại 
thành Hansavati, thời Đức Phật Padumuttara (Thượng 
Lñên). 

Một hôm dẫn nhau vào chùa nghe Pháp. Bà 
Khujjuttarã thấy bậc Đạo Sư Padumuttara đặt một tín 
nữ nọ trong vị trí tôi thắng về Đa văn, bà liền tạo các 
nghiệp thiện cao đẹp (adhikãrakamma), rồi ước nguyện 
chức vị ấy trong tương lai. 


Bà Sãmaävafi thấy bậc Toàn Thắng Padumuttara 
Jinasari đặt một tín nữ nọ trong vị trí tôi thắng VỀ tâm 
fừ, cũng tạo các nghiệp thiện cao đẹp, rồi ước nguyện 
chức vị ấy trong tương lai. 


Cả hai người nữ ấy hành thiện suốt cuộc sống, 
được sanh lên thiên giới, du ngoạn trong cõi nhân thiên, 
sinh-sinh tử-tử. Trải qua trăm ngàn kiếp, lúc hết tuổi 
thọ từ thiên giới, bà KhuJjuttara sanh trong bụng chị 
nuôi của trưởng giả Ghosaka. Là người lùn gù lưng từ 
lúc lọt lòng, nên có tên là “Kw//w/ara” (người lùn), 
làm tớ gái cho bà Samavat, hoàng hậu của Vua Udena. 
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Bà Khujijuttarä ấy đã nhận mỗi ngày § mahãpana 
(1 mahapana: tiền cô Ấn Độ = 5 shilling tiễn Anh, ấn 
định tạm mấy chục năm trước!) để mua hoa dơng lên 
bà SamaävafI trong một ngày. 


Chủ bán hoa hôm ấy bảo rằng: 

- Hôm nay tôi không rảnh đề gửi hoa bán cho bà, 
vì tôi sẽ đi trai tăng, có Đức Phật chủ tọa. Hãy phụ giúp 
tôi, bà sẽ thoát cảnh tôi đòi cho người khác, với quyên 
lực của thiện phước này! 

Bà Khujjuttarä nhận lấy vật thực dơng cúng, phụ 
giúp sắp đặt trong nơi trai tăng. Bà đã ghi nhớ tât cả 
Pháp Đức Phật đã thuyết, và nghe lời phúc chúc, được 
vững chắc trong quả vị Tu Đà Hườn. 


Mọi ngày, bà Khujjuttarä mua hoa dơng chỉ bằng 
4 mahapana, ém túi phân nửa! Nhưng ngày ây, bà đã 
mua cả § mahãapana. Bà SamavatIi ngạc nhiên hỏi: 


- Mọi ngày, hoa không nhiều như hôm nay, do 
đâu mà hoa nhiêu vậy, đức vua thưởng thêm chăng? 


Bà Khujjuttarãä đã trình bày sự thật, rồi thưa rằng: 


- Hôm nay con được Pháp của Đắng Thập Lực, 
nên minh bạch, không dối gian lệnh bà nữa! 


- Nếu thế, ông hãy nói Pháp bất tử đến chúng ta. 


- Con không thể nói bằng vị thế như vẫy, con sẽ 
thuyết lại Pháp dơng lên Bà, như những gì bậc Đạo Sư 
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đã thuyết con nghe. Xin lệnh bà cùng mọi người hãy 
chú tâm nghe cho tôt, vê Pháp bât tử! 

- Nếu thế, em Uttarä hãy thuyết điể! 

Bà tâu rằng: 

- Con không thể thuyết bằng vị thế như vây, xin 
lệnh bà hãy hoan hỷ cho sắp chỗ ngôi cao đề con ngôi, 
và hoan ÿ ngôi chỗ thâp! 


500 phụ nữ đã sắp đặt chỗ ngồi cao cho 
Khujjuttarã, còn mình ngồi nơi thấp. Bà đã vững vàng 
trong Sekkhapatisambhida (tuệ phân tích hữu học), là 
trong sự phân tích của bậc thánh, học hỏi rồi giảng cho 
nhóm ây nghe. Khi dứt thời Pháp, tât cả mọi người kê 
cả bà SamavafI... chứng đắc quả vị Tu Đà Hườn! 

Từ đó, bà Samavat xoá bỏ phận nô lệ cho 
KhuJjuttara, bà dạy răng: 

- Bạn hãy đi nghe Pháp thoại của đức Bồn Sư, rồi 
vê thuyêt lại cho chúng ta nha! 

Bà Khujjuttarä đã làm y như thế. 

Có lời hỏi tắt ngang rằng: “Do nhân gì, bà 
KhuJjuttara (một người đủ phước đặc thánh quả) làm 
người tôi tớ kẻ khác? 


8 Ở đây, Hoàng hậu thân thiện nên kêu bằng em, bỏ biệt danh 
Khujjuttara (người gù lưng), chỉ xưng gọi là Uttara vì Khujja + uttarã = 
Khujjuttara. 
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Giải rằng: “Kujjufarä đã từng sai bảo một vị 
sa đi làm việc cho mình, trong thời Đức Thập Lực 
Kassapa Dasabala (Đức Phật Ca Diếp). Rồi bị sanh làm 
nô lệ đến 500 kiếp (jãti kappa). Trong kinh Pháp Cú 
(Dhammapada) lại ghi: “bà đã sai một vị trưởng lão nỉ 
A La Hán nhặt đô dùm ”” 


- Do nhân gì mà thành người gù lưng? 


- Khi chưa đến thời Đức Phật Toàn Giác, 
Khujjiuttarã bấy giờ ngụ tại công đường của vua 
BaranasIT, được thấy một vị Phật Độc Giác - là người 
khất thực thường xuyên tại cung vua - là người có thân 
hình gù. Bà giễu cợt điệu bộ của Ngài, đùa giỡn cho 
quý vị vui. Nên bị sanh làm người gù lưng. 


- Do nhân gì Bà có trí tuệ? 


- Khi chưa đến thời Đức Phật Toàn Giác, 
Khujjuttarã sanh làm con gái vua BarãnasI, được thấy 8 
vị Phật Độc Giác đi bát, bà đã đặt bát bằng cơm sữa (đề 
hồ) nóng. Tháo 8 chiếc vòng tay bằng vàng xin cúng 
dường: “Xin các Ngài hãy đặt bát xuống những chiếc 
vòng này?”. Nên có được trí tuệ do ước nguyện như 
vậy. Đến thời một vị Phật Toàn Giác, Ngài mới thọ ký 
bà trong chức vị tối thắng về Đa văn (bahũsũta) như 
vậy. 
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HI- Bàn về giảng sư 

Chữ “giảng sư” có trong Tam Tạng, không mang 
ý nghĩa như chúng ta nghĩ ngày nay! Cao hơn nhiều. 
Kinh thứ ó6, Tương Ưng bộ Kinh (Samyuttanikäya), 
phâm Nhân Duyên (Nidãna): 


Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (chùa 
Kỳ Viên) thành Savathi. Khi ây có một vị tỳ kheo vào 
yvêt kiên, đảnh lê rôi ngôi xuông thưa răng: 


- Dhammakathikoti bhantfe vuccati kitftãvata nu 
kho bhante dhammakathiko hori = Thưa Đức Thế Tôn, 
có danh xưng là “giảng sư”, vậy có mấy nhân được gọi 
là “giảng sư”? 


- Jarã maranassa cc bhikkhu nibbadaya 
viragaya nirodhaãya dhamma1m deseti dhammakathiko 
bhikkhiti alam vacanäya... = Này các tỳ kheo, nếu vị 
tỳ kheo hành Pháp đưa đến chán nản, để sáng tỏ, để 
diệt tắt lão - tử, gọi là “vị £} kheo hành theo Pháp thích 


2 


hợp ”. 


Nếu vị tỳ kheo giải thoát bởi sự chán nản, sự 
sáng tỏ hay sự diệt tắt, bởi sự không bám lấy lão - tử, 
gọi là “vị f} kheo đạt đến Níp Bàn trong hiện tại 
(ditthidhamma), trong cá nhân (attabhava) này. 


Nếu tỳ kheo huyết Pháp đưa đến chán nản, đưa 
đến sáng tỏ, để diệt tắt sanh (jãti), hữu (bhava), thủ 
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(upadana), ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, 
vô minh. Gọi là giảng sư. 


Nếu tỳ kheo /hc hành đưa đến chán nản, đưa 
đến sáng tỏ, để tắt sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lực nhập, 
danh sắc, thức, hành, vô minh, nên gọi là “vị f} kheo 
hành theo Pháp thích hợp `. 


Nếu tỳ kheo giải thoát được vì sự chán nắn, sự 
sáng tỏ, và vì sự diệt tắt sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 
nhập, danh sắc, thức, hành, vô minh, nên gọi là “vị í} 
kheo đạt đến Níp Bàn trong hiện tại, trong cá nhân 
này ”. 

Ý chính của Đức Phật là: Vị tỳ kheo thuyết Pháp 
hầu sanh sự chán nản, sự sáng tỏ hay sự diệt tắt già, tử, 
sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, 
hành, vô minh. Nên gọi là “giảng sư” như vậy. 


Tóm lại, thuyết Pháp hầu để chán nản, để cho 
sáng tỏ, cho diệt tắt, là 12 paccayãkãra (căn nguyên). 
Một loại nữa gọi là Duyên Sinh (Paticccasamuppada) 
là, vật được sanh bởi nương nhờ nhân duyên 
(hetupaccaya), gọi là “giảng sư”. 


Trong phần kinh thứ 3, phẩm thứ 2, Tương Ưng 
bộ kinh (Samyuttanikãya) Tương Ưng Uẩn 
(Khandhasamyutta)? là: 


3 Trích Tam Tạng quyển 16, trang 198 
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Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (chùa 
Kỳ Viên) thành Sãävathi. Khi ây có một vị tỳ kheo hỏi 
rằng: 

- Thưa Đức Thế Tôn, có danh xưng là “giảng sư”, 
vậy có mây nhân được gọi là “giảng sư”? 

mấy nhân mới gọi là “người hành theo Pháp thích 


Là) 


hợp”, 
mấy nhân mới gọi là “người đạt đến Níp Bàn 
trong hiện tại này””? 


- Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo thuyết Pháp đưa 
đến sự chán nản, sự sáng tỏ hay sự diệt tắt sắc - thọ - 
tưởng - hành - thức, nên gọi là “vị £}) kheo giảng sư ””. 


Nếu vị tỳ kheo hành Pháp đưa đến chán nản, đưa 
đến sáng tỏ, để diệt tắt sắc - thọ - tưởng - hành - thức, 
gọi là “người hành theo Pháp thích hợp ”. 


Nếu vị tỳ kheo giải thoát được vì chán nản, đưa 
đên sáng tỏ, đê diệt tắt sắc - thọ - tưởng - hành - thức, 
gọi là “n0eưởi đạt đên Níp Bàn trong hiện tại, trong cá 
nhân (attabhava) này”. 

Kinh thứ 4, tiếp đến có một tỳ kheo hỏi và được 
giải đáp như Kinh thứ 3. Ý chính: 

Bổ: „ kheo thuyết Pháp hâu để sanh sự chán 


nắn ngũ uấn, sự sông tỏ ngũ uấn, sự diệt tắt ngũ uấn, 
gọi là “giảng sự”. 
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Như vậy, theo ý chính trong phần Päli và các chú 
giải, đã được trình bày tất cả đây, được nhẫn mạnh rằng: 
Người giảng Pháp không có mục tiêu trên, không đảng 
gỌI là “giảng sư `. 


Như trưởng lão PunnamantanTputta, đã nhận 
chức vị tối thắng về giảng thuyết, không phải vì ngài 
thuyết Pháp theo khuôn mẫu nào, mà Pháp ngài thuyết 
thu đặng kết quả (phala) là sự chán nản, sự sáng tỏ, sự 
diệt tắt... như vậy. Và Pháp ngài thuyết đó chỉ rõ 10 
Kathävatthu (đề tài nói chuyện), là phần tập hợp của tất 
cả Pháp. 

Rồi chuyện trưởng lão Kumära Kassapa, nhận lời 
tán đương là giảng sư tối thắng (chuyên về ví dụ, dẫn 
chứng), không phải Ngài chỉ thuyết riêng về Nhân 
Duyên và Ngũ Uấn, một số đề tài khác Ngài cũng 
thuyết, nhưng Đức Phật giải đáp như trên với ý nói về 
nhóm giảng sư sâu sắc. 

Kinh Mangaladipanï (Hạnh Phúc), nói về Pháp 
thí (đhammadäna) rằng: “Giảng về Bắn Thánh Đề, gọi 
là Pháp thí tôi thượng hơn tất cả các sự thuyết Pháp 
dạng thường tình khác”. 
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A. Phân loại giảng sư: 
Phân ra 3 nhóm: I loại, 2 loại, 3 loại, 4 loại. 


1 loại giảng sư, là giảng sư Đa Đề (Nigro: cây đa), theo 
kinh MangaladIipanr: 


Giảng sư thuyết Pháp không khớp với dàn bài (sơ 
lược, Nikkhepapada hay Nikkhitapada) đã đưa ra, nói 
về chuyện khác mãi, không liên quan với đề tài, lạc đề, 
đa đề, lượm lặt lan man. Như đứng trước buông chuối 
“chín đầu ăn đầu, chín đuôi ăn đuôi” hay “thấy ngọn ăn 
ngọn, thấy lá ăn lá”... Khi chấm dứt rồi mà người nghe 
cũng không biết từ đầu tới cuối như thế nào? Trên dưới 
đều bần thần! 


Gọi là giảng sư Nigro vì như cây đa rủ thòng, rẽ 
xuống lung tung. Mong bạn hãy cô tránh trở thành 
giảng sư “cây đa rủ”, hãy chú tâm trong đề tài bạn đưa 
ra từ đầu, đừng để đứt khoản. Khi bạn chưa đề cập 
chuyện đó (trực khởI), nói chuyện khác nhiều bao nhiêu 
cũng được, nhưng tới phần sau bạn cần quẹo trở lên 
phần đầu (luân khởi), khỏi lạc đề. Bạn sẽ thấy những 
bài kiểu mẫu trong bộ sách này. 

2 loại giảng sư, theo kinh MangaladipanI: giảng sư 
thông thường (samañña) và giảng sư đặc biệt 
(visamañña). 

Giảng sư thông thường, là người thuyết về con 

đường của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Các Pháp 
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thiện, các Pháp bất thiện!°. Các Pháp có tội, các Pháp 
không có tội. 

Các Pháp được thế gian tán dương. Các Pháp mà 
người hành trì thường không được lợi ích, mang lại khô 
đau. Các Pháp đem lại lợi ích an lạc. 


Như vậy, thuyết rõ về quả của nghiệp. Như 
thuyết rõ ràng về thế gian này và thế gian khác. Làm 
cho người nghe hoàn lương từ ác bất thiên pháp. Người 
thuyết Pháp như vậy gọi là “giảng sư thông thường”. 


Người thuyết Pháp căn bản, nói về thiện - bất 
thiện, là giảng sư thông thường, là giảng sư không tột 
đỉnh. Giảng sư nào thuyết tất cả chân pháp là, các Pháp 
này nên thấu hiểu - các Pháp này nên dứt bỏ - các Pháp 
này nên làm cho sáng tỏ - các Pháp này nên trau giỗi. 


Giảng sư đặc biệt là giảng sư đáng phục: Người 
thuyết bốn Thánh đế, gọi là giảng sư không thông 
thường, hay giảng sư đặc biệt vậy! 


3 loại giảng sư: 1/ Bày rỏ trí kiến sâu xa. Có những vị 
không quan tâm đến lợi ích của người nghe, chỉ cần nói 
sự hiểu biết của mình cho thấy là sâu sắc. 2/ Bày rỏ tri 
kiến khác biệt, độc đáo, không giống ai. 3/ Thát sự vì 
lợi ích thính giả. 


19 Giảng sư thuyết Pháp hiệp thế và Pháp siêu thế (Tứ Đề) 
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Đó là giảng sư thời xưa, các vị ngày nay cố noi 
gương, có cho mình thành giảng sư loại sau cùng. 

Khi tôi còn là t) kheo, giảng sư, tôi đã rắng giảng 
cho được lợi ích đến người nghe nhiễu hơn các mong 
muốn khác. Rồi xã điều học, tôi đã sáng tác sách kinh 
cho nhiều, mong lợi ích đến người đọc người nghe 
nhiều hơn mục đích khác. Và mong cho mọi người khởi 
sanh đực tin trong sạch nơi Đức Phát, Giáo Pháp, Chư 
Tăng. Và người đã có đực tín trong sạch càng vững tín. 


Ước muốn cho người đọc người nghe được hiểu 
biết Pháp, nhiều hơn ước muốn khác. Vì muốn sao cho 
Pháp, lời dạy của Đức Phát, thạnh hành rộng rãi. Hầu 
đem lại lợi ích đến tất cả dân chúng như nhau. 


4 loại giảng sư, theo nguyên tắc của người xưa (porãna) 
là: vui tính (sanuka), biện tài (sanida), dịu dàng, và văn 
hoa. 


VỊ nào thích nói cho người nghe vui thích, thỏa 
mãn, gọi là “giáng sự vui tính ”. 

Vị nào có sự thuyết giảng biện tài, có lời nói khéo 
léo, không lỡ cỡ, khi đưa ra câu Pali nào thì có đôi 
chiêu. Y chính với câu Pali ây có sự liên kêt. Hay thuyêt 
điêu nào nôi với điêu nào, tiêp vào nhau mật thiệt. 

Như khi thuyết dứt phần Đức Tin (saddh3) rồi, 
sẽ thuyêt phân Giới Luật (srla), dùng đôi chiêu hợp lý 
là: “Nhân (hetu) sanh trì giới, là đức tin (có niêm tin, 
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mới giữ giới được!)”. Rồi nói tiếp: Và giới luật là nhân 
phụ thứ 2 của đức tin, nghĩa là... hay là... 


Như vậy là kiêu mâu của giảng sư biện tài, là tạo 
các ý liên quan cho người nghe hiệu sâu xa, không lỡ 
cỡ thô thiên. Chăng hạn như phân giới: 


Kãmesumicchacara (tà hạnh trong các dục vọng, 
tà dâm) có 4 phân (AgamanTyavatthu): 


1/ Chuyện cần ngăn chặn. 

2/ Tâm suy nghĩ sự quan hệ. 

3/ Mỗi ø1aI đoạn của sự quan hệ. 
4/ Làm xong chuyện! 

Như vậy là kiểu mẫu. 


Diễn giải vậy cho người nghe liên tưởng, bạn đã 
liên hệ tâm không biết hồ thẹn thô thiên cỡ nào. Nhưng 
nếu theo sát từ ngữ, giảng về “tà hạnh trong các dục 
vọng (tà dâm)” có 4 phần: 


1/ Chuyện dâm-dâm không nên có. 

2/ Dâm tưởng. 

3/ Từng phần của dâm tưởng. 

4/ Làm cho âm - dương tiếp nhau, giao lưu. 


Như vậy, tự bạn cũng rõ tâm khó khăn đầy ứ vì 
các lời này là thô tục trong ngôn ngữ. Do đó, vị nào biệt 
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diễn ý thô thiển cho người nghe liên tưởng, là “giđng 
sư biện tài ”. 

Hơn nữa, khi diễn giải tạng Luật có những điều 
thô tục sao cho giảng ra được, bạn rất cần ấn ý, không 
cho thính giả nghe lời thô tục, cho họ tự liên tưởng mới 
tốt. Như khi bạn nói về điều Tăng Tàn (Saäghãdisesa) 
thứ nhất, giảng sao cho hùng biện (vohãradesana), 
không đề họ thấy dung tục. 


Như khi trích dịch trong tạng Luật về sự thuyết 
giảng kiểu mẫu, tôi dịch là : “) kheo nào cố ý làm cho 
tỉnh trùng (kãmodaka) xuất ra, trải tư cách tu sĩ, vị ấy 
Đức Phật chế định là: phạm Tăng Tản!” như vậy là 
kiểu mẫu. Nếu dịch sát theo Päli, thì cả độc giả và bạn, 
đều mắc cỡ chết được! 


Mỗi nơi dịch trong tạng Luật, hay trong thuyết 
giảng, tôi phải sử dụng lời tao nhã diễn ý thô tục. Bạn 
chưa từng đọc và nghe chắc nghĩ rằng, làm sao giảng 
Luật (Vinaya) cho dân chúng nghe đây?! Diễn giải từ 
Pali ra Việt ngữ (Thái ngữ) sao cho thành hùng biện, 
thường rất khó, khi mình biết rõ nó thô tục trong ngôn 
ngữ. 

Diễn dịch thật khổ! nhưng tôi đã cô gắng dùng 
lời tế nhị, như dịch theo Päli là: “tỳ kheo ham mê y áo 
(cnara), ham mê vật thực (pindapäta), ham mê chỗ ngụ 
(senäsana), xài thuốc trị bệnh (bhesa/ja) ”, mọi chỗ nhẹ 
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nhàng như vậy, để độc giả không rát mắt, người nghe 
không chói tai! 

Chữ “kưmbha” là “cái nồi”, bây giờ bạn không 
nên dịch như vậy nữa, vì thành chữ thô thiên của dân 
mất rồi (có lẽ là từ lóng gì đó của dân Thái - dịch giả)! 
Phải thay là “bình nước” hay “chậu nước”, “lu nước” 
hay “thùng nước”, họ nghe ôn hơn. 


Hay câu “đặt cây cột xuống hố”, là không thô 
tục trước đây, đến thời này thành từ lóng thô tục rồi. Là 
việc đi phụ giúp cưới hỏi, họ gọi nhau là “đi giúp đặt 
cây cột xuống hố” (Thái ngữ). 

(Việt ngữ đơn âm có cách chơi chữ, nói lải... rất 
đa dạng hơn các ngôn ngữ khác! Sự phụ tôi từng dạy 
chúng tôi phải cẩn thận khi dùng từ, tránh bị bắt bẻ khi 
thuyết giảng - Lời thêm của dịch giả) 

Câu dân chúng rủ nhau đi chơi trước đây là 

phân trước máy xe”, lúc thuyết giảng bạn không nên 
Xài, vì BIỜ, ám chỉ bộ ngực ph nữ! Nên phải dùng câu 

“miếng sắt cản trước xe” _ thay thế, họ mới không 
chướng tai, cười phá lên, quê lắm! 

Ai giảng có đối chiếu, nối tiếp nhau để họ liên 


à «« 


tưởng được thì tốt, gọi là “giảng sư biện tài ”. 


VỊ nào không kích bác, xoa dịu màng nhĩ, thoả 


lòng người nghe, gọi là “øgiđng sư địu dàng”. Âm điệu 
(giọng) và sự ngừng nghỉ thích hợp, tốt đẹp, đôi khi 
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nhân chút cảm xúc khi chậm khi mau, tuỳ ý chính hay 
côt chuyện. 


Vị nào thuyết giảng tương tợ như 
Mahajatidhammavatta, xúc cảm nhịp nhàng, gọi là 
“giảng sư văn hoa ”. Sự thuyết giảng hoa mỹ này dùng 
suốt từ đầu đến cuối, thích hợp để kế những tích chuyện 
Tiền Thân Jãtaka. Nếu có nhiều vị giảng sư, gọi là 
“thuyết giảng kép, vấn - đáp”. 


123 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 123 


B. Giảng sư đặc biệt 

Cả 4 loại giảng sư như trên đều được tán dương 
như nhau, hơn thua tuỳ người nghe. Người nam thường 
thích giảng sư vui tánh. Nữ thì thích giảng sư dịu dàng 
và văn hoa (Thái style - dịch giả). Nam mà là người trí, 
lại khoái giảng sư biện tài. 

Có một loại ngoài ra, hay là loại thứ Š sau 4 loại 
trên, là giảng sư thích thuyết theo kiểu: không nói lời 
hài hước bồng bột, cho người ta cười ầm 1, mà chỉ sử 
dụng lời nói ngầm ý khôi hài, làm người nghe vừa lòng 
thấm ý ý. Bằng lời ý nhị hoa mỹ, ân mầm sống tươi VUI, 
không chỉ cho dịu tai hay vui thích nhất thời. Nói sao 
cho họ hiểu biết rõ ràng đề tài, một cách nhẹ nhàng 
không chán. 


Như thầy giáo thọ UPäãli Gunũpamäã Siricando, 
chùa Paramaniväsa, là kiểu mẫu. Tôi từng được nghe 
ngài nhiều lần, xin trình bày tiếp đây. 


1. Chuyện thuyết giảng của ngài Upäli 

Nhưng không phải để tơng bốc hay khoe khoang 
quá đáng, chỉ muốn bạn biết tỉ mỉ về các kỹ năng của 
ngài Upäli này, đa tài, trước giờ hiếm có. Mỗi khi Ngài 
thuyết kép, thường có người đến nghe chật sàn (giảng 
đường). Nếu Ngài thuyết trong sân chùa, người nghe 
chật sân chùa. Thật tuyệt hảo! 


124 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


Những người được ngài dạy thường ghi tâm khắc 
cốt, truyền miệng không chán, không kề già trẻ trai gái, 
thôn quê hay thị thành... Ngài thuyết ra sao mà có 
người ghi nhớ kỹ, có người say mê, có người vừa lòng. 

Ngài có nhiều thông minh trong cách giảng, 
không thuyết trùng lặp (nội dung na ná - đổi đề tài = 
“bình mới rượu cũ ”). Giọng tự nhiên như khi chúng ta 
nói chuyện với nhau, chằm chậm... 


Điền hình như dịp lễ tốt nghiệp trung học Päli 4 
câp mới. Khoảng canh 3 đêm Răm, vừa được tin có 
buôi thuyêt Pháp vân - đáp lộ thiên tại một ngôi chùa, 
tôi ghé vào nghe, người đây cả sân chùa. Vòng ngoài 
thì đứng vòng trong thì ngôi, tôi cùng với đệ tử đứng xa 
xa bên ngoài. 

Có những cư sĩ lão thành vùng quê, đứng cạnh 
tôi nhiêu lăm. Có người cât tiêng: 

- Trông vị lớn sẽ không cầm cự với ông sư trẻ 
được! 

Một lúc sau, người ây lại nhiều chuyện: 

- Ô, giờ thì có lẽ ông sư nhỏ không cầm cự nỗi 
với VỊ lớn rôi! 

Họ không biết vị lớn là giáo thọ sư UPäli 
Gunupama chùa Paramanivasa, vị trẻ là giáo thọ sư 
Dhammatilokaä ở chùa phía tây Bangkok. Chừng một 
lát, ông già ây cũng kêu lên nữa răng: 
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- Ư, câm cự với vị lớn không xong thật! 


Đoạn này tôi nhớ lờ mờ, các Ngài đang hỏi nhau 
tăng, “Vô mình (avÙja), ái (tanha) và cháp thủ 
(upadang), cát nào là đầu, là giữa, là cuôi? 

VỊ trẻ hỏi, ngài Upaliva giải đáp: 

- Không có chỉ là đầu, là giữa, là cuối! 

Bên hỏi thì đưa dẫn chứng Päli, phần Pãli đưa lên 
tôi không nhớ được, bên ngài Upaliva giải sạch hêt. 
Phần ngài Dhammatilokã tiếp tục, đưa lên câu Pãli khác 
và dẫn chúng nữa, ngài Upälivã tiếp tục giải quyết 
hết... Đưa ra chỗ nào tế ngã chỗ ấy, làm cho chính 
chúng chêt phê hêt! 

Riêng tôi có ý chờ xem thành bại của chư vị võ 
lâm đồng đạo. Ngài Dhammatilokã cùng đường cuối 
hâm nên nói: 

- Vậy Päli sai hết chăng? 

Ngài Upaliva nói là không sal, nhưng chúng ta 
không hiêu ý nghĩa của PalI thôi! Ngài Dhammatiloka 
hỏi tiêp: 

- Vậy ngài hiểu theo ý nghĩa thế nào? 

- Nghĩa không có chỉ là đầu, là giữa, là cuối cả! 

- Nếu thế thì dùng không được, vì cái gì cũng 
phải có đâu, có giữa, có cuôi? 
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- Mèn đét ơi, do ta tự phỏng đoán phân biệt đó 
thôi! 

Rồi ngài điềm tĩnh mà rằng: 

- Đây nè ngài! gà sanh ra trứng - trứng nở thành 
gà, gà lại sanh ra trứng - trứng lại nở thành gà. Vậy ngài 
nói trứng có trước, là đâu, hay gà? 


Chính đoạn này khiến mọi người chăm chú coi 
ra sao! Ngài Dhammatiloka đáp: 


- Nói gà có trước hoặc trứng, cũng không ôn, vì 
øà sanh ra từ trứng, trứng sanh ra từ gà! 


- Đúng vậy! cho nên khi nói theo chế định, định 
đặt, cũng không nên phỏng đoán. Vô minh (avử74), ái 
(tanha) và chấp thủ (upadăna), không có gì là đầu, là 
giữa, là cuối của nhau. 

Thôi thì đưa cái gì lên nói trước, cái đó xem là 
đầu đi! Như đưa chấp thủ ra nói trước tiên, là nhân 
sanh hữu, sanh lão tứ, cũng phải xoay qua vô mĩnh. 
Đưa vô mình nói trước, lại phải xoay đi tìm thú. Nói ái 
trước, rằng ái là nhân sanh thủ, thủ là nhân sanh hữu, 
sanh lão tử, lại vòng đến vô mình nữa. Ví như bánh xe 
bò là vòng tròn, thì lấy gì làm đầu - giữa - cuối đây! 

Chính vì vậy nên Đức Phật thuyết rằng: 72 Pháp 
là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nháp, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử, là phiền não luân hồi 
(kilesavaffa), là các phiến não (kilesa) vẫn luôn xoay 
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tròn với nhau (vafta). Không có cái gì là đầu - là giữa 
- là cuối! 

Khi ngài giải hết phần này, quán sát xem thính 
chúng hoan hý, hầu như đưa tay lên đồng thanh: 
“Sadhu! Sadhu Lành thay!”. Ngài Dhammatilokã nói: 
“Hay quá!”, rồi tóm luận cho mọi người nghe lại, rồi 
hỏi tiếp đến Thánh Đề (Ariyasacca). 


Một đoạn quan trọng nữa, nhưng tôi nhớ không 
rõ là đoạn nào, chỉ nhớ ngài Upaliva nhắc đến 3 lần, 
còn ngải kia thì đáp rằng chưa hiểu và xin giảng rộng 
được chăng? Ngài Dpaliva đáp “Không được!”. Ngài 
Dhammatilokacäriya mới trêu chọc: 


- Nếu không được thì không phải là giảng sư 


gIỏIl 

- Tôi không nói với ngài là tôi thuyêt giỏi, phải 
không? 

- Dù không nói ra, cũng giông như có ngã mạn 
ngâm! 


- Thì thiên hạ nói vậy, riêng tôi không nghĩ vậy! 
- Không lẽ bá tánh nói sai? 
- Được thì giải hết rồi, không cần để ngài kê ra! 


- Chớ nên đùa! vấn đề Thánh Đề này có thể giúp 
người thông suôt không dê sao? 
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- Không chắc đâu, ai đùa thì đùa, đừng ám chỉ 
tôi, ngay cả Đức Phật còn khó nói cho người nghe hiệu 
dễ! 


Đoạn này làm cho tất cả chú tâm. 

- Sao lại nói thế, không phải là bác bỏ trí của bậc 
Toàn Giác chăng? 

- Bác bỏ hay không không biết, hoàn toàn nó thật 
sự là vậy, nói băng cách nào đây! 

Ngài Dhammatilokã mới nói: 

- Thật sự là nói cho người nghe thấm nhập dễ 
dàng không được! Vì nêu Đức Phật thuyêt Thánh Đê 
cho dê hiệu thì người trần gian hành và đắc Thánh hết, 
chớ có đâu lại là phàm phu bây huây thê này! 


Đoạn này làm cho người nghe nhận ra sự thật, 
đồng thanh “Sãđh„ Lành thay!” lên nữa. Ngài 
Dhammatilokã mới trích Päli rằng: “Œørnbhiro cãyam 
dhammmo duddaso duranubodho = Pháp được chứng 
ngó, là Pháp thâm sâu vỉ diệu, khó nhận thấy, khó biết `, 
rồi ngài tóm tắt cho đúng theo ý ngài Upälivã. 


Sau đó, quý ngài cùng tiếp tục giảng cho đến hết. 
Quan trọng là dù đã lâu, 2 đoạn tôi kê đây là chuẩn, hiểu 
đại cương thôi. 

Lần khác, ngài Upälivã và ngài Devavedï chùa 
Raket, và 2 vị nữa không rõ danh tánh, giảng tại chùa 
Anangarama trong dịp đúc tượng Phật của vua 
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Pakãmavansa. Cùng thuyết về đề tài Thánh Đế theo 
kinh Chuyên Pháp Luân (Dhamnacakkappavattana 
Sutta). 

Nhớ là Pháp đàm khá vui! Lúc ấy, ngài Upãlivã 
vấn - đáp cùng ngài DevavedI. Tôi chỉ nhớ ngài Upãlivã 
hỏi rằng: 

- Kămasukhalli kãnuyoga - đắm mình trong dục 
lạc” ra sao, mà Đức Phật thuyết rằng: “Jzo gammo 
puthuJ]amiko anariyo anafthasañhiio - hạ liệt, đề tiện, 
phàm phu, không xứng đáng bậc Thánh, không liên hệ 
đến mục đích”? 


- Vì "đắm mình trong đục lạc” là không tốt, nên 
Đức Phật mới cho là no - hạ liệt! 

- Do đâu nói “đắm mình trong dục lạc” là điều 
xâu? 

- Vì "đắm mình trong đục lạc ” là của dân chúng! 

- Ô! Vì "đắm mình trong dục lạc” là của dần 
thường, nên nói là không tôt như thê chăng? 

- Nếu là của dân chúng, là điều xấu xa, thì ta 
đừng ăn cái gì của họ! 

Đoạn này làm cho Ngài DevavedI ngớ người, có 
trạng thái lúng túng không biệt giải đáp như thê nào, 
nên lướt đi răng: 
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- Không phải chỉ nói đến dân chúng như thế, còn 
thuộc vê phàm nhân (pu/huj7ano) nói chung nữa, nên 
Đức Phật mới thuyêt là điêu không tôt! 


- Thuộc về phàm phu không tốt sao, không đúng 
sao? Phàm phu tốt - xấu cũng có hoán cải đổi thay. Như 
y phục chúng ta mặc đây cũng là của phàm nhơn, không 
phải của thánh nhân phải không? Xin giải lại chỗ này! 
Không đúng lần này. 

- Vậy chỗ đó đúng ra sao? 


Ngài Dpaliva: - Nói cho đúng, vì nó là hạnh phúc 
dục lạc, ai dính vào rồi khó thoát ra được, nên Đức Phật 
mới nói là không tốt! Đoạn này tôi thấy trong sách 
“Nhà Sư Thái Lan `. 


Ngài DevavedI: - Có loại dục công đức nào là 
hạnh phúc, hay chỉ là khổ phải chăng? 


- Có! nếu không thì nói sao đây, khi mọi nhà đều 
công nhận răng chính dục công đức là hạnh phúc. 
Không tin hỏi dân chúng xem! 


- Dân chúng họ không được giảng với chúng ta, 
sao hỏi được? Xin hỏi chính ngài! 


- Như thế nào? 


- Chỗ nói dục công đức là hạnh phúc đó, ai nói, 
có dẫn chứng Päli không? 


- Vâng! Có Đức Phật nói, có xuất xứ Päli. 
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- Có ở đâu? Mà Đức Phật nói dục công đức là 
hạnh phúc, chỉ có lời thuyêt răng dục công đức là khô. 
Như, “kđmfo jãyafo soko - sâu bị sanh từ dục”? 

Ngài Upälivä từ tốn: - Có chớ! Không có nói có 
sao được! 

Ngài DevavedI bám theo: - Chỗ nào? 


Ngài Upälivã vẫn từ từ ung dung: - Chính chỗ 
đó! 


- Chỗ đó là chỗ nào? 


Ngài Upälivã vẫn đùa một đoạn nữa: - Thì chính 
là chô này! 


Khoảng thời gian ngài vờn qua vờn lại làm cho 
tât cả người nghe cùng nhóm sinh viên đại học PalI đây 
khuôn viên, cùng chư tăng thích thú đồ nhau rằng có 
hay chăng, Đức Phật thuyêt răng dục công đức là hạnh 
phúc! Vừa khi ngài nhăm răng mọi người đã khéo chú 
tâm nghe, nên ngài trả lời rằng: 

- “SỞ kinh Chuyn Pháp Luân 
(Dhammacakkappavatana Suita, Tương Ung Bộ)! 

- Ngài đùa dai vậy, ai lầy cho lại! 

- Vì "đắm mình trong dục lạc” là hạnh phúc lợi 
dưỡng, Đức Phật Ngài nói không tốt, nó làm cho dính 
mắc trong thê gian. Còn A?fakilamathanuyoga - tự hành 
khổ mình (khổ hạnh), là khổ đau. Đức Phật mới cho là 
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không tốt, “khoái lạc” cũng không chấp nhận. Nên theo 
Trung Đạo (Majjhimapatipada) gồm 8 chi phần, gồm 
Chánh Kiến, v.v... 


Ngài Devavedi hỏi tiếp về Trung Đạo. Bên ngài 
Upälivã giải, vừa chấm dứt phiên của hai vị đại trưởng 
lão. Rồi ngài Upälivã rời Pháp toà, thính chúng cũng 
hùa nhau ra khỏi giảng đường, đi gần hết còn lại chỉ hai 
giảng sư sau, không ai muốn nghe tiếp! 


Chỉ xin kế lại hai câu chuyện thuyết giảng của 
các vị đại trưởng lão, để bạn thấy vui thích cảm hứng 
trong việc thuyết giảng đôi (hai vị vấn - đáp), cho bạn 
nhớ kiểu mẫu, giảng cho rõ ràng minh bạch. 


Căn cơ thì có người bậc thấp, bậc trung, bậc cao, 
kể cả người già hay trẻ. Lẽ thường, khi người ta nghe 
điều nào không hiểu, thường bực bội, khi hiểu rồi thì 
hoan hỷ thích thú. Thế nên mới mong quý vị cố trau dồi 
thành giảng sư. 


Hãy cố gắng trở thành hạng trong sáng, minh 
bạch! Thưa, vì tốt hơn các hạng khác, sự cố gắng ấy bạn 
phải tập đánh vào các ý chính (main ideas) của Pháp, 
chia chẻ rộng ra, bạn mới có thê thành công! Phần nào 
khó hiểu, bạn nói sao cho họ dễ hiểu, bạn sẽ nhận được 
sự tán dương, “Sadwu Lành thay, giỏi quả đi!” 


Như “amicca, dukkha, anaffã”, dịch là “vô 
thường, khô não, vô ngã”, dân thường không hiệu rõ. 
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Vì “vô thường”, họ hiểu là không bình thường, 
không theo tuần tự ngăn nắp... Như đồng hồ chạy 
không đúng tuần tự, lúc chậm lúc nhanh, là Nalika 
(đồng hồ bất thường). 


Vượt lên ý nghĩa đơn giản đó, như khi người ta 
tái sinh (paƒisandhi - kiết sanh thức) vào bụng mẹ, lúc 
đầu chưa thấy rõ danh sắc, lần-lần to dần, đến khi nØười 
mẹ che kín bụng lại, áo cũng không thê lay động, đến 
nỗi mặc áo khoác nào cũng không qua khỏi mắt người. 


Vừa khi sanh ra đứa trẻ đỏ hỏn, rồi thay đổi theo 
tuần tự của từng giây đồng hỗ, cho đến khi thành thiếu 
niên, thiếu nữ. Rồi dần-dần thành người lớn, thành 
người già, thành người bệnh, từ người bệnh - người chết 
thành nắm xương, tử nắm xương thành cát bụi, thành 
địa giới. Phần tâm thức tái sanh nữa, lại tạo danh sắc 
lên nữa... 


Từ lúc tái sanh, cả tâm thức và hình thê thân ta 
đều không trường tồn có định. Một lát suy nghĩ điều 
này, một lát lại suy nghĩ điều kia. Chừng một giờ là suy 
nghĩ lan man nhiều chuyện lắm luôn! Tưởng nhớ lung 
tung, không ở một điều cố định. Nên nói: “các hành là 
không như cũ (vô thường)”. Bạn giải chừng ấy, người 
nghe có thê hiểu tốt. 

Khổ não”, mọi người thường dư hiểu rồi. Đời 
khổ quá mà! Đến khi bạn thuyết “các hành là khổ đau ”, 
thường làm cho người nghe khó hiểu nổi, lùng bùng. Vì 
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các hành ây, thường không rõ ràng trong tâm của họ, 
mơ hồ, nó là cái gì? Do nó là thuật ngữ tương chao của 
tu sĩ, của người ở chùa, không thuộc về người bình 
thường. 


Dân làng chắc chắn không nói chuyện với nhau 
kiểu: “hành (sankhãra) này, hành kia”, mà chỉ nói về 
người này người kia, vật này vật nọ, chúng sanh này 
chúng sanh khác. Bởi thế bạn phải tìm cách nói đân giản 
hơn, thay thế chữ hành, diễn giải cho họ. 


Khi bạn xô PälI ra: “sabbe sankhãrã dukkhata ”, 
bạn phải dịch cho họ hiểu là: - Người và chúng sanh nói 
chung, tất cả đều khổ đau! 


Là, đôi với con người hoặc các loài chúng sanh 
khác ngoài loài người, như súc sanh, chúng sanh địa 
ngục, ngạ quỷ, dạ xoa, cho đến các vị trời, ma giới, 
phạm thiên, tất cả đều đều khổ đau tất tần tật! 

Nói là khổ, vì đều là vô thường, nghĩa là không 
kiên cố, khi thành thế này khi lại thành thế kia. Khi thì 
khẩm khá khi thì nghèo khó, khi thì an vui khi thì bất 
an, lên voi xuống chó. Như vậy, mọi người sẽ dễ hiểu, 
họ nắm được ý chính răng, chúng sanh ai cũng khổ. 


Sau cùng, bạn đưa ra câu “sab5e đdhamma 
anaffã”, nêu dịch là “các Pháp là vô ngã”, là không có 
cái ta, như vậy người nghe sẽ cảm thấy tối nghĩa tức 
khắc. Vì chữ “Pháp”, d chúng phần nhiều hiểu Giáo 
Pháp là lời dạy của Đức Phật! 
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“Không có cải ta”, họ càng không hiểu, vì chỉ 
hiểu “cái ta” khi được giải cặn kẽ “các Pháp” gồm sắc 
uân và danh uân, là 5 uân chia ra được: sắc uân, hành 
uân, thọ uân, tưởng uân, thức uân. Cả 5 uẫn này chính 
là vô ngã (anatt3). 


Họ càng bối rối hơn, vì phần nhiều họ không hiểu 
gì về vẫn đề 5 uẫn, từng uân nảo ra sao... Bạn nên tóm 
gọn 5 uân lại, đân giản là thân - tâm, rồi giải rằng: các 
Pháp đối với 5 uẫn - thân tâm - chính là vô ngã, là không 
có cái của chúng ta. Họ sẽ cảm giác hiểu được chút 
chút! 


Nhưng nếu dịch chữ anatta ra là, “điều khiển 
không được, ngoài tâm kiêm soát (out oƒ control) ”, họ 
sẽ thâm hiệu hơn! 


Giải chữ “Pháp ”, là mọi thứ trong thế gian, trong 
cái ta và ngoài cái ta. Được như ý muốn là mỹ mãn, 
nhưng muốn hạnh phúc trường cửu làm sao được! Như 
cầu mong cho sắc thân ta: Xin đừng già, đừng bệnh, 
đừng chết, đừng khổ! Cũng không được. Sắc thân của 
ta phải già, phải bệnh, phải chết, phải khổ, theo kiểu 
thường tình của nó, theo nghiệp duyên. 

Ta có thê khiến cho tâm ta bình lặng, an trú trong 
một cảnh, không cho nó sanh diệt, giữ nó không biến 
đổi theo cách tự nhiên của nó chăng? - Không được! 


136 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


Bởi thế, hãy chấp nhận sự thật phũ phàng: 
“sabbe dhamma anaffä ”, dịch là: Tầt cả mọi vật ta điêu 
khiên không được, không ở trong quyên lực của ta, nó 


sinh diệt theo lẽ tự nhiên. 


Các Pháp đều tự nhiên cả thảy! Chữ “'sabhãva - 
tự tánh”, mục đích lấy tự thể của con người, chúng sanh, 
đồ vật, tất cả... như sự tự nhiên của răng, tóc chăng hạn. 
Là răng thông thường, nó tự sanh, ta chủ động cho nó 
sanh không được, tóc đen hay chỗ đỏ, chỗ trắng nó cũng 
tự nhiên (sách này viết lâu rồi, thời đó chưa có nhuộm 
tóc - Dịch giả). Trái cây già chín chỗ vàng chỗ xanh 
cũng tự nó, sự sanh - già - bệnh - chết cũng tự nó, không 
có ai làm. 

Vậy khi bạn dịch là và giải như vậy, người nghe 
có thê dễ hiểu. Tuỳ duyên, ai có thê khiến cho mọi việc 
đưa đây theo ước muốn của mình được hết đâu. Như 
vậy là kiểu mẫu. 

Khi bạn nói cho người ta dễ hiểu về những điều 
khó hiểu, sau này sẽ nhiều người tán đương rằng: “Ông 
ấy giảng hay lắm! ”. Bởi thế, bạn hãy cô gắng trở thành 
hạng giảng sư rõ ràng minh bạch. 


Nếu không được, thì thành loại hài hước hay loại 
trình tự, loại tranh luận giỏi theo sở trường của bạn. 
Thuyết giảng hài hước, khó hơn kiểu thuyết giảng sắc 
bén. Vì việc khôi hài, cho họ bật cười và thắm lý không 
phải đễ, đều có hạn chế theo cá tính, phải có duyên! 
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Nhưng không khó băng hạng rõ ràng minh bạch. 
Hạng giảng sư hài hước phần nhiều không cần gom 
nhiều ý (ideas) cũng có thê đi thuyết được. Chỉ đợi đúng 
lúc, xen vào cho người vui tánh cười, đủ “đạt” TỒI. 


Hạng thuyết trình tự, phần nhiều có cá tính và cử 
chỉ trang nghiêm, giống như nữ nhân nói cho nữ nhân 
khéo nghe. Có người gọi là hạng “giảng sư cái 
(emale)” Vì người nam không thích, nam giới thường 
thích hạng hài hước và hạng minh bạch, còn hạng khâu 
thuyết sắc bén ấy cũng được thích. 


Nhưng người nữ tánh minh bạch thường thích 
chung tất cả, không hạn chế với tâm lý ai cả. Ai cố gắng 
khéo đánh vào tâm lý, thì thành hạng giảng sư nhận sự 
tán thưởng cao hơn những loại khác. 


Vì nói cho họ hiểu được dễ dàng thường phải biết 
năm tâm lý tầng lớp thính giả, xin hãy cố! Khi thành 
hạng này, bạn có thê nói gì với ai cũng được kết quả tốt, 
gọi là người thông minh không cần khẩu thuyết sắc bén, 
người có biện tài (patibhana) tốt. 


Dù hoàn tục ra làm người buôn bán cũng sống 
được, vì dân kinh doanh có khí cụ đệ nhất là hoạt ngôn. 
Như khi hàng hóa bị chê, ta phải giải thích vắn tắt kịp 
thời. Hãy xem xét người Trung Hoa bán đồ là kiêu mẫu. 
Lúc bạn chê họ, họ sẽ vui vẻ nói: 
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- Không tốt cái gì, lj không biết đó thôi, trà này 
là trà đọt, ngon lăm đây! 

Khi bạn nói: 

- Không phải trà đọt nguyên chất có hương thơm! 


Người Hoa sẽ thuyết phục bạn là, “mời vị tốt đấy, 
hương thơm lắm, không tin ông thử xem!”. Rồi lây gói 
trà cho bạn ngửi liền. 

Có người nói rằng: Khi mua vải với người Hoa, 
nếu chê tầm này nhỏ hẹp, người ta sẽ nhanh nhầu rằng, 
“khi giặt nó sẽ giãn ra!”. Nếu chê là dài rộng quá, họ 
sẽ đáp kịp. thời: “Không sao, giặt xong nó sẽ co lại”. 
Là kiêu mẫu trườn uốn, nói sao cũng được. 


Dù có hoàn tục đi làm quan cũng sống tốt. Vì 
quan triều đình có khi chỉ dùng vài lời cũng giải quyết 
được vẫn đề quan trọng, dễ dàng ba tắc mép mới ngôi 
ghế cao. Có những chi nhánh không làm việc bằng lời 
nói, nhưng cũng cần khéo nói với chủ hoặc dẻo miệng 
với các sếp, thậm chí với thuộc cấp. 

Việc làm cho người mến người thương dễ dàng, 
không chỉ do lời nói, mà do THẬT TÂM. 

2. Phân loại giảng sư theo Phật ngôn 

4 loại giảng sư, Đức Phật thuyết trong phẩm thứ 
4 “Người” (Puggalavagøa), Paññasaka thứ 3, Kinh 
Catukanipata, Tăng Chi Bộ (Anguttaranikaya): 
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“Caffãro me bhikkhave, dhammmakathika 
= Này các tỳ kheo, giảng sư có 4 loại”: 


1/ Tuy nói ít, nhưng chẳng đưa tới lợi ích gì! Hội 
chúng cũng không quan tâm bài giảng hữu ích hay 
không. Này các tỳ kheo, giảng sư như vậy thuộc về hội 
chúng như vậy. 


2/ Này các tỳ kheo, một loại nữa, giảng í† nhưng 
nghe được lợi ích! Hội chúng hiểu biết, quan tâm đến 
lợi ích khi nghe. Giảng sư như vậy thuộc về hội chúng 
như vậy. 


3/ Một loại nữa, nói cho dữ nhưng chẳng đưa tới 
lợi ích gì! Hội chúng cũng không quan tâm bài giảng 
hữu ích hay không. Giảng sư như vậy thuộc về hội 
chúng như vậy. 


4/ Này các tỳ kheo, một loại nữa, giảng nhiễu và 
đem lại lợi ích! Hội chúng hiêu biệt, quan tâm đên lợi 
ích khi nghe. Giảng sư như vậy thuộc vê hội chúng như 
vậy. 


Ý chính trong Phật ngôn này là: 4 loại giảng sư, 
cũng có 4 loại thính chúng thích ứng, vừa vặn thành 
từng đôi. “Nồi nào nắp vung nấy”, hay như Phật ngôn 
“Chúng sinh giới nào theo giới nấy ”! 

Loại thứ nhất tệ hơn loại thứ nhì, loại thứ 3 tệ 
hơn loại thứ 4. Nên hãy ghi nhận 4 loại giảng sư, cỗ 
gắng trở thành loại thứ 2 và thứ 4. Là, giảng nhiều ít 
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không quan trọng, miễn được lợi ích đến người 
nghe, cho người nghe hiểu biết Phật Pháp, chỉ dẫn 
họ hành theo. 


Trong lúc thuyết Pháp ấy, nếu thấy thì giờ ít và 
người nghe là những người có sự hiểu biết dễ dàng, có 
trình độ, chỉ nên nói ngắn gọn, tóm đại ý, tập trung ý 
chính mang lại lợi ích. Kiểu như trưởng lão Assaji 
thuyết cho Upatissa (ngài Xá Lợi Phát trên đường tâm 
đạo) nghe. 

Nếu thấy rộng rãi thời gian, nói gì cũng phải dành 
lợi ích đến người nghe. Thời bây giờ họ thường không 
ân định giờ, do nhiều người hành thiện, như làm ma 
chay, nhiều tiết mục... 


Bằng như quy định: lúc ấy thuyết, lúc ấy niệm, 
lúc ây hỏa táng... phân hành thiện khác cũng vậy, thì 
dễ trù tính, “4 sẽ thuyết ít hay nhiêu, bao lâu đây? ”. 


Vài nơi thoả thuận với nhau, hoan hỷ cùng nghe 
Pháp nhiều-nhiều chút, mấy thuở có dịp, từ 13pm đến 
17pm, chiều hay chạng vạng tối. Là có giảng sư giỏi 
kìa, họ thích nghe lâu! Do đó, bạn cần quan sát thường 
xuyên rằng, “bọ vừa lòng nghe hay không, mệt chưa, 
gục chưa? ”. 

Nếu thấy thái độ như đang bị gây mê thì chấm 
dứt cho mau, miễn cưỡng lê thê chỉ khiến người nghe 
bất kính Pháp, dễ sa đoạ! 


1ẠI Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 141 


Trong thời kỳ tôi đi thuyết, có nhiều vị giảng sư 
giỏi, hợp nhau, ở nơi nào tốt họp nhau lại: là sẽ huyết 
Pháp vấn đáp hay kế chuyện (cho giới bình dơn). Bỗn 
sanh (Jakata) gì đây, tùy theo hội chúng. Có khi người 
nghe đông chật hết giảng đường (S413). Đến mỗi nơi 
phải thay nhau thuyết suốt từ chiều đến tối chạng vạng, 
khi đó họ mới tha cho xuống Pháp tọa. 


Thuyết ít nhưng có lợi ích, người nghe có trí tuệ, 
như trưởng lão Assaji là gương mẫu. 


Về phần thuyết nhiều và đem lại lợi ích, thính 
chúng hiểu biết, quan tâm đến lợi ích khi nghe, chưa có 
ai là kiêu mẫu. 

Nhưng xin nhắc bạn nhớ, Đức Phật giảng kinh 
Chuyên Pháp Luân (Dhammacakkappavattana sutra) 
cho nhóm 5 vị Kiều Trần Như (PañcavaggTya) nghe. Và 
thuyết kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthana sũtra) cho 
hội chúng trong làng có tên là “Kammasadhamma” 
vùng Kuru (gần thủ đô New Delhi, Ấn Ðộ) nghe, là kiểu 
mẫu. 

Vì người nghe là người có sự hiểu biết tốt, đã trau 
giồi Ba la mật (pãrami) nhiều. Và Đức Phật đã thuyết 
kinh Phạm Võng (Brahmajãla sũtra), đài hân nhiều kinh 
khác, cho các tỳ kheo nghe. 
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Và như trưởng lão Änanda thuyết kinh 
Subhasutra, giải rộng nhiêu chi tiệt cho anh Subha, con 
của Bà la môn, đến học hỏi, là kiểu mẫu. 


@‡#(@† @‡‡(@‡#‡(@ 
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IV- Giải rông 5 chỉ phần giảng sư 
Kính Tăng Chi Bộ, trong Phân Tích Pháp 
(Dhammavibhäøa): 


1. Giảng tuần tự, không tóm tắt, đứt khoảng. 

2. Dẫn chứng nhân quả (hetu phala), chỉ dẫn tận tình. 
3. Giảng bằng từ tâm, mong lợi ích đến người. 

4. Không thuyết Pháp vì lợi lộc (Iãbha). 


5. Không thuyết Pháp xúc chạm chính ta và người khác. 
Không châm biếm ai. 

Pãli!! có ghi rằng: - Một thuở nọ, Đức Phật ngự 
tại chùa Ghositãrama, thành Kosambi. Khi ấy ngài 
Udãyï thuyết Pháp cho nhiều cư sĩ nghe. Trưởng lão 
Änanda trông thấy, mới yết kiến Đức Phật, đảnh lễ và 
thưa: 


- Bạch Đức Thế Tôn, ngài UdãyT đang ngồi 
thuyết Pháp cho cư sĩ nghe”. 


- Này Ẩnanda, không phải dễ thuyết Pháp cho 
người ta nghe! Này Ânanda, người thuyết Pháp cho 
người khác nghe, nên tự duyệt lại trong mình 5 Pháp 
trước, mới thuyết cho người khác nghe. 5 Pháp ấy ra 
sao? Là, phải xác định trước rằng: 


1! Kinh Pañcakanipäta, phẩm thứ 1, paññãsaka thứ 4, trích Tam Tạng 
quyển 22 trang 204. 
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Ta sẽ thuyết theo tuần tự. 

Ta sẽ thuyết cho có nhân quả. 

Ta sẽ thuyết với lòng từ bỉ. 

Ta sẽ thuyết không do vát chất. 

Ta sẽ thuyết không để xúc chạm tự ta và kẻ khác. 

Để tâm như vậy trước, mới thuyết Pháp đến người ta”. 
Chú giải của kinh này giải rằng: Thuyết Pháp 

tuân tự là, bô thí (dãna) - trì giới (s1la) - thiên đàng - tội 

của ái dục (kama) - quả báo trong ly dục, gọi là Š 

Anupubbikatha (thứ tự): 


Dãnakathã, nói về bố thí, 
Silakathã nói về trì giới, 
Saggakathã nói về thiên đàng, 
Nói về vị ngọt ngũ trần, tội lỗi hưởng thụ dục ái, 
Nekkhamanisansa kathã nói về quả báo của ly dục. 
Rồi mới thuyết về Bốn Thánh Đề. Lại nữa, thuyết 
theo thứ tự của các kinh hay kệ (sutra hay gatha) đã đưa 
ra. Trong DhammavIbhaga ghi rõ: 
Thuyết Pháp tuân tự, là không tóm tắt, đứt 
khoảng. 


12 Trích ở Kinh Manorathapuran trang 65. 
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Dân chứng nhân quả cho người nghe hiểu là, khi 
thấy điều nào người nghe chưa hiểu, nên dẫn chuyện 
nhân - quả giải thích. 

Như thuyết rằng, “Người bổ thí, buông xã, 
thường kết được nhiều bạn”... người ta nghe nhiều 
nhưng thường chưa hiểu. Do đâu? - Bởi người cho 
thường nói về tình bạn, nghĩa khí. 


Khi người nhận được quà, thường cảm xúc vừa 
lòng, biết kính nề người cho. Như mẹ cha cho của cải 
vàng bạc đến con trai con gái, chồng cho của cải vàng 
bạc đến vợ, thanh nam tặng đồ cho thanh nữ, bạn bè gởi 
đồ cho nhau khi xa cách, thậ chí là việc gởi thơ đến 
nhau. 


Những thứ này thường làm người nhận xúc động 
và cảm ơn. Nhận ra ân nghĩa ây là quả, còn người cho 
ra vật ây là nhơn, thường khiên cả hai giao kêt tình bạn. 


Thêm nữa, người nghe thường hiểu rõ vẫn đề 
băng thí dụ, khi thây lời giảng về nhân quả đó họ chưa 
hiểu, nên ví dụ dẫn chứng. 


Như khi giải câu “người cho thường kết bạn dễ 
đàng ”, thử cho ví dụ là: Người đi câu thường có móc 
câu và môi, con cá nào đến ăn mới dính thôi. Điều này 
Ta SaO, người cho cũng như người đi câu, vật cho ví như 
mỗi câu, người nhận ví như cá căn câu vậy! 
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Khi so sánh đủ kiểu, người nghe vẫn chưa chịu 
hiểu, kiếm thêm chuyện khác để so sánh nữa, làm sao 
cho người ta hiểu được thì làm. 

Điều nào khó hiểu, cho ví dụ sẽ làm nó dễ hiểu. 
Như Trưởng lão Kumärakassapa thuyết cho ngài 
Yapayasi nghe - Trưởng Bộ kinh (Dighanikaya), Đại 
phẩm (Mahävagga)?: 


Một lúc nọ, vị A La Hán Kumarakassapa và 500 
vị tỳ khưu tăng ni đến xứ Kosala, ghé lại thành 
Setabbaya. Khi ấy, ngài Yãpãyãsi là quan đại thần, 
xứng đáng làm vua nhưng chưa được làm, đã nhận vật 
phẩm vua ban ở thành Setabbaya là một kinh thành 
sung túc, đông dơn. 


Lệnh truyền từ vua Pasenadi Kosala, người cai 
trị thành Setabbayana, là ông sẽ đi luận đạo cùng với 
trưởng lão Kumãrakassapa về chuyện tội phước thế 
gian, và về các cõi... Trưởng lão Kumaãrakassapa đã 
thuyết giảng bằng nhiều cách khác nhau, dùng nhiều ví 
dụ liên hệ. 

Như khi ông Yãpãy8sI nói: 

- Nhóm thân bằng quyền thuộc đồng huyết thống 
của tôi làm phước, sao không thấy ai trở lại báo tôi rằng 
có thế gian khác, có chuyện tái sanh, có quả báo của 
nghiệp tốt nghiệp xấu? Làm tôi bối rối, nghi ngờ rằng: 


13 Trích Tam Tạng quyền thứ 10, trang 352. 
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Thể gian khác không có, không có chuyện tái sanh, 
không có quả của nghiệp tôt nghiệp xảu. 


- Xin chúc ngài được tiễn hóa! Để bần tăng 
(attam8) tôi hiến cho ví dụ, vì ông là người có sự hiểu 
biết. Có những người thường hiểu ý nghĩa của lời nói 
nhờ ví dụ. 

Như một người nọ bị tế xuống hầm phơn, được 
giúp kéo lên rồi kỳ cọ tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, 
kiếm phấn bột thoa khắp mình 3 lần, thoa dầu 3 lần, 
thoa dầu xong lại kỳ cọ bằng cát tỉ mỉ đến 3 lần nữa, 
cạo tóc cho sạch. Khi đã xong, cho phục sức trang điểm 
tốt đẹp rồi cho vào lâu đài, có cung phi mỹ nữ và quản 
gia vây quanh chiều chuộng phục vụ tốt, người ấy có 
muốn xuống hầm phân nữa hay không? 


- Không muốn xuống nữa đâu! Vì hầm phân ấy 
bân thíu, hôi thôi, đáng ghê tởm, bám dính từng đông, 
ớn lăm! 


- Xin chúc ngài được tiến hóa! Điều này ra sao: 
Với các vị trời, con người cũng bân thiu, hôi thối, đáng 
ghê tởm, bám dính từng đống như vậy. Mùi người 
thường làm cho các vị trời khó chịu tận 100 do tuần 
(1.600km) lan toả. 

Nếu bạn bè thân quyến đồng huyết thống của 
ngài không làm tội, sanh lên thiên giới, họ xuống báo 
cho ngài sao được. Do vậy, ngài hãy hiểu rằng có thế 
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gian khác, có chuyện tái sanh, có quả của hành động tôt 
hành động xâu... 


Nếu bạn thấy điều nào làm người nghe hiểu được 
bằng sự so sánh, nên dùng ví dụ so sánh. Trong 5 phần 
của giảng sư, phần “dân chứng nhân quả cho người 
nghe hiểu ” này chính là phần rất quan trọng. Vị giảng 
sư nào dung hòa linh động được, vị giảng sư ấy là đa 
tài. 

Như Phật ngôn về quả báo của Tam quy, có ở 
truyện Aggidatta, kinh Pháp Cú (Dhammapada) và 
trong vài kinh khác nữa: 


“Yo ca buddhañca dhammañca sangkhanca saranam 
gaífo. Cdaffãri qriydsSqCCđHl SaIúắappannaya passati. 
Dukkhamsuppadamụm dukkhasa ca  qf1ikkqamadf. 
Ariyaficafthangisaranam khemam. Etam 
Saranamu1tama. Elam saramagamma. Sabbadukkha 
DAIUMCCdHI. 


= Ai đã quy y Phật Pháp Tăng, thấy đặng Bốn 
Thánh Đề là: Khổ đế, sự đau khổ kiếp luân hồi - Tập 
đế, nguyên nhân gây ra Khô, là tham ái - Diệt đế, Níp 
Bàn, chấm dứt khô đau - Đạo đế, Bát Thánh Đạo là con 
đường dẫn đến sự văng lặng khổ. Thì chính sự quy y 
của người ấy là quy y an toàn, cao thượng. Người ấy đã 
nương nhờ, quy ngưỡng Tam Bảo, nhằm thoát mọi sự 
khô”. 
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Bạn cần đặt vẫn đề rằng: Người đã có sự tôn kính 
Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng thoát được mọi sự khô 
ra sao? Hay là phải thây Bôn Thánh Đê mới thoát khô? 


Nếu phải thấy Bốn Thánh Để mới thoát khổ, 
cũng không nghịch với ý chính trong 2 câu kệ (gatha) 
sau: 


“Bahum vo saranam yani pabbatfãni vanani ca 
aramarukkhacetyan. Mlanussa bhayatajjit4. Nelam 
kho saranam khemam. Nefam saranamuftamam. Netam 
saranamagamma. Sabbadukkha pamuccd1i. 


= Nhiều người bị sự hiểm nguy hăm dọa, thường 
tôn kính núi, rừng, vườn, cô thụ ở rừng... là nơi nương 
nhờ. Nơi nương nhờ ấy không phải là nơi nương nhờ 
an toàn, không phải là nơi nương nhờ cao thượng. Vì 
không thoát khỏi mọi khổ đau”. 


Phật ngôn này nói rõ rằng: Sự tôn kính thứ khác, 
như núi - rừng - vườn - cô thụ trong rừng... làm nơi 
nương nhờ Ấy, nếu được hộ trì thoát khỏi mọi đau khổ, 
thì thiện nam - tín nữ - nhà sư!- sa đi cần gì lại cung 
kính Phật Pháp Tăng hằng ngày để mong thoát khô! 

Khi đưa ra vẫn đề như vậy, bạn chợt cảm thấy 
bối rối, sẽ giải đáp thế nào? Khi bạn nghiên cứu chú 
giải là: “Người nào tôn kính Đức Phật, Giáo Pháp, Chư 
Tăng, là quy ngưỡng để thấy được các Đề (Sacca), 


14 Hay là các vị trời, vua, chỉ cho các bậc cao quý. 
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chính nơi nương nhờ ấy là nơi nương nhờ an toàn, 
nhăm thoát khô luân hồi (valthadukkha) ”. 


Được vậy, bạn sẽ thấy răng: Chỉ có sự tôn kính 
Tam Bảo là sự thanh cao tột cùng. Chưa đủ cho thoát 
khỏi mọi khổ đau, phải thấy được Bốn Thánh Đề, dứt 
nh ngờ hiểu được rằng Phàm quy 
(Lokiyasaranagamang) là tam quy mới ở tầng hiệp thế 
(lokiya), chưa phải siêu thế (lokuttara), chưa đứt mọi 
khổ đau được. Cho đến khi đạt thành Thánh quy 
(Lokuttasaranagamana)., mới rũ sạch mọi khổ đau! 


Sẽ làm bạn ham thích nghiên cứu chú giải cho 
chuẩn. Vì chú giải ghi rằng: - Khi Đức Thế Tôn thuyết 
giảng về SỰ qUY (sarana) bằng Đạo (magga), mới 
thuyết rằng: “Thấy Bốn Thánh Để bằng trí tuệ (pañña) 
thích hợp ”. "Như vậy, để nói về niễm tin bất động của 
Thánh quy ấy. 


Thánh quy là sự tôn kính Tam Bảo, là nơi quy 
ngưỡng, với sự thấy Bốn Thánh Đề, làm chấm dứt mọi 
khổ đau ra sao? Bạn học và hiểu rồi đó, nhưng thuyết 
như thế nào, để cho người nghe thấy rằng: “Søw kjhi 
thấy Bốn Thánh Đề, dứt được mọi sự đau khổ thật!” 
Khi bạn giảng cho bá tánh hiểu được, bạn sẽ thuộc phần 
thứ 2 của giảng sư, là “đân chứng nhân - quả, chỉ dẫn 
tận tình cho người nghe hiểu”. Vậy bạn cần giảng ý 
nghĩa “Bốn Thánh ĐỀ” ra sao? - Đó là: 
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1/ Trí thấy khổ đau (Khổ Đề) — Dukkha ñanam. 


2/ Trí thấy nguyên nhân khổ đau (Tập Đế) —- 
Dukkhasamudaye ñana1. 


3/ Trí thấy sự diệt khổ (Diệt Để) — Dukkhanirodha 
ñiatam. 


4/ Trí hiểu biết con đường diệt tận khổ đau (Đạo Để) - 
Dukkhanirodhagaminipatipadaya ñanam. 


Làm sao để hiểu biết Bốn Thánh Đế? Sự thấy và 
sự biết khác nhau hay như nhau? 
- Trong Pãli đôi khi dùng chữ “thấy” thế chữ 


z 
b2 bị 


“biết” cũng có, dùng chữ “biết” thay chữ “thấy” cũng 
có! Như Phật ngôn trong kinh Chuyên Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana sutra): 


“Yavakivanca me bhiRkhave Imesu cafsu 
đriyasaCceSHU @Vam tiparivaffan  dvadasakaram 
yathabhutam ñanadassanam suvisudhamụ ahosi. 


Neva tavã ham bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussaya “lnuHaram sSammasambodhim 
Abhisambuddho tỉ paccafnasim. 

= Này các tỳ kheo, khi nào trí tu thấy rõ, biết rõ 
thật tánh Bốn Thánh Đề theo ba tuệ (học, hành, thành), 
thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh 
chưa phát sanh đến Như Lai. 
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Khi ấy Như Lai chưa công bố rằng, “hư Lai đã 
chứng đắc thành Phật Chánh Đăng Giác vô thượng 
trong ba cõi, toàn thế gian giới: thiên giới, ma giỏi, 
phạm thiên giới, sa môn, bà la môn, và toàn nhân 
thiên ””. 

“Ñãnañcapan me dassandn udapäli = Sự biết, sự thẫy 
đã sanh đến ta”. Nghĩa là: “Sự giải thoát của ta không 
thể thay đổi, sanh đã tận. Giờ không còn tái sanh nữa `. 


z 
Av„?”? 


Như vậy, bạn nhận ra “sự biệt”, “sự thây” là 
một! 


Nhưng khi bạn suy gầm đến mệnh đề khác, trong 
Pali là: “Ariyasacca  Ảnandassanam  efam 
mangalamuftamam - Này Ananda, sự thấy Bốn Thánh 
Đề là hạnh phúc tối thượng”. Như vậy, bạn sẽ bắn thần: 
“Ủa, sự biết - sự thấy không giống nhau chăng?”. Nếu 
bạn so sánh các đối thoại trong ngôn ngữ: biết và thấy, 
nghĩa khác nhau là: biết là mức thấp, thấy là loại cao! 
(2) 

Như ta biết về nước Pháp (France), và thấy nước 
Pháp khác nhau. Sự biết ấy do nghe người khác kể, hay 
đọc sách, TV... Còn sự thấy, do mắt của mình. 


Một vẫn đề nữa: có khi thấy nhưng không biết 
cũng có, biết nhưng không thấy cũng có, vừa biết vừa 
thấy. Như con gà thấy viên ngọc, nhưng không biết đó 
là vật quý. Có người biết giá trị viên ngọc thì không 
thấy. Hoặc biết và thấy vật quý. Vậy, sự biết và sự thấy 
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trong Pali và trong ngôn ngữ của ta (Thái - Việt) khác 
nhau hay giống nhau? 


- Giống nhau cũng có, khác nhau cũng có! Nếu 
thây băng tâm thì giông nhau, bạn sẽ tri kiên 
(ñanadassana => ñãna = biệt, tri; dassana = thây, kiên): 
sự biệt và sự thây trong Pali ây là một. Không phải băng 
mắt nha! 

Sự thấy hay biết Thánh Đế (Ariyasacca) 
KHÔNG dứt mọi khô đau ây, là thầy ra sao biệt ra sao? 
“Ta thấy sự khô ra sao, biết nhân sanh sự khô ra sao, 
biết sự diệt khô ra sao, biết con đường dân đên sự diệt 
khô ra sao?”. Do đầu ta không thoát khô? 

Ta biết, nhưng chưa chuẩn, chỉ mới bằng trí văn 
trên lý thuyêt, tôt hân là chưa biệt gì thôi, mới chưa giải 
thoát nôi! Biết chưa già dặn, chưa minh bạch, chưa chắc 
chăn. Khi nào mới già dặn, mới minh bạch, mới chắc 
chắn? 

- Khi nào đắc Thánh, chính khi ấy! 

- Vậy phải chờ thành bậc Thánh à? 

- Đúng vậy! Sự biết sự thấy Bốn Thánh Đề của 
ta sẽ rõ ràng từng sát na (đơn vị thời gian tâm sanh diệt). 

Xin hỏi thêm răng: 

- Thành Thánh trước mới biết Thánh Đề hay biết 
Thánh Đề mới thành Thánh? 
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Nêu bạn hiệu biệt, sẽ đáp răng: 


- Sự biết Thánh Đề với sự thành Thánh không 
trước không sau, cùng nhau. Giống như mặt trời mọc 
và sự tối đen mất đi, không trước không sau, cùng lúc 
như thế. 


Nếu thế, xin nhắc nhở bạn rằng, việc bạn chờ đợi 
để thành Thánh ấy sai rồi. Bạn phải cố gắng hành theo 
Thánh đạo, cho đến lúc biết Thánh Đế. 


Biết ra sao mới gọi là biết thánh đế, thấy ra SaO 
mới gọi là thấy thánh đề? Đoạn kinh Chuyển Pháp Luân 
đã dịch Pãli trên cho rằng biết và thấy liên kết với 3 
Chuyên (Thị chuyển, Khuyến chuyển, Chứng chuyển. 
Có vị dịch là 3 Luân, hay 3 Tuệ Luân) và 12 Hành tướng 
(trạng thái) trong Bốn Thánh Đề. Tức là lây 3 Chuyển 
x 4 Thánh Đề = 12. 

Biết răng đây là khổ đau, đây là nhân sanh khổ 
đau, đây là sự diệt khổ đau, đây là con đường đưa đến 
sự diệt khổ đau. Khổ để nên biết, Tập đề nên trừ, Diệt 
để nên chứng, Đạo để nên hành. 

Khi hiểu rồi, bạn tìm lý nhân quả, kết luận cho 
người nghe hiểu rằng: Chính Thánh quy, mới làm dứt 
mọi khổ đau. Là khi tôn kính Tam Bảo: Tin tưởng Đức 
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Phật, hành theo Giáo Pháp, noi gương Chư Tăng, chư 
Thánh Tăng, cho đến khi được biết - thấy Bốn Thánh 
Đề như trên. 


Giảng cho họ nghe tiếp răng: 


Khi ta chưa thoát khổ, mỗi người chúng ta đều 
biết rằng: Sanh - già - bệnh - chết là khổ đau, ái dục là 
khao khát muốn được điều này điều nọ, biết vậy nhưng 
ta vẫn chưa chấm dứt ham muốn được. Dứt ái là dứt 
khổ, theo con đường Thánh nhơn, ta biết và ta đi theo, 
nhưng chưa rốt ráo đến nơi và chưa dứt khô đau. 


Nhắm người nghe chưa thông suốt, bạn nên 
giảng rộng nữa, đưa ra ví dụ thực tế: 


Sự ăn trầu hút thuốc khi đã say mê cũng là khô. 
Khổ vì phải kiếm miếng trầu điếu thuốc thường xuyên 
( phân này cần khôi hài chút cho họ mửn cười thấm ý), 
rồi tiến xa hơn: Như quý vị nãy giờ cũng vậy, ai nghiền 
trầu nghiền thuốc rất khổ, đúng không? Hãy nghĩ xem! 
Khi ai khuyên ngăn cắm cản không cho dùng trầu và 
thuốc, tuy biết là đúng, nhưng do đâu vẫn khổ? Vì chưa 
dứt bỏ ham muốn, nghiện ngập (addiction). Không thì 
sẽ dứt khổ về chuyện ăn trầu hút thuốc, đúng không? 
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Phân này nên trông vê hướng các đạo hữu già cả, 
đôi khi họ sẽ dạn di trả lời răng, “Vơng, đúng vậy!”. 
Nhưng đừng liêc nhìn mây cô mây bà, thiên hạ sẽ nghĩ 


bạn “/éc mất láy mỉ ” với phụ nữ. 


(Người nghe thường ở thế bị động, mình phải 
kiếm chuyện nói cho thân tình, dí dỏm, dứt buôn ngủ, 
giúp họ tiếp thu và ghi nhận Pháp. Nói 10 ÿ, nghe được 
7-8, đem về nhà (nhớ) 4-5, áp dụng hành Pháp được 2- 
3 ý thôi... là công đức vô lượng rôi vậy! - Dịch giả). 
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PHÂN V. 


A. 4 sự luyện tập (Pubbayoøsa), rất quan trọng của 
người sẽ thành giảng sư 

Sotanugøata - Nghe Pháp quen tai. 

Manasänupekkhitä - Suy gẫm Pháp nhuần ý. 
Vãcuggatä - Nói Pháp nhuần miệng. 


Ditthiyä, Supatividdhã - Nằm lòng chi Pháp. 


Coi như thông thạo, giỏi về các đề tài để giảng, 
dù thuyết đơn hay đôi, theo niệm và tuệ của bạn, thêm 
dẫn chứng Päli, tiêu hoá và nung nấu trong lòng thường 
xuyên. Mới thành giảng sư khá! 


Đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện thành giảng sư 
là dễ dàng, nếu vậy ai cũng thành giảng sư danh tiếng 
cả, ai nghe ai! Nhớ rằng, người trở thành bác sĩ có danh 
tiếng thường làm gì trước? 


- Họ phải học hỏi rất nhiều, thực hành chữa trị rất 
nhiều, và danh tiếng có được sau nhiều “hậu quả 
nghiêm trọng ”, “cỗ gắng hết sức”, thành bại - vui buồn 
từ việc tiễn bệnh nhân về công trước hay đưa ra cửa sau 
(nhà xác)... 


Trước giờ, giảng sư danh tiếng vang dội thậ sự, 
giúp người học Pháp - hành Pháp bằng nội lực thật sự, 
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hiểm lắm! Gần như là một phần trăm hay phần ngàn, cả 
trong thời Đức Phật cũng vậy. 


Người được nhận danh hiệu “Tối thắng” 
(Etadagsa) ở phân thuyêt giảng, trong tứ chúng: Chỉ 
dành cho một vị tỳ kheo, là trưởng lão Punna 
Mantanrputta Một vị tỳ kheo ni là trưởng lão 
Dhammadinna. Một thiện nam là ông Visakha. Một tín 
nữ là tín nữ KhuJjuttara. Ngoài ra cũng có nhiêu giảng 
sư, nhưng không đạt danh hiệu (n0hở phát nguyện và tạo 
ba la mật từ nhiêu đời) như 4 vị này. Khó nha! Cần 
tương ưng với phước đức, đa văn đa tài. 

Khi có 4 Pubbayoga trên, lúc lên Pháp tòa, bạn 
sẽ cảm giác có nội lực mạnh mẽ, như người có thân lực 
- tâm lực oai hùng, đủ vũ khí tân công và phòng vệ, giáp 
mặt với đôi phương, dạn dĩ và thong dong, giữa sân 
khâu chợ đời. 

Raiiakaranadhamưna - 4 Pháp giúp dạn dĩ: 
Saddha - Đức tim. 

Sila - Nghiêm trì giới luật. 

Bahusacca - Bác học, sâu và rộng. 
Viriyãrambha - Tỉnh cẩn. 

Pañña là trí tuệ, sự thấu hiểu, mà bạn đã học trong 
Phật học sơ câp (“Nãc thám Trí” -chương trình của 
Thái Lan): Người có nhiêu tài sản thường an vui trong 
việc buôn bán ra sao, người có sự hiệu biệt Phật Pháp 
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nhiêu cũng an vui trong việc chỉ dạy, thuyêt giảng như 
thê. Nên bạn cân trau dõi tri thức, cho nhuân tai - nhuân 
ý - nhuân miệng và năm lòng chi Pháp, mới giảng khá. 


Khi còn là học viên, học đến bậc nào tôi cũng 
nhuần nhuyễn bậc ẫy. Lúc học Sơ cấp theo lối học thuộc 
lòng, tụng kinh cho nhuần miệng, nghĩ đến nhuần ý, 
nắm vững chỉ Pháp, nghe lời giảng của thầy và học hỏi 
từ bạn bè. Lên Trung cấp Phật học, cũng nhuần nhuyễn, 
nhưng vẫn bền bỉ ôn đọc phần Sơ cấp thường xuyên, 
các đoạn văn... 


Kệ ngôn Pháp Cú thuộc làu. Học đến đâu đọc đến 
đó, học thuộc 4 câu kệ, đọc dẫn chứng và kệ ngôn trong 
kinh cho dứt. Khi đã thuộc 4 câu kệ, đọc đầu đề trong 
kinh Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) dịch cả 3 cuốn 
trôi chảy, trưa xem tối đọc. Còn được đọc kinh Mi Tiên 
Vấn Đáp (Milindapañhä) và SZmuứthasamuccayya, 
phần nói về Chuyên Pháp Luơn. Đọc Hạnh Phúc kinh 
và Sarathasamuccayya. Sau đó bắt đầu thuyết đôi (vẫn 
đáp) với một vị, bắt đầu vững vàng từ ấy (Phật lịch 
2459. DL. 1915). 

Bài giảng lần đầu đối mặt với sa di Mãgha, giảng 
theo một cuốn sách cô, lời hùng biện, không ra vẻ lớn 
hơn sa di. Khi đọc dứt rồi, tôi nhớ cần phải ngừng, vì 
chưa có trí thông minh hùng biện (vohara patIbhana). 
Cảm thấy nhiều e thẹn sợ hãi như thiếu nữ mới đi cưới 
hỏi, trẻ con như thế. Nhưng sau đó, sự e thẹn sợ hãi 
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cũng từ từ mât đi, hơn nữa khi ghi nhớ làu làu các bản 
kinh trên, sẽ vững tin hệt sợ hãi. Nhưng còn dè dặt, vì 
e có người khác hiệu biệt nhiêu hơn... 


Thời gian sau, khi thấy người khác nhớ không 
nhiều như mình, bớt dè dặt đi. Nhưng chưa tự trần an 
thích hợp, vì còn nghi ngờ, điều này cũng từ từ mất đi. 
Tôi không cho rằng thuyết nơi nào cũng cảm thấy an 
tâm, cảm giác hãnh diện rằng ta có nhiều vốn liếng 
không dễ sợ ai, nghĩ rằng ta giảng được rồi, giảng khá 
rồi ! 

Nhưng qua 7 năm kể từ ngày bắt đầu thuyết 
giảng, mới thấy rằng: “Ä! việc 1a thuyết giảng không 
hẳn là thành công. Ta giảng được nhiêu khi không bị 
trở ngại, chướng duyên thôi!" 

Một hôm, tôi giảng mà cảm giác như vậy khởi 
lên khi thuyết bài “Ba vị Phật Ghosacara ”, Pháp tòa ở 
chùa Bãjï (SanthanTbäjï). Theo thường lệ, khi thuyết 
xong, về nơi nghỉ ngơi tắm rửa khỏe khoắn là khuya 
rồi, nằm kiểm lại bài giảng trong ngày, “Từ lúc bắt đâu 
trên tháp tòa hôm nay, ta đã nhất cử nhất động ra sao? 


„2 


Từng phần ta nói như thể nào?... ”. 


Hâu như môi lân đi giảng trong năm đêu tự kiêm 
như thê. 


B. Dành cho giảng sư thuyết đơn 


161 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK l6] 


Chữ Pubbabhäga patipati (phần thực hành 
trước) dành cho giảng sư đơn, tiếp sau P„bbayoga như 
đã kẻ. 

Nghĩa là bạn cần tập luyện, trang bị xong, rồi đọc 
thuộc bài đó. Khi chưa có người thỉnh giảng, bạn hãy 
tưởng như có người mời bạn giảng huấn dục dân chúng 
hay học sinh, bạn kiếm Pãli dẫn chứng, rồi dịch chừng 
một kanda (phần), ấn định 16 trang hay 21 trang, đủ 
thuyết được nửa giờ hay 1 giờ, kế cả cho trì giới và chỉ 
dạy về tính niên lịch (Kiểu Thái Lan, họ dùng Phật lịch 
thay dương lịch). 


Khi đã chuẩn bị, hãy đọc trôi chảy, sau đó bạn 
tưởng tượng đang ngồi trên Pháp tòa, cầm sách bằng 
hai tay giảng cho họ nghe, rồi ngồi chồm hồm hay ngồi 
xếp bằng thuần định (samadhi), chỉ dẫn cho tốt, rồi dạy 
tính lịch, đặt tên bằng PalI, tự quan sát mình: Tâm bình 
lặng chưa, tướng mạo điệu bộ ra sao, phần nào chưa 
vừa ý thì điều chỉnh. 

Khi bạn thường làm vậy, không xem giấy (dàn 
bài, outline) bạn giảng chỉ trong giây lát, không lâu. 
Trước khi thuyết không xem giấy, tôi tập luyện, đọc rồi 
tập nói đến 8 kanda (phần). Sau đó nói suông (thuyết 
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cương) không ổn, nên bạn tập luyện chừng 8 kanda hay 
nhiều hơn. 

Đề bạn thuận lợi trong việc tập luyện chuẩn bị, 
tôi đã kiếm bài cho bạn tập, đủ cả dẫn chứng PalI, viết 
thành đại cương (Nikkhepapada). 
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C. 8 đề tài tập thuyết đơn 
Pháp để giảng huấn dân chúng cho hành thiện, 
băng thân khâu ý, nói về 3 thiện hạnh. 


Phần Kinh đại cương (Nikkhepa): 


“Kayaduccaritarn hifva vaciduccaritani vã 
manouccaritam hia yañcafñfam doasañhitam Akatva 
akusalam kammam tatvana kusalamn bahumn kayassa 
bhedãä sappañño saggam so uppajjaHi”. 


= Người nào có trí tuệ, từ bỏ thân trược hạnh - 
khẩu trược hạnh - ý trược hạnh và các tội lỗi khác, 
không hành bắt thiên pháp, chỉ hành nhiều việc thiện. 
Người có trí tuệ ấy, khi thân hoại mạng chung, đã rã tan 
các uấn (khandha), thường được sanh lên nhàn cảnh, 
CỐI trỜI”. 

Khi bạn trích Pãli lên đầu của bài giảng (ức là 
Tài liệu bậc 1. Bài giảng không được đánh giá cao nếu 
không có trích dẫn Phật ngôn này! - Dịch giả). và lời 
dịch như vậy, bạn phải nghĩ rằng: Ta sẽ giảng về Trược 
hạnh (Ducarita), gồm 3 thân trược hạnh, 4 khẩu trược 
hạnh, 3 ý trược hạnh. 

Rồi liên hệ đến các tội lỗi chỉ tiết, tội của 3 trược 
hạnh. Xong tóm lại rằng: 3 trược hạnh và các điều tội 
lỗ nói chung ấy gọi là Bất Thiên pháp (akusala 


15 Trích Itivuttaka, Dukanipäta, Tam Tạng quyền 25, trang 249. 
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dhamma), chỉ bảo tiếp: - Đối lập 3 Trược hạnh là Thiện 
hạnh. Chia 3 Thiện hạnh ra, nói về phúc đức của 3 
Thiện hạnh. Chính là thiện (kusala), người hành 3 thiện 
hạnh như đã nói, khi chết thường được sanh lên nhàn 
cảnh, cối trời. 

Thuyết được I kanda (phần) mới nói: “Evarh 
(Như vậy!)”, rồi tụng bài Yathã..., Sabbi..., hay phúc 
chúc trước mới “Evam” cũng được, tùy nơi tùy thời. 


- Pháp để nhắc nhở dân chúng, xem xét lại cách 
ăn ở, theo Phân tích Pháp (Dhammavibhaga), có Pal1 sơ 
lược: 


“SPaHirnpe vasa dese  dariyamitfahlaro sa 
sammapanidhisampanno pubbe puññakato  naro. 
Dhaññam dhanam yaso kiti sukhancetamdhivattafti!5. 


= Người cư ngụ xứ sở thích hợp, nên có bạn tôt, 
tự trau đôi tôt, có phước quá khứ, thường được lúa gạo 
- tài sản - quyên vỊ - sự ngợi khen và sự an lạc”. 


Bạn biết rằng, ta phải giảng cho họ hiểu 4 điều: 
xứ sở thích hợp, bạn tốt, tự trau dồi, có phước quá khứ, 
này như thế nào. Nói về quả lành của 4 đều trên, đưa 
dẫn chứng liên quan, giúp lời giảng sáng tỏ thêm. 


- Pháp đề nhắn nhủ dân chúng tương trợ, giúp đỡ, 
chia sớt cho nhau, là 4 Nhiếp Pháp (Sangahavatthu - 


16 Trích Catukanipäta, Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikäya), Tam Tạng 
quyển 21, trang 42. 
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những Pháp nhiếp phục lòng người), có kệ ngôn Pãli 
sau: 


“Danañca peyyavajJjanca atthacariya ca ya idha 
samanafã ca dhammesu tatha yathaaraham ete kho 
sangaha loke rathassanwa yaäyato. Ele ca sangaha 
nãssu na matfã puftakaranna labhetha mãng1 pIja1 vã 
pufta karana. Yasma ca sangaha ele samavekkhanti 
pangitãa Tasma ca sangaha ete samavekkhanfii pandita 
Tasmã mahattan pappondfi pãsamsã ca bhavanfi teti17. 


= 4 Nhiếp Pháp (Sangahavatthu) gồm: 
Dãna - Xả tài. 
Piyavãcã - Ái ngữ. 
Atthacariya — Lợi hành. 
Samãnattatä - Đồng sự. 


Chúng diễn tiến trong thế gian, như trục vận hành 
của chiếc xe. Nếu 4 Nhiếp Pháp này không có, mẹ cha 
cũng không được con cái tôn kính, cúng dường. Các 
bậc thiện trí thường quan tâm 4 Nhiếp Pháp này. Mới 
trở thành đại nhơn, xứng đáng được ngợi khen. 


1 Trích Catukanipäta, Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikäya), Tam Tạng 
quyền 21, trang 42. 
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Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng Sự, 

Đối với những pháp này, 

Ở đời đối xử nhau, 

Chổ này và chỗ kia, 

Như vậy thật tương xứng, 

Và bốn nhiếp pháp này, 

Như đỉnh đâu trục xe, 

Nếu thiếu nhiếp pháp này, 

Thời cả mẹ lần cha 

Không được các người con 

Tôn trọng và cung kính, 

Do vậy bác Hiển trí, 

Đông đẳng nhìn nhiếp pháp 

Nhờ vậy họ đạt được, 

Sự cao lớn, tán thán `. 
(Trích thơ dịch của HT. Minh Châu). 


Nên giảng rộng 4 Tứ Nhiếp Pháp, và quả báo 
lành của chúng, theo kinh và thêm thắt thực tế cho dễ 
nuốt. 
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- Pháp đề dạy dân chúng được lợi ích hiện tại, gọi 
là Hiện Ích Pháp, có Päli: 
“Cadarome Bayagghapdja dhamma Kkulapuffassa 
dithadhammahitaya SaInVaffanfi 
ditthadhammasukhaya kateme caffãro 
uịthanasampada  arakkhasampada kalyanamiltata 
samajvitati!Š 

= Này BayagsghapaJJa, hành 4 Pháp này, đem lại 
ích lợi an lạc ngay trong hiện tại. 4 Pháp này là: 


Utthanasampadä - Nghị lực hoàn hảo. 

Arakkhasampadã - Phòng hộ hoàn hảo. 

Kalyanamritta - Thiện hữu, bạn lành. 

SammaJivifa - Chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh”. 
BayagghapalJJa là tên người đàn ông nghe Pháp. 


“Cadarome Byagghapadjja dhamma  kuliaputfassa 
samparayahitaya  samvatfanii samparayasukhaya. 
Katame caHaro saddhasampaada  silasampadäa 
casampadã paññasampadaHi!? 


1# Trích Atthakanipäta, Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikãäya), Tam Tạng 
quyền 23, trang 289. 

19 Trích Atthakanipäta, Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikäya), Tam Tạng 
quyền 23, trang 292. 
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= Này Bayagghapajja, 4 Pháp này diễn tiến để 
ích lợi an lạc trong vị lai tiếp theo, dành cho nam tử. 4 
Pháp này là: 

Saddhasampadãä - Tín thành tựu. 

S1lasampadä - Giới thành tựu. 

Caga sampada - Xả thành tựu (buông xả, bồ thí). 

Pañña sampadä - Tuệ thành tựu. 


Bạn cân giảng rộng 4 thành tựu (sampad3), nói 
về quả lành của mỗi phân, có dân chứng liên quan càng 
tốt. 


- Pháp đề giảng huấn dân chúng, vững chắc trong 
hai Ích Pháp, hiện tại và vị lai, kệ ngôn sau: 


“Ulthata kamma kheyyesu qppamatfto vidhanava 
saman kappeti j1vitam sambhatarn anurakkhaHll saddho 
siena sampanno vadannu vifamaccharo Niccamòm 
maggam” visodheli softhanam samparayikam Tecete 
ala dhamma ca saddhassa ghesamesino Akkha 
SaCCanqmena ubbhayattha sukhavaha 
dithadhammahitathaya  samparayasukkaya ca 
Evametam gahatthaãnam cägo puÑñam pavaddhamii”° 


29 Trích Atthakanipäta, Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikäya), Tam Tạng 
quyền 23, trang 293. 
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= Người cố gắng làm việc, không sơ ý, tinh cần, 
thường nuôi mạng được tôt, thường gìn giữ của cải 
được. Người có đức tin, giới hoàn tịnh, thương xót 
người khôn khó (yacaka, ăn xin), từ bỏ tâm bỏn xẻn, 
thường tạo ra đường đi trong vị lai an lành, trong sáng, 
bên vững... § Pháp đưa đên an lạc cho cả hai thê gian, 
có người g1ữ nhà là niêm tin. 

Đức Phật, người có các hồng danh, đã thuyết, hầu 
đem lại ích lợi an lạc trong hiện tại và vị lai, Sự buông 
xả và phúc đức, thường giúp mọi cư sĩ tiên hóa băng 
cách đó”. 

- Giảng: 8 Pháp gồm: 
sự cô gắng làm việc, sự gìn giữ tài sản, 
có thiện bằng hữu, sự nuôi mạng chân chánh, 
và đức tin - giới luật - buông xả - trí tuệ. Bạn phải giảng 
cho sâu rộng tuy theo thời gian, gôm quả lành các Pháp 
ây. 

Tôi đã chọn lọc, dịch cho bạn phần Päll ở 
Atthakanipata (chú giải Kinh Tập): Một lân nọ, Đức 
Thê Tôn ngự tại thị trân của dân Koliya, làng 
Kakkarapatta. Lúc ây, một dân Koliya tên là DighaJanu 
(đầu gối dài), đến yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi 
ngôi xuông theo nơi phải lẽ: 

- Thưa Đức Thế Tôn, chúng con là những gia chủ 
thọ hưởng dục vọng, sống trói buộc cùng vợ con, xài gỗ 
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đàn hương của dân KasrI, và dùng các vòng hoa, hương 
liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc. Kính xin Đức Thế 
Tôn hoan hÿ thuyết Pháp, hầu đem lại kết quả an lạc, 
lợi ích, trong hiện tại và đời sau, cho những người như 
chúng con đị!”. 


Đức Thế Tôn thuyết rằng: 


- Này BayagghapalJJa, 4 Pháp này đem lại an lạc, 
lợi ích trong hiện tại: 


Utthanasampadä - Nghị lực hoàn hảo. 
Arakkhasampadãä - Phòng hộ hoàn hảo. 
Kalyãnamittatã - Thiện bằng hữu. 
SammajIvifäa - Chánh mạng. 


“Này BayagghapalJa, nghị lực hoàn hảo là gì? 
Này Bayagghapajja, người trong thế gian này thường 
nuôi mạng bằng nhiều việc như: làm nông, buôn bán, 
nuôi bò, trình diễn nghệ thuật, kiếm cung, làm việc cho 
vua, hay bằng các kỹ năng nghề nghiệp nào đó.. - Sự 
khôn ngoan, không lười biếng trong việc ấy, dẫn đến 
kinh nghiệm trong công việc Ấy, và khả năng sắp xếp, 
đủ để tự làm và điều khiển người khác, gọi là nghị lực 
hoàn hảo. 


“Này BayagghapalJa, phòng hộ hoàn hảo là gì? - 
Người trong thế gian này có được tài sản do siêng năng 
tinh cần, dành dụm của cải bằng sức lực tay chơn, làm 
việc bằng mô hôi mới được. Được của cải hợp Pháp, 
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muốn gìn giữ, suy nghĩ như sau: “Làm sao cho những 
tài sản này không bị mất bởi vua quan, trộm cướp, lửa 
cháy, nước lụt, và không bị người thừa kế đáng ghét 
cướp đoạt, phá của? ”. Chính đây, này BayagghapalJa, 
là phòng hộ hoàn hảo. 


Này Bayagghapaljja, thiện bằng hữu là gì? - 
Người trong thế gian này, nương trú ở thị trấn hay làng 
mạc nào, hội chúng nào, gồm những tri thức thanh niên 
hay người già, có sự tiến hóa, là người đầy đủ đức tin - 
giới luật - buông xả - trí tuệ, người ấy hoà hợp với mọi 
người, trò chuyện và tham gia thảo luận. Đàm luận học 
hỏi về đức tin - giới luật - buông xả - trí tuệ, họp thành 
một hảo hội chúng. Chính đây, này BayagghapaJJa, gọI 
là thiện bằng hữu. 


Này BayagghapalJa, chánh mạng là gì? Người 
trong thế gian này, biết sự tăng - giảm tài sản, nuôi 
mạng thích hợp, cân bằng, không quá phung phí, không 
quá bỏn xẻn. bằng suy nghĩ rằng: “Làm như vậy, thu 
nháp sẽ bao phân chỉ xài, sự chỉ xài không được cao 
hơn thu nhập! ””. 


Này Bayagghapajja, như người. cầm cân đo hay 
kẻ phụ việc người cầm cân đo, biết rằng: “Với cảng 
áy, cân nặng xuống. Hay với chừng ấy, cân bồng lên 
Nếu con người này có ít tài sản nhưng tiêu xài nhiệt: 
người ta nói rằng: “Người này tiêu tài sản như ăn trái 
sung (tức là phung phi, nhưng na ná thành ngữ “nằm 
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chờ sung rụng ” mang nghĩa lười nhác của Việt Na - 
Dịch giả) ”. 

Nhưng nêu con người này có nhiêu tài sản mà 
sông cơ cực quá, người ta nói rắng: “Người này sẽ chết 
như người chết đói `. 


Khi nào, này Byagghapajja, người kiểm soát được 
sự tăng - giảm của tài sản, nuôi mạng bình ổn, cân bằng 
thu - chi, không quá hoang phí - không quá bỏn sẻn, 
băng suy nghĩ sau: “Làm như vậy, thu nhập sẽ bao phần 
chỉ xài, sự chỉ xài không được cao hơn thu nhập!” 
Chính đây gọi là chánh mạng. 


Này BayageghapaJja, có 4 sự phá của (Kính dạy 
rất giông với “tứ đồ tường của người Việt, chỉ khác 
phân nghiện hút được thay bằng “bất hảo bằng hữu `. 
Ngày đó chưa những chát gây nghiện, xì ke ma tHỷ như 
giỏ! - Dịch giả), là: 

Đam mê phụ nữ. 

Đam mê rượu. 

Đam mê cờ bạc. 

Giao du bất hảo bằng hữu. 


Này Bayagghapajja, ví như một hồ lớn có 4 cửa 
nước chảy vào, có 4 cửa nước chảy ra. Có người ngăn 
đường nước chảy vào, mở đường nước chảy ra, mưa lại 
không rơi. Hồ ấy tất phải khô, hết nước, 4 cách suy 
giảm tài sản cũng như thế. 
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Này BayagsghapajJa, có 4 sự giữ của (phát tài) là: 
Không quá vì phụ nữ. 
Không đam mê rượu. 
Không đam mê cờ bạc. 
Giao du thiện bằng hữu. 


Này Bayagghapajja, 4 Pháp đưa đến an lạc, lợi 

ích trong tương lai là: 

Saddhasampadãä - Tín thành tựu. 

S1lasampadä - Giới thành tựu. 

Cãga sampadä - Xả thành tựu (buông xả, bố thí). 
Pañña sampada - Tuệ thành tựu. 

Tín thành tựu là gì? - Là người trong thế gian 
này, có đức tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: 
"Đây là Thế Tôn ... bậc Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn 
“(10 hông danh Phật). 

Giới thành tựu là gì? - Là người trong thế gian 
này, là kẻ chấm dứt việc sát sanh - trộm cắp - tà dâm - 
nói dôi - uông rượu và chât say (ngð giới: Panatipaia, 
Adimnadana Kamesu micchacara Musavada, 
Surameraya maj]apamadafthand). 

Xả thành tựu là gì - Là người trong thế gian này, 
giữ nhà với tâm không bị cấu uế, xan tham chi phối, bố 
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thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, săn 
sàng nhận câu xin, vui thích chia xẻ tài vật. 


Tuệ thành tựu là gì? - Là người trong thế gian 
này, có trí tuệ, thành tựu trí tuệ vê sanh diệt, với thánh 
thê nhập (quyêt trạch), chân chánh châm dứt khô đau. 


Chính 4 Pháp này là nhân sanh an lạc, lợi ích 
trong tương lai của kiếp người. 


- Pháp chỉ dạy dân chúng hoan hỷ hành thiện, có 
kệ ngôn sau: 


“Punñameva so sikkheyya ãyataggam sukhudrayam 
danañca samcarriyan ca mettacitanca bhavaye Ele 
dhamme bhaãvayitva taye sukhasamuddaye 4byaäpdaja1m 
sukham lokam pandito uppajjafi"! 


= Họ nên học về công đức, là điều có quả báo 
tuyệt hảo, tập bô thí, hành sự thích hợp, và có từ tâm. 

Bậc thiện trí hành 3 Pháp sanh an lạc này, thường 
sanh vào thế gian không có sự khổ, chỉ có an lạc”. 

- Giảng: Bạn phải nói phước là gì? Chia phước 
ra 3 phân, hay Thập Thiện (pufñiakiriyavatthu), nói 


luôn về quả báo của phước, dẫn chứng thích hợp, cho 
mọi người nghe hiểu rõ. 


21 Trích Itivuttaka, Tam Tạng quyển 23, trang 241. 
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- Pháp để giảng cho dân chúng vững chắc trong 
5 Cư sĩ Pháp (Gharäväsa), có Päli răng: 
“Ÿassete caffuro dhamma saddhasa 


gharamesino saccamn dhammo dhiH cãgo sa ve pecca 
na so cafi Ingha aññepi pechassu puthi?? 


= 4 Pháp là: 
Chân thật (sacca). 
Pháp (Dhamma). 
Nghị lực (dhit)). 
Buông xả (caga). 

Cư sĩ mạnh niềm tin, khi từ bỏ thế gian này 
thường không phiền não ưu sầu. Chào đón và học hỏi ở 
nhiều bậc xuất gia khác nếu có. Có Pháp, chân thật, 
nghị lực, buông xả”. 


- Giảng: bạn phải cho họ thấy rằng, cư sĩ thường 
có oan trái trong việc nuôi mạng và ngoài ra, liên tục 
(nicca). Cả bạn sẽ hiểu rằng chân thật, Pháp, nghị lực, 
buông xả (dứt bỏ) là cần thiết... 


22 Trích Tương Ưng Bộ (Samyuttanikaya), phẩm Sagatha, Tam Tạng 
quyển 15, trang 316. 
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D. 25 chủ đề mẫu thuyết đơn 

Giảng sư chưa thành và đã thành thường bận tâm 
phần này. Tìm chủ đề bằng Päli đặt lên phần đầu của 
bài giảng. 

Tìm cho hợp với thời gian mời giảng, hợp với 
cách hành thiện của người thỉnh mời. Nếu thuyết 
thường xuyên, hằng ngày trong chùa, ngày lễ, giảng sư 
cần bận tâm trích dẫn Päli, vì không dễ kiếm phần thích 
hợp. 


Biết, và muốn giảng các Pháp ấy, phải dụng công 
kiếm Päli (Tài liêu bậc 1: nguyên văn lời Phật = giá trị 
bài giảng chuẩm! - Dịch giả). 

Nhiều đoạn kết, vị giảng sự cần đọc lên kệ ngôn 
(kathã), tóm tắt đề tài. Không thì nên đọc Pãli có liên 
quan ít nhiều với chủ đề. Vì ở trong các ý chính, không 
phải chỗ nào cũng có kệ ngôn. Việc đọc lên kệ ngôn 
chủ đề ấy, do đâu thành quy định của mọi giảng sư 
trong thời chúng ta? - Do kệ ngôn ây là một loại đọc để 
nhớ, rất tốt khi ngâm kệ và ngưng hơi theo từng đoạn, 
ngọt ngào, hay tuyệt như thi ca trong ngôn ngữ ta (Thái 
- Việt). 


Bạn muốn thành giảng sư hay đã thành, hãy cố 
gắng đọc rồi dịch, giảng cho bá tánh hiểu rõ tuỳ ý nhưng 
luôn bó sát theo đề tài chính mình đưa ra, không cần 
tìm thêm gì nữa. 
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1. Nói về sự bố thí (dãna) có nhiều quả báo: 

“SSekho ca dasekho ca imassmun loke ahuneyya 
yajamananam homfi te ujubhufa kayena vaãcaya uda 
cefasa khefltanam yqajamananan ettha dđinnam 
mahapphalanii?3 


= Hữu học và vô học, là những bậc xứng đáng 
thọ lãnh (ahuneyy3) của tín thí trên thế gian này. Các vị 
ấy chuẩn mực thân khẩu ý, là phước điền của mọi 
người, là nơi nảy sanh nhiều quả báocho mọi thí chủ. 


- Giảng: Khi bạn đưa ra kệ ngôn này, là ra đề tài: 
- Tôi giờ sẽ giảng về nơi làm phước cho quý vị, có Pali 
và chú giải thích hợp! 

Nơi làm phước, PälI gọi là ruộng (phước điền), 
gọi là ruộng vì ví như nơi sạ cây rôi gặt hái kêt quả là 
lúa gạo, tuỳ loại ruộng và trời mưa. 

Nếu ruộng xấu mưa không tốt, được ít lúa, hay 
mưa tôt - được thêm ít lúa nữa vì ruộng xâu. Nêu ruộng 
tôt mưa tôt, được nhiêu lúa. Mưa không tôt nhưng 
ruộng lại tốt, vẫn còn lúa kha khá. 

Sau đây bạn phải giảng 8 phần ruộng tốt - ruộng 
xấu, như đã viết trong quyên 4 “Quyển Hạn Giảng Sư ”: 

Một thuở nọ, trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) yêt kiên Đức Thê Tôn, đảnh lê rôi ngôi 


23 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 80. 
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xuống theo nơi phải lẽ. Khi đã ngồi xuống đàng hoàng, 
mới trình thưa răng: 


- Thưa Đức Thế Tôn, có mấy hạng người xứng 
đáng thọ nhận cúng dường trên thê gian? Nên dơng 
cúng tại đâu? 


Trích Buddhatikã (chú giải về Đức Phật), Đức 
Phật dạy rằng: 


Này trưởng giả, có hai hạng người xứng đáng thọ 
nhận cúng dường trên thê gian: Bậc hữu học và bậc vô 
học. Nên dơng cúng hai bậc này. 


Nên dẫn kệ ngôn thành phần mở bài. Rồi dịch và 
giảng, nhưng xuống phần cuối hãy nói rằng: Không cứ 
bậc hữu học và bậc vô học, cũng tùy. Nếu làm phước 
đến sa môn bà la môn, là người có giới pháp tốt như các 
vị tỳ kheo - sa đi đây, cũng có nhiều quả báu! 


Điều này có trong kinh Cúng dường phân biệt 
(Dakkhinävibhanga sũtra), Đức Phật thuyết 21 loại bố 
thí, phân loại theo hạng người thọ nhận. 


Tỳ kheo - sa di là một loại, hành bố thí cúng 
dường có nhiều quả phước gần như kế không được. Nếu 
bạn nhớ được 21 quả bồ thí thì kế hết, không thì kể chỉ 
chừng này, rồi đúc kết: Do vậy, Phật tử hoan hý, vật thí 
chúng ta dơng cúng hằng ngày đến tỳ kheo - sa di là sự 
bồ thí nhiều quả báu! Chấm dứt bài giảng. 
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2. Nói về người nên và không nên thân cân: 
“Njhiald puriso nihmnaser na hayatha kadaci 
tuyasevL sefthamupanamam HdeftL khippam tfama 
attano unftarim bhajethaH“”. 


= Người thân cận kẻ xấu xa đê tiện, thường suy 
đôi lây! Thân cận với người chuẩn mực, thường không 
suy đồi, bất cứ khi nào. Chỉ tốt hơn nhanh chóng. Vậy 
nên thân cận người tốt hơn mình. 

- Giảng: Khi đưa ra kệ ngôn này, tiến tới luôn: 
“Bây giờ, là lúc hợp thời tôi sẽ giảng về người nên và 
không nên thân cận cho quý vị nghe”. 

“Người nên thân cận và không nên thân cận”, 
nếu không giảng, quý vị cũng tự hiểu rằng: Người nên 
thân cận là người tốt, người không nên thân cận là 
người không tốt. Hay là, nói về bậc thiện trí và người 
ngu. Nhưng về người tốt hay xấu, ngu hay bậc thiện trí, 
cần phải giảng rộng. “Người không tốt”, Pãli là “người 
ngu”: Xét theo hiện tướng hay dấu hiệu, có 3 loại. Rồi 
giảng theo kinh MangaladIpaml 


Khi chấm dứt, hãy giảng đến hiện tướng bậc 
thiện trí. Xong, nói tiêp: - Còn 3 hạng nữa là: 


24 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 158. 
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1. Người không nên thân cận, liên hệ, gân gũi: 
- Là người thâp kém về giới - định - tuệ, trừ khi vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ mẫn. 


2. Người nên thân cận, liên hệ, gần gũi: - Là người 
đồng đăng với mình về giới - định - tuệ. Khi giao thiệp, 
sẽ nghe bàn luận tam học, sanh hoan hỷ an vuI. Vì cớ 
Sao? 

- Với ý nghĩ: "Cả hai thiện xảo về giới, câu 
chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, lợi ích cho chúng 
ta, đưa đến an lạc. 


Cả hai là thiện xảo về định, câu chuyện của chúng ta 
sẽ thuộc về định, lợi ích cho chúng ta, đưa đên an lạc. 


Cả hai là thiện xảo về tuệ, câu chuyện của chúng ta sẽ 
thuộc về tuệ, lợi ích cho chúng ta, đưa đên an lạc”. 


Cho nên, người như vậy nên gân gũi, nên sông chung, 
nên hâu hạ cúng dường. 


3. Người đáng tôn kính, cần phải hầu hạ cúng đường, 
hiên hệ, gán gũi, thân cận: - Là người thù thăng về giới 
- định - tuệ. Khi giao tiệp, ta sẽ tiên tu thêm, thanh tịnh 
và trong sạch hơn. Vì cớ sao? 

- Với ý nghĩ: "Như vậy, nếu giới chưa đây đủ, ta 
sẽ làm đây đủ, hay nêu đã hoàn bị, ta sẽ hồ trợ thêm 
băng trí tuệ. 

Hay nếu định chưa đây đủ, ta sẽ làm đây đủ, hay nếu 
đã hoàn bị, ta sẽ hô trợ thêm băng trí tuệ. 
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Hay nếu tuệ chưa đây đu, ta sẽ làm đây đủ, hay nếu đã 
hoàn bị, ta sẽ hồ trợ thêm băng trí tuỆ”. 


Lại nữa, còn có 3 hạng người: 
1⁄/ Hạng nên ghét bỏ, không nên thân cận: - Hạng 
không có giới pháp tôt. 
2/ Hạng nên nhìn từ xa, không nên gần gũi: 

- Hạng hay sân hận, chỉ chút ít cũng sân s1. 


- Hạng người như vậy, này các tb kheo, cần phải 
nhìn với cặp mắt thản nhiên, không nên gân gũi, không 
nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ 
sao? Vì nghĩ rằng: "Người ấy có thể nhục mạ ta! Người 
ấy có thể chửi mắng ta! Người ấy có thể làm hại ta! ”. 


3⁄ Hạng nên gân gũi: - Hạng có giới pháp tốt. 
Giảng tội lỗi và ân đức của 3 hạng người này, 
tuỳ sự hiêu biệt của bạn! 


3. Nói về người mù. người chột (1 mắt). và người tỏ: 


«€ 


a ceva bhoga tatharupa naca puñfñani Kubbati. 
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Abhayattha kaligsaho andhassa hatacakkhuno. 

Aitaparayamakkhato Ekacakkhu ca puggalo. 

Dhammadhammena samsaftho bhogđni pariyesafi. 

Theyyena khtakammena musavadena củbhayqam. 

Kusalo hofi samhatum kamabhogT ca mãnavo. 

Ho so nirayam gantva ekacakkhu vihañnaH. 

DvicakkhU panakkho seftho purisapuggalo. 

Dhamtnaladdhehi bhogeli. 

Utthanadhigatam dhana1. 

Dadati se†thasankappo Abyaggamanaso naso. 

Upeti bhaddakam thanam yattha ganfva na socdfi. 

Andhanca ekacakkhufnca araka parivajJjaye. 

Dvicakhum panassevatha seftham purisapugsalanti2°. 
= Có người không có mắt đề có thể với mắt, thâu 

hoạch được tài sản hay làm sanh lợi tài sản đã có. 
Không có mắt để có thể với mắt, biết được pháp 

thiện và bât thiện, tội và không tội, pháp liệt và thăng, 

pháp đen và trăng. 


2 Trích Tam Tạng quyền 29, trang 163. 
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Gọi là người mù. 


- Có người có mặt đê có thê với mắt, thâu hoạch 
được tài sản hay làm sanh lợi tài sản đã có. 


Nhưng vẫn không có mắt để có thể với mắt, biết 
được pháp thiện và bât thiện, tội và không tội, pháp liệt 
và thăng, pháp đen và trăng. 


Gọi là người chội. 


- Có người có mặt đê có thê với mắt, thâu hoạch 
được tài sản hay làm sanh lợi tài sản đã có. 


Và có mắt đề có thể với mắt, biết được pháp thiện 
và bât thiện, tội và không tội, pháp liệt và thăng, pháp 
đen và trăng. 


Gọi là người tỏ. 


Ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 


Váy hãy tránh thật xa 
Người mù, người một mắt 
Thân cận người hai mắt 
Bậc tối thắng trượng phu! 
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Trình bày vẻ tội lỗi và ân đức của 3 hạng người 
ây, cho họ hiệu đúng ý phân dịch kệ ngôn. 


4. Nói về 3 hạng trí tuệ: 

“Evekukkapanno puriso dunmedho aricakkhane. 
Abhikkhanarnpi ce hoti ganfva bhikkhũng sanHike. 
Adim kathaãya majhaÑñca pariyosanañca tãdiso. 
Uggahetutrn na sakkofi pañña hissa na VỮjqH. 
DcchangaDa—io DUTFrISO SeYyYO efena Vuccd1. 
Abhihkhanampi ce hofi gantva bhikkhuna santiko. 
Nisinno asane tasmim ugeahetvana byañcanan. 
Vufthito nappqjanati gahitam hissq mussafi. 
Puthupañño ca puriIso SayyO efena Vuccqfl. 
Abhikhkhanampi ce hoti gantva bhikkhuna sanHike. 
Adim tathãya majjhañca pariyosanafñca tãd¡so. 
Misinno asane tasmi1 ugeahetvana byafjana1n. 
Dhareti se†thasankappo abyaggamnaso naro. 


Dhammanudhammapatipanno Dukkhassaniakaro sivai5. 


26 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 166. 
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= Người có trí tuệ như cái bát úp, là người ngu, 
không biết gì. Gặp được các tỳ kheo dạy dỗ, không thê 
nhớ phần đầu - phần giữa - phần cuối của huấn từ, vì trí 
tuệ không có. 


Người có trí tuệ như tắm vải rách, tốt hơn hạng 
trên chút. Gặp được các tỳ kheo dạy dỗ, ngồi xuống nơi 
ấy, nhớ phần đầu - phần giữa - phần cuối của huấn từ, 
nhưng lúc đứng dậy không biết thì quên mất. 


Người có trí tuệ sâu rộng, tốt hơn hạng thứ 2 trên. 
Gặp được các tỷ kheo dạy dỗ, ngồi xuống nơi Ấy, nhớ 
được cả phần đầu - phần giữa - phần cuối của huấn từ. 
Là người có tư duy thanh cao, người có tâm không xấu 
trong các cảnh. Hành Pháp, hợp với Pháp, dứt trừ khổ 


Là) 


đau”. 

Giảng: Tức theo lẽ thường, khi có người rót nước 
hay mưa rơi, nước không vào trong bát được, như người 
lúc ngồi nghe Pháp không chú tâm nhớ phần đầu - phần 
giữa - phần cuối của bài Hấp được nghe, gọi là “#gưởi 
có trí tuệ như cải bát úp ”. 


Lẽ thường, vật trong tấm vải rách không được 
khâu vá thường rơi xuống hết khi người ấy đứng dậy, 
như người chỉ nhớ lúc ngồi nghe, quên hết lúc đứng 
dậy, gọi là “người có trí tuệ như tắm vải rách ”. 


Người nào nhớ được cả lúc nghe và sau khi đứng 
dậy, gọi là “người có trí tuệ sâu rộng ”. 
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Đức Phật dạy: 


- Này các tỳ kheo, có những người thường nghe 
Pháp. Các vị tỳ kheo thuyết cho người ấy, sơ thiện - 
trung thiện - hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 


Người ấy, tại chỗ ngồi, đối với bài thuyết giảng 
ấy, không tác ý đến đoạn đầu - đoạn giữa - đoạn cuối. 
Khi đứng lên, cũng không tác ý gì. 


Ví như này các tỳ kheo, một cái bát bị lộn ngược, 
nước chứa trong ây tuôn chảy hêt. Này các tỳ kheo, đây 
gọi là hạng trí tuệ lộn ngược như cải bát úp. 


- Có những người nghe Pháp, các tỳ kheo thuyết 
cho nghe. 


Họ nhớ được lúc ngôi, đối với bài thuyết giảng, 
có tác ý đến đoạn đầu - đoạn giữa - đoạn cuối. Nhưng 
khi đứng dậy, lại không tác ý đến đoạn đầu - đoạn giữa 
- đoạn cuối, quên mất! 


Gọi là “trí tuệ như tắm vải rách”. Nhiều vật như 
mè, gạo, bánh... để trong vải rách không được khâu vá 
rớt xuống hết khi đứng dậy. Này các tỳ kheo, đây gọi là 
hạng trí tuệ như tắm vải rách. 


- Này các tỳ kheo, có những người thường nghe 
Pháp. Các vị tỳ kheo thuyết cho người ấy, sơ thiện - 
trung thiện - hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
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Người ấy, tại chỗ ngồi, đối với bài thuyết giảng 
ấy, có tác ý đến đoạn đầu - đoạn giữa - đoạn cuối. Cũng 
vậy khi đứng lên, có tác ý đến đoạn đầu - đoạn giữa - 
đoạn cuối bài giảng. 


Ví như, này các tỳ kheo, một cái bát được dựng 
đứng, nước chứa được giữ lại, không chảy đi. Này các 
tỳ kheo, đây gọi là hạng trí tuệ sâu rộng. 


Ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
Ngâm kệ, đọc phần dịch và giảng! 


5. Nói về gia tộc có Phạm Thiên (Brahma) 
“Brahmati matapitaro pubbacdiyafi vuccari. 
Ahuneyyã ca putãnam Pajãya anukampakRä. 
Tasma hỉ ne namasseyya sakkarayya ca pangl1o. 


Annena atha pãnena vatthena sayanena ca. 
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DUcchadanena mahãpanena padaãnam dhovanena ca. 
Taya paricariyaya mãtaifisu pang11a. 
ldheva nan! pasdasanfi pecca sagøa pamodati?7. 


= Mẹ cha, bậc thiện trí gọi là Phạm thiên. Là vị 
thầy đầu, là người đáng cúng dường của các người con, 
là người dưỡng dạy con cái. Chính vì thế, bậc thiện trí 
nên đảnh lễ, tôn kính cúng dường mẹ cha bằng gạo, 
nước, vải, nơi nằm ngồi, việc đấm bóp, kỳ cọ, tắm rửa 
cho... Mọi thiện trí thường tán dương song thân trong 
thế gian này. Bằng sự phụng dưỡng mẹ cha, khi lìa nhân 
thế thường được sanh về nơi nhàn cảnh. 


- Giảng: Kệ ngôn này thích hợp cho việc dạy dân 
chúng theo kiểu mẫu mới, giảng trong lễ mai táng mẹ 
cha (lÊ Vụ Lan). 


Khi đưa ra kệ ngôn này, cần tiếp theo mẫu, tóm 
tắt rằng: “Gia tộc có Phạm Thiên” nghe khó hiểu, 
nhưng chỉ nói giống như “Nhà có vị trời, nhà không có 
vị trời. Nhà có chùa, nhà không có chùa ” vậy! 

Nghĩa là, nhà nào có chư tăng tỳ kheo ở, có chùa 
cho chư tăng tỳ kheo ở, gọi là “nhà có chùa, có trời ”. 
Không thì gọi là “không có chùa, không có trời”. Rồi 
giảng cho họ hiểu nhà nào tốt hơn. 


27 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 168. 
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Giảng tiếp về Phạm Thiên cho họ nghe, đến khi 
họ hiểu là Phạm Thiên mà dành cho cõi nhân loại đầy 
kẻ bất hiếu khốn nạn đây là mẹ cha, dành cho thiên giới 
là trời Phạm Thiên (Brahma). 


Giảng cho họ nghe, g1a tộc nào không có mẹ cha, 
là nơi tôn kính cúng dường của con cái, gia tộc ấy gọi 
là “không có Phạm Thiên”. Còn có đủ mẹ cha, gọi là 
“có Phạm Thiên”. Cho họ hiểu tốt và không tốt, khác 
nhau ra sao. 

Phần này phải giảng cho nhiều vào! Rồi đến 4 
Phạm Trú (Brahmavihara, tứ vô lượng tâm): Từ - bi - 
hỷ - xả của cha mẹ, việc làm thầy đầu tiên của mẹ cha, 
dưỡng dạy con cái (pubbacariya), là người mà con cái 
nên tôn kính cúng dường. Mới ngâm kệ ngôn, dịch kệ 
ngôn, nói về quả báo của việc đảnh lễ, tôn kính cúng 
dường mẹ cha bằng cơm, nước... 


Xong, tóm lại: Đó là sự tán dương, và phước sanh 
vê nhàn cảnh. Dứt bài giảng! 


6. Nói về nhân tạo 3 nghiệp 
“Lobhqjam dosajañceva mohajañcapi viddasu. 
Yantena pakatam kammatn appan và yadi vabah1. 


ldheva tam vedaniyam vatthum aññam na vỤjati. 
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ViJjam uppadayam bhikkhu sabbä duggatiyo JaheH?Š. 

= Người không hiểu biết thường tạo ác nghiệp từ 
tham - sân - si (lobha, dosa, moha). Nghiệp ít hay nhiều 
tùy theo, thường cho quả trong thế gian này, không có 
chuyện trái ngược (nghiệp người này làm không cho 
quả đến người kia). 

Do đó, vị tỳ kheo hiểu biết, diệt trừ tham - sân - 
si. Làm khởi lên minh trí (vijja), từ bỏ mọi ác thú 
(duggati). 

- Giảng: Nhân tạo ác nghiệp là tham - sân - s1, 
nhân tạo thiện nghiệp là vô tham - vô sân - vô sĩ (alobha, 
adosa, amoha): 


1/ Hiện báo nghiệp: quả báo nhãn tiền (sát na ]). 


2/ Sanh báo nghiệp: cho quả đời sau (sát na 
VII). 

3/ Hậu báo nghiệp: cho quả từ đời thứ hai về 
sau, không có hạn định (Š sát na đông lực ở giữa). 

Khi dứt trừ tham - sân - si hết, các nghiệp mới vô 
hiệu hoá. Như người ta đôt trái cây thành tro, rãi trong 
dòng nước xiêt, hay cho bay theo gió, dứt tiệt mâm 
sông. 

Giảng rộng ra, tham - sân - s1 là nhân tạo nghiệp 
xâu ra sao? Vô tham - vô sân - vô si tạo nghiệp tôt ra 


28 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 173. 
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sao? Loại nào là Hiện báo nghiệp, Sanh báo nghiệp, 
Hậu báo nghiệp. 


7. Nói về thiên sứ (Devadita) 

“Codita devadutehi ye pamajjhanti mãnava. 

Te digharattam socantam hinakãyupagãa naraã. 

Ye ca kho devadutehi santo sappurisa idha. 

Codita nappamajJhanti ariyadhamme kudacdanam. 
Upadane bhayam disva jãtinaranasambhave. 
Anupada vừữnuccanti .JaHmaranasambhave. 

Te khemappatIa sukkhita dilthadhammabhinibbuta. 


Sabbaverabhayafa sabbadukkham upaccagumii?. 


= Những thanh niên được thiên sứ cảnh tính mà 
còn say mê, thường thuộc về hạng xấu xa, bị phiền não 
lâu dài. 

Những bậc chân nhân thanh tịnh được thiên sứ 
cảnh tỉnh, không coi thường Pháp khi thấy nguy hiểm 
trong chấp thủ, nhân sanh tử, mới giải thoát. Vì đứt sanh 
tử do không bám giữ, những bậc chân nhân đã thanh 


2 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 180. 
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tịnh ấy là người đã diệt bản ngã này, trải qua khỏi mọi 
nghiệp chướng, dứt trừ mọi khô đau”. 

- Giảng: Thiên sứ (devaduta), là người cảnh tỉnh 
thanh cao. 


Có 3 chi - 4 chỉ - 5 chị: 

3 chỉ: người già, người bệnh, người chết. 

4 chỉ: người già, người bệnh, người chết + rội 
nhơn. 


5 chi: sanh (baby) + người già, người bệnh, 
người chết + rồi nhơn. 


Người tạo ác hạnh (ducarita), được thiên sứ nhắc 
nhở mà chưa tự biết mình, chưa chịu tỉnh ra, còn cố làm 
ác. Ác! 

Nghĩa là, thiên sứ thứ nhất là hài nhi, như nhắc 
nhở cho người trông thấy tự suy gẫm rằng: “Mèn ơi, fa 
phải trong thai mẹ trăm ngàn vất vả, sanh ra khó khăn, 
đồ dơ tùm lum, đáng gớm, bẩn thiu khiếp quá! Lúc mẹ 
tăm rửa, lau chùi kỳ cọ, mình vẫn năm lẫn cùng phân 
tiểu, muốn đi đâu cũng không được, tự tẩy rửa cũng 
không được, ăn ïa tại chổ... 

Vì ta coi thường, phóng dật, không kịp hành thiện 
phước rốt ráo để chấm dứt sự sanh, là thành tựu Vô Vi 
Pháp (Níp Bàn). Rồi sẽ phải sanh lại hoài, khổ hoài! ”. 
Do đó, mong quý vị hãy đừng dễ duôi xem nhẹ, đừng 
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mê đắm nữa! Hãy quan tâm đến thiện phước, giúp mình 
giải thoát sự sanh. 


Xem như là trẻ sơ sanh cảnh tỉnh người nhìn 
thây, nên gọi là “thiên sứ”, nghĩa là “người cảnh tỉnh 
thanh cao”, nhăc nhở tôi. 


Thiên sứ thứ 2 là người già, như nhắc nhở cho 
người trông thấy tự suy gẫm rằng: “Đến phiên ta cũng 
có sự già, là lẽ thường không qua khỏi được. Ta cần vội 
vã làm việc tốt, hành thiện bằng thân khẩu ý! ”. 


Do đó, người già 80 - 90 hay 100 tuổi, già yếu, 
cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run 
TÂY, bệnh hoạn, tuôi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư 
rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mỗi khô 
đét, gọi là “thiên sứ”, nghĩa là “người cảnh tỉnh thanh 
cao”, nhắc nhở tốt. 


Thiên sứ thứ 3 là người bệnh, như nhắc nhở cho 
người trông thấy tự suy gẫm rằng: “7a có bệnh hoạn là 
lẽ thường, không thoát khỏi. Người bệnh nặng thường 
năm lẫn trong phân tiểu của mình, phải có người khác 
giúp đỡ lúc đứng lúc ngôi, ôi khiếp quá! Ta cần hành 
thiện gấp bằng thân khẩu ý... ”„ gọi là “thiên sứ”, nghĩa 
là “người cảnh tỉnh thanh cao”, nhắc nhở tốt. 

Phần người chết và tội nhân thì bạn giảng đại loại 
như vậy, rồi nói: Người trông thấy 5 loại thiên sứ này, 
vẫn làm nghiệp tội lỗi, sẽ phải nhận lãnh khổ đau lâu 
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dài. Nói thêm về sự khổ ở ác thú và lạc thú trên thiên 
giới (duggati và sugati), mới ngâm kệ ngôn, dịch - 
giảng thêm! 


8. Nói về 3 trường hợp kiêu mạn. say mê: 
“Bayadhidhamma jaradhamma atho maranadhamnmno. 
Yatha dhamma tatha santã Jigucchanti puthujjanaH°°. 
= Bị bệnh và bị già 

Lại còn phải bị chết 

Kẻ phàm phu ghê tởm 

Người khác bị như vậy 

Nếu ta cũng ghê tởm 

Chúng sanh bị như vậy, 

Không xứng đáng cho ta, 

Với ta được sống vậy 

Nên ta sống như thật 

Biết pháp không sanh y”. 

- Giảng: 

Yobbanämado: Kiêu mạn của tuổi trẻ, sung sức. 
Arogyãämado: Kiêu mạn do không bệnh, còn sung. 


Jïvifamado: Kiêu mạn của sự sông. 


3° Trích Tam Tạng quyền 20, trang 186. 
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Người có kiêu mạn như vậy, thường làm chuyện 
xấu bằng thân khẩu ý, rồi bị sanh đọa vào ác đạo, khổ 
sanh, địa ngục. Còn là người, dù là tỳ kheo cũng hoàn 
tục bởi 3 say mê này! 


Say mê, nói gọn có 2 bề là ngoài và trong. Say 
mê bề ngoài là nghiện ngập rượu, thuốc phiện, cần sa, 
các lạc thú trần tục cấp thấp. Say mê bề trong là đắm 
chìm trong danh lợi, chức tước... 


Đều là nguyên nhân tạo ra việc xấu bằng thân 
khẩu ý. Như kẻ say rượu thường có ý đánh đập, tốn 
thương người khác. Người nghiện ngập thường khao 
khát kiếm tiền mua thuốc phiện, cần sa, bằng mọi cách 
dù phi pháp, trộm cướp... Người đắm chìm trong danh 
lợi, chức tước, cũng có ý gây tội, khổ mình khổ người 
không thua aI kia. 


Giảng tội lôi 3 say mê trong kiêu mạn này, rôi 
ngâm kệ ngôn! 


9. Nói về tăng thượng: 
“Nathiloke raho nãma pãpakammam pãpakammam 
pakubbafo 


AHã te purisa jãnđti saccam va yadi vã musaã 


Kalyanam vát bho sakkhi attänam atimañnasi 
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Yo santam attan papam atha nam pariguhasi”!. 


= Trên đời không giấu được 
Ác nghiệp tự mình làm 
Ngã của ông ta biết 
Là thật hay là giả 
Ông thật khinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chứng kiến 
Muốn che giấu tự ngã 
Điều ác tự ngã làm”. 
(Trích bản dịch của HT. Minh Châu) 


Giảng: từ 4 Pháp phân tích (Dhammmavibhaga 
pariccheda) cũng được, nhưng khá sơ lược, nên xiên 
minh ý chính trong Palli của Kinh thứ 10, phâm thứ 4, 
Pannasaka thứ l, Tikanipata, Tăng Chỉ Bộ (Anguftara 
Nihãya). 

Phần Pali này nói rằng: “Này các Tỳ kheo, có ba 
tăng thượng: Ngã tăng thượng, thể giới tăng thượng, 
pháp tăng thượng ”. 

Ngã tăng thượng (attädhipatayya), “Lấy mình 
làm trọng”: 

- Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến ngôi 
rừng, gốc cây, hay ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
“Không phải vì y áo - vì món ăn khát thực - vì sàng tọa 


3 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 189. 
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- vì cần có mặt hay không có mặt ở đây, mà ta xuất gia 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


Nhưng do nghĩ răng: Ta bị rơi vào sanh, già, chết, sáu, 
bị, khô, tu, não, rơi vào khó, bị khô chi phối. Có thê 
nhờ xuát gia, sẽ đoạn tận mọi khô uân này. 


Và ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau 
khi đoạn tận tất cả các dục vọng như vậy, lại còn đeo 
đuổi các dục vọng như kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, 
thát không xứng đáng cho ta”. 


Vị ấy quan sát như sau: "Thắng tấn là tỉnh tấn 
của ta, không có thụ động; an trú là niệm của ta, không 
có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có dao 
động, định tĩnh là tâm của ta, được nhứt tâm”. VỊ ây 
làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, 
từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ cho tự ngã được 
thanh tịnh. 


Thế giới tăng thượng (lokãdhipatayya), “Xem 


thê gian và người đời là quan trọng”: 


- Ở đây, này các Tỳ kheo , vị Tỳ kheo đi đến ngôi 
rừng, gốc cây, hay ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
"Không phải vì y áo - vì món ăn khất thực - vì sàng tọa 
- vì cần có mặt hay không có mặt ở đây, mà ta xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
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Nhưng do nghĩ răng: Ta bị rơi vào sanh, già, 
chết, sáu, bị, khó, ưu, não, rơi vào khó, bị khô chỉ phối. 
Có thê nhờ xuát gia, sẽ đoạn tận mọi khó uân này. 


Và ta xuất gia, lại có thể suy nghĩ về dục tầm 
(kãmavitakka) hay có thể suy nghĩ về sân tầm 
(byäpädavitakka), hay có thể suy nghi về hại tầm 
(vihimsävitakka). 


Đông đảo và bao la đa dạng là đại chúng sống 
trong đời. Có các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thần thông, 
có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thê thấy 
từ xa, tuy ở gần nhưng không thẻ thấy họ được, và họ 
có thể biết tâm ta, như sau: “Hãy xem thiện nam t†ứ này, 
tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nhưng sống xen lần với các pháp ác, bắt thiện ". 


Lại có các thiên thần có thần thông, có thiên nhãn, 
có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, tuy ở 
gần nhưng không thấy họ được, và họ có thê biết tâm 
ta, như sau: “Hãy xem thiện nam tứ này, tuy vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng 
sống xen lẫn với các pháp ác, bất thiện". 


VỊ ây lại quan sát như sau: "Thắng tấn là tỉnh tấn 
của ta, không có thụ động; an trú là niệm của ta, không 
có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có dao 
động, định tĩnh là tâm của ta, được nhứt tâm”. VỊ ây 
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làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, giữ gìn cho tự 
ngã được thanh tịnh. 


Pháp tăng thượng (Dhammadhipatayya), “lẫy 


Pháp làm trọng”: 


- Ở đây, này các Tỳ kheo , vị Tỳ kheo đi đến ngôi 
rừng, gốc cây, hay ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
“Không phải vì y áo - vì món ăn khát thực - vì sàng tọa 
- vì cần có mặt hay không có mặt ở đây, mà ta xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Nhưng do nghĩ răng: Ta bị rơi vào sanh, già, 
chết, sáu, bị, khó, u, não, rơi vào khó, bị khô chỉ phôi. 
Có thê nhờ xuất gia, sẽ đoạn tận mọi khó uân này. 


Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có kết quả ngay tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiễu. 
Nay ta có những người đồng Phạm hạnh, họ sống biết 
và thấy. Ta đã được xuất gia trong pháp và Luật khéo 
giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sống biếng nhác 
phóng dật. Như vậy, thật không xứng đảng cho ta”. 


VỊ ây lại quán sát như sau: "Thắng tân là tỉnh tấn 
của ta, không có thụ động; an trú là niệm của ta, không 
có thất niệm; khinh an là thân của ta, không có dao 
động, định tĩnh là tâm của ta, được nhứt tâm”. VỊ ây 
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làm cho tăng thượng Pháp, từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện, 
từ bỏ có tội, tu tập không tội, giữ gìn cho tự ngã được 
thanh tịnh. Này các Tỳ kheo , đây gọi là Pháp tăng 
thượng. 


Bạn nên tóm tắt rằng, dành cho bậc xuất gia 
(pabbaJita) là vậy, phân cư sĩ cũng nên hiệu theo các 
giới hạn trên, là các tăng thượng. 


Như nghĩ tưởng về chính mình, thấy việc tu tập 
cân thiệt ra sao? Rôi cô lánh dữ làm lành. 


Sự châp giữ nặng lòng với thê giới bao la này, là tưởng 
nghĩ lo sợ người khác sẽ nói xâu, mới tu. 


Sự chấp giữ Pháp vô lượng vô biên ấy, là nghĩ đến ân 
đức Giáo Pháp, nên lo tu. 


Đức Phật đã giảng 3 tăng thượng (adhipatayya) 
này: Không có sự thật kín đáo trong thế gian, kẻ khác 
không biết không thấy - tự mình cũng biết cũng thấy. 
Hằng suy nghĩ như vậy, sẽ không có can đảm làm 
những chuyện tôi bại dù ở nơi kín đáo hay không, trước 
mặt hay sau lưng người khác. 


10. Nói về 3 bậc chân nhơn 


“§Sabbhi dahamụ upannaftam ahimsa saññnamo damo 
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Matapitu upafthanamm santãnam brahmacarinam 
Saftamụ etani thanani yani sevetha panđdio 
Ariyo dassanasapanno salokam bhajafi sivanfi?°. 

= Các bậc chân nhân chuẩn mực bằng: sự bố thí, 
không oan trái, thu thúc, tu luyện, và sự phụng dưỡng 
mẹ cha. 

Các thiện trí thức liên quan các tư cách này của 
các bậc chân nhân, là các vị ưa tĩnh lặng, giảm thiêu 
chộn rộn, người hành Pháp, bậc phạm hạnh, là Thánh 
nhơn. Người hoàn thiện băng tri kiên, thường có ở thê 
gian an lạc”. 

Giảng: Nói về sự chế định bậc chân nhân 
(sappurisapaññatti), là người tôt, luôn vững vàng trong 
và ngoài thời kỳ các vị Phật, mọi lúc mọi nơi. Có 3 
trường hợp là: 
1L/ Dãna: sự bố thí. 

2/ Pabbajä (xuất gia): sự dừng lại, không gây oan trái. 
3/ Sự phụng dưỡng mẹ cha. 

Giảng về 5 quả báo bồ thí cho họ nghe. Về không 
gây oan trái với kẻ khác, như “4hữnsã sañnama dama ” 
ở chú giải, ahimsa là vô hại, bi mân (karun3). 


32 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 192. 
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11. Nói về 3 sự tăng trưởng 

“Yathapi pabbato selo araññasmim brah avane. 
Tam rukkham upanissaya vaddhamte te vanaDaDÐaH. 
Tatheva silasampannam sadhim kulapaitm idha. 
Upamissaya vaddhanfi puftadana ca bandhava. 
Amacca nafisamgha ca yecdaSSqa anHJIVIeII. 

Tvassa silavato silam cagam sucarifani ca. 
Passamananukubbami ye bhavamii vicakkhana. 
ldha dhammam carIfyana maggam sugaHgaimma1m. 
Nadino devalokassmin modanii kamakaminoti?° 


= Cây to nương ở núi lớn, trong. rừng rậm, 


thường phát triển ra sao, vợ con thân quyến và người 
sống phụ thuộc, nương nhờ trong gia tộc hoàn hảo bằng 


giới và đức tin cũng tiến tu như thế. 


Những người có trí tuệ, khi thấy sự trì giới bố thí, 


đức hạnh của người có giới, thường noi gương hành 


theo. Hành Pháp là con đường dẫn đến nhàn cảnh, được 
sáng lạng trong thiên giới, vui thích với dục”. 


Giảng: Kệ ngôn tán dương này nên thuyết trong 


việc làm phước của danh gia, giáo sư, ông chủ, người 
có nhiêu thân tín. Cho họ sanh hoan hỉ (pTti), hỷ lạc 


33 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 193. 


203 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 203 


(somanassa) trong việc tốt, là thân giáo cho tuỳ tùng noi 
theo. 


Ÿ sự tăng trưởng: tÍn - g1ới - tuệ 


- “Chúng lớn lên về cành, về toàn bộ lá cây, vỏ trong và 
vỏ ngoài hay mầm non, giác cây và lõi cây. Dựa vào 
vua núi Tuyết Sân (Himalaya), này các tỳ kheo, các cây 
salã to lớn có ba sự tăng trưởng này. 


Cũng vậy, tăng trưởng về tín - giới - tuệ, dựa vào 
người có lòng tin, này các Tỳ kheo , những người khác 
trong gia đình có ba sự tăng trưởng này. 


Như nủui đã sừng sững 
Trong rừng sâu rừng rậm 
Các cây lớn dựa vào 

Lớn lên những thần rừng 
Cũng vậy, thiện nam tử 
Có lòng tin giới đức 

Vợ con và gia quyền 

Dựa vào để lớn mạnh 
Với tùy tùng bà con 

Nhờ cậy để sinh sống 


Thấy vị giới hạnh làm 
Giới, bô thí, thiện hành 
Nêu chúng có mãt sáng 
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Chúng làm theo vị ấy 
Ở đây, làm đúng pháp 
Con đường đến cõi lành 
Trong Thiên giới hỷ lạc 
Ước muốn được hoàn hỷ ”. 
(Trích bản dịch của HT. Thích Minh Châu) 


Ngâm kệ ngôn, và nói về các quả báo! 


12. Nói về quả báo của sự trì giới 
“Na pupphagandho pafivatameti 
Na candanam tagarramallika va 
Sdafanñca gandho pafivatamefi 
Sabbd đisa sappuriso pavãyq111i. 
= Hương hoa thường không bay ngược gió, mùi 
gô chiên đàn, gô trâm, mùi hoa lài cũng vậy. Hương 
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đức hạnh của các bậc chân nhân bay ngược gió được, 
tỏa đi muôn phương”. 

- Giảng: Nói về quả báo của giới, trích Päli, lý 
giải, đê lợi ích đên mọi người, theo sự hợp thời. 

Giới luật là gì? Nghĩa lý - tướng trạng - hương vị 
- hình tướng - tuỳ phụ - thiện giới ra sao? 


Bạn phải nhớ theo sát Phật ngôn, lựa lọc từ kinh 
Thanh Tịnh Đạo phần Giới, đến phần “thiện giới ra 
sao”, phải bảo răng: “Có nhiều loại thiện giới, nhưng 
tôi chỉ nói một loại, là “giới hương ”. Là làm thơm danh 
mọi nơi. Nữ hay nam, người nào có giới là dừng lại, 


, 


dứt trừ việc sát sanh, không giết hại di... ”. 

Khi thấy thính giả đều hiểu rõ, mới nói: “Người 
có giới luật, vững chặc trong tam quy, hoan hỷ trong 
việc phân phát bô thí, gọi là chân nhơn, là người có mùi 
thơm tỏa đi mọi hướng ”. 


13. Nói về 3 sự frons sạch: 


“Kãyasucim VvãcãsIuCH" cefOsucim amanasavarn 


Sucữn soceyyasamnpannam Ahu ninhatapapakanii'. 


3 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 352. 
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= Bậc thiện trí, là người trong sạch tâm, không 
có lậu hoặc (asava), là người hoàn tịnh, đã loại trừ mọi 
tội lỗi”. 

Giảng: Sự trong sạch thơn, 


là sự dừng lại, chấm dứt việc sá sanh, trộm cấp, 
tà hạnh trong dục vọng (tà dâm trong Ngũ giớ!). 


là sự dừng lại, chấm dứt trừ việc sát sanh, trộm 
cấp, phi phạm hạnh (thông đâm/ trong Bát quan trai 
giới). 

Phần đầu dành cư sĩ nói chung. 


Phần 2 dành cho những cư sĩ giữ bát quan trai 
ØIớI, người tu cao câp hơn. 


Sự trong sạch khẩu, 


là dừng lại, chấm dứt việc nói dối, lưỡng thiệt (vu 
cáo, đám thọc), ác ngữ, ý ngữ. 


Sự trong sạch tâm, 
là sự không có ham ác, sân ác, tà kiên, 


Phần 2 là sự dứt trừ 5 chướng ngại pháp, sự trong 
sạch của tu sĩ. 

Khi đưa ra kệ ngôn này, đặt thành đề tài, cần nói 
tiệp: 1g đáy, tôi sẽ giảng về 3 sự trong sạch, giúp quý 
vị thực hành hợp thời hợp lẽ đạo. 
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Sự sạch sẽ, có 2 phần là, bên ngoài và bên trong. 
Sự sạch sẽ bên ngoài là người, thú, nơi chốn, đồ vật... 
sạch sẽ! Thân thê sạch do sự tắm rửa, hết mồ hôi và cáu 
ghét, rồi thoa phần, chải đầu, trang điểm mình. 


Sự sạch sẽ của loài thú, cũng là sạch sẽ về thân 
của chúng, tuỳ người ta chăm sóc như: tắm cho voi, 
ngựa, bò, trâu... Sự sạch sẽ của nơi chốn, là làm cho 
chỗ ở hết nhơ bân nhờm gớm, như quét lau nhà cửa, 
dọn nhà cho sạch. Sự sạch sẽ của đồ vật, là các đồ dùng 
được sạch sẽ. Liên quan đến thơn, như khăn choàng 
đắp, y phục... Hay không liên quan đến thơn, như chén 
bát sạch sẽ... 


Nói cách khác, là “sự sạch sẽ thể tục”, không 
phải “sự frong sạch của Pháp ”. 


Đức Chánh Đăng Giác, là bậc thầy tối thượng 
của tất cả các vị trời và nhân loại (Thiên Nhân Sư), dạy 
rằng: “Có 3 loại trong sạch: sự trong sạch thơn, sự 
trong sạch khẩu và sự trong sạch tâm `. 


Chia sự trong sạch ra từng điêu tỉ mỉ, giảng vỆ sự 
dừng lại, dứt trừ việc sát sanh, v.v... gọi là “sự trong 
sạch của Pháp” 


Rồi hãy giảng tội lỗi của sự không trong sạch, 
quả báo của sự trong sạch, theo sự hợp thời. Mới ngầm 
kệ ngôn đã đưa ra, thường khó khăn cho người chưa sắc 
sảo. 
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14. Nói về tỉnh øiả (muni, ấn sĩ) 

“KqVAINHHIM VACÑMMHI CCfOIIMHIM aI1anđSaVđ1. 

Munin moneyyasampannam Ahu sabbappahayinanmti”. 
= Tịnh giả, người toàn diện với tịnh hạnh các 

phân thân - khâu - ý, người không còn lậu hoặc, đã dứt 

trừ mọi tội lỗi”. 

Giảng: Tịnh hạnh phần thơn, là người dừng lại, 
châm dứt việc sát sanh, trộm cắp, phi phạm hạnh (thông 
dâm). 

Tịnh hạnh phần khẩu, là người dừng lại, chấm 
dứt việc nói dôi, lưỡng thiệt (vu cáo, đâm thọc) ác ngữ, 
Ỷ ngữ. 

Tịnh hạnh phần tâm, là người thành tựu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc. 

Giảng 3 loại tịnh hạnh trên, nhằm hoàn mỹ kiến 
thức của thính giả. Có 2 loại tịnh giả: tại g1a & xuât gia. 
Là những vị thầy Pháp, biệt rõ Pháp. 

Tức là 7 bậc Thánh hữu học (Sekkha mu): 

Bác Tu Đà Hườn đạo & quả. 

Bác Tư Đà Hàm đạo & quả. 

Bác 4A.Na Hàm đạo & quả. 


3 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 352. 
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Bác A La Hán đạo. 

AsekkhamunI, là thánh vô học. MumimunI, là 
đâng Như lai, bậc Ưng cúng, Chánh Đăng Giác. 

Các tịnh giả này, là tịnh hạnh phân loại theo 
người. Phân theo Pháp, là tịnh hạnh các phân thân - 
khâu - ý. Chữ MunI còn mang nghĩa là bậc thiện trí, 
hay: “Mfonan vuccafi mOHT tenq nãnend saInannagafo 
mumnï ”, tương quan với sự hiệu biết, có sự phân tích sau: 
“ñana - trí” là sự hiệu biết, người tương ưng trí gọi là 
trí nhơn. Như vậy, “munI - ân sĩ”, dịch là người có sự 
hiệu biết hay tương ưng trí, bậc thiện trí, như đã kê trên. 

Khi phân theo Pháp, có 3 loại là: 

Kayamunl - Thân tịnh giả. 

Vãcãmunï - Khẩu tịnh giả. 

CetomunI - Tâm tịnh giả. 

Giải cho họ hiểu rằng: Do đâu người dứt trừ việc 
sát sanh... gọi là tịnh giả, bậc thiện trí (muni). Nói kèm 
theo vê ân đức, quả báo của các vị trên, và ngược lại: 
tội lỗi của việc không thành tịnh giả, thiện trí thức. 

15. Nói về giờ đẹp khắc tốt 
“Sukkhattamn sunanglam supabhatam suhu†fhiram. 


Sukkhano sumufutto ca suyitham brahmacarisu. 


Padakkhinam kãyakammam vãcakqmmam paqdqkhhimam. 
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Padakkhinam manokammam panidhi te padakkhma. 
Padakkhinami katvana sabhantatthe padakkhine. 

Te atthaladdha sukhita virulha buddhassasane. 
Aroga sukhia hotha saba sabbeli ñiatIbhi. 


= Giờ tốt, an lành, sáng lạn, phát đạt, chính là 
giây phút thuận tiện cũng dường đến người hành thiện, 
tu tiễn thân nghiệp - khâu nghiệp - ý nghiệp. Sự tiến hoá 
của người đã chú nguyện, người-người tiến tu, thường 
được lợi ích thạnh lợi. 


Những người ây được lợi ích, an vuI, hay thăng 
tiên trong Phật giáo. Xin đừng có bệnh hoạn, được an 
lành cùng quyên thuộc cả thảy! 


Giảng: Đức Phật dạy răng: 


- Này các t} kheo, người nào hành thiện hạnh 
băng thân - kháu - ý vào buôi sáng, buổi sáng áy là giờ 
khác tốt lành của họ. 


Người nào hành thiện hạnh bằng thân - khẩu - ý 
vào buồi trưa (giữa ngày), buôi trưa áy là giờ khác tôt 
lành của họ. 

Những người nào hành thiện hạnh bằng thân - 
khẩu - ý vào buôi chiêu, buổi chiêu ấy là giờ khác tốt 
lành của họ! 

Chú giải giảng rằng: Người hành 3 thiên pháp 
vào ngày nào, ngày ây gọi là giờ khắc tôt lành của họ! 
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Khi đưa ra kệ ngôn này làm đề tài, cần sơ lược 
răng: “G/ở đẹp khác tốt áy, có cả trong và ngoài Phật 
giáo!”. Bạn nêu biết thì nói chút xíu vê kinh Mora (một 
loại chiêm tinh) của Bà la môn giáo (Brahmana). 

Xong, mới giảng theo Phật giáo: - Trong Phật 
Pháp, duy trì những hành động cao đẹp lúc nào - lúc ây 
mới gọi là “giờ linh”, không thì coi như “xui”! 

Người gây tội khi nào - bị tội khi ấy, làm phước 
khi nào - được phước khi ây. Lúc không chú ý, sơ suât, 
chạm lửa khi nào - phỏng khi ây, chạm tuyết khi nào - 
buôt giá khi ây. 

Do đó, Đức Phật thuyết rằng: Này các tỳ kheo, 
những người nào hành thiện hạnh... Rỗôi ngâm kệ ngôn, 
dịch và giảng theo lôi ây. Thầy người nghe chưa hiêu 
rõ, nên giảng thêm, băng cách đưa ra chuyện mê tín, 
bám châp giờ khắc hên xui... 

16. Nói về bốn chánh cần 

“Samyaro ccapahanca bhavana anurakkhana. 

kEte padhana caftaro desitadiccabandhuna. 

Yehi bhikkhu iddhatapi khayam dukkhassa papuneti*®. 


= Tỳ kheo trong Pháp Luật này, là người có sự 
tinh cần, dứt trừ khổ đau bằng tinh cần. Đức Phật, Ngài 


3 Trích Tam Tạng quyền 20, trang 21. 
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là vàng thái dương (aditayagotara), đã giảng 4 loại tinh 
cân ây là: 
Sanvarapadhana - Thận cần. 
Pahanapadhana - Trừ cần. 
Bhavanapadhana - Tu cần. 
Anurakkhanapadhana - Bảo cần. 


- Giảng: Thận cân, là sự cô găng cân mật không 
cho sanh lên bât cứ tội lôi bât thiện nào. 


Trừ cần, là nỗ lực dứt bỏ tội lỗi bắt thiện đã có. 

Tu cần, là tinh cần tu tiến, làm sanh lên thiên 
pháp. 

Bảo cần, là sự liên tục trì giữ thiên pháp đã sanh. 


Thận cần, là tỉnh cần cần mật không cho sanh 
tham - sân từ ngoại cảnh, là bệnh hoạn từ lục nhập (sắc, 
thanh, khí, vị, xúc, pháp). frử cần, là tinh cần dứt bỏ 3 
bất thiện tâm (tham, sơn, si) đã sanh lên. Tw cần, là tỉnh 
cần làm cho sanh bảy giác chi. Bđo cần, là tỉnh cần gìn 
giữ định tướng, là việc ghi nhớ đề mục tử thi. Điều này 
trực tiếp dành riêng cho bậc xuất gia, gián tiếp dành cho 
cư sĩ. 


Nên giảng. về bất thiện và thiện, chia ra cho họ 
thấy từng phân, tốt xấu ra sao, nói cho nhiều vào! 10 ác 
hạnh và 10 thiện nghiệp. Tội lỗi của tham sơn, bất thiện, 
và ân đức của thất giác chi, định tướng. Ân đức của bốn 
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chánh cần. Mới ngâm kệ ngôn, dịch và giảng theo sự 
hợp thời. 

17. Nói về khuynh hướng: 

“Chanda dosa bhaya moha yo dhammanfivafti. 
Nihiydfi tassa yaso kalapakkhevacandIima. 

Chanda dosa bhaya moha yo dhammam nafIvaffi. 
Arupatfi tassa yasse sukkupakkhavacandimaii””. 


= Kẻ nào phạm pháp, thường bị s1 ám - lo sợ - 
sân ưu - ham muôn, 


quyên vị giảm sút, như trăng hạ tuân. 


Người không phạm pháp, thường không bị sĩ ám 
- lo sợ - sân ưu - ham muốn, 


quyên vị tăng thượng, như trăng thượng tuần. 


Giảng: Agati, dịch là “điêu không nên đạt” hay 
“sai khuynh hướng 


18. Nói về 4 bánh xe: 
“Patirupe vase dese qryamittakara siyd. 
Sammapamidhi samano pubbe punnakafo naro. 


Dhanam dhanam yaso kiffi sukhancetam dhivadatiti. 


3 Trích Tam Tạng quyền 21, trang 42. 
3# Trích Tam Tạng quyền 21, trang 42. 
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= Người ở quốc độ thích hợp, thân cận thánh 
hiền, trau dồi mình, tạo phước khi trước, thường được 
lúa gạo - tài sản - chức tước - sự ngợi khen và hạnh 
phúc. 


- Giảng: Chữ “bánh xe” trong Pali, ám chỉ đức 
hạnh. Một nghĩa khác là tướng trạng, oaI nghi, như 
trong câu: “bánh xe sanh ra vết bánh”, hay “Như bánh 
xe lăn theo dấu chân bò” (Pháp Cú câu 1). 


Nga là 4 bánh xe (miyäapatha) ở câu 
“Caftucakkam navadvaram”, tức thân này có 4 oal 
nghi, có 9 môn (dvara, cửu khiêu). 


Nghĩa sự bố thí ở câu: “Hãy bố thí và chỉ dụng 
tri túc, đừng dê duôi, hãy hành đức hạnh ”. 


Nghĩa bánh xe quý (bảo luơn) ở câu: “Bánh xe 
quý đã xuất hiện lên ở đây ”. 
Nghĩa Pháp bảo ở câu “Pháp Luật như ở đây”. 


Nghĩa vật sát sanh ở câu: “Giêt băng bánh xe 
răng cưa (khí giới)”. 

Nghĩa lăn xét ở câu: “4sanicakka, bánh xe là 
lưỡi tám sét, là lưỡi tâm sét tại nơi bô xuống ”. 

Nên nói răng: - Cũng vậy, chữ “bánh xe” có 
nhiêu nghĩa, như trên. Rôi nói đên bánh xe là đức hạnh 
sau đó: “Bánh xe là đức hạnh, đem thiện lành đến cho 


, 


người, an lạc. Có 4 loại là... ”. 
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Xem kinh Mangaladipani khi giảng giải, dẫn 
chứng liên hệ, cho thấy sự quan trọng của đề tài, vì 4 
bánh xe - đức hạnh này tạo nhiều lợi ích cho thế gian 
và Phật Pháp. 
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19. Nói về bốn Nhiếp Pháp: 

“Dananca peyyavajjanca atthacariya cayaidha 
SamandaffIata ca dhammesu tattha tattha yatharaham 
Ete kho sangaha loke rethassaniva yayafo 

Ete ca sangahanssu namafq puffakarana 

Yasma ca sangaha ete samavekkhanfi pandita 
Tasma mahaftIam papponti pasamnsaca bhavantiteti. 
= Pháp nhiếp phục gồm: 

dãna bồ thí - xả tài, 

plyaväcäã ái ngữ, 

atthacariya lợi hành, 


samanattäta đồng SỰ, 

trong các Pháp tuỳ nghỉ tuỳ nơi, diễn ra trong thế 
gian như mâu chôt của cửa chiêc xe. 

Nếu không có các Pháp này, mẹ cha cũng không 
được các con cung kính hay phụng dưỡng. 

Bậc thiện trí thường xem các Pháp nhiếp phục 
này là chuân mực của đại nhơn, và trở thành người đáng 
tán dương. 


3 Trích Tam Tạng quyền 21, trang 42. 
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Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng Sự. 
Hối các vị Tỳ kheo, 
Đây là bốn nhiếp pháp. 


Bồ thí và ái ngữ, 
Lợi hành và đông sự, 
Đối với những pháp này, 


Œ đời đổi xử nhau. 


Chổ này và chỗ kia, 

Như vậy thật tương xứng, 
Và bốn nhiếp pháp này, 
Như đỉnh đâu trục xe. 


Nêu thiêu nhiêp pháp này, 
Thời cả mẹ lân cha, 
Không được các người con, 


Tôn trọng và cung kính. 
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Do vậy bác Hiển trí, 
Đông đẳng nhìn nhiếp pháp, 
Nhờ vậy họ đạt được, 
Sự cao lớn, tán thán. 
(Trích bản dịch của HT. Thích Minh Châu) 


Giảng: Chữ sangahavatthu dịch là nhiếp phục, 
cũng là nhân của sự nhiêp phục. Khiên người tâm phục 
- khâu phục. 

Dana - xả tài, là sự bố thí đến người đáng nhận. 

Piyavãcä - ái ngữ, là nói lời dễ thương, đến người 
thích ái ngữ. 

Có người không thích bố thí, nhưng thích lời êm 
tai. Dù cho bao nhiêu, họ cũng chăng cân, nhưng nghe 
hợp ý bèn đông lòng! Người như vậy cán thâu phục tâm 
băng ái ngữ. 

Afthacariya - lợi hành, là sự chỉ dẫn những điều 
đem đến ích lợi cho người nên chỉ dẫn. Có người có bô 
thí hay ái ngữ, cũng cân phải hướng dẫn như thế. Hạng 
người này đáng thâu phục tâm băng lợi hành, là sự chỉ 
dạy. 

Chữ Atthacariya này, chú giải là 
Atthasamvaddhanakatha, là việc nói cho lợi ích thăng tiên. 
Dạy răng: Điêu nào nên làm, điêu nào không. Người 
nào nên thân cận, người nào không. 
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Samanaffärfa - đồng sự, trong chú giải là 
Samanasukkhadukkhabhavo: 


Sự đông cam cộng khô với nhau. Cùng ngôi, 
cùng năm, cùng ăn... 


Sự cộng sinh trong gia tộc, dành cho mọi người. 
Giới hoà đồng tu, dành cho tu sĩ. 


Cha mẹ không nhiếp phục con cháu, thì không 
nhận được sự cung kính hay cúng dường, phụng dưỡng 
từ chúng. “7Zợng bắt chánh hạ tắc loạn!” 


Kệ ngôn này nên thuyết trong những dịp làm 
phước, lễ chúc thọ, liên quan đến việc nhiếp phục con 
cái, như hướng nghiệp cho con, hay con trai xuât gia... 


Khi bạn đưa ra kệ ngôn này, và tóm lược như đã 
nói, mới dịch chữ sangahavatthu (nhiếp phục), nói cho 
chỉ tiết, sâu rộng. Nói về quả báo của sự nhiếp phục bạn 
bè, quan chức, bà con huyết thống, đệ tử, con trai, con 
gái, theo thứ tự. Mới ngâm lại kệ ngôn! 


20. Nói về 4 tỉnh tín 

“Aggaío ve pasannanam ageam Dhammam vỤanatfam 
Agge Buddhe pasannanam dakkhineyye anufftare 
Agge Dhamme pasannanam viragupasame sukhe 
Agge Sanghe pasannanam punnakkhefte anuffare 


Aggasmimm danam dadatam aggam punnam pavaddhafi 


220 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


Aggam ayu cavanno ca yaso ki sukkham palam 
Aggassa data medhavi ageadhammasamahio 
Devabhuto manusso va agsappafIo pamodatiti9. 


= Phước thù thắng thường tiến triển ở người tịnh 
tín trong các phần hoàn hảo, người tịnh tín nơi Phật bảo 
một cách hoàn hảo, người hiểu Pháp hoàn hảo, người 
cúng dường Tăng cao thượng. 


Người tịnh tín ở Pháp bảo hoàn hảo, làm chói 
sáng, làm sáng tỏ, thanh tịnh, đem đến an lạc. Người 
tịnh tín ở Tăng bảo hoàn hảo, là phước điền cao thượng 
cho người cúng dường cũng hoàn hảo. 


Tuổi thọ, sắc đẹp, chức quyền, danh vọng, an lạc 
và sức mạnh tuyệt hảo (4yu vannam sukham balam) 
thường phát sinh đên người ây. 


Người có suy nghĩ hiện thiện, cúng dường đên 
các phân hoàn hảo, vững vàng trong Pháp hoàn hảo, sẽ 
sanh về nhàn cảnh, thành các vị trời hay nhân loại. 


Giảng: 4 sự tịnh tín hoàn hảo ấy là: 
Tịnh tín ở Phật bảo. 
Tịnh tín ở Pháp bảo, là Thánh đạo. 
Tịnh tín ở Níp Bàn. 


#9 Trích Tam Tạng quyền 21, trang 45. 
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Tịnh tín ở Tăng bảo, đệ tử Phật. 


Khi bạn đưa ra kệ ngôn này, giảng Phật bảo, 
Pháp bảo - là Thánh đạo với 8 chị, và Viragadhamma 
là Níp Bàn, cùng đệ tử của Đức Phật, tuyệt hảo ra sao? 
Nói về quả báo, phân loại, nhắm thích hợp mới ngâm 
kệ ngôn, dịch và giảng kệ ngôn theo sát ý chính, mới 
dứt bài giảng. 


21. Nói về 4 tưởng điên đảo (saññavilläsa 


“Anicce mniccasannano dukkhe ca sukhasaffñino 
anattani ca attani asubhe subhasañfiino 
Micchaditthihata sattIa khitacita visañfiio 
Te yogayuffa marassa ayogakkhemino Jana 
Yada ca buddha lokasmim uppacchanfi pabhamkara 
Temam dhammam pakasamfi dukkhupasamagaminam 
Aniccam aniccafo dukkhum dukkhamanddakkhU dukkhafo 
Abattami anattati asubham asubhatadasum 
Sammaditthi samadana sabbam dukkham IDaCCagMH1I. 
= Những người bị tà kiến, có tâm phóng đãng - 
không định tĩnh - hiệu biệt sai quây, thường cho vật vô 
thường là trường tôn, khô não lại là an lạc, hiêu sai vô 


ngã là hữu ngã (không gì là của ta cho là của 1a), cho 
mọi thứ bất tịnh (&hông đẹp để, nhờm gớm) là tịnh. 
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Những người ấy gọi là, lệ thuộc Ma vương 
(Mãra), không giải thoát nỗi, là những chúng sinh 
thường trực sanh tử trong luân hôi. 


Khi các vị Phật làm hào quang sanh lên trong thế 
gian, khi ấy các Ngài công bố Pháp tịch diệt khổ đau. 
Những người có tuệ duyên được nghe, hiểu được tâm 
mình, được thấy vật vô £ường là vô thường, khổ não 
là khô não, vô ngã là vô ngã, trì giữ chánh kiến như nó 
là ấy, vượt qua mọi khổ đau. 

- Giảng: Khi dứt 4 tưởng điên đảo, nói rằng: 
Những chúng sanh không được nghe Pháp Phật, thường 
hiểu sai như trên. Đến như nghe được Pháp rồi cũng 
tuỳ, nếu chưa có tuệ và niệm vẫn hiểu sai mãi! 

Chính vì nhân hiểu sai này, người còn là phàm 
phu mới có yêu - ghét, sân hận - tham ái - mê lầm, luôn 
tăng trưởng trong tâm. 


Có tâm trạng dường như là: không biết đến bệnh 
- già - chết, chỉ biết tìm kiếm những gì mình thương yêu 
là 5 dục cảnh, ghét những gì mình không thương yêu, 
làm sanh sự căm giận, oan trái, thù oán, gây cừu hận đủ 
kiểu. Cái gì mình không vừa lòng thì không muốn nó 
tỒn tại. 

Nói về 3 ái dục, là dục ái... Phân loại chúng, 
nhân mạnh rằng: 3 ái dục này thường sanh khởi do 4 sự 
hiểu sai trên, là nhân đầu tiên. 
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Xin chỉ bày dẫn chứng gần gũi cho bà con nghe, 
nói rằng: Chúng ta sẽ cùng thương yêu, cùng oán ghét, 
cùng sân hận, cùng mê lầm, cũng vì cùng nhau hiểu sai, 
và các sự hiểu sai lại khác nhau. Bên này hiểu rằng bên 
kia tốt đẹp, bên kia hiểu răng bên này tốt đẹp. Điều 
không tốt đẹp có ở cả 2 bên nhưng họ đều không nhìn 
ra. 

Chỉ nhìn thấy cái mà mình định đặt là tốt đẹp. 
Như vậy, dục ái sanh khởi mạnh mẽ trong tâm cả 2 bên. 
Đôi khi chỉ 1 bên hiểu sai còn một bên hiểu đúng. 

Như trưởng lão ni Upalavannã là gương mẫu. 
Phần này nên đọc chuyện Bà Upalavannã trong kinh 
Pháp Cú - Dhammapada, cho họ nghe, rồi mới tiếp 
chuyện khác. Nói về 4 sự hiểu đúng đối trị, rồi ngâm kệ 
ngôn. 

22. Nói về “eon sông”, 4 loại phước báu: 
“Mahodahim aparimitam mahasaram 
Bahubheravam ratfanagananamaayam 
NaJJo yatha ma]J]haganasamghasevia 
Puthu SaVvaHfIl IDayanfl sagaram 
SeyyamisaJJattharanassa dayakam 
Punnassa dhara upayanfI panditam 

Najjo yatha varivahava sagaramti“. 


#1! Trích Tam Tạng quyền 21, trang 72. 
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= Tât cả sông ngòi, là nơi nương nhờ của loài cá, 
thường chảy vào đại dương là nơi chứa nước không hạn 
lượng, là nơi chât chứa nhiêu châu báu ra sao. 


Con đường của phước báu sanh đên bậc thiện trí, 
là người bô thí cơm nước, chô năm ngôi, như các con 
sông chảy vào đại dương thê ây. 


Giảng: Kệ ngôn này thuyết trong nhiều dịp làm 
phước, không riêng øì cầu siêu. 

“Con sông là phước báu”, ví phước như dòng 
sông. Lễ thường, các con sông lớn nhỏ chảy vào đại 
dương ra sao, tất cả phước báu sanh lên cho người làm 
phước như thế. 


Đức Phật dạy, “con sông là phước báu”, là sự 
dơng cúng y áo - vật thực - sàng toạ (chỗ ở) - thuốc trị 
bệnh, đến vị tỳ kheo đã thành tựu tâm Định 
(cetosamadhn), phước báu vô hạn lượng. Đem lại an lạc, 
cảnh tuyệt hảo... 


Phần này nên đưa dẫn chứng người dơng cúng tứ 
vật dụng theo Hạnh phúc kinh, hay các kinh, tuỳ sự hiểu 
biết của bạn. 


Nên giảng con sông là 4 trường hợp tạo công 
đức, là lòng tịnh tín vững chắc nơi trong Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo theo “lfIpiso”, và sự trì giới trong sạch. 
Rồi mới ngâm kệ ngôn, dịch và giảng theo sự hợp thời. 


225 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 225 


23. Nói về quả của sự thí thực: 
“Samkhatam bho janam yava deti 
SMCỮN DaHIfam rasasa IDefam 

Sa dakkhina uJugatesu dinna 
Caranopapannesu mahaggafesu 
Punnena punnam samsandamana 
Mahapphalo lokaviduna vannita 
EtadIsam yannamanussarana 

Ye vedaJata vỤaanfi loke 

Vineyya maccheramalam samulam 
Anindita saggamupenii thananti“. 


= Người thường bô thí vật thực mà mình chuân 
bị sạch sẽ quý báu, thơm ngon, tương xứng với vị nhận 
cúng dường. 

Người đã bô thí đên người chuân mực, hạnh kiêm 
tôt, thanh cao, phước nôi liên phước, có nhiêu quả báu, 
được người hiệu rõ thê gian tán dương. 

Những người có sự hoan hỷ, nhớ tưởng đên 
phước như thê, loại trừ được tội lôi là sự bỏn xẻn, tận 
gôc rê, sanh vê nhàn cảnh. 


*2 Trích Tam Tạng quyền 21, trang 82. 
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Giảng: Kệ ngôn này thuyết riêng trong dịp họ 
làm phước trai tăng là thích hợp. 


“Người chuẩn mực ”, là người ngay thắng là thân 
khẩu ý. “Thanh cao”, là bậc A La Hán (Arahanta). 


Khi bạn đưa ra kệ ngôn này, tóm lược trước rằng: 
- Cũng vậy, “bố thí vật thực ” là đề tài giảng cho quý vị 
nghe bây giờ, là quả báocủa sự dơng cúng thực phẩm 
đến các tỳ kheo tăng trong Phật giáo. 


Quả của sự dơng cúng vật thực được Đức Phật 
dạy: “dyu vannam sukkham balam”, là tuôi thọ, sắc 
đẹp, an vui và sức mạnh. Pali có ý chính sau: Người 
dơng cúng “tuổi thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh”, sẽ 
được tuôi thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Vừa thiêng 
liêng, vừa thuộc nhân gian. 


Mong bà con hãy chú tâm nghe tiếp! 


Đưa ra chuyện người dơng cúng vật thực bằng 
việc đê bát hay trai tăng, chuyện nào tuỳ trí nhớ hay sự 
hiệu biệt của bạn. bạn ghi nhớ được hoặc hiêu. 


Xong, mới kêt luận răng: Do đầu sự dơng cúng 
vật thực được gọi là dơng cúng “tuôi thọ, sắc đẹp, an 
vui và sức mạnh ””? 


- Vì “sabbe satta aharatthitika - Nhất thiết chúng 
sinh duy thực tồn - Tất cả chúng sanh sống còn nhờ vật 
thực”, họ có “tuôi thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh” do 
thực phẩm. Nên dơng cúng vật thực gọi là dơng cúng 
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hay bồ thí tuôi “thọ, sắc đẹp, an vui và sức mạnh”, nghĩa 
là cho gì được nây, trong cõi nhân loại hay thiên giới, 
như đã nói. 

Rồi ngâm kệ ngôn, dịch và giảng theo sát ý chính 
trên. Phân Pali nói vê quả báocủa sự thí thực, còn có 
nhiêu phân nữa. 

24. Nói về quả của sự thí thực (tiếp): 

*Yo sannatanam paradattabhojinam 

Kelana sakkacca dadatfi bho Janam 

Caftari thananIl anuppavecchafi 

Ayunca vannaca sukham balanca 
Ayudayibladadl sukkham vannam ddo naro 
Dighayu yasava hoti Yatftha yatthaupadajjatiti?. 

= Người dơng cúng vật thực bằng sự tôn kính, 
hợp thời, nên dơng cúng đên những người có thu thúc 
lục căn. Người thọ dụng vật người khác cho thường 
nhận được 4 kêt quả là tuôi thọ, sắc đẹp, an vui và sức 
mạnh. Nên người cho “tuôi thọ, sắc đẹp, an vui và sức 
mạnh” sanh vào nơi nào cũng có nhiêu “tuôi thọ, sắc 
đẹp, an vui và sức mạnh” nơi đó. 

Giảng: Kệ ngôn này phúc chúc (anumodana) 
trong việc họ làm phước trai tăng, là hợp thời. Hay 


#3 Trích Tam Tạng quyền 21, trang 83. 
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thuyết kệ ngôn phúc chúc việc thí thực: “Ayudo balado 
dhira (sông lâu, sức khoẻ, sáng suốt... ` cũng được] 
25. Nói về 4 sự mong muốn khó được 

“Bhutta bhoga bhata bhacca vitinna apadasu me 
Uddhagga dakkhina dinna atho nañca bah kaft 
Upatthita silavanto sannatfa brahmacarino 

Yadattham bhogamiccheyya panditogharamavasam 
So me aftho aqnuppaffo ariyadhame thito anro 

Edheva nam pasamsanfi pecca sagøe pamodatiti“%. 


= Người vững vàng trong Pháp nghĩ rằng: 7z đã 
được sử dụng tài sản, đã bảo dưỡng thích hợp, vượt qua 
các hiểm nguy, sẽ được cho quả tối, đã hành cả 5 điều, 
là người có giới, thu thúc lục căn, là người hành Pháp 
cao thượng. Bác thiện trí giữ nhà, gìn giữ tài sản hấu 
lợi ích nào, ta cũng đã thành tựu lợi ích ấy. Ta đã làm 
những điều ngăn ngừa khổ sở, như vậy thường sanh hỷ 
lạc. 


Mọi người thường tán dương họ. Khi từ bỏ thế 
gian này, thường sanh vào nhàn cảnh. 

Giảng: Kệ ngôn này giảng trong ngày Pháp lệ. 
Hay lúc họ họp bàn cùng nhau làm phước gì đó, cũng 
được. 


4 Trích Tam Tạng quyền 21, trang 89. 
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4 sự mong muốn khó được Ấy, Đức Phật dạy là: 
1/ Mong tài sẵn ta có được, bằng sự hợp pháp. 


2⁄ Khi ta được tài sản hợp pháp, mong chức 
quyên có đên ta cùng gia quyền, cả các vị tháy, tháy tê 
độ - tháy tiếp dân. 


3⁄ Khi ta được tài sản - chức quyền bằng sự hợp 
pháp, cùng gia quyến và những thầy tế độ - thầy tiếp 
dán, mong cho ta được sông lâu. 


4/ Khi ta được tài sản - chức quyển - thọ cao, 
mong sau khi chết được sanh về nhàn cảnh. 


Muốn có 4 sự mong muốn khó được này, phải có 
4 Pháp là: 

1/ Đức tin. 

2/ Giới luật. 

3/ Xả bỏ. 

4/ Trí tuệ. 


Giảng rộng 4 Pháp trên, mới ngâm kệ và thuyết 
theo sát ý nghĩa của kệ ngôn. 
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PHÂN VI. 


A. Tư cách giảng sư 

VỊ giảng sư nên có tư cách đáng được tịnh tín đặc 
biệt, vì là người tạo niêm tin trong sạch, tôn kính, trong 
đường tội - phước của mọi người, hân ai khác. 


Hay một loại nữa gọi là giảng sư thu hút, là sự 
hấp dẫn của vị giảng sư. Sự hấp dẫn ấy là gì? - Bắt đầu 
từ cách ăn mặc đi đứng, cũng cần chỉnh tề đứng đắn, 
đừng đề luộm thuộm... 


Đừng như thằng hè, hay quá tươi trẻ như kẻ đa 
tình, hay mang vẻ đa sầu như vị tu đầu đà. Cần phải như 
tắm y nơi trong sạch đáng được trân trọng. Mặc vấn y 
phải đúng theo Luật. Lên giảng đường (sãlã) cần thu 
thúc thơn, và ánh nhìn. 


Trước lúc lên Pháp toà, phải đảnh lễ bậc tôn kính 
mà họ đặt nơi đó (người thật hay hình tượng), nếu 
không có bậc tôn kính để đảnh lễ, hãy đảnh lễ vị cao hạ 
hơn 3 lần. Rồi mới lên Pháp toà, phải đi cho oai-oai, 
nghiêm chỉnh trong điệu bộ thu thúc, đừng liếc trái - 
phải làm hỏng tư cách bậc thầy. 


Trên Pháp toà, nếu còn trẻ thì ngồi đặt mình ngay 
thăng, nhìn xuống thấp, thu thúc mắt và tâm cho tốt. 
Tuổi xế chiều thì ngồi kiết già. Ngồi đàng hoàng rồi, 
nhớ đến kệ ngôn kinh tạng hay kinh hộ trì (paritta) nào 
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đó, để tưởng nghĩ những gì đã học. Không thì ngồi trầm 
lặng, cho đến khi truyền giới. 


B. Truyền giới: 

Cách truyền giới phải tuỳ theo “lời xin giới”. Khi 
họ xin 5 giới, khi họ xin 8 giới. Lúc họ đã dút lời xin, 
vị truyền giới cần cầm quạt đặt xa mình vừa phải, rồi 
truyền 3 lần “Namo...”. Cách đọc “Namo...” để truyền 
giới, phải cho dứt nhịp ngắn, đừng đọc liên tục, cho họ 
thấm từng chữ, rồi mới truyền tam quy và truyền giới. 


Giới ấy truyền bằng lời: “Panatipafa veramini 
sikkhapadamn samadiyami = Con xin vơng giữ điều 
học, là cố ý tránh xa sự sát sanh”. Hay ngắt nhịp thành 
) phần là “Panatipata veraminIsikkha- 
padamsamadiyami” cũng được. Các giới khác cũng 
vậy! 


Lời dạy về quả báotrì giới phần cuối, tụng cho có 
nhịp điệu tốt, hoa mỹ, bằng tâm điềm tĩnh, đừng vội 
vàng nóng nảy cho xong. Mới đáng được cung kính, là 
kéo dài âm thanh theo khoảng cách, truyền cảm, giọng 
lướt qua dấu phây một chút! 

“Imani pañcasikkhapadani silena sugaf1im yanfi, 


silenabhogasamdada silena nibbhhuf1m yanH, tfasma 
silam visodhaye 
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= Chư thiện nam, tín nữ sau khi thọ trì tam quy và 
ngũ giới, hãy ráng vơng giữ hành theo cho đến trọn đời, 
chẳng nên dễ duôi! 

= Chư thiện nam, tín nữ sau khi thọ trì tam quy và 
bát quan trai giới, hãy vơng giữ hành theo, cho được 
trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ 
duôi! ”. 

Nếu là 8 giới thì dùng chữ “attha (8)” thay 
bañca (5)” như đã nghe tác bạch, rồi đặt cây quạt 
xuống bên phải của mình. 


(Bên Phật giáo Bắc truyền, thầy bốn sư thường 
truyền quy giới chỉ một lần! Khác bên Nam truyền, Phật 
tử thường xuyên xin quy giới - Theo kinh nghiệm của 
dịch giả khi giảng tại các đạo tràng Bắc truyền, chúng 
ta phải cần thận, không nên tuỳ tiện truyền quy giới cho 
Phật tử, tránh hiểu lầm, như là có ý lôi kéo đệ tử của 
họ, sẽ không có lần mời thỉnh sau đó!) 

A. Nói về Phật lịch (kiểu Thái) 

Khi truyền giới xong, nếu chỉ một vị giảng - 
không phải thuyết đôi, thì chính vị truyền giới ấy cần 
phải công bó niên lịch tiếp theo. Nhưng trước khi tụng, 
phải cầm kinh luôn bằng hai tay, tụng dần niên lịch tiếp 
theo. Dùng mẫu mới hay cũ tuỳ sở thích, mẫu cũ khó 
tụng đọc, nên hiện nay mẫu mới thông dụng hơn. 
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Cách tụng niên lịch, cần tụng cho có nhịp điệu 
tôt, ngầm giọng, đê các phân cách khoảng, ít hay nhiêu 
tuỳ dâu phây và dâu trường âm. Như sau: 


“ldani tassa Bhagavafo Arahafo 
Sammasambuddhassa, parinibbamo pafthaya 
cafunavufi samvaccharuftara cafusafadhikan dve 
Samvaccharasahassami atikkqnfaHni. 


Paccuppannakalavasena  cilamasassa pathandm 
dinam, varavasena pana ravivaro hoi. FVam tassa 
bhagavao  parmibbana  sasana yukalaganana 
salakkhetabbafi 


= Sadhu Lành thay! Trong Phật giáo, từ khi Đức 
Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác viên tịch 
Níp Bàn, giờ đã trải qua 2494 mùa hạ, Chủ nhật ngày 
01 tháng 04. (Phát lịch 2494 = Dương lịch 1950). 


Trong thời Phật giáo, từ khi Đức Thế Tôn viên 
tịch Níp Bàn, có tiền lệ được ấn định về việc tụng lại 
như vầy”. 

Đọc “Namo” 3 lần, rồi đọc chủ đề, rồi mới buông 
tay (khỏi chắp tay), cầm sách bằng 2 tay, khoảng cách 
xa mình và cao vừa phải. 
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Tên 12 tháng: 
1/ Cittamãso - tháng Tư, 30 ngày. 


(Thái, Lào, Cambodia là những xứ quốc giáo 
không dùng dương lịch hay âm lịch, chỉ dùng Phát lịch, 
và chọn bắt đầu năm từ đáy- Tết, New Year - Dịch giả). 


2/ Vesakhamaso - thắng Năm, 3l ngày. 

3/ Jetthamaso - tháng Sáu, 30 ngày. 

4/ Asalahamaso - tháng Bảy, 3l ngày. 

5/ Savanamaso - tháng Tám, 3l ngày. 

6/ Potthapadamaso - tháng Chín, 30 ngày. 
7/ AssayuJamaso - tháng Mười, 30 ngày. 
8/ KattIkamaso - tháng Mười Một, 30 ngày. 
9/ Makasiramaso - tháng Mười Hai, 3l ngày. 
10/ Phssamaso - tháng Giêng, 3l ngày. 

11/ Maghamaso - tháng Hai, 28 ngày. 

12/ Phaggunamäso - tháng Ba, 31 ngày. 


Niên lịch trong tiếng Mãgadha (Pali) dùng tên 
trước, tiếng Thái đặt tên phía sau. 
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30 ngày trong tháng. Tiếng Magadha là dinam: 
Pathanam dinam - ngày Ì. 
Dutiyam dinam - ngày 2. 
Tatiyam dinam - ngày 3. 
Catutthnam dinam - ngày 4. 
Pancanam dinam - ngày 5Š. 
Chatthanam dinam - ngày 6. 
Sattamam dinam - ngày 7. 
Atthamam dinam - ngày 8. 
Navamam dinam - ngày 9. 
Dasamam dinam - ngày 10. 
Ekadasamam dinam - ngày l1. 
Dvadasamam dinam - ngày 12. 
Terasamam dinam - ngày 13. 
Cuddasamam dinam - ngày 14. 
Pannarasamam dinam - ngày 15. 
Solassamam dinam - ngày 16. 
Satfarasamam dinam - ngày 17. 
Attharasamam dinam - ngày I8. 


EthunavIsatimam dinam - ngày 19. 
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Visatimam dinam - ngày 20. 
Ekavisatimam dinam - ngày 2T. 
BavIsatimam dinam - ngày 22. 
Tevisatimam dinam - ngày 23. 
Catuvisatimam dinam - ngày 24. 
Pañcavisatimam dinam - ngày 25. 
ChabbIsatImam dinam - ngày 26. 
Saffavisatimam dinam - ngày 27. 
AtthavIissatimam dinam - ngày 28. 
Ethunatimsatimam dinam - ngày 29. 
Timsatimamdinam - ngày 30. 
Ekatimsatimam dinam - ngày thứ 31. 
Ngày trong tuần (sattaha): 
Adiccavaro - I. Chủ Nhật. 
Candavaro - 2. Thứ Hai. 
Kummavaro - 3. Thứ Ba. 
Vudhavaro - 4. Thứ Tư. 
Vihappativaro - 5. Thứ Năm. 
Sukkhavaro - 6. Thứ Sáu. 

Soravaro - 7. Thứ Bảy. 
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Tên khác để nói gọn cũng xài được, như 
Ravivaro - ngày Chủ nhật, Sasivaro - ngày Nguyệt, thứ 
Hai. 


D. Cách thức đọc “Namo...” (Nam Mô) 

Giữ tâm thành kính Phật Pháp Tăng, mới đọc 
“Namo” 3 lần. Cách đọc “Namo” ây có âm điệu đáng 
nghe, chằm chậm. 


Truyền giới cũng bắt đầu bằng âm thanh nhẹ 
chậm như vậy, cho âm điệu theo châm phảy và ngừng 
hơi thở theo nơi xuông hàng, như: 


“Namo Tassa Bhagavato Arahato %unmasamnbuddhassa. 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasamnbuddhassd. 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa ” 


Xin chỉ dẫn rằng, đọc cho hăng hái, từng hơi thở 
dài thành thứ lớp, qua lần thứ 3. Cần lên giọng lần thứ 
1,2, càng cao nghe càng đã, đáng được chú tâm cung 
kính. Mong bạn thường tập riêng, hiểu rõ và đọc tốt hơn 
theo hướng dẫn này. 


Người từng là giảng sư danh tiếng, vừa được 
nghe họ đọc “Namo” là cũng biết vị này sẽ thuyết thành 
hay không thành! Như võ sĩ vừa thấy ai ra quyền - cước, 
thì biết ngay võ sĩ này có tài nghệ hay không. Hay người 
rành rẽ trong việc róc đẽo cày, vừa thấy họ dá điệu búa 
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hay dao thì biết liền, người này đẽo róc cây được hay 
không. 


Xin bạn đừng nghĩ rằng, đọc sao cũng được, cần 
gì có kiểu mẫu. Vì việc nghĩ vậy không sanh quả tốt 
đến bạn và cả Phật giáo, mọi Phật tử. Phật giáo là tôn 
giáo rộng lớn, thanh cao, tăng thượng, khi giảng sư 
không làm điều thích hợp, đọc “Namo” giống trẻ con 
đọc chơi-chơi hay đọc như dân làng, sẽ không đáng 
được tôn kính. 


Tôi từng nghe lời bàn ra tán vào răng, “Ứ?a được 
nghe đại đức đọc “Namo”, lòng con đã dựng đứng xúc 
cảm nhiêu lán!”. Làm tôi hiêu 2 nguyên nhân là: 

1/ Băng âm điệu khi đọc. 


2/ Riêng tôi, tôi chú tâm thành kính đến Tam bảo 
thật sự. Hay bằng cả 2 lý do này. 


Do đó, mong bạn cô gáng đọc theo hướng dẫn 
đây. Các vị pháp sư giáo thọ từ xưa cho đến thời tôi 
cũng nói, “Namo” đọc cả đời, cho sanh lòng tịnh tín đến 
mọi người. Tùy tâm bạn nói gì đi nữa, nhưng luôn phải 
bắt đầu từ “Namo”! 

Vị giảng sư giỏi thường tìm kệ ngôn làm chủ đề, 
vì âm điệu tốt hơn đọc văn xuôi Päli. Trừ khi các vị 
không hiểu, thì không đáng được tịnh tín, là âm điệu 
không ăn khớp. Nên xin chỉ dẫn rằng: Khi bạn đọc 
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“Namo” đã dứt lần thứ 3, ngang hơi thở, dừng lâu chút 
đỉnh, rồi đọc kệ ngôn tiếp theo. 

Kệ ngôn ấy cần phải là 2 câu, rồi ngừng hơi, tiếp 
điều 2 rồi lại ngưng hơi, lên điều 3 cũng ngưng chút. 
Chăng hạn như kệ ngôn thứ l1 trong kinh Pháp Cú 
(Dhammapada): 

“Manopubbangama dhamma 

Manosettha manomayda. 

Manasa ce padufthena. 

BhasaHi vã karofi va. 

Tatfo nam dukkhamanvefl. 

Cakkam va vahato padam ”. 

Như vậy, theo nơi đã nói, kệ ngôn không cần có 
dấu phẩy, nhưng xuống hàng như thế, hay chỉ có dấu 
chấm thôi. Khi dứt kệ ngôn, buông cả 2 tay, cầm sách 
kinh lá buông bằng cả 2 tay cho cách khoảng mình, kẹp 
2 khuỷýu tay vào hông. Đơn cử: 


- Bây giờ, tôi sẽ giảng Cakkagatha nói về 4 bánh 
xe tiêp theo, đê mang lại lợi ích đên mọi Phật tứ, theo 
sự hợp thời... 


Giảng sư phải phát âm rành mạch, tròn vành rõ 
chữ. 
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Nói thiếu chủ ngữ là sai lầm nặng, cả ngữ pháp 
Việt (hay Thái) và Pãli, không biết ai giảng, người hay 
quỷ chăng, phải dùng câu “7i sẽ zhuyếr ” mới được à 
nha! 

Desana, dịch là sự thuyết giảng. Visajjana, dịch 
là lời giảng giải, giải đáp vấn đề. Sát theo nguyên văn 
của Đức Phật, Ngài thuyết điều nào thì ta hướng dẫn lại 
điều ấy thôi, không phăng diễn lung tung, tạo khâu 
nghiệp, quả báo không nhẹ, và bền bĩ! Chỉ vì bản ngã, 
hư danh và các ích lợi phù du... 


Như Ngài thuyết về hạng người phi chân nhân - 
chân nhơn, ta cũng chỉ lại rằng: 


- Tôi sẽ giảng hạng người phi chân nhân và chân 
nhân đên quý vị: 


Này các tỳ kheo! Các tỳ kheo đáp: - Thưa vơng, 
bạch Thế tôn!... Bạn cần nói rõ trong lời mở đầu, bạn 
giảng gì và mục đích gì. 


Như đê tài 4 bánh xe, cân nói chậm, như chuyên 
động của thuyền ra khỏi bên, như xe lửa rời sân øa vậy. 


Lời mở đầu, nói văn chương hoa mỹ, chậm rãi, 
âm điệu dài, nhập đề được. Rồi tăng tốc dần, âm điệu 
liên tiếp. Làm cho đề tài thông suốt, khi nhặt khi khoan. 

Chuyện kê rằng: Có một “đại sư” thuyết vào địp 
tang lễ, trước thi hài. Vị ấy thuyết theo kinh lá buôn - 
được viết không thành phẩm/ phần. Cần ngưng hơi, lật 
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sang lá kê rôi đọc tiệp “quăng nơi nghĩa địa”, người 
nghe mới hiệu. Nhưng đại sư đã dừng, rât chậm đọc lá 
sau... Tang gia bôi rôi càng thêm bôi rôi! 


Thời này (1950), nhiều chữ lóng hay 2-3 nghĩa 
bóng, như chữ kưmbha dịch là “cái nổi”, nếu không 
nhớ thì dịch là cái chư hay cái chậu. Dịch là cái nổi, 
phải có chữ gạo, hay nổi nước, nổi thuốc, thêm gì đó 
vào, khi thuyết cho người miền Trung (Thái Lan) nghe, 
bởi những chữ như vầy chướng tai của họ do thổ ngữ, 
khó nghe xưa nay. Hãy hỏi dân thủ đô (Thái ở 
Bangkok), vì nói lại ở đây coI bộ không thích hợp! 
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E. Cách thuyết Pháp 

Đây là nói đến kiểu thuyết thơ kệ, thuyết vẫn đáp 
không như thế. Là như nói thường, nhưng cần có âm 
điệu tốt. Chỗ nào nên nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, chỗ nào 
nên cứng răn thì cứng rắn. Ý chính nhắn mạnh hay nhu 
nhuyến cũng tuỳ hợp mới được. 


Nếu có cảm hứng, cần nói cho hoa mỹ. Nhưng 
thuyết về Pháp hành, theo cảm hứng thì không nên, ý 
chính phải theo sát chú giải. Ngữ âm rành mạch, giúp 
người nghe hiểu rỡ. 


Ngoài ra, nếu thuyết không có cảm xúc, chỉ nói 
cho có âm điệu, giúp họ dễ ngủ và điều này không giảng 
sư nảo muốn. Không cần nói năng hoa mỹ cho lâu, dù 
nói hay cũng là “nói đài, nói đai, nói dại”! Xe thuyền 
chạy suốt cũng cần ngừng nghỉ ở nhà ga. 


Cuối bài giảng, cần chúc phúc theo thông lệ. Nên 
nói: “Tôi đã giảng lại trong Kinh... ”, châm đứt như 
vầy, “Evam”, rồi tụng “Yaha...”, “Sabbi... ” mới rời 
Pháp tòa. Đến đảnh lễ bậc đáng tôn kính mà họ thường 
đặt ở giảng đường (sala). Đảnh lễ tượng Phật trước, rồi 
các vị cao tăng đáng kính sau, như lúc lên Pháp tòa. 


Sau đó, họ sẽ chỉ nhau dâng cúng các món. Rồi 
tuỳ thời gian ngồi lại đàm luận với bà con, tư cách vậy 
là chuẩn mực. Nếu là ngày Pháp lệ, ấn định § ngày hay 
7 ngày, tới ngày đó họ mới cúng dường. 
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F. Thuyết giảng và Chúc phúc cho công chúng 

VỊị giảng sư phải học hỏi phong tục và cần viết 
đề tài thuyết giảng, xuống là buông! Cách truyền giới, 
chỉ dẫn niên lịch (Phật lịch, kiểu Thái Lan). 

Cuối bài giảng đôi - vấn đáp: “Chúng tôi xin 
phúc chúc đến cho các vị Phật tử, các thí chủ, bằng kệ 
Ratanayapapakinnaka bhãvabhIyacana, các kinh hộ trì 
Pakinnaka như sau: 


“Ratanayanubhavena  rafanaidf@jasa upadavanfaraya 
ca upasaggøa ca sabbaso ma kadäci samphusimsu. 


= Do nhờ oai lực Tam bảo, phước điền đầy đủ, 
xin mọi hiểm nguy tai hại, đừng có đến người!”. 


“Yandunnimiftam avamangalanca... 


= Nhờ uy linh của Đức Phật - Pháp bảo - Tăng bảo 
siêu việt, xin cho những triệu bất hảo, điều bất lợi, tiếng 
điều thú không vừa lòng, nghịch cảnh và mộng mịỊ, bất 
mãn, thảy đều tiêu tan”. 
“Dukkhappatta ca niddukkha, 
Bhayappatta ca nibbhaya, 
SokqDpdaftä ca nissokã, 
Hontu sabbeDi panino. 


=Tầt cả chúng sanh đên khô rôi, xin đừng cho có 
khô, đên sự kinh sợ rôi, xin đừng cho kinh sợ, đên sự 
phiên muộn rôi, xin cho dứt phiên muộn”. 
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“Danam dadantu saddhaya, 
Silam rakkhantu sabbadä, 
Bhavanabhiratä hontu, 
GŒacchanfu devatagdtfa. 

Mọi người hãy bồ thí, trì giới, hãy là người vui 
thích tham thiền thường xuyên. Chư thiên đã đến, xin 
thỉnh các ngài hồi quy”. 

“Abhivadanasrlissa, 
Niccam vuddhaãpacayïmo, 
Cattaro dhamma vaddhanfi, 
Ayu vanno sukham balam. 


= Cả 4 Pháp chúc mừng là: sống lâu, sắc đẹp, an 
vui, sức mạnh, hằng thêm đến người. Là người năng 
nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam-Bảo, và có 
lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhứt là bậc trì 
giới, và bậc trưởng lão”. 

Nếu thuyết dịp tang lễ, phải hồi hướng sau cùng 
rằng: “Lại nữa, cầu mong quả báo phước thiện, của 
việc bố thí, được thí chủ làm đây đủ bởi bè bạn, gia 
quyến đồng huyết thống, đã thực hành đây, xin hôi 
hướng đến người đã rã tan ngũ uẩn, mong sanh vào 
nhàn cảnh, theo sự thích hợp... ” 


245 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 245 


PHÂN VII _ 3 KIỂU THUYẾT BAN ĐẦU 


A. Thuyết Được 

“Thuyết được” là gì? Chỉ gọi là “được”, theo đề 
tài họ thỉnh. Lợi ích đên người nghe hay không chưa 
biệt. Như thuyêt 7 thánh sản, cũng tuỳ sự hiệu biệt, nhớ 
nhiêu - nói nhiêu! 

Đề tài nào nên nói ít nói nhiều, đúng ý người 
nghe và làm theo hay không, chỉ nói như người đọc 
sách nâu ăn. Không biệt làm sao sẽ ngon, vừa miệng 
vừa lòng người, sách dạy sao làm theo vậy thôi. 


Nghĩa là, “2„yếr được” là nói theo lý thuyết, 
kinh sách, theo sự hiểu biết học hỏi từ ai đó. Không biết 
rõ chuyện nào hay ý nào đưa ra thích hợp, như kiểu ngài 
LoludãyT, có trong kinh Pháp Cú (Dhammapada) rằng: 


Trưởng lão LoludäyT muốn nói về đề tài An 
Lành, lại giảng những điều không tạo ra an lành! Như 
các ngạ quỷ đã vào nhà ta, thường đứng phía sau, ngoài 
cửa... tạo ra cảm giác không an lành, khi nghe chuyện 
ngạ quý thân quyến vua Bimbisãra. Các tỳ kheo nghe 
ngài giảng, mới đến thưa Đức Phật: 

- Thưa Đức Thế Tôn, ngài Loludãyï khi giảng 
một kiểu lại sàng qua kiểu khác, tạo ra sự vừa an lành 
vừa không an lành! 
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- Này các ty kheo, không phải chỉ hiện giờ 
LoludäyT nói chuyện như vậy, kiêp xưa cũng vậy! Rôi 
Ngài kế lại tiền thân rằng: 


“Trong thời quá khứ, có một bà la môn tên 
Aggidatta tại thành Baranasl Có con trai tên 
Somadatta, đã vào yết kiến vua Bärãnas, thành con 
nuôi của vua Bäränasi. Bà la môn ấy sinh sống bằng 
nghệ nông. Bà la môn có 2 con bò nhưng chết một con, 
mới dạy con rằng: 


- Somadatta ơi, con hãy đi xin vua một con bò 
cho cha! 


lò» ý «€ 


Somadatta nghĩ: “Nếu ta xin của vua, nhân cách 
ta sẽ bị khinh thường!”, nên thưa răng: 


- Xin cha hãy tự đi xin! 
- Vậy con hãy dẫn cha vào hoàng cung! 


Đứa con biết bà la môn là người khờ khao, nói 
một đàng lại sàng đàng khác, ta phải cho tập trước mới 
dẫn đi Somadada dẫấn cha đến nghĩa địa 
Viranathambhaka, rồi kiếm có bên thành Hgười nộm, 
tượng trưng là đức vua, phó vương, thượng thư, sắp đặt 
theo thứ tự... Mới thưa rằng: 


- Cha vào đến cung vua, nên đi trước như vây, 
nên trở lui như vây, nên tâu trình đức vua như vầy, nên 
nói với Phó vương như vây, như vây... Khi yết kiến vua 
rôi, hãy tâu trình, hãy cảm thán đức vua. 
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Rồi cho học lời xin bò: “lâu đại vương, hạ dân 
có hai con bò đề làm ruộng, nhưng đã chêt một con, xin 
bệ hạ hoan hỷ ban cho con thứ hai! ”. 


Bà la môn áy học lời xin bò này trong thời hạn 
một năm, thông thạo nhuân nhuyên mới bảo người con 
biết. Đứa con nói: 

- Vậy xin cha hãy đem theo lê vật nào đó, con đi 
trước, sẽ đứng tại nơi yêt kiên đức vua. 

- Được rồi! 


Ông ta cẩm láy lê vật đảnh bạo đên hoàng cung, 
khi SomadatIa đang bên kê vua. Đức vua hỏi răng: 

- Này ông, lâu rồi ông mới đên! Ngồi xuông, và 
cần gì nói đi! 

- Tâm đại vương, hạ dân có hai con bò đề làm 


ruộng, nhưng chết một con. Xin bệ hạ hãy hoan hỷ 
nhận lãnh con thứ hai! 


- Ông nói gì? Lập lại xem! 


Ông ta cũng tâu như thê nữa, vua hiệu răng, bà 
la môn này trình tâu sai, nên mửn cười rồi đùa: 


- Này Somadatta, nhà của ông có nhiều bò nhỉ! 
Khi ấy, SomadafIa xim trình: 


- lâu bệ hạ, bò mà Ngài ban cho, sẽ có nhiêu! 
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Vua hoan hỷ với lời nói khéo léo của Somadafa, 
nên đã ban cho l6 con bò cùng y phục và nhà cửa đến 
bà la môn ấy, rôi cho Bà la môn ấy trở vê, với nhiều 
chức quyến ”. 


Khi Đức Phật kê hết, mới nhận diện: 

“Vị vua khi ấy là tiền thân Änanda, bà la môn ấy 
là tiên thân Loluday1, còn Somadatta là tiên thân của 
Ta. 

Này các tỳ kheo, không phải mới bây giờ, khi 
trước Lo|udäy1 cũng nói một đàng sàng đàng khác, do 
ít học. 


Người học ít nghe ít, thường giống con bò già. 
Họ phát triển theo kiểu của họ thế thôi, trí tuệ không 
tiến hóa! 

Có lời giải rằng: Người mệnh danh là “ghe í£”, 
vì không chịu học hỏi, chỉ một hai phần (pannasaka), 
hay chỉ một vài bài kinh (sutra). 


Về phần người học đề mục thiền rồi liên tưởng, 
chỉ gọi là người nghe nhiều chút đỉnh. Như con bò già 
khi muốn phát triển, mập béo lên cũng không được, 
muốn mang lợi đến cha mẹ hay thân quyến cũng chỉ 
trống không, chăng ích chỉ. 

Người ít nghe ít học không tạo nhiều lợi ích, chỉ 
có thụ hưởng tứ vật dụng rồi cũng xô ra... Chỉ tiến triển 
khoản dài lưng tốn vải như thế. Trí tuệ phàm hay thánh 
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của họ thường không tiến hóa nỗi, chỉ tiến chừng một 
ngón tay, chỉ tiễn về ái dục - ngã mạn thế thôi, như con 
bò già không được sử dụng. Họ thà cho tự đi kiếm cỏ 
kiếm nước sống tuỳ thích, cũng có thân mình béo mập, 
nhưng không-không, chẳng tích sự. 


Bạn nghĩ xem, ngài Lo|udãyT không biết trong 
nơi nào thì nên thuyết cái nào? Khi nên thuyết về sự bất 
hạnh lại giảng về sự an lành, và ngược lại, như đã nói. 
Là gương mẫu cho “huyết được ”, xài tạm! 


Trở lại, khi thuyết 7 thánh sản, cũng thuyết theo 
trí nhớ, không biết nên giảng ra sao, nhiều ít thế nào, 
mới lợi ích cho người nghe. Như thuyết 7 thánh sản cho 
đạo tràng bình dơn, nên nói về tín - giới - tàm - quý cho 
nhiều, lại giảng về đa văn học rộng (Bahusacca), họ 
ngồi há miệng nghe, không hiểu tiếp thu làm gì! 


Ngược lại, lúc giảng cho nhóm trí thức nghe, nên 
nói về đa văn hay trí tuệ cho nhiêu, lại quay sang các 
chuyện khác... 


Thuyết cho nhóm không có giới pháp nghe, như 
tội phạm trong tù, nên nói nhiều về tín - giới - tàm - 
quý, chuyện tội - phước, lại nói về xả bỏ (cãga), sự xả 
bỏ bố thí hoàn toàn (paricägadãna), hay lại nói đa văn - 
trí tuệ cho đữ! 
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Thuyết cho nhóm chưa có niêm tin nghe, nên nói 
vê đức tin cho nhiêu, nhưng lại giảng về tàm - quý, hay 
lan man các chuyện khác... 


Giảng cho nhóm chuyên nghề sát sanh (đồ tế, 
ngư phủ, buôn bán cá thịt do tự mình giết cho tươi) 
nghe, nên nói về tàm - quý nhiều, lại lan man các 
chuyện khác... 


Chưa đạt “yết thành ”! Vì không mang ích lợi 
đến người nghe, không ứng dụng trong cuộc sống được. 
Như thế, vì ít học và thiếu kinh nghiệm, mà không biết 
nên giảng CÁI GÌ - KHI NÀO - AI NGHE, nói nhiều 
hay ít. Phải BIẾT DỪNG ĐÚNG LÚC, nói đê mê cho 
hết ý họ nghe rồi quên sạch! 


LÊ gì, câu an - câu siêu, hay dịp tạo phước nào, 
ta nên giảng gì? Còn khi họ thỉnh đê tài riêng, cân biệt 
sau khi thuyết đê tài ây, ta nên hôi hướng ra sao. 


Tóm lại, việc thuyết không phù hợp tâm tánh của 
thính giả, không hợp thời, gọi là “thuyết được ” chưa là 
“thuyết thành”. Như bác sĩ cho thuốc, họ phải nghiên 
cứu nguyên nhân - triệu chứng trước, rồi mới ra toa. 
Giảng sư cũng vậy, phải xem xét tình hình các thứ kế 
trên. 


Như khi khuyên dạy trưởng giả, đưa ra các Pháp 
hành của cư sĩ, nói về sự gìn giữ nhà cửa, làm sao thành 
người giàu có, là kiểu mẫu của “thuyết không thành”! 
Vì nếu họ chưa biết cách gìn giữ và gia tăng tài sản, họ 
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đâu là đại gia. Chẳng ai dạy người giàu cách xài tiền 
cải 

Nên giảng cao hơn, nói về sự nguy hiểm của ngũ 
dục và xuất ly chúng, lợi ích vị lai - “hậu phần lợi ích” 
- đạo quả Níp Bàn, tức chân an lạc (Nibbanam 
paramam sukham). 


Đức Phật thường nhìn ra tâm trạng người nghe, 
có dễ dạy hay thuần phục chịu nghe chưa, có bị những 
cú shock hay chán nản, căng thắng cùng cực 
(depressed, stress) và trãi qua xong chưa, hết tưng tưng 
- tỉnh táo và tĩnh tâm chưa. Đã lắng lòng và đủ duyên, 
Ngài sẽ dạy, “đi thắng vào tâm (hadayam gam)”. 


Nhưng các sư thầy là phàm đệ tử, không thấu tâm 
người. Thường thuyết cho đúng theo tánh tình của 
người nghe, theo căn cơ mỗi người không được, nhưng 
khi cố găng quan sát người tại đó thường xuyên, cũng 
có thể nói vừa lòng họ. Như nơi ấy là nông dơn, viên 
dơn, ngư đơn, doanh gia, hay quan chức. Xét rằng: 


Từng nhóm có căn tánh riêng biệt. Nông dân 
hay dân làm vườn ưa nghe kể chuyện trong kinh, 
chuyện tiền thân Bốn Sanh (Jataka), vui buồn lẫn lộn, 
căn bản về tội phước. Nói thêm về ân đức của sự tinh 
cần, cúng dường chư tăng, vì dân ruộng rẫy thường chất 
phác, cần cù, giản đơn. Nếu nói cho họ thấy, việc làm 
ruộng làm vườn là quá vất vả, không dễ như đi buôn 
hay làm quan, gọi là “huyết không thành”! Do đâu? 
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Do dân làm nông thường thích nghe chuyện tội phước 
mà không cân phân tích so sánh cao xa. 


Ngư phủ là nhóm sinh nhai bằng cách bán cá, 
hay nhóm giết thú, thường không thích nghe tội sát 
sanh. Ai giảng giới này cho họ nghe, tóm tắt hay giải 
rộng, theo chú giải Pali hay không, cũng bị xem là 
“thuyết không thành”! Vì không lợi ích đến người 
nghe. Nhớ: trong ý chuyện nếu phải đề cập đến tội giết 
thú, đừng nói cho họ sân ưu mặc cảm, phải nhẹ nhàng 
phủ dụ về từ bi tự mình và kẻ khác, nói cho họ biết bụng 
người bụng ta, so sánh rồi chỉ dẫn trong giới pháp các 
thứ. Nói thêm về quả báobó thí, thính Pháp... 


Thương buôn không thích nghe chuyện gian 
dối, tráo trở, hay chuyện mua bán đúng đắn, mua đúng 
bán đắt. Quan chức không thích nghe chuyện phản 
nghịch. Do đó, 


thuyết về những chuyện gian manh, kém chân 
thật cho thương buôn cũng được, 

chuyện phản nghịch cưa ghế trước mặt nhóm 
quan chức cũng được, 

hay chuyện thiên vị, không chí công vô tư cho 
thâm phản nghe cũng được, 

nói chuyện phỏng đoán, mơ-mơ hồ-hồ cho thủ 
trưởng các người ây nghe cũng được, 
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phải biết cách nói, cực khéo léo, không thì cũng 
gọi là “huyết không thành ”! 


Vì khi ta quan tâm chỉ dạy thương buôn không 
gian dối, không tráo trở, không nên bán đồ quá giá, ta 
cũng phải giảng nhiều đến tội lỗi của sự không nhân từ 
- ác đức, rồi giảng ân đức của nhân từ cho họ nghe sau. 
Khi thấy tâm họ vừa chùn, chăm chú nghe và không 
muốn tái phạm, mới giảng tội của sự gian dối, tráo trở, 
mua đúng bán đắt cho họ nghe sau. Cuối cùng giảng 
cho họ thấy rằng, mọi tài sản khi đã chết đều mang 
theo không được! Tâm họ sẽ phai lạt tham ái ít nhiều. 

Lúc chỉ dạy các hạng người khác cũng vậy. 
Muốn cho ai đoạn tuyệt một điều nào, phải dạy cho dứt 
bỏ điều ấy bằng sự thắng thắn nhìn ra vấn đề, thực thê 
Pháp. C”est la vie! Đời mà. 

Nhưng “đạy không thành, thuyết không thành” 
không đặng phước báu như ý. Xin kết luận, thuyết 
được gọi theo Päli là ADESANAKOSALA = không 
khôn ngoan trong thuyết giảng! 
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B.Thuyết Rõ 
Chúng tôi từng nghe phê bình của thính giả rằng, 
vị này thuyết rõ - vị kia thuyết không rõ! 


Nhưng khi xin họ giải thích, họ cũng khó nói, 
không nắm quy luật nói sao cho lời rõ ràng mạch lạc, 
cả bạn cũng có thê như vậy! Riêng bạn khi bị hỏi vậy, 
sẽ có thể cảm nhận bực bội. Trong lúc bạn nghe thuyết 
hay đã nghe, bạn cần nhận ra vị ấy thuyết rõ hay không. 
Tâm bạn nhận ra, nhưng khó nói. 


Vì có nhiều dạng, nếu nói hợp thời, đúng căn 
tánh của người nghe, hàm xúc, rành mạch, thính giả 
nghe đâu thấm đó, “đi thăng vào tâm” (hadayam gama). 
Sẽ lặp lại ở phần Thuyết Thành, gọi theo Pãli là 


é 


Desanäkosala dịch là “khôn ngoan trong thuyết 
lảng” 
Là thuyết vui đùa hí tiếu chăng? Không phải! Là 
thuyêt lưu loát (không vướng kẹt), là nước chảy lửa tắt 
sao? Không phải! 


Ko 2.4 


Vậy, “?hu„yết rõ” là gì? 


Là sự thuyết giảng hoàn bị, với 3 toàn hảo 
là 015/410 majjhekalyanarn Tá 0 0100001802400 106 
“toàn hảo đoạn đầu - đoạn giữa - đoạn cuối” 


Toàn hảo đoạn đầu, là khởi đầu tốt, đưa ra kệ 
ngôn đọc trước, mở bài. Phân giảng giải kê là thân bài, 
đoạn giữa, giảng cho thính giả hiệu rõ. Kêt luận là đoạn 
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cuối, tóm ý cho họ mang về ứng dụng trong cuộc sống, 
không thì bị xem là “trí tuệ bắp vê” (đưng dậy quên 
sạch, như vật đề trên bặp về sẽ rơi lại). Đây gọi là 


“thuyết rõ”, theo phân loại của giảng sư khắp nơi. 


=>. 


Lời tán dương Đức Phật “huyết rõ” có trong 
nhiêu Kinh, cả ở tạng Luật - cuôn 1, phân Verañja 
kandaa... 


về tạng Kinh, đầu kinh Ambatthasũtra, lời tán 
dương ây rõ ràng: 


“So dhamma1m desefi qdikalyanam 
majhekalyanaln  pariyosanakalyandm  safttham 
sabyañjJanam kevalaparIpunnan parisuddham 
brahmacariyan. 


= Đức Thế Tôn thuyết Pháp sơ thiện - trung thiện 
- hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn 
toàn, thanh tịnh. 


Xem chú giải VerañJa-kanda, bạn sẽ thấy sự phân 
biệt của Dhamma, có hậu thiện - sự hoàn hảo sau cùng 
(pariyosanakalyanam). Và chú giải liên quan, có phần 
Pãli về nghĩa của “saha sabyafjanam - nghĩa văn cụ 


AE: 2 


fác ”, là sự phân biệt của phạm hạnh (brahmacariyam). 


Giáo Pháp được chỉ dạy đầy đủ. Gọi là 
ädika|yãna — sơ thiện, tức là giới (sïla) dẫn đầu. Gọi là 
majjhekalyäna — trung thiện, là thiền định, đạo quả. Gọi 
là pariyosanakalyana — hậu thiện, tức Níp Bàn. 
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Hay là, sơ thiện do Đức Phật là vị hiểu rõ, trung 
thiện do Pháp tịnh hảo, hậu thiện là sự thực hành của 
chư Tăng. 


Một cách nữa, gọi là sơ thiện bởi Phật Toàn Giác 
(Abhisambodhi) là người hiểu rõ, tối thượng, cho người 
đến nghe Pháp và tu tập. Trung thiện, tức Phật Độc Giác 
(paccekabodh). Hậu thiện, là Thính Văn Giác 
(savakabodh1). 


Người nghe được chỉ dẫn hoàn hảo, là nhân đè 
nén các chướng ngại pháp, nên gọi là sơ thiện. Người 
thực hành chỉ dẫn lại hoàn hảo, nhân đưa đến an lạc, 
bằng thiền chỉ - quán, gọi là trung thiện. Bên bỉ, nỗ lực 
tu tập, thành tựu quả của pháp hành, gọi là hậu thiện. 


Hay là, sơ thiện là sự trong sạch, yếu tô đầu tiên 
đê nương nhờ - trung thiện là sự trong sáng của ý nghĩa 
- hậu thiện là sự trong sạch trong tâm. 


Chú giải TIkãsãratthadipam ghi rằng: “Kajyãna 
— sự hoàn thiện ấy, là sự hoàn hảo (bhaddaka), không 
có lỗi lầm (anava77/a)”. Đức Phật thuyết Pháp, luôn 
hoàn hảo tốt đẹp, không có lỗi lầm, phần đầu - phần 
giữa - phần cuối. 

“Sự trong sạch, yếu tố đâu tiên để nương nhờ”, 
tức là Pháp được chỉ dạy — thành nơi nương nhờ của 
chúng sinh. “Sự trong sạch của ý nghĩa”, là Pháp không 
có phiền não (upakilesa). “Sự trong sạch trong tâm”, là 
Tâm (citta), là sự thực hành tốt. 
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Hãy ghi nhớ 9 điều tiếp theo đây: 


1/ Pháp được Đức Phật thuyết ấy, nếu là kệ ngôn 
thì chia ra 3 phân: câu đâu sơ thiện, những câu giữa là 
trung thiện, và câu cuôi là hậu thiện. 


2/ Nếu là kinh có sự liên quan, lời mở đầu kinh 
của trưởng lão Änanda “Evam me sutam... Như vây tôi 
nghe...” là sơ thiện, cuối kinh là “7⁄4hamavoca 
bhagavã - Thể Tôn đã nói như thể” - là lời của những 
vị kết tập Tam Tạng thuật lại - là hậu thiện, nội dung 
ở giữa là trung thiện. 

3/ Nếu kinh có nhiều nội dung khác nhau, sự liên 
quan đầu là sơ thiện, sự liên quan cuối là hậu thiện, 
phần giữa là trung thiện. 


4/ Giáo Pháp bao gồm: giới - định - tuệ, đạo - 
quả, Níp Bàn. Giới là sơ thiện, chỉ - quán và đạo - quả 
là trung thiện, Níp Bàn là hậu thiện. 

5/ Một cách nữa, giới - định là sơ thiện, thiền 
quán và đạo là trung thiện, quả và Níp Bàn là hậu thiện. 

6/ Ý nghĩa của Đức Phật, là bậc thuyết Pháp thực 
chứng, là sơ thiện. Y nghĩa của Pháp, là Pháp bảo, là 
trung thiện. Y nghĩa của Tăng, là người thực hành tôt, 
là hậu thiện. 

7/ Phật Toàn Giác là sơ thiện, Độc Giác là trung 
thiện, Thinh Văn Giác là hậu thiện. 
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8/ Sự chỉ dẫn hoàn hảo, giúp tiếp thu tốt, là sơ 
thiện. S% chí dẫn hoàn hảo, giúp thực hành tốt, là trung 
thiện. % chỉ dẫn hoàn hảo, giúp đem lại kết quả tốt của 
hành rrì, là hậu thiện. 


9/ Sự trong sạch, là yếu tố đầu tiên để nương nhờ, 
là sơ thiện. Sự trong sáng của nghĩa lý, tức không có 
phiền não (upakilesa), là trung thiện. Sự trong sạch của 
tâm, là Pháp hành, là hậu thiện, vì tận cùng Giáo Pháp 
chỉ có sự thực hành. 


Khi ghi nhớ 9 điều này, bạn sẽ hiểu Giáo Pháp là 
lời chỉ dạy của Đức Phật, tương ưng với 3 hoàn hảo, 
nhưng khó nói về việc thuyết ra sao mới là sơ thiện — 
trung thiện — hậu thiện. 


Nghĩ đến sự hoàn thiện và không lỗi lầm nói trên, 
bạn sẽ cảm thấy cởi mở, thông suốt đề tài, thuyết cho 
thành sơ thiện. Giảng cho tốt, không có sai lầm ở phần 
giữa, để thành trung thiện. Rồi hậu thiện, là kết thúc bài 
giảng với dư âm tốt đẹp. 
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Thuyết tóm tắt: 

- Giải rộng câu đầu, khai mở đề tài cho rõ ràng 
ra. 

- Phân loại tỷ mi. 

- Làm đề tài sâu xa thành ngắn gọn. 

- Làm sanh hỷ lạc và trí tuệ đến người nghe. 

Liên hệ đến ngôn từ, mẫu tự (akkhara): 

Câu cú (pada) 

Ngôn từ (byañJana) 

Điều kiện (ãkasa) 

Ngôn ngữ (nrrutfI) 

Xiến minh (niddesa). 

Phần này có chỉ tiết trong Tạng, nhưng tóm tắt ý 
nghĩa được rằng, “Đức Phật thuyết đúng chuẩn theo 
máu tự (aqkkhara), cả sithila là giọng tháp, dhanứa là 
giọng cao, đigha là giọng đài, rasa là giọng ngăn, garu 
là giọng nặng, lahu là giọng nhẹ, niggahita là giọng 


mũi, sambandha là để từ ngữ liên đới, vavatthita là để 
từ ngữ ăn khóp, vimutti là để từ ngữ thanh nhã ”. 


Sự thuyết Pháp của Đức Phật đúng theo 10 quy 
luật trên, lời nói có giọng thấp thì để thấp, có giọng cao 
thì để cao, có giọng dài ngắn nặng nhẹ thì để theo dài 
ngắn nặng nhẹ, giọng mũi, có từ ngữ liên quan nhau nên 
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để liên quan nhau, nên đề từ ngữ ăn khớp, nên để từ ngữ 
thanh nhã, không ai chê được! 

Thử nghĩ đến nhịp điệu tân nhạc mà họ gọi là 
“đồng ca”, còn ca nhạc hồi xưa họ gọi là “nhạc tự do” 
(âm nhạc của Thái Lan!). Bạn mới hiệu điều này là, tân 
nhạc thường có giọng không đúng theo ngôn từ, vì có 
giọng nên thấp thì không thấp, nên cao thì không cao, 
nên nặng thì không nặng, nên nhẹ thì không nhẹ, khi 
nghe nó không được như chữ Dhammapur1 (ngôn ngữ 
vùng của Thái!) Khi nóng nảy, nhịp điệu thành 
Dhanapuhar1 (ngôn ngữ vùng của Thái!)... 

Cổ nhạc mà họ gọi là “nhạc tự do” Ấy, nghe đặng 
rõ ý chính, vì đúng theo ngôn từ, đúng cả I0 quy luật 
(văn phạm): 

nơi cần giọng thấp thì thấp, 

nơi có giọng cao thì cao, 

nơi có giọng dài thì dài, 

nơi có giọng ngắn thì ngắn, 

nơi có giọng nặng thì nặng, 

nơi có giọng nhẹ thì nhẹ, 

cần giọng mũi thì dùng giọng mũi, 

nơi có từ ngữ liên quan nhau thì để liên quan 
không chia cắt, 

nơi có từ ngữ ăn khớp thì để ăn khớp, 

nơi có từ ngữ thanh nhã thì để thanh nhã, không 
chê vào đâu được! 
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Do đó hãy nhớ rằng, bạn thuyết giảng phải phải 
phát âm đúng theo ngôn từ, theo 10 quy luật đã kẻ. 

(Phần này, làm tôi nhớ trãi nghiệm khi giảng ở 
miên Bắc Việt Nam, tôi đã phải tập phát âm chuẩn gia 
TÍN và TÍNH, buông XẢ và hỷ XÃ, v.v... Khi nói “ngũ 
song thức (5 cặp giác quan, nhãn — nhĩ — tỷ - thiệt — 
thơn) ”, tăng nỉ sinh đã nghe giọng Nam của tôi thành 
“ngủ xong thức ”! 

Khi được hỏi: “Bữa giờ, quý vị có hiểu hết những 
øì tôi nói không?”. Câu trả lời của họ, khiến tôi phải 
nói chậm lại, tập phát âm chuẩn, cần thận hơn! Và khi 
về Nam nếu quen giọng đó, nhiều người cho rằng, 
“Dạo này sao sự nói chuyện điệu quá!” — Dịch giả) 


Tóm tắt ý chính nghĩa là, bạn nói giọng rõ ràng 
đề thính giả hiểu rõ mọi ý, ý chính (main idea) hay chỉ 
tiết (details), dụng ý và mục tiêu nhắm tới của đề tài. 
Cần dùng ngôn từ trẻ trung để họ nắm vững. Xem như 
đã thuyết đúng đắn cả phần đầu - phần giữa - phần cuối, 
mới được danh thuyết rõ! 


Là thuyết không có lỗi lầm, đúng đắn cả phần 
đầu - phần giữa - phần cuối, theo từ ngữ như vậy. Có 
cầu Sau: “Keyalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam - Phạm hạnh thanh tịnh, viên mãn ” 
(Xem ở Quyền hạn Giảng Sư, quyền 5). 
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C. Thuyết thành 

Là thuyết cho thành lợi ích đến người nghe, như 
việc nấu cơm. Việc thuyết hợp nhu cầu - hợp tâm 
tánh của người nghe tại nơi ấy nước ấy (địa điểm), 
không gian - thời gian thích hợp, gọi là “yết 
thành ”! 


Lễ thường, giảng sư khôn ngoan thường phải để 
ý nhận xét đại chúng trước lúc thuyêt và đang thuyêt. 
Hầu biết họ thích gì, nhanh nhạy linh động, kế chuyện 
cho họ nghe cân liên mạch, như trưởng lão Xá Lợi Phât 
(Sariputta, kê bên dưới!). 

Một ngày nọ, tôi đi thuyết tại một làng lớn 
chuyên bán cá, cùng 2 người bạn, thuyêt vê chuyện ngài 
Malaya. 

Vào giữa đêm, vị trụ trì nhắc rằng: 

- Thời thuyết Pháp ngày mai, mong sư cần thận 
nha! Vì xóm này là xóm làm cá bán cá đó! 

- Được rồi! 

Rồi tôi quay sang bảo vị giảng sư kế bên: Mai 
lên, quên hỏi tôi rằng, “Giết thú tội không? ”. Nếu tôi 

ói “7ói?”, hãy hỏi tiếp, “Nếu có tội, sao Đức Phật lại 
ma phép ăn thịt ăn cá? ”. Rôi tôi sẽ giải đáp tiệp... 
Sau buổi giảng, vị mà tôi dặn đã hỏi về chuyện 
tội phước: 
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- Thưa ngài, tôi có thắc mắc! Ngài nói về chuyện 
tạo phước. Giờ tôi xin hỏi chuyện tạo tội, hâu đem lại 
sự hiệu biệt cho tôi và đạo tràngnơi đây, vê phân tội lôi. 
Ngài từ bị giảng giải được chăng?” 

- Hoan hý! nếu sư có ý gì, hãy hỏi! 

- Tội, sanh đau khổ cho ta kiếp này kiếp sau, ấy 
là gì? 

- Là việc tạo những sự xấu xa, không tốt, bằng 
thân khâu ý. Là sát sanh - trộm cặp - tà dâm, vọng ngữ 
- ác ngữ - lưỡng thiệt - ở ngữ, tham ác - sân ác - tà kiên. 
Và những sự xâu xa không tôt đẹp khác ngoài ra, đêu 
là tội cả! 

- Sát sanh là gì? 

- Là việc giết thú! 

- Giết thú là tội chăng? 

- Tội chứ! 

- Vậy tại sao Đức Phật cho phép dùng thịt cá? 


- Vì Đức Phật có lòng từ bi, mong cho mọi người 
được phước, không để bị một tội nào. Nếu Đức Phật 
không cho phép dùng thịt cá, dân làng vẫn giết thú giết 
cá, thì bị một tội khi dùng thịt cá, 

Nhưng khi dân làng giết thú lấy thịt, hay bắt cá 
ăn và bán, có khi làm phước, sẽ được nhiều phước. Đức 
Phật thấy nhân quả như vậy, mới cho phép dùng thịt cá! 


264 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


(Đây là quan điểm cá nhân của một giảng sư khi 
thuyết cho giới bình dân tại một vùng quê Thái Lan, 
không phải nguyên văn Kinh! — Dịch giả) 

Vừa lúc tôi giải đáp dứt, thấy một người đứng 
dậy rời giảng đường (sala), không bao lâu, đã đem cả 
cần xé cá sặc loại lớn đến, nơi có một đồng cá sặc rồi 
đặt 3 đống cá lớn nữa. Tiếp đó, tôi cùng các vị nói theo 
các đề tài. Lúc hết giờ, nhiều người bàn tán: “Thuyết 
tài thật, giải đáp rõ thật! ”. 

Kế cho nghe, để bồi bồ thêm kinh nghiệm, để bạn 
chú ý rằng: Giảng sư phải là người khôn ngoan trong 
việc thuyết Pháp hợp thời! 


Một lần nữa, tôi nhận lời thỉnh đi thuyết về 
chuyện Ngài Buddhaghosa ở chùa Đại Sân (Khẩu Thá 
Môn), tỉnh Kim Cang (Phếch). Lúc ấy, thí chủ là người 
già cả, mới trúng vé số được 2.000§ - vé số Pháp lần 
đầu xô ở Thái Lan. Đi xe lửa cùng tôi và các vị trợ 
giảng, ông ngồi hàng thứ hai với tôi, có vợ và con gái 
bên cạnh. 

Chuyện trò cùng tôi suốt quãng đường, mỗi lần 
ông ta quay đầu qua người vợ, bên đó cũng phải đưa ly 
rượu nho, như thế suốt đoạn đường. Sự trò chuyện ậm 
ừ của ông đã kế cho tôi nghe rằng, ông ta chẳng tin gì 
khác ngoài sự vô thường (aniccam) và tội - phước. 


Ông kê răng khi ông còn nghèo, đi làm thuê, đào 
mương. Lúc đó ông thường nói răng, khi nào có tiên sẽ 
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uống rượu cho thỏa thích. Nói thế luôn trong 3 năm thì 
trúng vé số lần thứ nhất, rồi ông tạo phước ở nhà, nhưng 
bắt đầu uống rượu ngoại, là loại rượu Pháp (France) mà 
họ cất giữ được 3 năm, cao giá trong thời â ấy. Trong lúc 
chuyện trò Ấy, ông ta thường “Ở!”, rằng không có cái 
gì thường tồn, không có gì tốt ngoài việc tạo phước cả. 


Vừa đến chùa Đại Sân thì ông bỗng nổi giận, vì 
vị trụ trì không lấy xe đến rước, lại cho người mang bò 
đi rước. Đêm đó, ông ta to tiếng rằng: “40%, 408, cúng 
408 thôi đó! ””. 


Lúc ấy khoảng 3 giờ, sư trụ trì đến nói với tôi: 
“Thưa đại đức, quá thậm tệ rồi! Ông đại thí chủ nói là 
sẽ giúp 1.000$ cho việc xây tường chùa. Lần này, ông 
ta nổi giận, ông bảo là sẽ giúp 40% thôi!”. Tôi trân an 
sư, nói là “Không sao đâu, để tôi lo! Hừng sáng, sư sắp 
đặt giảng tòa, không cần đô giải trí cho thí chủ làm chỉ, 
đặt 3 chiếc ghế dành cho ông ta cùng vợ con ngôi ”. 


Sáng lại, vị trụ trì làm theo ý tôi dặn, vừa lúc 
đứng bóng sẽ lên thuyết. Tôi chỉ định vị sư thuyết cùng 
rằng: “Phần Ghosakumara vấn đáp, nhớ hỏi ngắn gọn 
về thiện - bắt thiện ra sao 2”. 

Đến lúc cùng bước lên Pháp tòa, tôi ngồi đối diện 
ông thí chủ, phần ông thì ngồi trên ghế có vợ ngồi bên, 
uống rượu lè nhè... Đến đoạn đã chuẩn bị, tôi giải phân 
thiện và bất thiện tỉ mỉ. Cuối cùng, kết luận răng: 


266 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


- Bất cứ vật gì, đều vô thường, đều không quan 
trọng cả! Quan trọng chỉ có tội và phước, chúng ta đã 
sanh phải già - phải bệnh - phải chết. Chết rồi phải đi 
theo tội phước đã tạo, vì thế gian là vô thường - khổ não 
- VÔ ngã. 

Vô thường luôn trường tồn như vậy, do đó, 
chúng ta khi đã sanh ra, ai muốn tạo điều nào thì vội 
làm điều ấy, muốn phần nào vội làm phần ấy. 


Muốn sát sanh hay cứu mạng sống thì vội làm, 
muốn trộm cắp hay bồ thí thì vội làm, muốn tà dâm hay 
từ bỏ tà dâm cũng phải vội làm cho kịp, muốn nói dối 
hay nói thật cũng vội nói, muốn uống rượu hay bỏ rượu 
thì vội uống hay vội bỏ. 


Nếu không, họ sẽ chết trước khi làm được điều 
ấy, không sá chi những øì tôi đã làm là của tôi, tôi cho 
bao nhiêu là của tôi bấy nhiêu. Trì giới hay tu tiến hay 
sự nghe Pháp cũng vậy! 

(Giảng như vây, giống như kiểu nói lẩy của 
người Việt! — Dịch giả) 

Chính đoạn này làm cho ông thí chủ đứng dậy, 
ngước cô và đưa tay lên giữa hội chúng ở giảng đường, 
rồi công bố: “Hai ngàn rưỡi! ”, rồi bảo vợ: “Lấy ra, lấy 
ra! cúng phân Pháp thí 2.5008 ngay bây giờ!”. Vợ ông 
mở ví lấy 2.500$, dìu ông ta đi bên trái bên phải, loạng 
choạng đến cúng vào phần Pháp thí, chỗ giữa hai cây 
đèn cầy. 
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Đoạn này tôi phải tạm ngưng, ông ta bỏ vào phần 
Pháp thí rồi về chỗ ngồi, tôi mới bắt đầu thuyết tiếp. 
Vừa chấm dứt, VỊ trụ trì hoan hỷ nhiều hơn ai hết, hết 
lời khen ngợi tôi tới tắp và dơng thêm 20$ nữa, và 2 cân 
đường thốt nốt. Phần vị khác chỉ được phần Pháp thí 
mỗi vị 20$ và I cân đường thốt nốt thôi. 


Tôi thuyết tại nhà “Pó Na Kờ Lưa” và tại chùa 
Đại Sơn, khoảng thời gian hơn 8 năm, là thời được xếp 
vào loại “thuyết thành”! Mang lợi ích đến thính giả, như 
hai chuyện đã kể, mong bạn hãy cố gắng, từ “thuyết 
được” lên “thuyết thành”. 


Cho giống trưởng lão Xá Lợi Phất (Sãriputta) ở 
Pháp Cú kinh (Dhammapada), quyển 4, chuyện 
Tambadäthika coraghãta, phẩm Sahassa: 


Có 499 kẻ trộm cướp, cướp bóc giết hại dân 
làng... Lúc ấy, có một người nam mắt trợn đa sắc, trắng 
vàng xanh đỏ, đi tìm bọn cướp ấy xin gia nhập: “Hãy 
nhận tôi! Tôi sẽ kiếm cách nuôi mạng với các ông!”. 
Tướng cướp thấy hắn thì nghĩ rằng: “Ké này có thể cắt 
cổ cha uống máu, hay có thể cắt nhũ mẹ được, là người 
thô bỉ, phản bội!”, mới từ chối. Kẻ ấy không chịu đi, 
được đưa đến phục vụ con út của tướng cướp, làm 
người con ấy vui lòng. 


Người con ây dân hăn đên tìm tướng cướp, câu 
xin cha nhận lại: 
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- Thưa chủ tướng, kẻ này là người tốt, có ân 
nghĩa đôi với con, hãy giúp hăn đi! 

Rồi thì tướng cướp nề tình cho gia nhập. Đến một 
ngày kia, dân làng hợp tác với nhiêu thanh niên, bắt 
được bọn cướp ây giao cho quan xử. 


Các vị quan ra lệnh chặt đầu bọn Cướp bằng búa, 
kế đó mọi người mới bàn nhau rằng: “4i sẽ giết bọn 
cướp này được?”, không thẫy ai đám giết, họ mới bảo 
tướng cướp: “Ông mà giết bọn này, ông sẽ thoát chết 
và được trọng thưởng, hãy giết sạch những tên cướp 
này!”. 


Tướng cướp nghĩa khí, không nhận giết tùy tùng, 
đề sống. trên xác đồng đội, vì bọn cướp ấy từng tin 
tưởng, sống nương theo mình. Dân làng hỏi theo thứ tự, 
suốt đến 499 người cũng không ai nhận, mới hỏi người 
mắt trợn đa sắc, trắng vàng xanh đỏ, sau cùng. 


Kẻ ây liên nhận, “Được?”, rôi giêt cả bọn từng 
là anh em, phân hăn được thoát chêt và nhận trọng đãi. 


Dân làng khác cũng dẫn 500 kẻ trộm cướp từ 
hướng nam của kinh thành trình cho các quan giống 
vậy. Khi các quan cho chặt đầu, cũng hỏi bọn cướp ấy, 
bắt đầu từ tướng cướp trở xuống. Khi không ai nhận lời 
nỡ giết 500 anh em, họ đã hỏi nhau: “Hc frước, có 
người nhận chặt đâu 500 tên cướp, giờ hắn ở đâu?”. 
Có người nói: “Ở đẳng kia!”, họ cho gọi hắn đến bảo: 
“Ông hãy giết bọn cướp này, sẽ nhận được trả công! ”. 
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Hắn nhận lời rồi hạ thủ chăng lưu tình với đám đồng 
nghiệp ây, xong nhận thưởng. 


Mọi người bàn rằng: “Thằng này mát tay nha! 
chúng ta phải xếp hắn làm thường trực đao phú, để 
đoạn thủ phạm nhơn! ”. Rồi họ ban cho hắn chức Ấy, 
hắn đã giết những bọn cướp được dẫn đến từ hướng 
Tây, hướng Bắc... Mỗi hướng 500 anh em (cướp phân 
bồ đêu thật!), xếp theo ngày thì hắn giết được 2.000 tên 
cướp được đem đến từ 4 hướng với tình trạng như vậy. 


Từ đó, những vị anh hùng hiệp sĩ của đất nước 
bắt đên cho hăn trung bình môi ngày 2 người. Và hăn 
đã thi hành công vụ như máy chém suôt 35 năm. 


Về già, hắn không thể chặt đầu ngọt sớt một nhát 
được, có khi phải chặt hai ba cái, làm cho phạm nhân 
đau đớn khủng khiếp! Dân làng thấy khiếp quá: “Phải 
kiếm thay thể thôi! Đao phú này làm cho phạm nhân tột 
cùng đau đớn, cân chỉ người này nữa ”, rồi sa thải hắn. 


Khi tại vị, hắn không cần lo về 4 vật dụng, là sự 
mặc y phục mới, sự dùng cơm trộn tinh chất sữa tươi, 
sự trang điểm cài hoa lài, dồi phấn thoa vật thơm... Vào 
ngày bị bãi nhiệm, hắn bảo vợ con rằng: “Hãy nấu cơm 
bằng sữa tươi cho fa!”, rồi cho người lây vải mới, tắm 
rồi mặc vào, cài hoa, trang điểm mình bằng vật thơm, 
ngồi trước nhà. Tiếp đó, vợ con hắn lẫy cơm nấu với 
sữa tươi (đề hồ phạn), rồi tìm nước rửa tay cho hắn. 
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Lúc ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất xuất định, quán 
xét chỗ đi khất thực của mình: Hôm nay, ta nên đi đâu? 
À, nên đến thọ nhận cơm sữa ở nhà đao phủ. Khi ông 
ấy thấy ta sẽ phát tâm cúng dường, sẽ đặng công đức 
lớn! 

Nên đắp y mang bát đến xuất hiện ở cửa chính 
nhà của đao phủ ấy, ông ta vừa được thấy trưởng lão 
thời khởi tâm trong sạch, nghĩ rằng: “7ø thực thi bổn 
phận giết người, hành bất thiên pháp thâm miên công 
vụ rồi. Bây giờ cơm đề hô hiện có trong nhà fa, và Vị 
trưởng lão đang đứng ở cửa chính, ta nên dơng vát thí 
đến ngài trong lúc này!” 


Nên đã dơng cơm mà vợ con để trước mặt mình 
sớt vào bát một phần, bước đến Trưởng lão đánh lễ, 
xong mời Ngài vào ngồi trong nhà, lẫy cơm đặt bát tiếp, 
sớt bơ vào rồi đứng quạt trưởng lão. Lúc bấy giờ, ý 
tưởng thèm muốn cơm sữa bỗng khởi lên mãnh liệt, vì 
lâu rồi ông không được ăn. Trưởng lão biết được ý 
tưởng Ấy, bèn bảo: 


- Này thiện nam, hãy dùng cơm của mình đi! 


Ông đưa quạt cho người khác rồi tự ăn cơm 
trưởng lão cho phép. Trưởng lão gọi người nam đứng 
quạt rằng: “Hãy đến quạt cho thiện nam kia! ”. Đao phủ 
ấy có người quạt cho, thời đã dùng cơm đến no nê, rồi 
đứng quạt trưởng lão. 
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Khi trưởng lão thọ thực xong và nhận lại bình 
bát, bắt đầu cho lời phúc chúc (anumodanä), nhưng ông 
không thê hướng tâm theo Pháp giảng, trưởng lão nhận 
ra nên hỏi: 

- Này thiện nam, do đâu người không thể hướng 
tâm theo Pháp giảng được? 


- Bởi con đã tạo nghiệp thô bạo (kakkhasa), đã 
giêt bao nhiêu cái 500 anh em rôi, đã hân nửa đời người 
châm dứt bao nhiêu đời người... Nên nhớ lại những lúc 
hạ đao, không thê nào hướng tâm theo Pháp giảng của 
Ngài được. 

Trưởng lão nghĩ rằng, “Ta sẽ rrấn an ké này!”: 

- Này thiện nam, ông làm vì đam mê hay kẻ khác 
xui khiên?” 

- Dạ, đức vua đã sai con làm! 

- Này thiện nam, khi làm do người khác sai 
khiên, ông có phải mang các tội ác bât thiện chăng? 

(Đây chỉ là câu hỏi, nhằm dân dụ tâm ông ta 
không nặng lòng với đĩ vãng nên không nghe Pháp 
được, ngài Xá Lợi Phát không xác định “làm theo lệnh 
vua, do bị sai khiên ` là không tội! — Dịch giả) 

Ông ta là người chân chất hồn nhiên, nghe trưởng 
lão hỏi vậy lại tự xác định là, “zzinh vô tôi”, bèn thưa 
răng: 
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- Nếu thế, thỉnh ngài hãy thuyết Pháp! 


Khi trưởng lão thuyết, ông chú tâm vững chắc 
từng lời từng ý, kiên nhẫn (khanti), thể nhập vòng thánh 
dự lưu (sotaäpattiphala), tức chứng Tu Đà Hườn quả. 


(Bồ tát dùng cơm đề hồ trước khi đắc toàn giác, 
còn ông này - nhờ phúc duyên quá khư - cúng cơm đê 
hồ rồi đặc sơ quả! — Dịch giả) 


Khi trưởng lão từ giã về, ông tiễn đưa một đoạn 
rồi về nhà. Trên đường về, có một nữ dạ xoa biến dạng 
thành con bò cái, húc vào ngay ngực ông ta. Sau khi 
chết, ông được sanh lên cõi trời Đâu Xuất (Tusita). 


Bạn hãy nhớ rằng, trưởng lão Xá Lợi Phất là 
người thông thạo việc thuyết Pháp tăng thượng, linh 
động, đáng là gương mẫu cho mọi giảng sư! 


Một chuyện nữa, cũng minh chứng sự thông thạo 
lão luyện trong việc thuyết Pháp của trưởng lão Xá Lợi 
Phất, vị thượng thủ Thinh Văn tối thắng về trí tuệ. Có 
trong Tam Tạng quyền 14 - trang 464, kinh Giáo Giới 
Cấp Cô Độc (Anathapindikovaädasnutra), phẩm Lục Xứ 
(Salayatanavagsa), Trung bộ (Maljihimanikaya, 
Uparipabbãsaka), răng: 

Một lần nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ viên 
(Jetavanarama), thành Xá Vệ (Sävatth1). Lúc ây, trưởng 
giả Cấp Cô Độc (Anathapindika) bị bệnh nặng, đã nhờ 
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một người nam đến trình Đức Thế Tôn, rồi nhờ đi thỉnh 
trưởng lão Xá Lợi Phât đên thăm. 

Khi trưởng lão đến, ngài hỏi: 

- Này trưởng giả, ông còn đủ khả năng chịu đựng 
được không? Bớt đau chưa? Độ cao nhât của khô thọ 
đang có triệu chứng thuyên giảm, hay không tăng 
trưởng rõ rệt chăng?” 


- Thưa ngài! Con hết chịu nỗi rỒi, không làm sao 
hết được, khổ thọ của con chỉ có tăng không giảm, 
không thấy rõ sự thuyên giảm. Như nam nhân có sức 
mạnh dùng mũi khoan bén nhọn xoáy vào đầu ra sao, 
gió cuồng cũng đâm thốc vào đầu con như thế ấy! 


Như nam nhân có sức mạnh xiêt đâu băng sợi dây 
mây răn chắc ra sao, gió cuông với thời tiêt đâm thôc 
đâu con như thê ây! 


Người giết bò (đồ tế) hay kẻ phụ việc của người 
giêt bò, rạch bụng bò băng con dao mô sắc bén ra sao, 
g1ó cuông cắt bụng con như thê ây! 


Hai nam nhân có sức mạnh nắm hai tay của một 
người không mạnh khỏe căng ra cho nóng tại một hồ 
than hừng ra sao, sự nóng trong thân con tăng trưởng 
như thế ấy! 

Con không thể chịu đựng được nữa, khổ thọ của 
con chỉ có tăng trưởng, không thuyên giảm, chỉ có nặng 
thêm, không thấy rõ sự giảm bớt. Đau quá ngài ơi!”. 
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Bạn nghĩ xem trưởng lão sẽ nói sao, sẽ giáo giới 
hay thuyêt Pháp gì, đê giảm thiêu nôi đớn đau tột cùng 
kiêp nhân sinh của một đại thí chủ hêt lòng vì đạo pháp. 
Hay Ngài sẽ im lặng? 

Trong phần Päli có ghi: Trưởng lão Xá Lợi Phất 
không lặng 1m trước niêm đau vạn nhât a1 cũng gục này. 
Ngài giáo giới răng: 

- Chính vì vậy, ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
châp thủ mặt, nhãn thức mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ tai, nhĩ thức mới không 
nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ mũi, tỷ thức mới không 
nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ lưỡi, thiệt thức mới không 
nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ thân thể, thân thức mới 
không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ ý, ý thức mới không nương 
nƠI ta. 

Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
châp thủ cảnh sắc, sự nhận thức sắc mới không nương 
nƠI ta. 

Ta sẽ không chấp thủ âm thanh, sự nhận thức âm 
thanh mới không nương nơi ta. 
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Ta sẽ không chấp thủ các mùi, sự nhận thức các 
mùi mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ vị, sự nhận thức vị mới 
không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ sự xúc chạm, sự nhận thức 
xúc mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ cảnh pháp, sự nhận thức 
pháp mới không nương nơi ta. 

Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
châp thủ nhãn thức, sự nhận thức nhãn thức mới không 
nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ nhĩ thức, sự nhận thức nơi 
nhĩ thức mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ tỷ thức, sự nhận thức nơi 
tỷ thức mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ thiệt thức, sự nhận thức nơi 
thiệt thức mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ thân thức, sự nhận thức nơi 
thân thức mới không nương nơi ta. 

Ta sẽ không chấp thủ Pháp, sự nhận thức nơi ý 
thức mới không nương nơi ta. 

Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
châp thủ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, 
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ý xúc, sự nhận thức nơi các xúc này mới không nương 
nƠI †a. 


Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
chấp thủ thọ, sự sanh nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt 
xúc, thân xúc, ý xúc, sự nhận thức nơi thọ được sanh 
bởi các xúc này mới không nương nơi ta. 


Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
chấp thủ địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư 
không giới, ý thức giới, sự nhận thức nơi các giới này 
mới không nương nơi ta. 

Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
chấp thủ sắc - thọ - tưởng - hành - thức, sự nhận thức 
nơi ngũ uẫn mới không nương nơi ta. 


Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
chấp thủ vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tâm 
sở xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự nhận thức nơi các 
xứ vô sắc này mới không nương nơi ta. 


Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, ta sẽ không 
chấp thủ vào đời này và đời khác, sự nhận thức nơi đời 
này và đời khác mới không nương nơi ta. 

Này trưởng giả! ông nên suy nghĩ là, điều nào 
được thấy - được nghe - được hiểu - được cảm nhận - 
được suy tìm - được du hành bằng tâm rồi, ta sẽ không 
chấp thủ vào điều ấy, sự nhận thức nơi điều ấy mới 
không nương nơi ta. 
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Hãy ghi nhận rằng: Trưởng lão Xá Lợi Phất giáo 
giới trưởng giả Cấp Cô Độc đang bệnh nặng, không 
chấp thủ vào gì cả, là sự lão luyện tuyệt vời của ngài. 
Vì sự nhận thức đó là cảm nhận điều này điều kia, sự 
cảm nhận là khổ - là lạc hay phi khổ phi lạc (xã), thường 
sanh bởi chấp thủ. 


Do đó, khi ông được nghe Pháp giảng thì sáng tỏ 
khổ thọ. Vào lúc ngài từ giã về chùa thì ông sanh về cõi 
trời Đâu Xuất (Tusita). Giữa đêm, ông xuống hầu Đức 
Phật, tán thán đại tự Kỳ Viên (Jetavanamahävihära) mà 
mình đã kiến tạo, rồi tỪ giã về. 

Mong bạn nghĩ đến việc thuyết giảng hay chỉ dạy 
cho đúng theo tình hình hoặc tâm tánh của người nghe 
như vậy! 


Trưởng lão Xá Lợi Phất giảng dạy đây gọi là: 
“chỉ dạy thành, hay thuyết giảng thành công ” một cách 
tuyệt hảo. Còn chúng ta là phàm phu, không chỉ dạy 
hoặc thuyết giảng như ngài nỗi, chỉ ngang với rìa bài 
giảng vào của Ngài là giỏi lắm rồi. Hãy ghi nhớ, gọi là 
“thuyết thành” ấy, theo Päli là Desanäkosala = “/Zo 
luyện trong việc thuyết giảng ”. 


D. 4 phần của thuyết thành công 
Gọi là “thuyết thành”, cần đủ 4 chi phần: 


Sanadassetä = “thuyết giỏi”, là nói sao cho thính 
giả dễ hiểu. 
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Samädapeta = “cho năm vững”, là nói sao cho 
họ năm ý vững vàng, khéo chú tâm và nhận định các ý 
chính — ý phụ là gì, như thê nào. 


(Nghĩ những gì mình nói, không nói hết những gì 
mình nghĩ, lan man làm họ phân tán, không năm ý chính 
và các ý! — Dịch giả) 

Samutfejatä = “cho can đảm” là nói sao cho họ 
lên tinh thần, dạn dĩ, dẫấn thân thực hành những gì đã 
nghe. Dám dứt bỏ, buông xả, cho nhẹ lòng... Thoát! 


Sampahamsanatã = “cho hoan hỷ” là nói sao 
cho họ hoan hỷ với các tư duy làm lắng lòng (calm 
down), yên tịnh, thanh thoát! 


Nhiều giảng sư nói chuyện hàm xúc, tóm gọn 
không được, nghĩ rằng: Khi nghĩ đến ý này ý này, ta sẽ 
nói như thế này, thế này... Nhưng lúc nói lại không nói 
được như đã nghĩ, đôi khi định nói ít sau lại thành 
nhiều, định nói nhiều sau lại quên mất chiêu, định nói 
sâu xa sau lại thành nông cạn, định nói nông cạn lại cảm 
hứng sâu sắc. Sắp kết luận nhưng không chấm dứt 
được, càng cô càng lạc đề, nói tràn lan lung tung, buông 
mic không được như lâu quá mới được cầm vậy! 

(Tuy viết vậy, nhưng tác giả e độc giả không nhớ, 
đã dùng lối văn trùng ý rất nhiều. Tôi rất phân vân khi 
rút gọn cho thích hợp với dân Việt, đỡ nhàm! 
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Nhiễu giảng sư cũng thế, sợ thính giả chưa nắm 
ý mình nên thường lặp lại và hỏi, “Quý vị hiểu chưa?” 
=> Điêu này tối ky nha, không lịch sự lắm, chẳng khác 
nào cho rằng họ ngu nên mình đê mê nói hoài! Nên để 
tùy duyên họ tiếp thu, vô duyên thì có Đức Phật hay 
ngài Xá Lợi Phát cũng không điều trị được. 


* Đừng trách “tiếc thay đàn khảy tai trâu ”, hãy 
trách chính mình không biết khảy đàn! — Dịch giả). 


` 


Khi còn mang danh là “?zyt không thành”, là 
khi bạn nghĩ “4 sẽ nói cho họ hiểu để tài này... ”, lúc 
lên nói bạn lại cảm thấy họ chưa hiểu, bạn cô nói cho 
họ tin tưởng vững chắc, nhưng rồi không như ý! 


Bạn nghĩ rằng, ta sẽ nói cho họ từ bỏ - bớt chấp 
thủ, mạnh dạn trong việc buông xả, nhưng rồi nói 
không được như ý. Bạn nghĩ rằng, phần này sẽ nói cho 
họ hoan hý, vui vẻ; phần này sẽ nói cho họ lắng tâm, 
yên tĩnh, cho im ắng cả giảng đường (sãla), mà rồi cũng 
không được như ý. Vỡ chợ! 
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E. “Thuyết được” có 4 kiểu mẫu 

“Thuyết được” có 4 phần là, thuyết cho hiểu cho 
họ đề hiệu, năm vững, mạnh dạn thực hành, hoan hỷ, 
cho đên nay không có ở sách nào. 


Như Đức Phật thuyết ở kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana sutra), kinh Vô Ngã Tướng 
(Anattlakkhana sũtra) kinh Phiền Não Lửa 
(Ãdittapariyäya sũtra)... đều đủ 4 phần như thế. Ai 
cũng vậy, giảng riêng hay vẫn đáp, nên đủ 4 phần này. 


Các vị đệ tử Phật có Ngài Xá Lợi Phát, Mục Kiền 
Liên (Moggallana), Änanda, v.v... đều giảng có 4 phần 
trên, nhưng nói vào thời ấy e nhiều người không nhận 
ra, nên xin đưa ra kiểu mẫu, là sự thuyết giảng của 
trưởng lão Hộ Quốc (Ratthapäla). 


Ở kinh Ngài Hộ Quốc (Ratthapäla sũtra), Trung 
Bộ (Maijhimanikäya), Majjhimapannasaka: Trưởng lão 
Hộ Quốc đã trả lời vua Koravaya như sau: “Bản tăng 
xuất gia vì được nghe 4 điều Pháp giảng 
(Dhammuddesa) của Bác Chánh Đẳng Giác 
(Sammäãsambuddha). 4 điều ấy là: 


Upaniyatiloko uddhuvo = thể gian vô thường, 
thường xuyên bị chuyển biến. 


Atfäno loko anabhissaro = thể gian vô hộ, không 
ai gánh được khổ đau cho mình. 


281 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 281 


Assako loko sabbam pahãya gamaniyam = thể 
gian vô ngã, không có vật nào là của ta, ra đi phải bỏ 
lại hết. 


Ũno loko atito tanhãdãso = người thế gian bất 
túc, không biệt đu, luôn thiêu thốn, là nô lệ của ái dục ”. 


Vua Koravaya chưa thương tình cho qua, nên hỏi 
răng: 


- Ngài nói, thê gian thường bị chuyên biên, nên 
hiêu như thê nào, thưa ngài? 


- Thưa đại vương, có kẻ thường dân 20 tuổi hay 
15 tuôi, có sức lực tay chân đầy đủ, thông thạo đường 
voi - đường ngựa - đường xe - đường cung kiếm, giỏi 
giang, từng gia nhập chiến cuộc chăng? 


- Có chứ! Nhưng tham chiên vài lân, trằm không 
thây kẻ nào luôn có sức băng trâm, làm như trâm có 
thân lực siêu việt vậy! 

- Thưa đại vương, bây giờ đại vương và họ có 
sức lực tay chơn, có khả năng, có sự dạn dĩ trong cuộc 
chiên vân thê, hay hêt rôi? 

- Vì bây giờ, trâm già rôi, đã §0 tuôi, có lúc định 
đặt chân xuông nơi này chân lại lạc xuông nơi khác! 

- Đó đó! thưa đại vương, Đức Thê Tôn bậc Toàn 
Tri, đâng Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, vẫn bị sự già 
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dẫn dắt, chỉ dạy bần tăng những gì đã hiểu biết, đã thấy 
đã nghe, nên bân tăng xuât gia trong Pháp Luật này. 


- Thưa ngài Hộ Quốc, thật đáng ngạc nhiên khi 
nói cả hoàng gia này, có sỨc vol - sức ngựa - sỨc xe - 
sức trinh thám đi bộ (ngự lâm quơn) luôn phòng vệ, lại 
cho rằng thế gian này không có kẻ phòng vệ, hộ trì, 
không có ai gánh hết khổ đau cho mình, nghĩa là sao ạ? 


- Đại vương từng có sự bệnh hoạn chăng? 
- Đã từng! 


- Khi đó bạn bè, quan lại, cận thần, thân quyến 
đồng huyết thống, vây quanh đại vương cầu nguyện: 
“Giờ đây vua Koravaya đã đến lúc cần, mong các vị 
chia sẻ khổ đau của đại vương bớt đi!”. Hay là đại 
vương vẫn ôm lấy đớn đau cho riêng mình! Bản tăng 
không có bạn bè, quan quyền, thân quyến, để sẻ chia 
khổ thọ cho giảm bớt, nên phải chấp nhận khổ bệnh ấy 
chăng? 


Thưa đại vương, chính vì vậy, nên mới cho rằng: 
“Thể gian vô hộ, không ai gánh được khổ đau cho 
mình”. 

- Điều này đáng ngạc nhiên thưa ngài Hộ Quốc! 
Dù phũ phàng đúng thật. Nhưng nói, kế cả hoàng gia 
này, nơi có nhiều vàng bạc, lại cho rằng: “Thể gian Vô 
ngã, không có vật nào là của ta, ra đi phải bỏ lại hết”), 
thưa ngài? 
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- Đại vương vui lòng giải đáp điều này ra sao: 
Bây giờ đây, đại vương thụ hưởng đầy đủ ngũ dục công 
đức, nhưng có gì bảo đảm đại vương sẽ luôn đầy đủ ngũ 
dục công đức như vậy, hay kẻ khác sẽ được chiếm đoạt 
Và cai quản tài sản này, còn đại vương có lúc cũng tay 
trắng tay? 


- Thưa ngài, trằm sẽ không đặng đầy đủ ngũ dục 
công đức như vậy hoài đâu, mọi tài sản này sẽ phải rơi 
vào tay kẻ khác. Trẫm phải đi theo nghiệp riêng. 

- Chính vì thế Tâu đại vương, nên cho rằng thế 
gian này không có gì là của ta, sẽ phải dứt bỏ mọi vật 
rôi lủi thủi ra đi... 

- Thưa ngài Hộ Quốc, nhận ra sự thật đáng buồn 
này cũng đáng ngạc nhiên! Nhưng ngài cho rằng: 
Người thế gian luôn thiếu thốn, không biết đủ, là nô lệ 
của ái dục, là sao ạ? 


- Đại vương cai trị địa phận Kuru rộng lớn phải 
chăng? 

- Phải! 

- Bệ hạ là vua, nêu có người có niêm tin, đên từ 
hướng Đông, tâu lên răng: “Mong Đại Vương hiệu cho! 
lôi đến từ hướng Đóng, đã tháy đông đảo đại nhơn, 
nhiÊU Hgười CÓ SỨC VOI - SỨC Xe - Sức ngựa - sức trinh 
thám, có nhiêu ngà voi và da thuộc, có nhiêu vàng bạc, 
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nhiêu phụ nữ, đẹp có xâu có. Hăn có thê chỉnh phục 
được”. Đại vương sẽ đôi phó ra sao? 


- Thưa ngài, trâm sẽ phải đánh bắt vua ây, cho 
dưới sự cai quản của riêng tôi! 

- Nêu một người nữa đên từ hướng Tây - đên từ 
hướng Băc - đên từ bờ biên bên kia, cũng tâu trình như 
vậy, đại vương tính sao? 


- Trẫm phải đi đánh bắt từng nơi! 


- Tâu đại vương, chính vậy nên gọi là: người thê 
gian luôn thiêu thôn, không biệt no đủ, là nô lệ của ái 
dục. 


- Kỳ lạ thay! Thưa ngài, điều này đúng thật. 


Kế đó, trưởng lão Hộ Quốc, bậc A La Hán, 
thuyêt tiêp răng: 


- Tôi đã thấy bọn người có tài sản trong thế gian 
là người ngu sỉ rỗng không! Nghĩa là được tài sản rồi 
không bố thí không chia sẻ đến ai, chỉ có gom thâu tích 
trữ, luôn mong tăng đừng giảm. Đại vương cai trị một 
quốc gia rộng lớn, có đại dương là ranh giới suốt dãy 
liền bờ, cũng chưa vừa bụng, còn cần bờ bên kia nữa.. 
Ai cũng không dứt trừ ái dục, cho đến khi chết, bỏ là 
hết. 

Nhiều người khát khao, thiếu thốn, không biết đủ 
trong cảnh dục. Lúc chết, thân quyến xõa tóc khóc lóc 
kể lễ. Họ thường van xin: Mong chúng tôi đừng chế! 
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Nhưng rồi mọi người cũng đưa kẻ được liệm bằng vải 
đi thiêu ở nghĩa địa. Khi hỏa táng, bị đâm bằng chĩa, dù 
một mảnh vải cũng không còn dính mình, phải dứt bỏ 
mọi tài sản đi! 

Họ chết, không thân thuộc bạn bè giúp đỡ được 
gì. Không còn ai, đường trần đâu có gì. Những kẻ khác 
nhận lấy gia tài, thừa kế hay chụp giựt mang đi, còn 
người ấy thì lủi thủi theo nghiệp riêng, không vợ con 
tài sản nhà cửa nào đi theo. 


Người không hồ thẹn, quen ám vật chất, cũng 
không trị bệnh hay chống già bằng tài sản được. Các 
bậc thiện trí nói rằng: Đởi sống này là nhỏ nhoi ít ỏi, 
không lâu dài bên vững, luôn đổi dời, kề cả giàu nghèo, 
neu khôn, cũng thể thôi! 

Nhưng nói về kẻ ngu, khi vương khô đau thường 
ưu sâu, tỏ ra nguy hiểm. Người trí thì không động tâm, 
tâm bắt biến giữa dòng đời vạn biển. Chính vì thế nên 
các ngài nói răng: Trí tuệ làm thành tựu Níp Bàn, hơn 
tài sản nhiều! 

Người chưa thành tựu Níp Bàn, còn ngu sĩ, 
thường tạo nghiệp không tốt đẹp trong cảnh nhỏ cảnh 
lớn, cảnh này cảnh khác, cảnh giới xấu cảnh giới tốt, 
mọi nơi. Kẻ có ít trí tuệ như vậy, luân hồi sanh tử mãi. 

Bọn cướp bị bắt giữ thường âu lo bởi tiền án - 
tiền sự của mình ra sao, người tạo nghiệp xấu cũng khổ 
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sở bởi hành động của mình trong quá khứ như thế. Cảnh 
mà ta yêu thương vừa lòng thường chuyền biến khác đi, 
người trí nhìn thấy sự nguy hiểm của dục công đức như 
vậy. Nên bần tăng mới xuất gia. 

Mọi người, già trẻ gì cũng chết như nhau, trái cây 
sông hay chín đều rơi. Bần tăng biết vậy nên trở thành 
sa môn, là điều không lầm lạc, là điều thanh cao. Xin 
đại vương ghi nhận răng: Bản făng xuất gia vì đã biết - 
đã thấy - đã cảm nhận - đã nghe như nó là! 


Bạn thấy rằng trưởng lão Hộ Quốc thuyết Pháp 
được 4 phần kể trên. Do đó, nên cô gắng hoàn thiện 4 
phần tùy thời và hợp lý, cho riêng bạn. 


Chăng hạn, bạn thuyết 5 quả báo bố thí theo kinh 
Sư Tử Hồng (STha sũtra), bộ Pañcakanipäta, Tăng Chi 
Bộ (Anguttaranikaya) răng: Quả bô thí có 5 loại, 4 quả 
trong hiện tại và l quả trong vị lai. 
4 quả trong hiện tại là: 
Người cho, thường là nơi thương yêu vừa lòng của 
nhiễu bác chân nhơn, thiện trí. 


Các vị thiện trí ưa thân cận, giao du với người cho. 
Người cho thường có danh tiếng tỐI. 

Người cho thường dạn dĩ giữa đảm động. 

Quả vị lai là, sanh lên nhàn cảnh. 


Bạn suy gầm xem, tại sao: 
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Người cho, là nơi đảng yêu của các vị thiện trí? 
Các vị thiện trí a thích giao du với họ 2 

Người cho, có danh tiếng tốt? 

Họ dễ dàng dạn dĩ giữa hội chúng? 

Được sanh lên nhàn cảnh? 


Khi hiểu rõ, bạn mới nói cho kẻ khác hiểu 
được. Nói cho họ hiểu được, họ sẽ tin tưởng, mạnh 
tay bố thí, và hoan hỷ nghe tiếp! 


Hay nói về “quả báo trì giới” theo bộ kinh 
Pañcakanipata, Tăng Chi Bộ (Anguttaranikaya). Trì 
giới có 5 quả báo là: 

Là nhân phát tài. 
Danh thơm tiếng tốt. 
Dạn dĩ, không ái ngại giữa hội chúng. 
Không lú lần khi gân chết. 
Sanh lên nhàn cảnh. 
Bạn suy gẫm xem, khi hiểu rõ mới thuyết giỏi. 


Hay nói về quả báo định và tuệ răng: “Định làm 
sanh tri kiến thực chứng, tuệ tẩy sạch mọi phiến não ”. 
Cũng cần nghiền ngẫm nhiều trước khi ngồi tòa sư tử! 
Dạy người giải thoát, còn mình cứ ngồi đó dạy hoài... 
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Hay giảng về tội lôi: của bỏn xẻn, của sự không 
có giới - không có định - không có trí tuệ. Bạn nên 
thuyết răng: 


Người bỏn xẻn không sanh lên nhàn cảnh được! 
Hay, người không có giới thường lãnh 5 tội: 
Swy mòn tài sản. 
Hư hại danh tiếng. 
Không dạn di. 
Lú lẫn khi gần chết. 
Nơi vào đọa xử. 


Cần tìm hiểu rõ từng nơi giảng như thế nào... 
Khi đặt vẫn đề lên trước, chuyện gì cũng vậy, thường 
làm cho bạn phân vân, sanh nghi ngờ hay quẫn trí, rồi 
cô gắng suy nghĩ, xem xét, tự thắc mắc, ghi nhớ trong 
từng điều. 

Bạn sẽ hiểu rõ khi thường làm như vậy, từ từ trở 
thành đa văn (bahusũta), thông suốt các đề tài. Khi 
không tập đặt vấn đề để động não cho quen, bạn chỉ nên 
ngồi gõ chuông, suốt đời ăn cơm bá tánh lo chuyện âm 
thanh. 


Điều cực quan trọng là cần tham khảo nhiều về 
chuyện muốn nói. Nên dịch sách và xem Päli chú giải, 
cô xem cho nhiều. Đời khó nói! Khi đã lên cao, không 
còn thời gian mà cố như ngày nào. Nếu bạn dịch sách 
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không được, thì xem sách mà họ đã dịch, đã sáng tác, 
cho nhiêu vào. 


Xin chỉ rằng: Sự thuyết giảng, nói cho thính giả 
hiểu rõ hay thấy đúng ấy, phải suy gẫm và theo sát 
nguyên trong Tam Tạng và các chú giải Pali chính 
thống. Thường đưa ra những điều được mắt thấy tai 
nghe hay những điều dễ nhận ra, như trưởng lão Hộ 
Quốc. Ngài đưa ra sự việc được vua Koravaya hiểu liền, 
thành kiêu mẫu. 


Đọc 3 cuốn Phát Trí (Patibhãna), bạn sẽ thấy rÕ 
rằng, thính giả thấy đúng theo những gì được nghe, 
những chuyện gần gũi. Như ở kinh Niyajãtika, Trung 
Bộ (MaJjhimanikaya), MaJjhimapannasaka: 


Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên 
(Jetavamaräma) thành Xá Vệ (SãvatthT). Khi ấy, có đứa 
con yêu quý của một trưởng giả chết, nên họ không làm 
được việc, không ăn uống, suốt ngày chỉ khóc lóc ở 
nghĩa địa rằng: “Con trai nhỏ duy nhất của cha ơi, con 
đi đâu vậy! Ahichic... ”. 


Cho đến một ngày, trưởng giả ấy yết kiến Đức 
Phật, đảnh lễ rồi ngồi xuống nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn 
hỏi rằng: 

- Này trưởng giả, hãy xem quyên lực (indriya) 
của ngươi không đặt trong tâm của ngươi, quyền lực 
luôn biến chuyển. 
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- Thưa Đức Thế Tôn! Quyền lực đổi thay, là 
chuyện nhỏ! Đứa con trai cưng bé nhỏ và độc nhất của 
con đã mất. Con không làm gì nỗi, không ăn uống, chỉ 
khóc lóc thê thảm ở nghĩa địa thôi!” 


- Như thê, này trưởng giả! Mọi đau buôn, than 
vãn, sâu khô (dukkhadomanassa), quân trí, mê sảng, 
sanh từ sự thương yêu, ái luyên. 


- Thưa Đức Thế Tôn! Đau buồn hay hân hoan, 
đẹp lòng, cũng đều từ sự thương yêu à. 


Trưởng giả không tỏ ra hoan hỷ, nhưng cũng 
không phản bác lời Thế Tôn. Từ giã, lại đến gặp bọn du 
đãng cờ bạc kê chuyện đàm thoại với Đức Phật. 


Bọn chúng đồng tình: “Đúng thế trưởng giả! Đau 
khổ hay hân hoan, đẹp ý, đều sanh từ ái luyến à”. Ông 
thấy lời mình cũng hạp ý tụi trẻ trâu, chém gió hả dạ rồi 
bỏ đi. 

Phần này để thấy rằng, ông ấy chỉ chấp nhất vào 
niềm tin là, không hẳn các khổ đau đêu có từ sự thương 
yêu. Vì còn cho rằng, sự thương yêu cũng làm sanh 
nhiễu hạnh phúc được. Nhưng họ không phản đối nên 
Đức Phật không giải rộng! Chúng sinh không duyên 
khó hầu hạ mà, hơi đâu... 

Chuyện đến tai hoàng cung, (truyền tin xưa cũng 
nhanh thật!). Nhà vua Pasenadi Kosala hỏi hoàng hậu 
Mallikã rằng: 
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- Sa môn Cô Đàm (Gotama) thuyết rằng: Mọi 
đau buôn, than vấn, sâu khó, quán trí, mê sảng, sanh từ 
sự thương yêu, đi luyên. Phải chăng? 


- Tâu đại vương, nếu lời Đức Thế Tôn đã thuyết 
ra, thì luôn đúng vậy! 

- Này Mallikã, vị thầy nói gì, đệ tử cũng phải tỏ 
ra hoan hỷ chứ. Vị thầy này ra sao? Này Mallikã, sa 
môn Gotama nói gì, khanh cũng tin y chang! Hãy đi đi 
này người xấu xa, đừng đến đây! Biến đi kẻ khốn nạn, 
đừng đứng ở đây! 

Vua Pasenadi Kosala giận dữ, phán phang như 
vậy do thấy bà Mallikã về bên phe Đức Phật. Vua cho 
rằng: Thương yêu chỉ làm sanh hân hoan, đẹp ý đê mê, 
sao lại khổ đau! 

Kế đó, bà Mallikã Devĩ kêu bà la môn Nãlijangha 
đến hỏi Đức Phật rằng: “Bà Mallikãä nói vậy đúng 
chăng?””. Bà la môn làm theo lời căn dặn, Đức Phật 
dạy: “Bà ta nói vậy đúng rồi! ”. 


Rồi Ngài kế chuyện những nữ nhân có mẹ hay 
con gái chết, những nam nhân có con gái hay vợ chết, 
ở thành Xá Vệ (Sãvatthï) cho nghe rằng: Những người 
ây đều có sự đau buồn, hối tiếc, đến nỗi mê sảng điên 
khùng, chạy nhảy khóc la trên đường lộ... 


Rồi Ngài kế chuyện một bà nọ ở thành SãvatthT 
bị những thân quyền cách ly với chồng đề cho dan díu 
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kẻ khác. Bà ấy bất cần, bảo chồng răng: “Người nhà 
muốn cách ly tôi, muốn đem trải ngang chia lìa lứa đôi 
fq, muốn gả tôi cho kẻ khác, tôi không ham thích đáu. 
Chỉ be vợ mình thôi! ”. Ông chồng vừa nghe được liền 
bảo: “Thôi thì hai ta hãy cùng chết đi, Sắp nhau bên 
nền không ai cản ngăn! ”. Chưa kịp nghe đồng tình hay 
cản ngăn, hắn chém đứt ngang mình người dấu yêu, rồi 
tự đâm vào giữa bụng mình chết theo. 


Kế dứt rồi, Ngài mới thuyết rằng: “Chính do 
nhân này, này bà la môn, ông nên hiểu, mọi đau buôn, 
than vấn, sáu khó, quán trí, mê sảng, sanh từ sự thương 
yêu, ái luyên!”. 

Bà la môn NaliJangha hoan hỷ, tỏ ra thỏa mãn lời 
Thê Tôn, đảnh lê từ giã, về tâu lại cho hoàng hâu. Bà 
Mallikã mới yêt kiên vua Pasenadi Kosala. 

- Tâu đại vương, nàng VajIrikumarT là người yêu 
dâu yêu của bệ hạ phải chăng? 

- Đúng vậy, này Mallika, VajJirikumarT là nơi yêu 
dầu của trâm! 

- Tâu đại vương, nếu Vajirikumarï có chuyên 
biên, già móp đi, tình cảm của bệ hạ cũng chuyên biên, 
thành sâu khô chăng? 

- Sầu khổ chứ, này Mallikã! Nhưng chắc không 
sao đâu... 
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- Tâu đại vương, nên đức Thế Tôn - bậc Toàn Tri 
- đắng Ứng Cúng - Chánh Đăng Giác - đã thuyết chính 
ý như vậy: Mọi đau buồn, than vấn, sâu khổ, quân trí, 
mê sảng, sanh từ sự thương yêu, ái luyến! Tâu đại 
vương, nàng Vãsabhakhattiyä là nơi yêu dấu của Ngài 
chăng? 


- Là nơi yêu dâu của trâm! 


- Nếu nàng Vãsabhakhattiyä bệnh hoạn hay già 
xọp ổi, bệ hạ sẽ buôn tình, than van, đau khổ quấn trí 
hay chăng? 


- Chắc chắn, trầm sẽ như thê! Nêu không thì sao? 


- Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã thuyết chính ý 
nghĩa như vậy: Mọi đau buôn, than vấn, sâu khó, quản 
trí, mê sảng, sanh từ sự thương yêu, đi luyên! 


Rồi bà đưa ra chuyện quan cận thần (senäpafi) 
Viddaka và chính bản thân bà, suốt tận vùng KãsI 
Kosala, tâu hỏi vua Pasenadi rằng, phải là nơi thương 
yêu dấu vua hay chăng? Khi đức vua đáp: Phải! Bà mới 
nói theo kiểu trên. 


Nghe thông suốt rồi, vua sanh lòng tịnh tín tăng 
thượng với Đức Phật. Hoan hỷ đến nỗi vội vàng rửa tay 
chơn, xúc miệng, đứng dậy chỉnh y phục, hạ thấp một 
bên vai, chắp tay lại, hướng về nơi Đức Phật đang ngự, 
tán tụng 3 lần: “Namo Tassa Bhavagato Arahato 
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Sammasambuddhasa — Con xin kính lễ đức Thế Tôn - 
bậc Ứng Cúng - Chánh Đẳng Giác ấy ”. 


Lộ 
«(¿A 2 


( “4y”, là từ xác định Đức Phật Gotama, không 
phải các vị Phật quá khứ hay vị lai — Dịch giả). 


Khi đọc hết chuyện này, bạn có thể nắm ý chính, 
là nói sao cho thính giả thấy đúng sự việc theo chân đề 
không dễ! Như Đức Phật đưa ra chuyện những người 
có thân nhân chết cho bà la môn nghe, và bà Mallikã 
đưa ra dẫn chứng cụ thể về nàng Vajirikumäãii, nàng 
Vãsabhakhattiyä... cho vua nhận ra vấn đề. Gõ cho vua 
tỉnh không dễ! Là kiểu mẫu. 


Do đó, khi bạn nói đề tài nào có những ví dụ mắt 
thây tai nghe, thính giả mới hiệu thông. 


Một chuyện nữa, để bạn thấy rõ rằng, việc đưa ra 
những dẫn chứng cụ thê cho thính giả dễ hiểu và thấy 
đúng cũng tùy. Là khi Đức Phật bác bỏ một chủ thuyết 
của Bà la môn, cho rằng Bà la môn sanh từ miệng trời 
Phạm Thiên: 


- Này Vasettha, này Bharadvajal Sự thật phũ 
phàng luôn hiện hữu, là các nữ bà la môn vẫn có kinh 
nguyệt, hành sự (action), mang thai và sanh con, cho 
con bú. => Suy ra các bà la môn đều sinh ra từ cửa mình 
của nữ bà la môn. Họ sanh ra từ nơi nào ở miệng Phạm 
thiên, các ngươi thấy chăng? 
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Khi chàng trai Vasettha và chàng BharadvaJa, 
những con trai dòng bà la môn thưa: 


- Vơng, chúng tôi thấy vậy thật! 


- Khi mắt cũng thấy vậy mà do đâu cho rằng sanh 
từ miệng Phạm Thiên? Các bà la môn đã dối trá, vọng 
ngữ, gạt đời, phỉ báng Phạm thiên là những vị trời thanh 
cao không bao giờ sanh đẻ, làm sao họ sanh từ miệng 
Phạm Thiên! 


Cả hai chàng trai ấy đã đồng thuận. 


Nên cần nói hay thuyết cho người ta thấy đúng, 
theo sát nhiều nguyên văn trong Tam Tạng, dẫn chứng 
cập nhật, thực tế, như đã nói trên là kiều mẫu, về tội lỗi 
hay ân đức của bất cứ Pháp nào. 


Như thuyết về việc xây cầu cống đường xá, có 
quả báo ra sao? Nên tán dương việc xây dựng cầu cống 
đường xá vùng quê của các hội từ thiện hay các thí chủ 
Mạnh Thường Quơn, dịp khánh thành chẳng hạn, họ dễ 
thấy. Như thuyết rằng: “Nếu không có cầu thì phải vất 
vả trong sự đi lại, như váy... `. 


Rồi mới tiếp rằng, việc tạo sự thuận tiện cho ø1ao 
thông, qua sông và di chuyển nói chung, gọi là xây cầu 
- làm đường có nhiều quả báo. Xong, bạn fwyết theo 
tuần fự cao lên, được sanh về thiên giới nhàn cảnh, 
hưởng ngũ dục công đức. Sau khi thấy vị ngọt của thiện 
quả - ngũ dục, cho họ thây sự nguy hiểm của chúng. Có 
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chúng thì ngọt miệng, không có thì thèm, khổ. Tâm họ 
thuân tịnh, mới giảng vê sự xuát ly chúng, không thèm 
nữa, buông! Là giải thoát, Níp Bàn, hệt đau. 
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VIII. Phân loại thuyết giảng (tiếp theo) 


A. Giảng về Pháp học (pariyatti) 

Là thuyết theo lý thuyết, trí văn, không khó găng 
công, vì nhớ nhiêu nói nhiêu. Chẳng hạn ghi nhớ Phân 
tích Pháp (Dhammavibhãga), cuốn sơ cấp (“na tha trï”) 
là được rồi. 


Chăng hạn, thuyết về Pháp có nhiều công đức, 
như hai chỉ là sự ghi nhớ và biết mình (sati- 
sampajañña), khi bạn đưa Päli ra thành mẫu đề tóm lược 
(nikkhepa), bắt đầu thuyết theo đó (vohãra), bày tỏ sự 
sáng suốt (patibhãna) rằng: 


Trí nhớ, niệm (sati) là gì? Nhiều công đức 
không? Nhưng nếu nhắm chính mình còn ít hiểu biết, 
bạn sẽ cảm thấy rối trí ít nhiều ở việc giải ý chính tỉ mi. 

(Không nên vì bản ngã hay gì đó, do thiếu kiến 
thức, phăng diễn theo tư kiến riêng, không theo 
nguyên văn lời Phật, chánh tạng, rồi mang nghiệp 
nặng! Muốn nói theo ý mình thì cần nhân mạnh: “7»eo 
ÿ tôi,... Theo thiển kiến riêng tôi, vấn đề này là... ”. Cực 
cần thận khi nói “Phát nói... ”, trích Phật ngôn luôn cần 
xuất xứ, kinh nào — chương nảo — bộ nào...! Điểu này 
tôi học được khi sống nhiều với chư tăng nước ngoài, 
bị bắt bẻ hoài — Dịch giả). 

Vì cho rằng chỉ có hai chi Pháp như thế, bạn 
thuyết cho vừa với thời gian, sẽ phải suy nghĩ thành 
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nhiều trang giấy hay nhiều mặt lá buôn, thường khó 
gặm. 

Nếu bạn hiểu biết nhiều, ít bối rối quấn trí hân 
nhưng vẫn có, đừng tự ti rằng chỉ là giảng sư, hay Pali 
bậc thấp quá, cả các vị cao cấp Pãli cũng vậy thôi. 


Thuyết Pháp vất vả như thế, đến khi thâu gom 
nhiều kiến thức và kinh nghiệm rỒi, bạn mới yên tâm. 
Chỉ cần tìm hiểu chủ đề (Pãli) để đưa thành phần đầu 
bài giảng, có kiểu mẫu rồi. Bạn cũng vẫn cảm thấy bối 
TÔI, nhưng lúc kiếm được thêm nhiều tư liệu chính, bạn 
sẽ mạnh dạn hơn, nói dễ dàng. 

Việc tìm phần Päli làm chủ đề mỗi bài Pháp, bạn 
phải nghiên cứu Tam Tạng. Nếu có ít sự hiểu biết, 
không thê nghiên cứu hay nghiên cứu khi đúng khi trật, 
thì tham khảo học hỏi từ vị khác. 


Phần tiếp theo sẽ có những kiểu mẫu, phần Päli 
tóm lược (tài liệu bậc I), dành cho một số đề tài. Từ 
Tam Tạng và chú giải, lời giải rộng. Hầu giúp bạn trong 
việc giảng - dạy Pháp dễ dàng hơn. 
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B. Giảng về Pháp hành (patipatti) 

Nghĩa là chỉ dẫn con đường thực hành, ứng dụng 
Pháp, để mọi người hiểu biết phương thức từ bỏ những 
điều không đem lại lợi ích, tu tập những điều đem lại 
lợi ích, làm lợi ích sanh lên bằng những bài Pháp. 


Thuyết đề thực hành, ở đề tài nào nói đến phước 
— tội rõ ràng, thì giảng dễ dàng. Phước - tội rõ ràng, 
nhưng về phương thức áp dụng, thường khó nói hơn, 
phải nương vảo nhiều tri kiến và kinh nghiệm. 


Như chuyện bồ tát Vessantara làm phước, bố thí 
vợ con, là công chúa JalT và hoàng hậu MadrI, các vị 
trời cũng thốt lên “Sãđhu! Sadhu Lành thay! Ngài 
Vessamtara là người làm được việc khó làm, cho được 
vật khó cho ”. Có ai áp dụng không? 


Muốn thành người được thiên hạ tôn trọng 
vững chắc, tâm phục khẩu phục, hãy có thành tựu 
điều khó ai làm! Đức Phật là bậc kỳ tài trong đời, vì 
Ngài đã thành công điều khó làm. Khởi đầu từ các Pháp 
hành bồ tát (Bodhisatta), đến khi đắc thành Phật quả. 
A2. Kiểu mẫu thuyết về Pháp học 

“Dve Dhamma bahukarati katame dve dhamma 
bahukara. Safi ca sampajafnanca me dve dhamma 
bahukäräii. (Tam Tạng quyên 11 trang 290). 


= Thế nào là hai Pháp có nhiều tác dụng? Chánh 
niệm và tỉnh giác. Đó là hai Pháp đa dụng”. 
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- Bây giờ, tôi sẽ thuyết Pháp có nhiều ân đức theo 
Pali có ở kinh Thập Thượng (Dasasutra), Trường Bộ 
(Dighanikãya), phẩm Pãtika. 


Điều mà trưởng lão SãrIputta, vị thượng thủ 
Thinh Văn tối thắng về trí tuệ đã thuyết, hầu để quý vị 
hiểu biết theo thời phải lẽ. Phần Pãli tóm lược đưa lên 
thành phần đầu bài giảng là: 

Trưởng lão Sãriputta đã thuyết thay mặt Đức 
Phật, răng: Hai Pháp đa dụng, có nhiều ân đức ấy là gì? 
- Là: 

Chánh niệm, sự ghi nhớ (saf). 

Tỉnh giác, sự ghi nhận - biết mình (sampajafñfa). 


Chữ upakara là sự giúp đỡ, hỗ trợ, tiếp tế, ủng 
hộ. Chữ upakãra lúc đề dễ hiểu đến thính giả, phải dịch 
là ân đức (guna). 


Đức Phật thuyết trong kinh 
Nathakaranadhammasntra, phẩm Nathakanrana, 
Pathamapanqäsaka, Dasakanidata Tăng Chi Bộ 
(Anguttaranikaya): 


“Puna caparamn bhikkhave bhikkhu satima hofi 
paramena saftinepakkena samannagato citakafampi 
cirabhasiampỉé satlA sanussaritãa qyampidhammo 
năthakarano. 


= Lại nữa, này các tỳ kheo,! VỊ tỳ kheo là người 
có niệm (satI), tương ưng với sự ghi nhớ cân thận 
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(Satinepakka) tăng thượng, nhớ lại được những điều 
làm từ lâu, những lời đã nói từ lâu, chính đây gọi là tạo 
một nơi y chỉ, nương nhờ”. 

Satinepakka là gì? Chú giải các kinh cho răng: 
Nepakka là trí tuệ (pañña), vì thê chữ Satinepakka cũng 
là Satipañña. 

Bây giờ, bà con nên hiểu đề tài tiếp rằng: “Szíi — 
chánh niệm, sự ghi nhớ được những điêu đã làm, những 
lời đã nói từ lâu ây, có nhiêu ân đức ra sao... `. 

Nên giảng rộng ra, là mỗi chúng ta từng được 
trông thây - được cảm nhận - được nghe - được làm - 
được nói nhiêu điêu như thê: 


- Khi bạn (thính giả) hồi tưởng những điều bạn 
đã trãi qua, đôi khi bạn sẽ nhớ không ra, nói không 
đúng. Như bạn nghĩ đến lúc vẫn còn là bé trai bé gái 
(daraka darika), bạn đã làm những øì... 


Chính bạn có lắm cũng nghĩ không ra, nhưng nêu 
ai nghĩ được rằng: Khi ta còn bé, mẹ cha đã phải tắm 
rửa và đút cơm cho, phải mớm cơm và sữa, phải tây rửa 
nước tiểu và phân khi ta đại tiêu tiện, nếu mẹ cha hay 
người chăm nuôi chỉ nhìn mà không giúp, thì ta phải 
ngủ vùi trong phân tiêu ấy. Lúc muỗi hút máu ta, đuôi 
và đập chúng cũng do mẹ cha của ta, quạt muỗi cho ta, 
lau sạch máu do đập muỗi dính bân ta... 
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Bạn nào nhớ và suy nghĩ được vậy, bạn ấy hiểu 
biết đức lành của mẹ cha nhiễu hơn, cao dây lên. Lúc 
ta trưởng thành, chạy nhảy nô đùa được, mẹ cha ta cũng 
rất vui, trông nom từng bước ta luôn, trông chừng mọi 
sự đi đứng năm ngồi. 


Ngoại trừ kẻ giàu sang hưởng phúc, mới có anh 
nuôi chị vú đi kèm. Bạn sẽ hiểu đức lành của cha mẹ 
thêm nhiều nữa, là mẹ cha ta thương yêu ta nhiều vô 
tận, như yêu đôi mắt của các ngài. Bạn cần thận không 
để cát bụi hay vật gì trúng mắt ra sao, các Ngài trông 
nom cần thận không cho điều gì quấy rầy ta, để sinh 
bệnh dường thế ấy. 


Ngay lúc ta đang bò chơi hoặc nô đùa, té xuống, 
các Ngài thấy liền la hoảng “chu choa!” ngay, vội vàng 
đến bồng lên, chăm lo sự u đầu của ta bằng nhiều cử chỉ 
dịu dàng. Khi ta lớn lên chút đỉnh, mẹ cha hay những 
người trông nom khác muốn cho ta được tinh thông nên 
đã giúp bằng nhiều lời răn dạy, bắt đầu chỉ dạy cho ta 
biết cô, cậu, chú, bác, dì, thím, ông bà nội, ông bà 
ngoại... 


Lúc ta vào học ở trường hay trường tại chùa, cha 
mẹ đã phải chăm sóc chỉ dạy thêm thường xuyên. Tìm 
học cụ cho ta, cho đến đồng phục, tiền học tiền ăn tiền 
xài các thứ, vì các ngài muốn ta được tốt đẹp. tính 
tường, đừng tỉnh tướng! Bạn nào hồi tưởng được vậy, 
sẽ rõ đức lành của mẹ cha nhiều thêm nữa. 
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Hay bạn nào nghĩ ra việc ta có thân thê và đời 
sống tâm tánh phát triển chừng này, cũng do mẹ cha đã 
bồi dưỡng nơng niu từ hồi còn trong bụng mẹ, đến lúc 
ta đã phát tướng được, nếu mẹ cha không nuôi dưỡng, 
làm sao to lớn thêm chừng này. 


Hay, chăm sóc ta nhưng không chỉ dạy từng chút, 
cho biết cô, cậu, chú, bác, dì, thím, ông bà nội, ông bà 
ngoại.... phải, trái, nặng, nhẹ, nông, sâu, mỏng, dày, ta 
sẽ không hiểu biết gì, bị đời dạy ngu trở thành trẻ trâu, 
ta sẽ không thành người giỏi như vầy được. 


Hoặc các ngài không cho ta đi học ở trường, ở 
chùa, hay một nơi nào, ta sẽ không được giáo dục, trở 
thành trí thức như vây. 


Nhớ đến ân đức mẹ cha được nhiêu, sẽ có lợi ích 
đến bạn và mẹ cha như sau: Bạn sẽ nỗ lực cho bản thân 
thăng tiến lên, do nghĩ rằng, mẹ cha đã nuôi dưỡng ta 
rất khó khăn và vất vả, mong cho ta thành người hiệu 
biết, người tốt (trí và đức). Nếu ta là người khờ dại xấu 
xa Sẽ uống công mẹ cha. Bạn sẽ có gắng luôn làm việc 
tốt, đền đáp đức lành mẹ cha. Do có gắng tạo thiên pháp 
luôn khi, bạn được nhận thiện quả đã tạo. 


Do hiểu nghĩa với mẹ cha, ai-ai cũng khen ngợi 
bạn là người tốt, có Pháp tri ân (kataññũ). Phần mẹ cha 
của bạn cũng được hạnh phúc thân tâm, an vui, khoan 
khoái, hỷ dạ, là không uống sự chăm sóc, nuôi dưỡng 
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con cái. Bạn nhận quả lành và mẹ cha bạn nhận sự đên 
đáp hiêu thuận. 


Là điều có nhiều ân đức (upakãra-guna) đúng 
chăng? Bạn, hay ai đó cũng phải đáp là đúng. Sẽ thấy 
được: Safi — chánh niệm, sự ghi nhớ những điều đã làm, 
những lời đã nói từ lâu, có nhiều ân đức như vậy! 

Cả việc bạn nhớ được ân đức của thầy cô, hay 
thân quyến bạn bè một người nào, rằng: Người ấy đã 
thi ân đến ta như thế, là nguyên do để ta cố công làm 
việc tốt, không phụ lòng họ, hầu đền đáp thiện ân của 
các vị ấy. 

Nên cho rằng niệm là sự ghi nhớ, không chỉ 
những điều đã trải qua — những ân phải mang, nếu giảng 
cho quý vị hiểu dễ dàng thì phải đưa dẫn chứng. Ví như 
chuyện ngày trước/ tháng trước/ năm trước, bạn đã 
chôn tiền hay cất giữ của cải một nơi nào đó rồi lại quên 
mất. Khi nhớ ra, chôn tại đó hoặc cất ø1ữ tại đó, bạn sẽ 
cảm thấy vui mừng, vì khó kiếm đồ kiểu đó được. Là 
nói về sự nhớ đến điều đã quên, có nhiều đặc ân đến 
bạn như vậy. 

Khi là học sinh, bạn quên hoài những điều đã 
học, nhưng lúc nhớ ra bạn sẽ vui lắm. Hơn nữa, bạn 
nghĩ ra vào lúc thi cử càng hữu dụng hơn, mừng lắm 
luôn. Mới nói: Sati — chánh niệm, sự ghi nhớ có nhiều 
tác dụng, có nhiều ân đức. Sự ghi nhớ bắt cứ gì đã trải 
qua, thường mang lại lợi ích như thế. 
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Vì vậy, Đức Phật thuyết rằng: “2Szii sabbattha 
patthita = Chánh niệm - sự ghi nhớ, nên ở mọi nơi ”. 
Khi một sự việc nào sanh lên, và khi suy nghĩ lời nói 
nảo trong khi nói, nên tưởng nghĩ trước là điều này ta 
đã từng nói từng nghĩ đến chưa? Điều này đem lại ân 
đức hay tội lỗi cho ta và kẻ khác, đôi khi ta đã từng nói 
ra sao trong dĩ vãng. 

Như nghĩ rằng, vấn đề này ta từng được nghe lời 
giảng giải ra sao, hay đã từng giải đáp thế nào? Khi nghĩ 
ra, sự nghĩ ra sẽ thành lợi ích trong việc nói điều ấy, và 
giải đáp vẫn đề ấy. Do đó, nên cho là sati — chánh niệm, 
sự ghi nhớ có nhiều lợi hại như vậy. 


Có ý nhắn mạnh rằng, PHẢÁI GHI NHỚ được tất 
cả những điều trải qua, và nên tái sử dụng trong lúc nói 
hay làm điều tốt mỗi khi cần. Cả việc cơm nước, họ 
không quên bỏ muối ra sao, ở bất kỳ việc gì con người 
cũng không nên bỏ qua trí nhớ, đãng trí như thế. 


(Có những giây phút, quên lãng hay nhớ chậm sẽ 
cực nguy hiểm, như lính nhảy dù, nhảy khỏi máy bay 
mới dùng trí nhớ, để nhớ ra mình quên mang dù... Điều 
này là không thể, khó tin, như chân tu quên niệm vậy! 
— Dịch giả). 


Tiêp đên, nói vê sampaJañña = Tỉnh giác - sự ghi 
nhận, biêt mình, đê quý vị nghe: 
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Nghĩa là khi ta đi đứng nằm ngồi, ăn uống, làm, 
nói và suy nghĩ, cho đến cả đại tiểu tiện, ta luôn có ghi 
nhận là vật che chở, phòng hộ. Nếu ta không biết mình 
lúc ta đi đứng nằm ngồi, ăn uống, làm, nói và im lặng... 
ta sẽ phải nhận lãnh một kiêu hiểm nguy tai hại nào đó. 


Nói cho dễ thấy, lúc ta đi trên đường đang đông 
xe các loại thường xuyên chạy qua lại, nếu ta không tỉnh 
giác, ghi nhận - biết mình rằng ta hiện đang đi trên con 
đường có xe máy v.V... luôn chạy qua lại, ta sẽ bị đụng, 
xe cán chết chắc! 

Ngay lúc bạn đang ngồi nghe Pháp đây, nếu bạn 
quên mình đi, không tỉnh giác, ghi nhận - biết mình 
rằng: đang ngồi nghe Pháp, bằng sự lờ mờ phóng tâm 
vào chuyện khác hay suy nghĩ vu vơ, bơ phờ ngắm một 
vật nào, Pháp âm vang vào tai bạn cũng như không, như 
đàn khảy tai trâu mà thôi! Phí. 


Nhưng nếu bạn luôn biết mình, bây giờ đây ta 
đang ngôi nghe Pháp, chú tâm nghe Pháp, sẽ thấm hiểu 
Pháp âm hữu ích như vậy. Nói đến sampajañña là luôn 
luôn tỉnh giác, ghi nhận mọi thứ, không ngoại trừ điều 
nào. Cùng sati là chánh niệm, ghi nhớ nhất cử nhất 
động. Mọi lúc - mọi nơi. 


Phân loại của tỉnh giác, có 4: 


Ghi nhận - biết mình trong 4 oai nghỉ 
(Iriyapatha). 
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Ghi nhận rõ việc đi - đứng - ngồi - nằm đây, 
không phải là TA đi, chỉ có SỰ đi... đứng, ngồi, nằm. 


4 oai nghi chỉ do thơn, diễn tiến theo quyền hạn 
của gió (phong đại) như thế. 


Tỉnh giác - ghi nhận, biết mình như vậy, cho ích 
lợi cao tột là giải thoát (vimuttI), Níp Bàn. 


Đức Phật thuyết 4 loại tỉnh giác nữa là (sẽ giảng 
rộng ở phán sau): 


Satthakasampajañña -— Ích sát tỉnh giác. Tỉnh 
giác trong lợi ích của thơn. 


Sappãäyasampajañña - Tỉnh giác trong an lành. 


Gocarasampajañña — Hành xứ tính giác. Tỉnh 
giác trong thuận cảnh. 


Asammohasampajañña — Bái mê tính giác. 
Tỉnh giác trong việc không sai lâm. 


Sau đó, đưa ra chuyện đạo sĩ LomakassaDa, 
người đánh mắt chánh niệm -— tỉnh giác vì trần cảnh 
đáng yêu quá, rồi sau thức tỉnh. Cho thính giả nghe 
tiếp: 

Trong kinh bổn sanh Lomakassapa, 
Jãtakanavankanipäta: Vào thời quá khứ xa xưa, bồ tát 
tiền thân Đức Phật của chúng ta đây, sanh làm đạo sĩ 
tên Lomakassapa, tu chứng thiền định (Jhãnasamäpatti) 
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dũng mãnh đến nỗi làm cho chiếc ngai của đức Đề 
Thích (amarinadradhi) rung động thành tiếng. 


Đức Đề Thích dùng thiên nhãn hiểu được sự 
việc. Vào giữa đêm khuya, ngài từ cõi trời giáng vào 
phòng ngủ của vua thành Bãrãnasï phán rằng: 

- Dậy đi, này đại vương! Ta là Đề thích đây, nếu 
ngài có mong ước làm chuyền luân vương toàn Diêm 
phủ đề (Jambä), thì hãy giao công chúa Candavati là ái 
nữ của ngài cho quan đại thần Sayyaha. Kêu dẫn đến 
khêu tình đạo sĩ Lomakassapa, rồi bảo đạo sĩ 
Lomakassapa đến giết thú tế thần. Làm vậy, ngài sẽ 
không già không chết như Ngọc hoàng Đề thích (Indra) 
ta, được làm chuyên luân vương trong cõi Diêm phù. 


Nói rồi Đề thích về thiên cung. Sáng hôm sau, 
vua ban chiếu chỉ, ra lệnh quan đại thần Sayyaha vời 
công chúa Candavati lên xe, trang hoàng bằng 7 món 
báu vật, đến nơi đạo sĩ Lomakassapa. Quan đại thần 
Seyyaka nhận chiếu chỉ, cùng nhiều quan thuộc hạ và 
quân lính, mời nàng Candavati lên xe hướng vào rừng 
Himbanata. 


Khi họ đến tịnh thất đạo sĩ Lomakassapa, cùng lễ 
bái đạo sĩ, nói lên rằng: “Thưa ngài, hiện có chiếu chỉ 
của đức vua thành Baränasi, lệnh cho dẫn công chúa 
CandavatI đến dơng ngài, xin ngài hãy giết thú tế thân. 
Tế thân xong, ngài sẽ được tôn xưng thành vị vua đuy 
nhất cùng công chúa đây!” 
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Đạo sĩ Lomakassap trông thấy công chúa 
CandavafI, người tựa như tiên nữ trên hạ phàm, thì mất 
chánh niệm -— tỉnh giác (sati-sampaJañña), lập tức đứt 
thiền đắc chứng, trả lời: “Được rồi !”, Đạo sĩ vào thành 
BaranasI, dự định giết thú tế thần, cầu vương miện. 


Lúc ấy, công chúng hội họp tại đó đã trông thấy, 
bèn cùng la làng nhắc nhở: 


- Ngài đang làm điều không thích hợp! Ngài 
đang làm điều khó coi quá! 


Mặt trăng có sức mạnh riêng, vì đêm đen không 
còn bởi mặt trăng. Mặt trời còn mãnh liệt hơn, có thê 
loại trừ tăm tôi ban ngày. 


Các sa môn, bà la môn là người tương ưng với 
sức mạnh nhẫn nại - sức mạnh tri kiến. Cũng là người 
có sức mạnh chịu đựng mọi trần cảnh, việc đúng - sai. 
Như bờ đại dương ngăn nước biển trần vào. 


Nhưng các sức mạnh này, đêu không băng sức 
mạnh người nữ. Phụ nữ thường có sức mạnh hơn năng 
lực của mặt trăng, mặt trời, sa môn - bà la môn. Ôi! 


Hãy xem việc nàng CandavafI được trao tay đạo 
sĩ Lomakassapa - là người có trì giới (sila) và thiên 
định (jhãna) mãnh liệt, giờ đến nông nổi này, phải giết 
thú tế thân hầu ích lợi cho công chúa. Đây là tắm 
cương! Ôi ”. 
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Nhưng dù âm thanh kêu gào náo nhiệt của mọi 
người có tính chất nhắc nhở khẩn thiết, vẫn không làm 
đạo sĩ Lomakassapa giao động đôi mày đang phê, 
không tỉnh thức và chánh niệm lại được! 


(“Ôi! Đàn bà, là những niềm đau... ”, từ xưa đã 
thê! — Dịch giả). 


Đến khi Lomakassapa đã dá cây gươm quý lên 
với ý định chặt cô con voi tế thân, Con voI thấy vậy liên 
kinh hãi, rồng lên bằng tiếng rồng thảm thiết. Mọi giống 
thú khác, voi ngựa và bò, nghe tiếng voi bèn phát 
hoảng, cùng hí rỗng ầm ï khủng khiếp lên, cả con người 
đông đảo tụ nơi đấy cũng la lên! 


Bỗng Lomakassapa động tâm, chánh niệm và 
tỉnh thức chợt bùng lên từ tro tàn nữ sắc: “7z đây là 
đạo sĩ, trông hình tướng ta hiện nay thật đáng kinh 
khiếp, gây động lòng cho chúng sinh thật!”, suy nghĩ 
được rằng: “Việc tạo ác nghiệp không thích hợp đối với 
ta, ta sanh ra để tu mà! ”. 


Vừa nghĩ vậy thì cũng nghĩ đến đề mục hoàn tịnh 
(kasina) đã từng tu luyện, làm cho thiền chứng đã đứt 
sanh lại. Khi đắc thiền - thông lại, đạo sĩ bay lên, thuyết 
Pháp ban lời giáo giới cho đức vua và mọi người, làm 
biến mất hầm tế thần để sinh linh thoát việc cúng tế. 

Về rừng Himbãnata về với chính mình, khi hết 
tuổi thọ sanh lên cõi Phạm Thiên (brahmaloka). 
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Quý vị nhớ cho: Chánh niệm -— tỉnh giác của đạo 
sĩ Lomakassapa cực hữu ích, giúp mọi người và các loài 
thoát việc bị giêt đê tê thân. Và giúp chính ngài đắc lại 
thiên định — thân thông, sanh lên cõi Phạm Thiên. 
Không thì sau đó sanh về cõi nào? Thật tê tái. 

Chỉ vì ...á1 thôi. 

B2. Kiều mẫu thuyết về Pháp hành 

Kinh Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøsa) đã phần 
tích thân thông (abhiññaniddesa), phân nói vê Túc 
Mạng trí (pubbenevasa ñana, trí nhớ tiên kiêp) như sau: 


Cách vị tỳ kheo bắt đầu tu luyện cho thành tựu 
Túc Mạng trí: Lúc đi khất thực về và thọ thực xong, 
ngồi nơi độc cư yên tĩnh. Nhập vào 4 bậc thiền theo thứ 
tự, xuất tứ thiền (catutthajhãna) — nền tảng thần thông 
(abhiãñãna), rồi hôi trởng ngược thời gian lại, bắt đầu 
từ nhất cử nhất động gần nhất, ngược về quá khứ gân 
— xa, từ việc mới ngồi, tuần tự nhớ nghĩ đến những điều 
mình đã làm. 


Suốt đêm ấy ngày ấy hồi tưởng, nhớ đến ngồi 
trên chỗ nào, việc bước vào chỗ ngụ, cất giữ y bát, lúc 
thọ thực, lúc từ xóm về, lúc đi khất thực trong xóm, lúc 
vào xóm để khất thực, lúc ra khỏi tịnh xá (vihãra), lúc 
lễ bái bảo tháp - cây bồ đề - đắng Đại Giác, lúc rửa bát, 
lúc cầm lấy bát, cho đến lúc rửa mặt. Rồi nhớ nghĩ đến 
tư duy lúc gần sáng, lúc giữa canh (majjhimayãma), lúc 
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đầu canh (pathamayäma), hồi tưởng lại theo tuần tự như 
vậy. 


Những điều đã làm đây sẽ hiện trong tâm thường 
nhiên, và sẽ xuất hiện thêm ở tâm định trong việc sắp 
xếp thứ tự. Nhưng nếu không có gì hiện lên phải nhập 
thiền nữa, xuất thiền rồi tưởng nghĩ nữa. Khi tưởng 
nghĩ, các điều sẽ hiện lên như cây đèn đang sáng tỏ, 
trong những ngày kế cũng nên tập tưởng nghĩ vậy hoài. 
Tưởng nghĩ đến những điều đã làm trong ngày đầu 
(hôm nay), rồi hồi tưởng đến những điều đã làm trong 
ngày thứ 2 (hôm qua). 


Khi đã nghĩ ra, hồi tưởng đến những ngày thứ 3, 
thứ 4. thứ 5... tuần tự cho đến I năm (365 ngày). Rồi 
tập hồi tưởng theo cách đó, đến những điều đã làm 
trong năm thứ 2 và thứ 3... I0 năm, 20 năm... mãi tới 
năm mình ra đời. 


Khi đã tưởng nghĩ thông suốt, sẽ nghĩ ra sự tái 
sanh (patisandhi) của mình đời này. Nghĩ đến danh - 
sắc (thân tâm) diễn tiến vào lúc chết trong đời trước, vì 
một vị Tỳ kheo có trí (pandita) ngay tức thì có thể bỏ 
tái sanh mà lấy đối tượng là danh sắc vào lúc chết. 


Nhưng danh sắc trong đời trước đã chấm dứt 
không dư tàn và danh sắc khác sinh khởi, do đó trường 
hợp này như thể bị đóng lại trong bóng tối, và thật khó 
cho một người ít tuệ có thể thấy được nó. Tuy thế vị ấy 
cũng không nên bỏ dở công việc, nghĩ rằng: "Ta không 
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thể bỏ tái sanh và lấy danh sắc vào lúc chết làm đối 
tượng”. Trái lại hành giả hãy nhập thiên căn bản nhiêu 
lân, và môi lần xuât định hãy tác ý đên trường hợp ây. 


Cũng như một người có sức mạnh, đẫn một cây 
to để làm nóc nhà, nhưng không thê đốn với một lưỡi 
rìu đã cùn nhụt vì chặt cảnh lá. Ông ta vẫn không bỏ dở 
công việc, trái lại đến thợ rèn nhờ mài cái rìu rôi trở lại 
tiếp tục, khi rìu lụt lại đi mài và tiếp tục như cũ. Chặt 
hoài cây nào rồi cũng ngã. Vì mỗi lần làm, không phải 
chặt lại những gì đã chặt, và những gì chưa bị chặt sẽ 
bị chặt mỗi lần đứt thêm một ít. 


Cũng thế khi hành giả xuất thiền căn bản, thay vì 
hướng tâm đến những gì đã hướng tâm, vị ấy chỉ nên 
hướng tâm. đến tái sanh, và cuối cùng bỏ tái sanh, làm 
cho danh sắc sinh ra lúc chết thành đôi tượng cho vị ấy. 
Và ý nghĩa này cũng cần được sáng tỏ bằng ví dụ người 
đẫn cây và người chẻ tóc. 


Khi giữ theo quy luật như đã nói đây, mang lại ý 
nghĩa là, việc làm cho chánh niệm sanh lên cần tập 
tưởng nghĩ đến những điều đã trải qua. Lần đầu phải 
tập nhớ riêng những nơi hiện diện trong một ngày trước, 
lúc tập nhớ nên đề giữa khuya, đến sáng đi nằm, khi vào 
nằm đàng hoàng rồi, nhớ đến các điều khác. 

Trước khi ta vào nằm đây ta làm gì? Lúc nghĩ ra 
rồi mới nên nhớ tiếp rằng, vào đầu hôm ta làm gì? Lúc 
nghĩ ra rồi nên nhớ tiếp rằng, trước chạng vạng tối ta đã 
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làm gì? 5pm chiều làm gì? 4pm làm gì? 3pm làm gì? 
2pm làm gì? Ipm làm gì? Giữa trưa làm gì? 


4am sáng làm gì? 3am làm gì? 2am làm gì? lam 
làm gì?, Hừng sáng, trước hừng sáng, lúc ta mới ngủ 
thức dậy... làm những gì? 


Hay sẽ tưởng nghĩ thô thiên bao quát trước rằng, 
trước lúc ta vào nằm ta làm gì? Chiều làm gì? Trưa làm 
gì? Giữa trưa làm gì? Trước giữa trưa làm gì? Sáng làm 
øì? 

Khi hồi tưởng được vậy, trong một ngày rồi, tập 
cho nhớ đến ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thành tuần 
tự cho suốt tháng, rồi nhớ tháng trước làm gì? Năm 
trước làm gì? Thường xuyên nhớ như vậy, chánh niệm 
- ghi nhớ sẽ sanh lên mỗi lần một chút đến lúc già dặn, 
khi sự ghi nhớ đã già dặn thì nghĩ được đến những điều 
khác đã trải qua. 


Ở đây trí phát sinh có đối tượng là khoảng thời 
gian từ lúc ngồi xuống vừa qua cho mục đích nảy, trở 
lui về tái sanh thì không gọi là trí túc mạng, nhưng nó 
được gọi là chuẩn bị trí (parikamma), vài người gọi là 
"trí biết quá khứ" (aitamsañäna), nhưng nó không thích 
hợp với sắc giới. 


Lại nữa, chú giải kinh Đại Niệm Xú (Atthakatha 
Mahã satipatthana sùtra) Papañcapasidaniya có ghi: 
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Việc làm sanh chánh niệm, là thực hành nhiều 
trong sự chân chánh tác ý (yonisomanasikara). Tưởng 
nghĩ đúng đường sẽ sanh chánh niệm, tưởng nghĩ như 
thế nào mà chánh niệm sanh lên thì tưởng nghĩ như thế 
cho nhiều. 


Lại nữa, cần tránh xa người không có chánh 
niệm, đừng giao du với kẻ sai lầm dễ quên. Chỉ giao 
thiệp với người có sự ghi nhớ vững bền, chăm chú trong 
tu tập chánh niệm thôi. 


Còn làm cho sanh tỉnh giác thì, phải làm theo chỉ 
dẫn ở chú giải kinh Đại Niệm Xứ, được giảng tỉ mỉ bằng 
cách phân loại 4 tỉnh giác đã kê. Tu tập 4 loại tỉnh giác 
là, mỗi lúc làm bất cứ điều nào, đi đứng năm ngồi, đi 
đâu đến đâu, nói điều nào, đều thành lợi ích. đem đến 
an vui của ta, đúng cảnh ta, không sai lầm. Như vậy 
thường xuyên! 


(1986, thiên sư dạy tôi rằng: Làm điều gì phải tự 
xét 3 điều “mục địch, vị trí tư cách”. 


- Mục đích là cần uống nước chẳng hạn, vị trí là 
phải XUÔNg bếp lấy, tư cách thì không có, vì chiêu còn 
xuống bếp để gây hiểu lầm là đi ăn vụng! Cần xét lại vị 
trí, đi chỗ khác kiếm nước. 


- Mục đích là thuyết Pháp, vị trí là chánh điện, 
tt cách là có được thỉnh mời => Ôn! 
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Luôn xét 3 điều này, đem lại lợi ích — an lành, 
không sai lâm, bị khiển trách => tu tập chánh niệm tỉnh 
giác là đây! KHÔNG VẬN ĐỘNG DƯ THỪA, THẮT 
NIỆM - Dịch giả) 


A3. Kiểu mẫu thuyết về Pháp học 

- Bây giờ là lúc hợp thời, tôi sẽ thuyết 2 Pháp hộ 
trì thế gian (Lokapäladhamma), theo Pãli và chú giải để 
quý vị nghel Theo Pali ở Tăng chỉ bộ 
(Anguttaranikaya), chương Hai Pháp (Dukanipat3), đã 
đưa lên thành phần đầu của bài giảng. Đức Thế Tôn, 
bậc Ứng cúng, Chánh Đăng Giác của chúng ta, đã từ bi 
thí Pháp rằng: 

“Dveme bhikkhave sukka dhamma lokaụ pasenfi 
katame dve hirI ca oftappafca Imme kho bhikkhave dve 
sukka dhamma lokam paseyydmnan Nayidha paññayetha 
mãatãH và mã tucchat va mufHÏÍAnT tỉ vã ãcariya 
bharriyali và garunam davati vã sambhedam koko 
qgamissa yatha ajelaka kukkufasukara sonasigalqni. 

= Này các tỳ kheo, 2 Bạch Pháp (trắng) hộ trì 
thế gian, là những gì? - Là: 

Hữri (tàm, hồ thẹn tội), 

Offappa (quý, ghê sợ tội). 


Nếu 2 Bạch Pháp này không che chớ, hộ trì thể 
gian, sẽ không có di trong đời này hiện là mẹ, hay cô, 


317 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 317 


dì, cậu, vợ của thầy (guru)... thê gian sẽ đi đên hôn loạn 
như giữa cừu đực - cừu cái, gà, heo, chó và sói như thê 
nào. 


Này các f} kheo, 2 Bạch Pháp này bảo hộ thể 
gian, nên biết rằng người này là mẹ hay cô, đì, cậu, vợ 
của thây (äcäriya), hay vợ các vị tôn trưởng ”. 


Bạch Pháp, tàm — quý (hiri ottappa) này bảo bọc 
thế gian, không để vượt qua giới hạn, không đề lẫn lộn 
trong sự g1ao hoan đoạn luơn) như thú vật, để có sự tôn 
trọng kiêng nề nhau, rằng người này là mẹ hay cô, dì, 
cậu, vợ của thầy... 


Phần giống thú như cừu đực - cừu cái, gà, heo, 
chó, sói... không có tàm quý, nên hỗn mang vượt qua 
giới hạn của nhau trong sự ăn ở, không biết tôn trọng 
kiêng nề nhau, chung chạ lẫn lộn, do không phân biệt 
a1 a1. 

Nhân gian ta được ấn định từng phân rõ ràng, 
vững chắc, cho đến ngày nay do đâu? Bởi khi nhân gian 
không hỗ thẹn, không nể sợ nhau, muốn làm gì tùy 
thích, ăn ở hay ăn-ở cũng tùy hứng, như thú vật, sát hại 
và ăn nhau như thực phẩm (ãhãra). Có những giống ăn 
thịt nhau, cá lớn ăn cá bé. Có những giống chỉ ăn thịt 
thú khác, không ăn thịt nhau, như loài cọp, sư tử 
(sTha)... thường không ăn đồng loại. 
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Mong quý Phật tử hãy suy xét, nếu nhân loại 
chúng ta ăn thịt nhau, lòng đầy thú tính, chúng ta sẽ 
không còn nhiều như hôm nay, cùng ngôi nghe Pháp 
giảng, bên nhau — nhìn nhau, mãi thèm thuông! 


Lại nữa, xin nghĩ xeml Nếu nhân loại ăn-ở hỗn 
loạn, do không phân biệt ai ai cả, giống loài thú! Vợ 
chồng không biết hỗ thẹn và nề sợ nhau, không tôn 
trọng nhau, muốn nói gì thì nói, nhân gian sẽ ra sao? 
Khái niệm vợ - chồng, và các quan hệ khác cũng không 


⁄ 


cØø. 


Loài người sẽ đánh mất trước khi có, mọi hạnh 
phúc, văn minh, tiễn triển, tình trạng vẫn còn ở cấp độ 
khi. Khi thấy như vậy, sẽ thấy được là chúng ta có tình 
trạng khác xa súc vật, bao gốm nhiễu xảo trá, gian 
manh. Vì tàm quý hộ trì, là nhân tiên quyết của văn 
minh kiếp-người-tạm cho đến ngày nay. 


Trong một thời đại nào, một nhà nào, một nước 
nào với nước nào, bất cứ nơi nào lúc nào, thiếu tàm quý, 
sẽ xuất hiện sự tan nát, sát hại, làm cho nhau khốn khổ 
và đau thương, chết chóc. 


Chăng hạn, vợ không hồ thẹn và nề sợ chồng, 
muốn ngoại tình, bạn không cần phải suy nghĩ cho tốn 
giờ, là người chồng sẽ làm gì? Bởi bạn đã tin chắc rằng 
người chồng phải làm I trong 2 việc, là ly dị hoặc sát 
hại người vợ ấy hay vừa đánh mắng và ly dị luôn thể! 
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Còn ngược lại, người vợ sẽ làm gì? Bạn trả lời 
được tức khắc: Nhấn nhịn, không thối chuyển! dù có 
chết cũng không cho phép chồng chia lìa, thanh xuân 
mình qua rồi... Nhưng không nguôi giận dữ, mặc cảm, 
không dứt sân ưu oán thủ, luôn hâm nóng lỗi lầm nhau, 
cà ràm — cà ràm! Đối diện nhau mà đã không còn e ngại, 
nề sợ, thì càng dữ tợn hơn. 


Do đó, bạn hãy hiểu rằng, ở gia đình vợ chồng 
đoàn kết (sãmaggr), cảm thông và giữ được tình thương 
yêu bền vững với nhau, đến lúc có con cái với nhau, 
tiến hóa bình yên bằng mưu sinh, nhờ hồ thẹn và nễ sợ 
nhau. 


Nêu mẹ cha và con cái không hô thẹn và nê sợ 
nhau, cũng không cai quản chăm nuôi được, không giúp 
con cháu trưởng thành được. 


Nếu thầy trò không có tàm quý, thì không thành 
thầy trò. Tôi và chúa, tớ và chủ, dân chúng và quốc hội 
hoặc vua quan... cũng vậy, đa phần các quan hệ đều 
cần hiri là sự hồ thẹn với nhau, ottappa là sự nỀ sợ nhau, 
hộ trì đùm bọc, cùng tiễn hóa trong kiếp con người. 

Nếu có lời hỏi rằng: “Ki có tàm quý hộ trì thể 
gian như vậy, cần gì phải có Luật Pháp hay người cai 
quản nữa 2 ”. 


Đáp rằng: Luật lệ và người cai quản, bảo đảm 
cho tàm quý, và giúp cho tàm quý đang có mạnh mẽ 
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lên. Bởi người trần gian thường có nhiều tâm tính, căn 
cơ khác nhau. Có những người tính nết thấp kém bần 
tiện, tàm quý mỏng manh hay gần như không có, mặt 
chai mày dầy. Có những người như bậc trung, đỡ hơn. 
Có người tâm tính cao thượng, tàm quý cao, còn gọi là 
LƯƠNG TÂM, không cần Luật Pháp hay kẻ khác giám 
hộ, canh giữ trông chừng, bởi họ biết kiêng đè. 


Lại nữa, không phải chúng sanh nào sanh ra rồi 
lớn lên tự trở thành trí thức hiểu biết được liền, mà là 
trẻ con trước, còn suy nghĩ non nớt, còn hiểu ít thấy ít, 
phải có người giám hộ, mẹ cha thầy cô giáo dưỡng. 


Khi ta lớn lên, trở thành trí thức, ít nhiều hiểu 
chuyện, thường có nhiều phiền não (kilesa), đau buôn, 
có nhiều ham muốn, và giận hờn và sai lầm, từ từ có đủ 
thứ. Khi tham sân si tăng trưởng theo tuổi tác và lấn át 
mọi thứ, mãnh liệt, đôi khi cố đưa tàm quý vào quên 
lãng, giả như vô tình, lạnh lòng chai mặt, có những việc 
không còn biết ghê sợ và hồ thẹn tội lỗi. 


Chăng hạn như việc gây sự với nhau, những 
người hiếu chiến hiếu thắng (aggressive), có chủng tánh 
gây gỗ, thường không biết hỗ thẹn và nề sợ ai, nói lời 
không nên nói, thô tục, phơi bày những điều đáng hồ 
thẹn hoặc đáng kiêng đè, mọi sự thô tháo dông dài đều 
hiển lộ. 

Nói chi xa xôi, chỉ cần nhìn lại vợ chồng mình 
từng thương nhau, lãng mạn hết sức, hỗ thẹn và nề sợ 


321 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 321 


nhau, nói với nhau chỉ bằng lời dịu ngọt, khách khí. 
Nhưng khi họ âu đả thì đứt đi sự hồ thẹn với nhau, dứt 
đi sự nễ sợ kiêng đè nhau, gát tàm quý sang một bên, 
lời dịu ngọt trở thành chua chát đăng cay: mày, tao, 
thẳng này, con nọ... Ôi! Tệ hơn nữa, thượng cắng chân 
hạ cắng tay. 


Lại nữa, Luật Pháp và người cai quản chỉ kềm 
chế thân và khẩu, hành động và lời nói. Chỉ có tàm quý 
mới quản trị cả thân khẩu ý, hành động - lời nói và tư 
tưởng. 

Và quyền hạn của Luật Pháp và người cai quản 
chỉ có tác dụng lúc còn sống, còn tàm quý theo sát kiếp 
luân hồi của chúng sinh, không kể kẻ ấy chết sẽ sanh 
nơi nào... Nên cho rằng tàm quý hộ trì thế gian. 


Người có tàm quý mạnh mẽ thường không dám 
làm việc tôi bại dù ở nơi kín hay không kín, lúc đối 
diện có người khác hay và sau lưng. Nếu làm gì không 
tốt sẽ cảm thấy hồ thẹn và ghê sợ. 


Như chuyện các đức bồ tát (bodhisatta) có ngài 
MahIssasakumara, kinh Pháp Cú (Dhammapada): 


Vào thời xưa thật là xưa, đức bỏ tát là tiền thân 
Đức Phật chúng ta đây sanh làm hoàng tử (RaJa-orasa) 
của thành Baranasl, tên là Mahissasakumara, có một 
người em cùng mẹ tên Candakumara (Nguyệt Nhì). 
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Khi mẹ bồ tát quy tiên, đức vua tôn vinh một bà 
khác làm chánh hậu. Hoàng hậu đó sanh một hoàng tử 
tên SurIyakumara (Dương Nhi). Vua mừng vui, ban 
thưởng đặc ân cho hoàng hậu mới, là muốn gì sẽ được 
như ý. Khi hoàng tử mới trưởng thành, hoàng hậu bèn 
nhắc lời hứa, xin vua truyền ngôi (rajasampattI). Đức 
vua lần tránh nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng phải 
hành vương thí (rãjadãna), vì lỡ dại hứa với phụ nữ rồi. 


Ngài mới phán dạy hai hoàng tử lớn, 
Mahissasakumara và Candakumäãrä: 


- Các con ơi, cha lỡ hứa chúc mừng khi 
Suriyakumara sanh ra như vậy, mẹ nó giờ xin ngai 
vàng! Không cho thì sợ bà ta sẽ nghĩ xấu hai con, thôi 
thì hai con hãy dẫn nhau tránh vào rừng trước. Khi trằm 
qua đời hãy dẫn nhau về lẫy lại!”. 

Rồi ngài đành lòng để hai hoàng tử từ giã vào 
rừng. Lúc ấy, Suriyakumarä đang dạo chơi ở vườn 
thượng uyên, đã thấy và hiểu sự việc ấy, cũng bỏ theo 
hai hoàng huynh. 


Khi ba hoàng tử vào rừng, bồ tát là anh cả 
(Mahissäsakumãr3), đã dẫn đầu cuộc du hành, rồi nghỉ 
ở một gốc cây, bảo Suriyakumãrã đi múc nước ở hồ 
Mãsevaya. Suriyakumaärä xuống hồ thì bị thủy thần 
(mada) bắt lấy, hỏi: 


- Ông biết thiên pháp (devadhamma, Pháp của 
thiên thần) chăng? 
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- Biết, thiên pháp ấy là mặt trăng mặt trời! 


- Không đúng! Người không biết thiên pháp, sẽ 
bị ta ăn thịt. 


Rôi đè cô nhận xuông nước, đưa về thủy cung 
của mình. 


Bồ tát thấy sao Suriyakumãrä đi lâu quá, nên sai 
Candakumãrä đi tiếp, Candakumãrä cũng bị thủy thần 
bắt giữ. Bồ tát bèn đi, và nghĩ: “Hình như có nguy hiểm 
gì ở hồ này”. Nên đi xem vòng quanh, thấy dấu vết hai 
hoàng tử đi xuống, không có dấu đi lên, mới nghĩ: “Hồ 
này có thủy thân gìn giữ, nên tra gươm vào lại rồi 
ø1ương cung đứng đợi. 


Thủy thần thấy bồ tát không xuống, mới hóa 
thành người làm việc trong rừng, đên hỏi: 


- Bạn đi đường đã mệt mỏi, sao không xuông tắm 
và uông nước ăn sen, và hái hoa sen ở hô này đi! 


Bồ tát vừa trông thấy thủy thân, thì biết là thủy 
thân, nên hỏi: 
- Ông bắt giữ các em trai của tôi phải không? 
- Vơng, tôi bắt! 
- Sao ông bắt chúng? 


- Vì ai xuông hô này, tôi có quyên hạn bắt ăn 
được cả! 
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- Ông bắt ăn được hết sao? 

- Không! Ngoại trừ ai biết thiên Pháp. 
- Ông cần biết thiên Pháp chăng? 

- Cần! 

- Vậy, tôi thuyết cho nghe đây! 

- Làm ơn thuyết đi! 


- Tôi có thân hình ủ dột, mất các em, buồn quá 
làm sao thuyêt được! 

Thủy thần mới đề bồ tát tắm, uống nước, và trang 
điêm thân thê. Cho xây bảo tọa, đặt hoa sen giữa bảo 
tọa, mời thỉnh bô tát lên ngôi trên hoa sen, thuyêt thiên 
Pháp cho nghe. Bô tát thuyêt: 

“Hiri ottappasampanna sukkadhamma samahita 
samto sappurisa loke devadhammafi Vuccare. 

= Bậc chân nhân yên tịnh, hòa dịu, người đầy đủ 
tàm quý, vững vàng trong Bạch Pháp, gọi là thiên 
pháp”. 

Thủy thần nghe liền phát tâm trong sạch: 

- Thưa bậc thiện trí, tôi có đức tin với ngài, xin 
trả ngài một người em, ngài chọn a1? 

- Hãy trả đứa nhỏ cho tôi! 

- Này bậc thiện trí, ngài hiểu biết thiên pháp như 
thê, nhưng không hành theo thiên pháp?” 
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- Sao nói vậy? 

- Bởi ngài gác em lớn lại, nhận em nhỏ. Là Ngài 
không tôn trọng người lớn. 

- Này thủy thần! Tôi hiểu biết và thực hành theo 
thiên pháp. Chúng tôi do trôn tránh hiêm ác mà vào 
rừng, cũng vì đứa em nhỏ này: Mẹ nó xin ngaI vua của 
cha chúng tôi đê cho nó, cha vì giữ lời hứa nên phải 
cho, nhưng nó lại theo chúng tôi. Khi trở về, nêu chúng 
tôi bảo mọi người răng đứa em nhỏ đã bị thủy thân bắt 
ăn thịt mật rôi, ai sẽ tin tưởng chúng tôi. Tôi kiêng dè, 
sợ sự chê bai như vậy nên xin nhận đứa em nhỏ! 

Thủy thần nghe càng phát tâm trong sạch: 

- Sadhu lành thay! Hõi bậc thiện trí! Ngài biết và 
hành theo thiên pháp! 

Rồi dẫn trả bồ tát hai đứa em. 

Bạn biết không, nếu không nhận lại em nhỏ, cõi 
thị phi sẽ cho là ngài giêt nó đê giành lại ngai vàng! 


B3. Kiểu mẫu thuyết về Pháp hành 
Yesam ce hirioftaDDa 


Okkanta suÑkhamHla te 
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Yesafca hiriofftaDpam 
Virùthabrahmacariya 
Sabbadla ca na vửjati 
JaH maranagamino 
Sadäa dhammaupafthira 
Te sento khina punabbhavđfi 
(Tam Tạng cuốn 25, trang 257). 


Kính ParamatthadIpanmr, chú giải của bộ Phật 
Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) viết rằng: 


Hiri (Tàm, hồ thẹn) & Ottappa (Quý, ghê sợ): 

Tàm hướng nội, samutthana (nguyên nhơn, 
nguồn gốc) bên trong. Quý hướng ngoại, samutthãna 
bên ngoài. 

Tàm lấy ta làm trọng. Quý lấy thế gian làm trọng. 


Tàm vững vàng bằng đặc tánh, trạng thái 
(sabhãva) của sự hồ thẹn, có sự nhận định là tướng trạng 
(lakkhana). Quý vững vàng bằng đặc tánh của sự ghê 
sợ, có sự trông thấy tội lỗi hiểm nghèo là tướng trạng. 


- Tàm hướng nội, sanh bởi 4 nhân là: 
Gia tộc. 
Lựa tuổi. 


Mức độ dạn dt. 
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Đa văn (nghe nhiễu học rộng). 

Nohña là: 

Tàm - sự hồ thẹn tội lỗi, sanh khởi vì gia tộc, 
muôn gìn giữ gia phong tôt đẹp. Làm ác thì ăn nói làm 
sao với liệt tô liệt tôn, sao nhìn bàn thờ! 


Người xem xét tuổi thọ của mình rằng, sự tạo tội 
là chuyện để tụi nhỏ khờ đại, trẻ trâu làm, người đứng 
tuổi như ta đây thì không nên nữa. Thấy vậy rồi không 
tạo tội như sát sanh, trộm cắp... (panatipäta...). Hoàn 
lương! 


Người xét mức độ dạn dĩ của mình rằng, không 
dám làm việc tôi bại dù ở nơi kín. Nghĩ vậy rồi không 
tạo tỘI. 

Người xét mình là người có ăn học, đa văn, việc 
tạo tội ác hay lỗi lầm là lãnh vực của kẻ ngu si, không 
phải việc của bậc thiện trí. Nghĩ như vậy rồi không tạo 
tội, gọi là làm cho sanh tàm vì nương vào sự đa văn của 
mình. 


2 


"OUappa. hướng ngoại nghĩa là gì? — Là khi 
nhận định thấy rằng: Nếu fa tạo tội ấy, ta sẽ bị chê trách 
ở 4 hội chúng, mọi người biết sẽ chỉ trích, như dân làng 
chỉ trích việc bẩn thu! Những người có giới sẽ tránh 
xa, fq sẽ ra sao? 

Tàm lấy ta làm trọng: Nghĩa là thể điện, có 
những kẻ trên đời này trọng bản ngã (ego), nghĩ rằng ta 
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là trọng đại, rồi không tạo sự tôi bại: “Việc tạo chuyện 
ác xấu này không thích hợp, thật là nghiêm trọng với 
người quan trọng như ta đây!”. Do đó, Đức Thế Tôn 
mới thuyết: 

“Người làm cho ta trở thành quan trọng, thường 
dứt bỏ bất thiện, trau dôi thiện, dứt bỏ điều có tội, trau 
dối điều không có tội, gìn giữ mình trong sạch”. 


Quý lấy thế gian làm trọng: Nghĩa là ngán đánh 
giá, có những kẻ trọng tiếng đời thị phi, thế gian là 
trọng đại, không xem thường được, rồi không tạo tội 
bằng tư duy: “Thể gian ta đang ở bao la vô biên, nhiều 
người có thân thông quyền lực, thiên nhãn, thiên nhĩ và 
tha tâm thông, sẽ nhận thấy việc xấu ta làm đây!” 


“Tàm vững vàng bằng đặc tánh, trạng thái của 
sự hồ thẹn ”. 


“Quý vững vàng bằng đặc tánh của sự ghê sợ”, 
nghĩa là do ghê sợ tội lỗi trong đoạ xứ, như người ghê 
tởm vật dơ bân và sắt nung đỏ... Có 2 viên sắt đỏ, một 
viên nguội lạnh từ hầm phân ô uế, một viên nóng bỏng, 
người ghê tởm vật dơ bân không năm bắt vì tởm phân 
dơ, người hiểu biết cũng không nắm bắt vì sợ sẽ phỏng 
tay ra sao. Bậc thiện trí ghê sợ và hồ thẹn, không tạo sự 
tôi bại bất thiện nghiệp dường thế ấy. 

“Tam có sự nhận định là tướng trạng ”, nghĩa là 
có những người sanh tàm — sự hỗ thẹn, do 4 sự tôn 
trọng: 
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Nhận định về đại gia tộc của Đức Phái. 
Nhận định về sự trở thành vĩ đại của Đức Phật 
Nhận định về đại thánh sản. 


Nhận định về các bạn đồng fu, đồng phạm hạnh 
là những người chín chắn. 


Rôi không tạo sự việc xâu xa! 


“Quý có sự trông thấy tội lỗi hiểm nghèo là 
tưởng trạng”, nghĩa là có những kẻ thấy sự nguy hại 
sanh từ việc bị người khác chỉ trích, sanh từ hình luật 
của Vua, ở khổ cảnh đọa xứ, rồi buông tay! Không dám 
làm ác nữa. 

Ý chính đã giảng đây: Tàm - quý sanh lên bằng 
4 nhơn, và bằng sự tưởng nghĩ đến ta, tưởng nghĩ đến 
thế gian, tưởng nghĩ đến sự nguy hiểm tai hại... nhiều 
cách nữa. 

Ý chính ở kệ ngôn Ấy, là: Người rời xa tàm - quý 
sẽ phải sanh tử luân hôi triển miên. Còn người thưởng 
Xuyên có sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, sẽ giải thoát khổ 
đau luân hôi sanh tử. Chắc chắn! Không nghỉ ngờ. 

Dứt ý chính trong Pháp hộ trì thế gian 


??† 


(Lokapaladhamma). “Evam Như vậy”! 

Khi đọc phần cuối của bài giảng này dứt rồi, bạn 
sẽ thây thuyêt đê hành là thuyêt cho từng người trau dôi 
tu luyện, thường khá khó! Nhưng cô lên đi, từ từ quen 
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rồi sẽ dễ, bởi không phải phần Pháp nào cũng khó. Vài 
đề tài cũng dễ, như bạn sẽ thấy trong kiểu mẫu tiếp theo 
đây. 
A4. Kiểu mẫu thuyết về Pháp học 

“Dve me bhikkhave puggala dullabhä lokasmim 
katame dve yo ca pubbakarT yo ca katanfH kafavedi 


imekho bhikkhave dve puggala dullabha lokasmimii ” 
(Tam Tạng cuốn 20, trang 109). 


- Bây giờ, tôi sẽ thuyết 2 hạng người khó tìm, 
theo phần chú giải Pãli, hầu để quý Phật tử được nghe, 
theo sự hợp thời. Có ở Phẩm thứ 1, Pannãsaka thứ 3, 
chương 2 Pháp (Dukanipata), Tăng Chi Bộ 
(Anguttaranikaya). 


Bậc Đạo Sư, Chánh Đăng Giác, đã từ bi thuyết 
lại bằng PalI, được đưa lên thành phần đầu của bài 
giảng rằng: 

“Có hai hạng người này, này các Tỳ kheo, khó 
tìm được ở đời. Thế nào là hai? 


Người thi ân trước (pubbakäri), và người biết 
ân — báo ân đã nhận (katafñitikhatavedl). 
Hai hạng người này, này các Tỳ kheo, khó tìm 


bà 


được ở đời”. 


Xin quý vị Phật tử hãy chú ý ghi nhớ lời giảng 


tiếp. Chữ Pubbakãri là “người ban ân trước, thi ơn”. 
Chữ Kataññu là “người biết ân đã nhận, trí ơn ”. Chữ 
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KatavedI là “người báo ân đã nhận ”. KataññukatavedI 
hợp lại là “#øgười tri ân và bảo ơn ”” 


Là những a1? Giảng răng: 
Mẹ cha và con cái. 
Thây cô và học trò. 


Là những người tạo ân cho nhau và đền ân cho 
nhau. Khi nói theo kinh, có 6 đôi là: 


Đôi I — người thi ân và không mong đền ơn, như 
mẹ cha, thây cô 


và người tri ân rôi đên ơn, như con cái, học trò 
làm điêu tôt cho cha mẹ, thây cô vui lòng. 


Đôi 2 — người nhân từ không có căn và người 
nhân từ có căn. 

Đôi 3 — người thi ơn, không có ý mong được đên 
đáp, 

và người báo ơn, làm với ý là họ đã thi ân đên ta 
giờ nên đên đáp. 

Đôi 4 — người đã tôi đen rôi sáng rực lên 

và người đã sáng được sáng thêm. 

Đôi 5 — người thuyêt và người hành. 

Đôi 6 - Đức Phật và các vị Thinh Văn. 


Nohña là: 
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Đôi đầu: Người thi ân trước như mẹ cha, thầy cô 
nuôi dạy con cái, học trò bằng lòng từ bỉ. 

Đôi 2, “người nhân từ không có căn”, là người 
nhân từ không do chủng nhân từ, nghĩa là giúp người 
cũng được không giúp người cũng được, tuỳ hứng, 
nhưng giúp người cũng bằng lòng từ bỉ. 


Như thấy có người té xuống nước nên nhảy 
xuống cứu... ta giúp hay không cũng được, không có sai 
trái øì theo Luật Pháp đời hay đạo. Không cứu giúp thì 
không phải là sẽ bị lãnh tội lỗi hiểm nguy nào, nhưng 
đã nhảy xuống thì giúp bằng tâm từ bi. Người như vậy 
gọi là người nhân từ không có căn, do không có sự bắt 
buộc. 

“Người nhân từ có căn ”, là phải giúp người, như 
kẻ té xuống nước đó là mẹ cha, thầy cô hay ông chủ của 
mình hay ngoàải ra, là người mình buộc phải cứu. Nếu 
ta không giúp thì bị lãnh tội lỗi ngặt nghèo theo Luật 
Pháp nhà nước, theo phong tục tập quán của dân trong 
quốc gia đó, thời đại đó. Hoặc sẽ bị mọi người chỉ trích, 
nên buộc phải g1úp. 

Đôi 3, “người thi ân bất cầu báo ”, là kẻ thừa sức 
trợ giúp và không mong đền ơn. “Người báo ơn”, là 
người giúp lại ân nhân trên tinh thần trả nợ, nợ ân tình. 

Đôi 4, “người đã tối đen rồi sáng rực lên ”, là kẻ 
cùng đường mạt vận, với việc sanh trong gia tộc hèn 
mạt, nghèo khó, thiếu thốn, không hãnh diện với mọi 
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người được, do tà hạnh quá khứ. Nhưng nếu kiếp phù 
du này họ tạo được thiện hạnh, sẽ là người sáng lạng 
tương lai, thấy được ánh sáng cuối đường. 


“Người đã sảng rực được sảng thêm ”, là kẻ tạo 
thiện hạnh rôi sanh vào gia đình cao sang, an lạc thân 
tâm, được giáo dục tôt, có sự hiệu biệt rộng rãi, có vôn 
săn lại biết tu tập, sẽ là người sáng lạng trong kiếp sau 
nữa. 

Đôi 5, “người thuyết”, là người giảng dạy điều 
tốt đẹp, chỉ dẫn Pháp. Không nhất thiết phải là giảng sư 
trên tòa, cư sĩ cũng có thể hướng dẫn người khác, cũng 
là Pháp thí. 

Kế cả người chỉ bảo kiến thức kỹ thuật 
(silapaviday3), nghê không mang tội, cũng được xem là 
bậc thây. 

“Người hành”, là người làm theo lời chỉ dạy tốt 
đẹp. làm theo kiên thức khoa học kỹ thuật không có tội 
ây. 

Đôi 6, “Đức Phát”, là Phật Toàn Giác và Phật 
Độc Giác, 

“Các vị Thinh Văn”, là những bậc thánh A La 
Hán. 

6 đôi này là những hạng người khó tìm trong thế 
lan. 


334 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


Nếu có lời hỏi: - Mỗi chúng ta thường có mẹ cha, 
thầy cô hầu hết như thế, do đâu cho rằng người thi ân 
trước khó tìm? Còn con cái và học trò đền ân cha mẹ, 
thầy cô vẫn có nhiều, sao lại nói khó tìm?” 


Đáp: - Người thi ân cho kẻ khác mà không mong 
gì như mẹ cha, thầy cô thật khó tìm kiếm! Hãy nghĩ 
xem, có ai mà tốt cho ta như mẹ cha, vì họ có lòng từ 
bi đến ta thật, chỉ muốn ta luôn hạnh phúc và khỏi khổ 
đau. Được vậy thì mẹ cha vui mừng (muditã) lắm, 
không nóng mắt ganh ty như kẻ khác. 


Lễ thường lúc ta ăn ngon, cha mẹ yên lòng, là 
trung dung, không vui buồn gì cả! Có ai có lòng từ bi 
hỷ xả đến ta như cha mẹ ta không, không có đâu, kê cả 
vợ chồng hay nam nữ yêu thương đắm đuối, cũng chưa 
từng thương nhau như vậy. 


Sao nói vậy? Vì ở vợ chồng hay nam nữ ái luyến 
nhau, nếu một bên nào làm việc gì không tốt, tồi bại xấu 
xa, ngoại tình chẳng hạn, một nửa còn lại ghét bỏ giận 
hờn, hết từ bi liền. Nhưng ở mẹ cha, họ dễ dàng tha thứ, 
không dễ mất lòng từ bi. 


Thường thì kẻ khác ngoài mẹ cha, khi thấy ta 
bệnh hoạn nằm lẫn phân tiêu hay vật thực bân do ói 
mửa ra, thường ghê tởm. Dù là vợ chồng và nam nữ 
đang quấn quýt nhau cũng tuỳ nha, đôi khi cũng cảm 
thấy nhờm gớm chết được! Còn cha mẹ không như vậy, 
thường lau chùi phân tiểu và đồ ói mửa của con cái. 
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Kẻ khác ngoài thầy cô mà muốn cho ta được sự 
hiểu biết, thật khó tìm! Dù thầy cô chỉ dạy nam sinh nữ 
sinh theo nhiều trường lớp theo tiền lương tháng. Vào 
thời xưa, có tiền quà dơng cho thầy cô, tuỳ trò nghèo 
giàu, nhưng họ đều mong học trò mình công thành danh 
toại, không màng ký thóc cân khoai. Là vào thời xưa. 


Còn kẻ tri ân — báo ơn, càng hiễm hoi! Hãy nhớ 
xem, đã mấy ai được ta thi ân lại biết ân đáp ơn, nhiều 
khi làm ân mắc oán... Bạn sẽ thấy rằng, hiếm thật! Hay 
tự hỏi rằng, ta tri ân và báo ân ân nhân khác được như 
ta đền đáp ân mẹ cha, thầy cô mây lần? 


Bạn có tưởng nghĩ mỗi lúc hay không, là an lạc, 
lợi lộc và may mắn ta có được từ công việc này nọ có 
bằng kiến thức đã học từ thầy cô, cũng do mẹ cha nuôi 
dưỡng. Bạn hạnh phúc khi nghĩ vậy không? Bạn sẽ tự 
đáp rằng không, vì nhiều người chúng ta thường nghĩ 
là những gì có được do chính mình, không nhớ tưởng 
gì đến thầy cô và mẹ cha. 


Khi đi trên con đường được người ta xây đắp để 
phục vụ giao thông, thuận tiện cho dân chúng, lúc ây 
bạn nghĩ đến thiện ân của những kẻ đắp xây chăng? Hay 
được ngôi nghe Pháp an vui đây, bạn có nghĩ đến công 
lao những kẻ dựng xây giảng đường này cho ta ngồi, 
xếp họ thành người có thiện ơn? Hay có nghĩ chăng, vị 
sư đang thuyết giảng cho bạn nghe đây là người có thiện 
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ơn? Khi bạn đáp rằng Không, thì hiểu liền, tại SaO nói 
tìm người tri ân — báo ân rất khó! 

Kẻ sanh trong gia đình không khá, nghèo nàn, 
suốt đời bon chen tìm kiếm cơm nước - y phục - nơi 
nương trú - thuốc trị bệnh khó khăn, là người khó bố 
thí, trì giới. Như người ăn xin chẳng hạn, bạn không 
từng thấy họ bồ thí, trì giới và nghe Pháp, đúng không? 
Họ khó thi ơn, hay tri ân — báo ơn. 


“Người đã sảng được sáng thêm”, là người có 
phước lành sanh vào nhà khá giả, có danh tiếng, hãnh 
diện với mọi người, rằng người con đó người cháu này 
thành ông nọ, bà kia... Là người đã có hạnh phúc, hiểu 
biết đức lành rằng, “Ta sanh nơi tốt đẹp hạnh phúc như 
vậy cũng do phước đã tạo, trong kiếp trước, cho đến 
kiếp này, 1a cần phải tạo phước nữa!”. Rồi cô gắng tu 
tập thêm, bạn thấy dạng biết suy nghĩ vây nhiều hay ít? 
Vẫn ít lắm, nên cho răng rất khó tìm kẻ hiểu về nhân và 
quả, tri ân và báo ơn. 


Lại nữa, người biệt nghĩ răng ta được sanh làm 
người, băng thiện hạnh đã tạo, ta nên tạo thiện hạnh 
nữa, đê được sanh làm người nữa. Cũng hiêm hoi! 


Đức Phật dạy: 


“1anhabhwfafa”. Do mọi chúng sanh trên đời 
có ái dục (tanhã) che lấp, nên tìm người ban ân cho kẻ 
khác khó được. 4vjjabhibhufa vô mình bao phú, nên 
tìm người tri ân và báo đáp khó được. “Evam”. 
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Giải: Bởi mọi chúng sanh trên đời là những kẻ 
có sự thương yêu ham muốn, bám chấp, bỏn xẻn tiếc 
nuối, vẫn ngăn cản thường xuyên tự tâm tánh, được bao 
nhiêu cũng không biết đủ, nên nhân từ khó sanh đề trợ 
giúp kẻ khác. 

Như có nhiều vàng bạc, vật thực, vật dụng, nơi 
trú ngụ, ruộng vườn và con đường làm ăn lớn, ít ai chia 
đều cho kẻ khác ngoài con cháu chắt chít của mình. Nên 
nói tìm người thi ân khó được, bởi ái đục che lấp! 


Lễ thường, họ thường không thích nghĩ đến việc 
tôt của kẻ khác, như khi ta đặng sự an lành, tiên hoá và 
lợi lộc rôi, cũng ít nhớ đên thây cô và mẹ cha. 


Kẻ bộ hành được tiện lợi nhờ con đường đã đắp 
xây, người an lạc nhờ nghỉ ngơi ở các sala (nhà nghỉ 
mát, dành cho khách dừng chân bên Thái), cũng hiếm 
ai nhớ thiện pháp của người xây dựng. Vì sự không 
thích nghĩ đến việc tốt của kẻ khác đây, nhiều người 
mới không nhận ra ân đức của kẻ khác. 

Nên cho rằng tìm người tri ân và báo ân khó 
được, do mọi chúng sanh trên đời nó bị vô mình che 
lấp. 

Khi hiểu vậy, mới thấy người tốt khó tìm, nghĩa 
là vật hiểm quý chính là vật có giá trị cao, như nhẫn 
ngọc, vàng bạc, kim cương và “nin chin đa” là chẳng 


*# Một loại ngọc quý 
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hạn. Hơn thế nữa, như ngọc manï sáng rực vô giá của 
vua, vì cực hiêm. Nên hãy cô trở thành người gọi là 
“người khó tìm trên đời ”! 

Nếu tự nhủ là không muốn thành người hiếm có, 
chỉ sông bình thường hay dưới mức đó, thì hãy biết, 
đang làm người mà không muôn nên người! Bạn sẽ 
được hạnh phúc chăng? 

Khi thấy ta vẫn cần lắm sự an lành, ngồi hưởng 
phước, bạn hãy tự dạy mình phải tạo phước lành cho kẻ 
khác luôn khi, phải có từ bị nhân đức. 

Lúc thấy kẻ khác sa đoa, khổ đau, khó khăn, 
đừng làm ngơ! Nên xót xa bi mẫn cho thiên hạ nhờ, tùy 
sức giúp được nhiêu hay nhiêu, giúp hết nổi thì nên câu 
nguyện, “Mong người này vượt qua khó khăn, vất vả 
này đi! Khô quá mà ”. 

“Người khó tìm trên thế gian”, xứng lời Phật 
dạy! 

B4. Kiều mẫu thuyết về Pháp hành 

Chú giải của bộ Nhân Chế Định 
(PuggalapaññattI) có việt vê dạng “?Ù¡ ân cáu bảo ””. 

Bồn sanh Kedäla có nói về bồ tát kiếp sanh làm 
chúa loài chim “khẹc tấu” (một loài chim), thuyết Pháp 
đến bà la môn Kosiyagotama rằng: 

“Con chim ấy là con thơ của ta, chưa có lông 
cánh nhiêu. Ta đã nuôi dưỡng nó, nó sẽ phụng dưỡng 
lại sau này, nên ta mới thi ân cho nó”. Nó nghĩ, “Mẹ 
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cha ta già rồi, ta tha bông lụa sa] băng cái mỏ về dành 
cho mẹ cha, ta được báo hiệu, đáp ân tình xưa! ”. 


Việc đền ân rồi kể cho người khác biết rằng, kẻ 
ây có ân với ta... thì ân nhân như chủ nợ, và người báo 
ân như con nợ. Có kẻ không thấy ân mà người đã giúp 
để báo ơn, trong khi có khả năng thi ân đến người kẻ 
chưa hề giúp gì mình. 


Lại nữa, người nhân từ không có căn gọi là thì 
ơn, còn người nhân từ có căn gọi là trì ân — báo ơn. 


Người tối đen rồi sáng rực gọi là thi ơn. Người 
đã sảng lại sáng thêm gọi là trí ân — báo ơn. 


Người thuyết Pháp là người thi ơn. Người hành 
theo Pháp được nghe gọi là tri ân — báo ơn. 


Bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, gọi là bậc thi 
ân cho nhân thiên. Chự Thỉnh Văn đệ tử gọi là những 
vị tri ân — bảo Ơn. 


Đó là theo chú giải của bộ Nhân Chế Định. Cả 6 
đôi tóm tắt thật ra chỉ là 1 đôi, là người thi ân và người 
báo ơn, thế thôi. 

Hành thiện hạnh thêm để thấy rằng ta được sanh 
làm người như vầy do phước đã tạo, chỉ nằm trong số 
người được nhận lãnh lời chỉ dạy của Đức Phật hoặc đệ 
tử Phật, không có ngoài Giáo Pháp này. 
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Hỏi: - Khi chúng ta sanh nhờ quả phước rồi, do 
đâu có những kẻ lại nghèo khó, có những kẻ giàu sang, 
hạnh phúc ? 

Đáp: - Khốn khó ấy do thiếu phước và ác nghiệp 
đã tạo, giàu sang hạnh phúc do thiện nghiệp dôi dào! 

- Không mâu thuẫn với lời cho rằng, phước đưa 
đi sanh chăng? 

- Không mâu thuẫn! 

- Vì sao? 

- Bởi người được sanh và người đau khổ hay an 
lành không phải là một. Nghĩa là, chúng sinh được sanh 
làm người do một loại phước, còn khoản khổ đau hay 
an lành do một phước - tội khác. Vì nghiệp có nhiêu 
loại: 

Jãnakakamma - sanh nghiệp. 
Upatthambhakkamma - trì nghiệp. 
UppTkikkamma - chướng nghiỆp. 
Upacchedakkamma - đoạn nghiệp. 

Còn có nhiều loại khác, nhưng tóm tắt làm 2 là: 
tội và phước. Tội thì không sanh làm người, phước thì 
được sanh làm người, nhưng khi đã làm người, còn 
nhiều loại tội phước đa dạng. 
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Đủ nhân duyên, thì tội làm cho người ta đau khổ 
từ khi sanh đến khi chết cũng có. Trong khi nhiều người 
phước trổ giúp sung túc thân tâm cả đời. Lại có người 
vừa tu vừa không, nên quả thiện và bất thiện đan xen, 
lúc vui lúc buôn, khi khổ khi lạc. Nhưng xin hiểu rằng, 
chúng ta được sanh làm người, chỉ sanh lên bằng 
phước - không do tội. 


Còn tội làm sa đọa, sanh làm súc vật, địa ngục, 
ngạ quỷ hay a tu la... Thú sanh ra cũng khổ - lạc khác 
nhau: giống giúp việc, giống lấy sữa hay để giết thịt, 
hay thú cưng ngủ chung với chủ, còn sướng hơn người 
thiếu phước bên lề cuộc đời. 


Khi thấy rằng ta sanh làm người nhờ phước, nên 
tu tập thêm, đền đáp ân đức của phước, tạo phước để lại 
nữa, người ấy gọi là người tri ân và báo ân đến phước. 
Người như vậy khó kiếm thật. Thậm chí người biết ân 
mẹ cha, thầy tế độ thầy giáo thọ, và những ân nhân khác 
- đền ơn, cũng khó kiếm rồi! 

Bởi vô minh và ái dục che phủ đời ta, nên người 
thi ân — tri ơn, báo ân khó tìm. Khi đoạn giảm tham 
muốn, ta mới nhân từ giúp đỡ kẻ khác dễ hơn. 


Tư duy trong tu luyện, động não làm rạn nứt vô 
minh, về sự vô ân của kẻ khác, sẽ giúp thành người tri 
ân báo ơn. Làm sao để vô minh giảm nhẹ, cho mục đích 
này? Làm như sau: phải tập nghĩ đến việc tốt người 


342 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


khác ban cho ta, khởi đâu băng ân đức của mẹ cha và 
các vị tháy. 

Mới thành người tri ân - báo ân kẻ khác được, 
theo tuân tự. Băt đâu là nghĩ tưởng đên các vị ân nhân 
lớn, vừa vừa bậc trung, và người có chút đỉnh ân đức 
sau cùng. 

Sẽ thây răng, người thi ân thường được quý 
trọng, người đên ân cũng thê... 
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IX (Tập 2): 
A. Thuyết về Pháp thành (Vesanäpativedha) 


Tức là, thuyết cho rõ ràng thông suốt về Pháp và 
quả của sự thực hành Pháp. 


Giải rằng: Thuyết cho người nghe nhận rõ như 
thấy bằng mắt, liễu tri được là điều rất khó, ngoại trừ là 
người có phước độ mạnh, có tri thức trong Pháp Luật 
nhiều mà thôi. 

Như chúng ta đã nghe Pháp hành Minh Sát 
(Vipassana) rất nhiều, chẳng hạn như kinh Vô Ngã 
Tướng nói về mọi vật là vô thường - khổ đau - vô ngã, 
nhưng chúng ta vẫn chưa tiêu hóa hết cho đến mức phát 
sanh nhàm chán, thành tựu đạo quả, như các vị phước 
độ mạnh, như năm vị Kiều Trần Như... 


Hoặc như chúng ta nghe kinh Lửa Phiền Não 
(Ãdittacariyäya) nói về mọi vật là lửa, mà chúng ta 
không thấm thía được mọi vật là lửa, được như các vị 
có phước độ nhiều, như nhóm 100 đạo sĩ Jatila... 


Chúng ta đã từng nghe Bốn Thánh Đề cả phần 
tóm tắt, phần giữa và phần giải rộng nhiều lần, nhưng 
chúng ta cũng chưa đắc gì. 


Chỉ tốt hơn không gì (better than nothing), biết 
vừa đủ nói cho nhau, đàm luận, dạy và chia sẻ cho nhau, 
còn các vị có phước độ mạnh như ngài Xá Lợi Phất 
(Sariputa), ngài Mục Kiền Liên (Mogsallana) nghe 
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thuyết Thánh Đề chỉ 2 câu kệ, đếm chữ thì chỉ 32 chữ 
thôi, các ngài đã đắc Thánh! 

Đừng nói gì đến Pháp cao như kinh Vô Ngã 
Tướng, kinh Lửa Phiền Não và Pháp Thánh Đé, mà chỉ 
là Pháp phố thông thấp hơn, chúng ta cũng không tường 
tận, phần nhiều chỉ biết vừa đủ để nói. Người thuyết 
phần nhiều cũng chỉ nói theo trí văn, lý thuyết mà thôi. 
Biết được do suy nghiệm tự thân thật sự cho đến mức 
chánh kiến - chánh hạnh rất ít, nói gì những Pháp sâu 
Xa. 


Càng nói quả của Pháp hành thì càng khó thấy. 
Quả của Pháp hành bậc cao là về thiền chỉ - quán, hay 
gút lại chỉ nói đến quả của sự thực hành Pháp bậc thấp 
như bố thí - trì giới, mà cũng khó! 

Do vậy, cô gắng suy nghiệm cho thẩm thấu về 
Pháp mà bạn sẽ thuyết, cùng với quả của Pháp hành mỗi 
lần giải nghĩa là: Thuyết chi Pháp nào hay phẩm nào, 
bạn phải suy nghiệm sâu rộng về quả của sự thực hành 
Pháp theo chi Pháp ấy hoặc phẩm ấy, theo Pãli hay chú 
giải, hoặc nói tóm tắt theo điều bạn đã học. Mình hiểu 
mới nói cho người ta hiểu được! 


Như bạn thuyết về đề tài bồ thí, thì bạn phải xem 
kinh sách nói về bố thí cho nhiều, biết về bố thí rộng 
rãi, cùng với quả báo của việc bố thí, chung và riêng. 
Bồ thí là gì? Có bao nhiêu loại? Thứ nào có quả trong 
ngay hiện tại và vị lai như thế nào? Khi nói chung chung 
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rồi, nói quả báo từng loại bố thí như thế nào? Cho dẫn 
chứng. 


Khi bạn nhớ được - hiểu được rõ ràng, mới thuyết 
về Pháp thành, tức là quả thấp hoặc quả chế định, như 
về quả báo tổng quát của sự bố thí. Theo Pãli là 5 quả 
báo như đã nói. 

Tức là thuyết làm sao cho họ hiểu được là: W Đgười 
bố thí thật sự là nơi thương yêu của mọi người, thật sự 
là nơi giao du của các bác chân nhân hiển trí, thật sự 
có danh tiếng tốt, thật sự dạn đĩ trong hội chúng, bấy 
nhiêu đó bạn cũng đủ cảm thấy khó rồi, càng giảng cho 
thấy: người bố thí sau khi chết sẽ sanh về cối trời, thì 
càng cố găng nhiều. 


Phải tìm nguyên nhân hay ví dụ, dẫn chứng cho 
họ hiểu dễ hơn, một cách chỉ tiết như: bố thí vật gì 
thường được lại vật ấy, như bố thí y phục thì được y 
phục, bồ thí vật thực thì được vật thực, bố thí trú xứ thì 
được trú xứ, bố thí thuốc chữa bệnh thì được thuốc trị 
bệnh, bố thí xe cộ thì được xe cộ, bố thí vòng hoa vật 
thơm thì được vòng hoa vật thơm, bố thí dù thì được 
dù, bố thí giày đép thì được giày dép, bố thí bát thì được 
bát hay sao? 

Hay bồ thí dao cạo thì không được dao cạo? Bồ 
thí kim thì không được kim? Bồ thí nội y thì không 
được nội y? Không phải như vậy, sẽ được lại vật tương 
xứng: Bát là dụng cụ đề vật thực hay bát giống n nồi 
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cơm thiên“® hay được vật thực, bố thí dao cạo thì được 
gươm thần, bố thí kim chỉ thì được cung thần, bố thí 
dép thì được dép ngọc, như trong chuyện đức vua 
JabupadI bố thí dù thì được dù lọng được làm vua. Nên 
tìm Pãli nêu lên rồi giải rộng ra. Chăng hạn: 


“Yasam vappato bjam tãdisam labhatfo phalam 
= (Ai) gieo giống nào thì gặt quả ấy”. 


Nêu ra những gì mắt thấy tai nghe, cùng những 
gì mắt không thấy được, đưa lên ví dụ của người bồ thí 
y phục - vật thực - chỗ ngụ - thuốc trị bệnh, như trong 
chú giải kinh Hạnh Phúc (Mangalasutra) hoặc các kinh 
khác, mới có thê giúp họ thấy sự thật. 


Như là: Người bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, 
thì phải được sắc đẹp! Cho vật thực gọi là bồ thí tuôi 
thọ, được màu da đẹp - an lạc - sức mạnh - trí tuệ. Người 
bố thí chỗ ở gọi là cho tất cả, như tuôi thọ... Bồ thí 
thuốc men gọi là cho sự không bệnh, sẽ được sức khỏe, 
không bệnh. Giải rộng ra, chỉ cảm thấy khó trong phần 
cuối của việc “bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp ”, giảng 
dễ nhưng thuyết phục là họ sẽ được đẹp, không biết sẽ 
nói như thế nào. 


Khi bạn thuyết về giới xong, nói đến quả thông 
thường của giới, Đức Phật dạy có 5 loại: 


%6 Tức là nồi cơm múc hoài không hết! 
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Bhogassampadami: sung túc, phát tài và không tán tài. 
Rayänakitfi: nức tiếng vang danh. 

Visaradam: làm cho dạn dĩ. 

Asammulaham: giúp không mê lẫn lúc gần chết. 
Sugafiparäyanam: sanh lên nhàn cảnh. 


Hoặc theo ngài Giác Âm (Buddhaghosa), quả của giới 
có 6 loại: 

Malyissodhamam: giới, thanh lọc cầu uê. 
Parilafhavupasammanam: giới, giảm khổ đau. 
Sucigandhaväyanam: siới, hương lan tỏa. 
Sagøamnibbãänädhigamupäyam: giới, là nhân sanh 
thiên giới và giải thoát, Níp Bàn. 

Sobhälankärapasä dhamma: giới, phục trang dung 
sắc. 

Bhavavidhamanamii: siới, bảo vệ tránh nguy hại. 
Kittijannam: giới, bảo đảm danh tiếng tốt. 

Pãnojjam: giới, bảo an thân tâm. 

Nói về quả của từng giới tức là: người không sát 
sanh thì được trường thọ, không trộm cắp được giàu 
có, không tà dâm được thành người tốt - ôn định (không 
phải bóng lại cái), không nói dồi thì không bị vu không, 
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không uống rượu thì không bị mê mờ tâm trí, sanh làm 
người điền. 

Phải trình bày cho họ thấy hiện tại trước, để so 
sánh nhân hiện tại ra sao thì quả tương lai như thê. Nêu 
ví dụ minh họa. 


Về phân bắt thiện, trái ngược với bố thí trì ĐIỚI, 
khi bạn thuyết - về bỏn xẻn và ác giới xong, nói về quả 
báo tức là tội lỗi của bỏn xẻn và ác giới theo Päli: 

“Na ve icadariya devalokam vajqnfi. 

= Người bỏn xén không được sanh lên thiên 
ĐIỚI”. 

Bhogajãni: ác giới làm mắt tài sản, tán tài. 
Pãpacitfi: hư danh tắt tiêng. 

Avisärada: hết dạn dĩ, chùn bước e dè. 
Sammulaha: trợ giúp si mê. 

Nirayapaga: rơi xuống đọa xứ, địa ngục. 

Hãy nói rằng, nêu người ấy là tu sĩ thì không phải 
là nơi thương yêu của các vị đồng tu. 

Không là nơi tưởng nhớ của các đồng phạm hạnh. 
Sẽ buôn râu khi nghe tán thán người có giới. 

Có màu da xấu, xanh mét. 

Giúp kẻ động lõa cùng rơi xuống khổ cảnh. 

Làm cho quả bố thí của thí chủ giảm đi. 

Khó thanh tịnh tâm, như hẳm phân lâu năm. 

Mọi người xa lánh. 
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Như ngọn đuốc đang cháy 2 đầu, dù mình có 
tuyên bố răng mình là tỳ kheo, cũng không được công 
nhận, như con lừa bám theo đàn bò. 


Là chỗ ghê tởm của các vị thiện trí, như người 
thích gây hân không nên sông chung, giông xác chết, 
không đáng là nơi cúng dường của bạn đông phạm 
hạnh. 


Như lửa trong nghĩa địa, không là nơi cúng 
dường của chúng sa môn. Không thể thấy đặng Pháp 
thượng nhơn, như người mù không thấy gì nữa, không 
xứng đáng cho Pháp thượng nhơn. 


Như con chiên (cừu, trừu) của người chiên đà la 
(giai cấp thấp nhất ở Ấn Độ xưa, “bẩn cô nông”), 
không xứng đáng với tài sản vương quôc. Như vậy, 
hoặc bạn nói răng: vị tỳ kheo không có giới thà ngôi ôm 
đông lửa chêt còn hơn... 

(Kinh Phát dạy từ bi. Nhưng khi mạt sát kẻ hành 
bát thiện pháp cũng nặng nê làm! Nhăm giúp họ chữa 
cải, là “thương cho roi cho vọt”, thương cho họ, đời 
này đời sau. — Dịch giả). 

Hay nói về ân đức của giới có 10 loại là: 

vị f} kheo có giới dùng y bát của thí chủ, là nơi 
đáng tịnh tín, 


sự xuât gia của vị f} kheo có giới là sự xuât gia 
trong sạch, 
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vị ft} kheo có giới thường không bị chỉ trích về 
ĐIỚI, 

vị f} kheo có giới trông đẹp như ngày trăng rằm, 

vị fÈ kheo có giới thường là nơi tin tưởng của các 
VỊ trời và loài người, 

khi các Phật tử gặp vị f) kheo có giới thường 
đánh lê cúng dường, được quả phước nhiêu, 

vị ƒ}) kheo có giới thường không bị lậu hoặc, 
phiên não xâm nhập, 


vị f)} kheo có giới được gọi là: đoạn tận gôc khô 
trong kiêp sau, 


vị f} kheo có giới thường được nhân sản, thiên 
sản một cách dê dàng, 


vị fÈ kheo có giới thường thỏa thích với sự mát 
mẻ thân tâm, an lạc. 


Nói thì nói vậy, giải cho họ thấy sự thật thật sự 
không dê! 


Khi nói về định xong, thì thuyết đến quả của 
định, theo nguyên văn Pãli Đức Phật thuyết trong kinh 
Trung bộ, bài kinh Mulapaññasaka: 

“Nakho panete cundari yassa vinaye sallekha 


vuccanfi ditthadhammasukkhaviharate ariyassa vinaye 
VucCanH. 
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= Này Cunda, có tỳ kheo nghĩ rằng: Ta sẽ sống 
với sự sát trừ phiền não, do năng lực của tầng thiền thứ 
1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 hay bất cứ thiền nào như vậy, 
không do khổ hạnh. Tức là: Sự sát trừ phiền não trong 
giới luật của bậc thánh gọi là Hiện tại an lạc trú 
(ditthadhammasukhavihãra)”. 


Hay nêu câu Päli Đức Phật thuyết trong Tương 
Ưng Bộ, phẩm Khandiravära: 


“§Samadhi bhikkhavc bhavethad sãmahifto 
bhikkhave bhikkhu yathabhutam pqjandti. 


= Này các tỳ kheo, hãy tu tập định. VỊ tỳ kheo tu 
cho sanh tuệ thấy như thật”. 


Hay bạn nêu câu Päli Đức Phật thuyết trong 
Tikanipata, Tăng Chị Bộ: 


“$o yassa yassa ca abhifñfñunati sati sai ayatane. 


= VỊ tỳ kheo hướng đến sự liễu tri, thấu triệt các 
Pháp cần thấu triệt, cần làm thấu triệt Pháp nào khi xứ 
đang có, tức chánh niệm, vị tỳ kheo ấy trở thành người 
có năng lực. Tức là, thành tựu các Pháp ây, là định làm 
cho đạt được Š thắng trí như vậy”. 


Hay nêu câu Pãli Đức Phật thuyết trong Tạng 
Luận, bộ Phân Tích là: 
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“Pathamajjhanam parititan bhavetva kattha 
appajjanfi brahmaparisajjanan devã nay sahabyafam 
HDpdJJq1. 

= Người hành sơ thiền bậc thấp tái sanh ở đâu? - 
Tái sanh trong cối Phạm thiên, thành Phạm chúng thiên 
(brahmaparIsaJJ3). 


Hoặc bạn thuyết: Định trong sự làm phước thì tái 
sanh về cõi trời, cũng được. 


Hay nói: Bậc Thánh nhập thiền diệt gọi là Níp 
Bàn ngay trong hiện tại, cũng được. 


Định trong 4 bậc thiền, là nhân cho sự an lạc 
ngay trong hiện tại, khác với an lạc thông thường. 
Nghĩa là, người nào nhập định, thường không có điều 
gì làm cho tâm rắc rối, tâm luôn luôn trong sạch, không 
vân đục bởi 5 Pháp cái là: tham — sân - hôn trầm - phóng 
dật - hoài nghi. Cực an lạc, do ly dục sinh! 


^ 4 


Phật ngôn điều 2: “định làm sanh tuệ”, giải là: 
khi tâm định trụ chắc chắn, thường phát sanh hiểu biết, 
quán xét, thấy các Pháp như nó là, thấy được nhân quả 
theo sự thật. Đặc tính như mặt nước lặng và trong vắt, 
ta có thê thấy được các vật tận đáy, như biết ngũ uân 
đúng bản chất nó là vô thường, khổ đau, vô ngã, nên 
gọi là định sanh tuệ. 
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Phật ngôn điều 3: “Định làm thành tựu thắng 
frí”, tức là: đặc định rôi, mới tu đạt 5 thăng trí, thuộc 
phàm: 

Thần thông, 

Thiên nhĩ thông, 

Thiên nhãn thông, 

Túc mạng thông, 

Sanh Tử thông. 


Phật ngôn điều 4: “Định giúp sanh về cõi Phạm 
thiên ”. Bậc thánh nào có 8 bậc thiên, nhập được thiền 
diệt, thường an lạc như Níp Bàn. 

Câu “Định trong việc tạo phước thiện giúp sanh 
về thiên giới”, giải răng: Chỉ mới là cận định 
(upacãrasamadhi), tức là tâm bám chặt theo tiến trình 
của cảnh, như bám theo đề mục ân đức Phật theo tuần 
tự hồng danh... thời làm cho tái sanh trong 6 cõi trời 
dục gIới. 

Khi giải theo chú giải căn bản như vậy rồi, trong 
từng câu bạn nên dẫn chứng câu chuyện kết hợp càng 
tốt, vì làm minh bạch sáng sủa. 


Khi thuyết tuệ xong, mới thuyết đến các quả của 
tuệ, chăng hạn: 
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*PannalokasmI naraãnam rafanam: Tuệ là ngọc quý của 
quân chúng. 


Pañfñalokasmĩ pajjoto: Tuệ là vật sáng chói thê gian. 
Nanakilesaviddhamsnam-: Tuệ sắt trừ các phiền não. 


Ariyapharasamubhavanarm: Tuệ làm cho nêm được vị 
thánh quả”. 


Giải cho họ thấy sự thật theo lời nói trên thường 
khá khó, đôi khi không mấy cần thiết. Cả những điều 
tiếp theo cũng không cần giải, để tự họ suy nghĩ, động 
não, là lúc bạn nêu Phật ngôn: 


“Saccam bhate kujjheyya đajjä appampÐi yacito 
ctehi tthhi thaãnahi gacehe devãnasamtike. 


= Được sanh về thiên giới có 3 dạng này: Người 
nói lời chân thật, không phân nộ, bị xin xỏ dù có ít cũng 


Lê) 


cho”. 
3 trường hợp cũng khó giải nha! 
Hay nêu một câu kệ trong kinh Pháp Cú, dẫn 
chứng như sau: 
“Manopubbangama dhamma manoselthä manasace 
dulthena bhapasai va karoli va tạafto nam 
dekkhamanveti cakkanva vahafo pad4q1n. 
= Ý dẫn đầu các pháp, 
Y làm chủ, ý tạo; 
Nếu với ý ô nhiễm, 
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Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo”. (H1: Minh Châu dịch) 


Hoặc bạn nêu câu kệ thứ 2, chỉ khác với câu thứ 
l ở đoạn cuối là, nều người có tâm thiện dù nói hay làm, 
an lạc sẽ theo sau họ như cái bóng theo họ. Bạn hãy cố 
giảng, giúp họ thấy sự thật, khó nha! 


Do lẽ trên, nói về quả của sự thực hành thường 
thâm sâu, tức là: Bốn Thánh Đé, hay 12 Nhân Duyên 
càng khó nữa. Vì chính người thuyết còn chưa chứng 
đắc, chưa thông suốt! Ngoại trừ người nghe là người có 
phước độ mạnh như đã nói. 


Khi chưa thấy sự thật, bản thể Pháp, xin hỏi là 
bạn sẽ thuyết thế nào cho người nghe thấy sanh là khổ 
thật, ái là nguyên nhân sanh khổ - là nhân tác tạo tái 
sanh luân hồi, không có ái là diệt khổ, và bát chánh đạo 
là con đường đưa đến diệt ái thật sự. 


Sẽ thuyết như thế nào cho người nghe thấy sự 
thật răng: Vô minh là duyên sanh hành, hành là duyên 
cho thức sanh, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên tái sanh, sanh 
duyên lão tử, già - bệnh - chết - sầu - bi - khổ - ưu - 
não... 

Hãy hiểu là, sự thuyết “Pháp thành” tức là thuyết 
cho người nghe thấy được sự thật theo ý nghĩa Pháp, và 
theo quả của sự thực hành Pháp, thường rất khó. Các 
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vấn đề đã nêu trên kể từ bố thí cho đến Duyên tương 
sinh này, chỉ trừ vân đê định, còn lại bạn tự suy gâm 
cho phân minh về Pháp. 


Điều quan trọng của sự thuyết Pháp thành có 2 
điêu: 

Thuyết cho người nghe hiểu đúng theo nghĩa của 
lý Pháp. 

Thấy được sự thật, theo quả của sự thực hành đó, 
khi bạn nêu lý Pháp nào lên thuyết, xin hãy giải cho rõ 
ràng, làm sao người nghe in chắc, tu thì sẽ thành như 
vậy thát sự. 


Một điều quan trọng nữa, bạn là những giảng sư, 
thì phải cô gắng thuyết cho thông suốt lão luyện 3 loại: 
Pháp học - Pháp hành - Pháp thành. Nhưng không giải 
theo kiểu thông thường, cần thâm sâu hơn! 


Pháp học là sự phân chia ý nghĩa của Pháp, và 
Pháp hành là Hành Pháp Tùy Pháp 
(Dhammanudhamma palpall: 4 đạo, 4 quả và Níp 
Bàn). Kết quả tương xứng với việc hành Pháp ấy, các 
“diHhiya supatfividdha ”, tức là: Sáng tỏ ÿ nghĩa Pháp, 
và quả của Pháp hành. Vậy thôi! 


Do vậy, bạn hãy xem bài mẫu nói về căn bản 5 
Pháp, và các bài khác, sẽ phát sanh trí tuệ. Bài mẫu về 
“đúng - sai của 4 hạng người” dưới đây giúp bạn 
thuyết cho dân chúng tốt đẹp hơn, trong bất cứ khóa lễ 
nào. 
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B. Bài mẫu về đúng _ sai với 4 hạng người: 

Bây giờ, bần đạo sẽ trình bày “đúng - sai với 4 
hạng người” là nguyên nhân chính đưa đến phước - tội 
cho bạn nghe thích hợp với thời gian. 

Câu “đúng - sai với 4 hạng người” ấy sẽ nêu lên 
đây. Đức Phật thuyết kinh thứ 4, Phẩm thứ I, 
Pannasaka thứ l trong kinh Catukampatam 
ømãranikäya: 


“Matari pitari caãpiro yo micchã pa{iDaJjati tathagate 
ca sambuddhe athava tfassa savake bahuñca so 
pasavafI apuññam tadoso naro tãya adhammacariyaya 
mãi piãsu pandlãA qdheva nam garahanH 
peccapayafñca gacchafi mãtari piari cakhi you samma 
palipdjjati tathagate ca sambuddhe abhava tassa 
savake bahuñca so pasavafi puññampi ta disco tftaya 
qdhammacariyaya mãtã pitãsu pandita tdheva na 
pasansanii pecca sagge pamodatiti“. 

= Này các tỳ kheo, kẻ ngu xử sự sai với 4 hạng 
người, kẻ ấy là kẻ tự hại mình, là người lỗi lầm, là người 
bị các vị thiện trí khiến trách, là nØười nhiều tội nặng. 
4 hạng người ấy là ai2 


- Cha, mẹ, Đức Phật, Thinh Văn. 


*? Tam Tạng quyền 21, trang 5. 
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Còn bậc thiện trí xử sự đúng và tốt đối với 4 hạng 
người là: Cha, mẹ, Đức Phật, Thinh Văn, người ây 
không tự làm hại mình, là người không có tội lỗi, là 
người không bị bậc trí quở trách. Là người có nhiều 
phước”. 

Hãy nghĩ xem, hành động đúng với 4 hạng người 
ấy thì được đại phước là sao? Vì cha mẹ là những vị có 
rất nhiều ân đức đối với các con, Đức Phật và Thinh 
Văn có nhiều ân đức đối với chúng sanh. 

Do đó mới trình bày cho bạn nghe điều này trước, 
rồi mới đến tội và phước, xin bạn hãy chú tâm lắng nghe 
theo tuần tự. Tức là, cha mẹ thường là người có bốn vô 
lượng tâm: từ, bị, hỷ, xả đối với các con. 


Kế từ lúc chưa sanh, khi cha mẹ biết là có con 
trong bụng thì rất vui mừng! Khi thấy được mặt đứa trẻ 
(siêu âm), người mẹ biết vật thực nào cay nóng hay 
chua mặn quá mức, không thích hợp, sẽ làm cho baby 
trong bụng bị ảnh hưởng, dù ngon hảo thế nào cũng cố 
găng nhịn không ăn. 


Về phần cha, càng nỗ lực làm việc nhiều hân vì 
con trong bụng, khi sanh ra rồi thì càng vui mừng, cùng 
nhau chăm nom. Chăm sóc từng chút, khi cho uống, đút 
cơm, rửa sạch phân, trải chỗ nằm cho tốt, không cho 
muỗi mòng, các loại bò sát... đến quấy phá, dù là con 
ruồi đậu cũng không cho, vì bé nằm trên đệm sẽ bị dính 
cứt ruồi vào thân . 
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Khi lớn lên, lúc người mẹ tắm rửa, đút cơm, bé 
tươi cười thì lây làm vui mừng, bé khóc vì con ruôi đậu 
hay các loài bọ sát, hoặc chỗ nằm không được êm, thì 
cha mẹ lo sợ, phần người mẹ vội vàng dỗ dành đưa 
võng cho ngủ. Lúc đứa bé lớn lên biết đi biết chạy, mẹ 
cha rất vui sướng. Nhất là lúc trưởng thành, thiếu niên 
thiếu nữ, song thân càng vui mừng hơn. 


Khi thấy đứa bé chăm lo học hành hay làm việc 
theo Pháp Luật của quốc gia, cha mẹ rất hoan hỷ. Khi 
con có nhận thức, càng làm cho cha mẹ vui mừng thích 
thú. Lúc sống bình thường, sóng lặng gió yên, cha mẹ 
không mấy øì lo, chỉ chú ý sợ bị bệnh, sợ bị ăn hiếp, 
không khôn lanh băng người khác mà thôi. Nói tóm lại, 
cha mẹ có tâm từ tức là sự thương yêu con, muốn cho 
con được hạnh phúc hơn người khác, không ai thương 
yêu con hơn cha mẹ. 


Cho đến trai gái hay vợ chồng yêu nhau cũng 
không bằng cha mẹ thương con. Tức là trai gái hay vợ 
chồng chỉ thương yêu nhất thời mà thôi, nhưng lúc nào 
một bên thất thế thì bên kia hành Pháp buông xả! Hay 
lúc bệnh hoạn dơ bẩn tùm lum thì bên kia chê tớm, 
không muốn rửa ráy dọn dẹp dùm, còn cha mẹ thì hoan 
hỷ không có ghê tởm. Chính điều này cho thấy người 
khác thương con hân cha mẹ không có, nhưng tại SaO 
vẫn có chuyện thường xảy ra là: Cô gái tên ấy, con ông 
Ấy, cháu ông kia, ở nhà nọ, trốn theo trai. Hay anh â ây 
quyền rũ cô gái, cùng nhau bỏ cha mẹ ra đi? 
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Thật ra như con vơi đến mùa mà thôi, gái trai khi 
bị ngăn cản đều sẵn lòng từ bỏ mẹ cha và tất cả. Không 
phải là họ thương người khác hơn cha mẹ, nhưng phần 
đông con cái không biết thương cha mẹ như cha mẹ 
thương mình. Nên phần nhiều không biết ân đức của 
cha mẹ. 


Lễ thường cha mẹ là người có tâm bi mẫn là, thấy 
đứa con bệnh thì luôn cầu mong nó qua khỏi. Chúng ta 
từng nghe răng, nhiều cha mẹ đã thốt lời nguyện lúc con 
bệnh là: “7hà /ôi chịu bệnh còn hơn, nếu căn bệnh của 
con mà chuyển qua thân tôi được thì xin bề trên chuyển 
đi, tôi sẵn sàng!”. 

Thấy con nghèo khổ thì cha mẹ thường khổ lây, 
nhưng con nảo có biết như vậy, không thấy được ân đức 
của cha mẹ. Lễ thường cha mẹ có tâm tùy hỷ, luôn luôn 
hoan hỷ với hạnh phúc con có. Thấy con mạnh khỏe thì 
vul trong lòng, con có hạnh phúc thì mừng cho, không 
hề ganh ty như kẻ khác! Nhưng có đứa nào biết vậy, 
nên không biết được ân đức của cha mẹ. 


Lễ thường, cha mẹ có tâm xả là: Luôn xem xét 
trong lúc đứa con sinh sống bình thường, hay lúc nó lập 
gia đình, tự nuôi sống được rồi, nhưng có đứa nào biết 
được như vậy, nên không thấy được ân đức của cha mẹ. 
Không nuôi dưỡng khi ta mới sanh ra thì ta sẽ như thế 
nào, chỉ có chết chắc mà thôi! Sự nuôi dưỡng ta đây là 
cho ta mạng sống đó. 
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Khi ta trưởng thành thì ta nhìn thế gian đầy đủ 
cảnh khả ái, đáng thỏa thích hoan hỷ, vậy là cha mẹ đã 
nuôi ta là làm cho ta thấy được thể giới. Khi ta vị thành 
niên hay thành niên, cha mẹ cố gắng dạy cho biết thiện 
- ác, nếu có trường có tiền thì cho đi học, không thì cho 
học các nghề theo phong tục của làng. 


Cha mẹ là ông thầy đầu tiên của chúng ta, dạy 
cho biết mọi điều, như dạy cho biết gọi cha, mẹ, ông 
nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, cô, cậu, dạy 
cho biết lửa, nước... Đó là ân đức vô lượng đối với con, 
nên chính Đức Phật đã dạy: “Người hành động sai với 


cha mẹ rát nặng tội!”. 


Giải rằng: Sẽ mang tội nặng và nhiều hơn việc 
xúc phạm đến người khác, trừ Đức Phật và các vị Thinh 
Văn! Nói nặng hay chửi rủa cha mẹ dù chỉ một lần cũng 
nặng tội. Hay đánh đập người khác dù một trăm người, 
cũng không bằng tội chỉ đánh cha mẹ một lần. Ra tay 
giết hại hàng ngàn hay trăm ngàn người, cũng không 
bằng tội giết cha hay giết mẹ. Tức thuộc Ngũ Nghịch 
Đại Tội — 5 tội khủng, chắc chắn và bảo đảm: sanh về 
địa ngục, sau kiếp đó! 


Xem câu chuyện hoàng tử A Xà Thế 
(Ajãtasatthu) giết vua cha, làm gương cho hậu thế thấy 
mà sợ! Dù sau đó ngâng đầu đăng quang và gục đầu ân 
hận, vua A Xà Thế đã tranh thủ tạo rất nhiều công đức, 
nhiều hơn các vị vua cùng thời, nhưng phước ấy cũng 
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không cứu ngài thoát được địa ngục A Tỳ (AvrIcI) khá 
sâu và lớn nhất, còn ở đó đến nay và đang bị thiêu cháy 
thê thảm. Đến lúc lửa hủy hoại trải đất vĩ đại này, mới 
thoát khỏi! 

Đại nhân Mục Kiền Liên (Mogsallana), đã tạo 
đầy đủ phước Ba la mật, nhưng trong một kiếp vô tình 
nghe lời vợ đã giết cha mẹ giữa rừng. 


(Chỗ khác thì cho là, ngài chỉ đề cha mẹ mù lòa lên xe, 
đầy vào bìa rừng rồi giả giọng cướp mà đập! Khi nghe 
cha mẹ la lớn: “Con hãy chạy đi, mẹ cha già rồi trước 
sau cũng chết, con hãy thoát thân về lo cho vợ-con!”, 
ngài hối hận sụp xuống sám hối, đưa cha mẹ về và đuổi 
vợ đi! 


Tính ra theo kinh Pali, ngài Mục Kiên Liên khá 
bát hiệu trong tiên kiếp, không như kinh các tông khác! 
— Dịch giả). 


Ngài sau đó phải sa xuống địa ngục A Tỳ suốt 
thời gian lâu dài không thê tính được, khi thoát khỏi địa 
ngục A Tỳ phải bị giết 100 kiếp kể cả kiếp đã là Thượng 
thủ thỉnh văn Đại Mục Kiền Liên (Mahäã Moggallana). 
Nhưng nếu không thì sẽ bị giết vô lượng kiếp! 


Thanh niên Mittavinduka đã xô mẹ té xuống, rồi 
chạy thuyền đi buôn, phải xuống địa ngục ngay hiện 
tại suốt thời gian lâu dài: Khi y xuống thuyền buôn vừa 
chạy được 7 ngày thì dừng lại, giống như bị chìm xuống 
giữa biển. Nhóm lái buôn mới nói rằng: “Sẽ có một 
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người xấu số trên con thuyên này!”. Mới chia nhau bắt 
thăm, thăm xâu ây trùng ngay Mittavinduka đên 3 lân! 
Họ bèn bắt y bỏ xuông chiêc bè cho trôi đi. 


Y đã gặp một hòn đảo gọi là địa ngục Usada, tức 
là địa ngục trên mặt đất. Khi y leo lên đảo ấy, ác nghiệp 
mà y đã xô mẹ té xuống ấy xui khiến cho y thấy địa 
ngục là cảnh giới thiên đàng! Khi y đi được một chút, 
Sặp một chúng sanh địa ngục đã đôi XỬ saI với cha mẹ 
giống y, có vòng tròn răng cưa quấn trên đầu, khóc la 
rên rỉ, máu chảy, thân thể tàn tạ... 


Y vừa thấy thì nghĩ răng chúng sanh địa ngục ấy 
là một tiên nam. Y nghe tiếng khóc rên rỉ của chúng 
sanh địa ngục lại như tiếng hát các vị trời. Thấy máu 
chảy, thân thể tàn sụi của các chúng sanh với vòng tròn 
răng cưa lại như bông sen, đo nghiệp lực xui khiến, 
mới lại gần nói rằng: “Thưa bậc đại tiễn hóa, xin ngài 
hãy cho vòng hoa trên đầu đến ta! ”. 


Chúng sanh địa ngục ấy nói đây chắng phải bông 
sen, nhưng y nài nỉ xin đi xin lại nhiều lần, chúng sanh 
đấy mới nghĩ rằng: “7hanh niên này chắc đã gây tội 
với cha mẹ, giống như ta, hôm nay ác nghiệp của ta có 
lẽ hết rồi!”, mới chuyên vòng hoa lên đỉnh đầu của 
Mittavinduka. Y đã bị cái vòng răng cưa xoay trên đầu, 
cảm thọ khổ đau, khóc la rên ri, máu chảy đầy thân , 
suốt thời gian lâu dài. 
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Các câu chuyện trên là bài mẫu, để thấy rằng, sự 
tạo tội với cha mẹ là người có ân đức vô lượng dù chỉ 
chút ít cũng là nặng nè, tạo tội nhiều thì không thê lường 
được! Chỉ là tội không thể thấy được lúc này, còn cái 
mà chúng ta thấy được là: Sự coi thường, khinh dễ, 
mắng nhiếc chửi rủa, nhưng không đến đỗi đánh giết, 
hay không phụng dưỡng cha mẹ trong khi đủ sức nuôi 
nắng,. Người ấy sẽ bị người đời chê bai là, không biết 
công ân cha mẹ. 


Khi người ây có con, thì con sẽ xử sự với như y 
xử sự với cha mẹ. “Hiêu thuận hoàn sinh hiệu thuận tử. 
Ngô nghịch hoàn sinh ngô nghịch nhỉ ” 


Như một phụ nữ đang sống hiện tại đây làm mẫu 
là: Bà ấy lập gia đình, lúc mẹ già đến thăm không cho 
lên nhà trên, lấy cơm bỏ vào cái gáo cho mẹ ăn ở nhà 
dưới, luôn đối xử như vậy! Khi bà có con cái trưởng 
thành, lập gia đình và sống nơi khác, bất cứ khi nào bà 
đến thăm con gái, con gái hỏi: “Bà nội này đến hoài! ”. 
Bà ấy khóc lóc, lủi thủi trở về, có khi con gái lấy cơm 
bỏ vào gáo cho ngôi ăn ở nhà đưới không cho lên nhà 
trên, như xưa kia nó từng thấy mẹ nó xử sự với ngoại. 
Bà ta chỉ biết khóc lóc than thở là con bắt hiếu mà thôi, 
cho đến lúc chết cũng chưa hiểu vì sao. 

Một câu chuyện trong kinh nữa là: - Vua A Xà 
Thế sau đó bị con trai giết chết, mong đoạt ngôi vua, 
giống như ông giết cha khi xưa. Vua con đó lại bị con 
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mình giết để chiếm ngôi y theo “truyền thông” vậy. Vua 
cháu của vua A Xà Thế cũng bị con giết, cứ như vậy 
riết... Dòng tộc vua ấy cứ hoàng tử giết vua cha để đoạt 
ngôi, liên tiếp đến nhiều đời! 

Các quan đại thần cùng dân chúng bèn đảo 
chánh, trục xuất dòng tộc vua ấy đi, bởi nghĩ là dòng 
tộc vua không tốt, là đồng tộc con giết cha truyền kiếp. 
Do đó, bạn thử nghĩ xem, sự tạo tội đối với cha mẹ 
thường chịu nhiều khổ sở dây chuyên khiếp thế nào... 

Còn người xử sự sai với Đức Phật và đệ tử của 
Ngài thì mang tội còn khiếp hơn, vì Đức Phật và các vị 
Thinh Văn có ân đức cao thượng hơn muôn loài, trời - 
người. Không có người nào trong tam giới cao thượng 
hơn! Nhất là về giới đức. 


Như đức Thiện Giác (Suppabuddha Sakya) là 
cha của nàng Da Du Đà La (Bhimba Yasodhara), tính 
ra là cha vợ của thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha), đã xử sự 
sai với Đức Phật, bằng cách bày ra bàn nhậu, cản đường 
đi bát của Đức Phật, vì tức giận rằng Ngài đã bỏ rơi con 
gái của mình đi xuất gia. Vua liền bị đất rút xuống địa 
ngục A Tỳ trong vòng 7 ngày kể từ hôm đó. 

Cản đường đi bát của Đức Phật với ý nghĩ bất 
thiện ây là sai quá, vì ngăn cản tục lệ chư Phát, chỉ là 
cản đường đi của Đức Phật thôi cũng đủ bị tội theo luật 
quốc gia. 
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Một chuyện nữa là: - Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) 
lăn tảng đá từ trên núi Linh Thứu (Gijjhakũta) xuống 
với ý sát hại đắng Thập Lực. Nhờ Phật lực, khiến cho 
có 2 cục đá lớn giống như có tâm thức cản đỡ tảng đá 
ấy, tảng ấy mới bể tung ra, có một mảnh nhỏ văng trúng 
mu bàn chân của Đức Phật vừa đủ rướm máu! Chút 
thôi, dù vậy Devadatta vẫn phải rơi xuống địa ngục A 
Tỳ cho đến hôm nay. 


(Theo chú giải, không ai có thể xâm hại thân Phật, làm 
chảy máu, trừ khi Ngài có tình cho nó rỉ ra. 


Đời Ngài, Ngài chỉ cho nó ứa ra hai lần: Một lần cho 
lương y JivakRa trị bệnh. Và lần này, vì lòng đại từ đại 
bị, Ngài chủ động cho ứa máu đề Đề Bà Đạt Đa hả hạ 
ít nhiều, không tạo nghiệp nặng hơn! — Dịch giả). 


Một chuyện nữa: - Dạ xoa Nanda đánh vào đầu 
của ngài Xá Lợi Phât băng búa sắt, rôi bị đât rút, thiêu 
cháy trong địa ngục A Tỳ. 


Đêm Răm, ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập thiền ở 
sân chùa, lúc ây có 2 con dạ xoa chánh kiến và tà kiến 
trông thấy trưởng lão. Dạ xoa tà kiến không có niềm 
tin, khởi lên ganh ty tức thì, nói với dạ xoa chánh kiến 
rằng: “Này bạm! ta sẽ đánh vào đầu của sa môn đâu 
frọc này cho đến chết mới được!”. Dạ xoa chánh kiến 
khuyên cản rằng: “Đừng đừng bạn ơi! Đừng làm 
chuyện hại mình! ”. 
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Dạ xoa tà kiến không nghe, đã bay xuống đánh 
lên đầu trưởng lão Xá Lợi Phất bằng búa sắt! Nhưng 
khi bay được một chút, bỗng rơi từ trên không xuống 
mặt đất, tức thì lúc ấy có lửa địa ngục phún lên quấn lấy 
đạ xoa ấy, kéo xuống thiêu cháy trong địa ngục A Tỳ. 


Một câu chuyện nữa: - Thanh niên Nanda đã 
cưỡng hiếp nữ thánh Uppalavannä, bị đất rút xuống A 
Tỳ địa ngục ngay lập tức! 


Anh ta tương tư nàng UÙppalavanna, con ông 
trưởng giả, và ngỏ ý cầu hôn khi nàng chưa xuất gia, 
nhưng nàng quyết tâm bỏ đi xuất gia làm tỳ kheo ni. 
Mặc dù vậy, Nanda không bỏ cuộc ngày nhớ đêm 
mong, luôn luôn cố gắng tìm cơ hội. 


Một hôm, anh ta biết nữ thánh đang độc cư trong 
liêu thất giữa rừng, bèn núp gần đó. Khi thấy tỳ kheo ni 
đi khất thực về, thì lẻn vào núp dưới gầm giường. Nữ 
thánh sau khi cất y bát, lên giường nghỉ, thanh niên mới 
chui ra, leo lên cưỡng ép, phó mặc nữ thánh cản ngăn 
đủ cách cũng không nghe! 


Lúc đó tỳ kheo ni Uppalavanna đã thành đạt A 
La Hán, đã cắt đứt mọi phiền não, không còn thỏa thích 
dục vọng nữa. Sau khi Nanda thỏa mãn dục vọng, leo 
xuống rời đi. Nhưng vừa khuất tầm mắt nữ thánh, liền 
bị đất rút xuống địa ngục A Tỳ. 
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Những câu chuyện kế đây cho thấy rằng: Hành 
động sai đối với Đức Phật và các vị Thinh Văn là hành 
động đưa đến nhiều tội lỗi nhất! 

Một câu chuyện nữa: - Khi Đức Phật Ca Diếp 
(Kassapa) vừa viên tịch Níp Bàn, nhiều người cùng 
nhau xây tháp để thờ xá lợi Phật. Một hôm nọ, có một 
thiện nam A Na Hàm quả đi kêu gọi hùn phước, được 
vật dụng, tiền của, vàng bạc rất nhiều. 


Lúc đang hướng dẫn đoàn xe bò chuyên chở đồ 
quyên góp qua I khu rừng già, thì có 500 tên cướp lao 
ra cướp bóc, bắt vị thiện nam A Na Hàm ấy móc mù cả 
hai mắt, rồi thả vào giữa rừng, rồi mang hết tiền của 
cướp được bỏ đi. Nhưng chưa bao xa, tức thì cả 500 tên 
cướp đều bỗng tắt ánh sáng, mù lòa cả! Do gây ác 
nghiệp với vị A Na Hàm. 


Một câu chuyện nữa là: - Chuyện sai khiến chó 
căn tỳ kheo, trong thời Đức Phật chúng ta còn tại thê. 


Có một ông thợ săn cùng bầy chó vào rừng săn, 
lúc ra khỏi làng thì thấy một vị tỳ kheo đang trên đường 
khất thực đến làng. Ông ta nghĩ rằng: “Ö#ôm nay gặp 
ông trọc đầu này xui lắm, chắc không săn được thứ 
gì”. Lúc vào rừng, quả thật y không săn được gì cả, trở 
về thì lại gặp vị ấy nữa. 

Vừa thấy vị tỳ kheo từ xa, y mới xịch bày chó 
cắn cho chết. Vị sư ấy sợ quá, liền trèo lên cây tránh 
đàn chó. Thợ săn chạy đến, y đâm mũi giáo chọt lên 
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trúng chân vị ấy, vị tỳ kheo van xin rằng: “Xin ông 
đừng giết bân tăng, bần tăng là người vô tội! ”. Nhưng 
ông ta không nghe, lại đâm liên tiếp, khi bị thương quá 
đau vị ấy rút cẵng lên tránh. Ông ta lại đâm cẵng kia, vị 
ấy lại rút căng kia lên, cứ như vậy... 


Sự đau đớn làm cho vị tỳ kheo chịu không thấu, 
mất chánh niệm tỉnh giác, rớt chiếc y xuống đầu thợ 
săn. Không nhận ra chủ, đàn chó tưởng vị sư té xuống, 
mới cùng nhau nhảy vào căn xé chủ mình cho đến chết, 
rồi cùng nhau ăn thịt. Khi ăn xong chúng lui ra nhìn lên 
cây, thấy vị sư vẫn còn trên đó, nên biết là đã ăn thịt 
chủ, bèn chạy hết vào rừng. Vị ấy leo xuống đi về chùa, 
thoát chết! 


Ác nghiệp trả quả nhãn tiền, câu chuyện này cho 
thấy hành động sai đối với tỳ kheo hay sa di là đệ tử của 
Đức Phật thường mang tội rất nặng, có thể bị trả quả 
lập tức, như câu chuyện ông thợ săn trên. Ngoài ra còn 
rất nhiều câu chuyện giống vậy. 


Muốn nhiều phước, chúng ta nên làm việc phải 
lẽ với mẹ cha bằng thân khâu ý, tức là: Thân, là phải 
tôn kính đảnh lễ mẹ cha, làm giúp phận sự của mẹ cha 
như tìm cơm nước, y phục, chỗ năm chỗ ngồi và chỗ ở 
cho cha mẹ, hơn thế nữa là múc nước rửa chân cho song 
thân ! 


Không làm bằng thân được thì nên làm bằng 
khẩu, như bảo người khác làm thay khi mình không 
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tiện làm, kiếm tiền cho họ làm thay. Dù ở xa đi nữa 
cũng phải cố gắng sửi tiền, vật dụng đến, tùy theo khả 
năng. Nói năng với cha mẹ cũng phải luôn luôn muốn 
cho cha mẹ thân tâm được an lạc. 


Cha mẹ có lòng từ đối với mình như thế nào thì 
phải đền đáp cho cha mẹ như thế, cha mẹ đối với mình 
như thế nào thì phải đối đáp lại như thế. Như lúc mình 
còn bé, cha mẹ giặt quần áo dính dơ nào là phân , nước 
tiểu thế nào, giờ mình phải lau chùi, rửa ráy thế ấy. Cha 
mẹ được bình thường an vui, phải mừng cho cha mẹ 
như cha mẹ hoan hỷ với mình khi xưa. 


Hãy cố gắng làm đúng theo ý muốn cha mẹ, gần 
như bất cứ gì có thể. Nếu cha mẹ thích theo con đường 
bất chánh, ráng khuyên giải sửa chữa tùy duyên. 


Như câu chuyện tiền thân của Đức Phật chúng ta, 
lúc còn đang tạo ba la mật: Một thời, bồ tát sanh làm 
con một ông thợ săn. Một hôm, người cha rủ bồ tát vào 
rừng, rồi đào một cái hố để dẫn mẹ già mù lòa vô dụng, 
tức bà nội của bô tát, chôn sống ở đó. Bồ tát nói khéo 
với cha rằng: “Khi cha già, con sẽ chôn cha giống vậy 
nha!”. Người cha nghe chợt hết hồn, thấy ra vấn đề, sợ 
con làm thật, mới thôi đào hồ, cùng con trở về. 

Do đó nếu bạn nào thấy điều nào bất chánh 
không tốt thì không nên làm, tìm cách tránh né, giải bài 
cho cha mẹ như trên. Vì sự trái ý cha mẹ, thắng thắn 
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làm cho cha mẹ buồn phiền là không nên, vì cha mẹ có 
nhiều ân đức. 

Còn việc nào là đúng, chân chánh, thì con cái 
phải làm theo ý muốn cha mẹ, dù đôi khi không muốn 
làm nhưng cũng buộc phải làm, vì nó đúng và đúng theo 
ý cha mẹ, làm song thân hoan hỷ vui mừng. Như cha 
mẹ muốn cho con học lên cao, hạnh kiểm tốt, nghề 
nghiệp chân chánh, thì con phải cố gắng học giỏi, có 
đạo đức tốt và nghề nghiệp vững chắc, cha mẹ sẽ vui 
mừng cả chính mình cũng được tiễn bộ, 


Điều quan trọng của con cái là lúc còn trẻ, thanh 
niên, cần lập gia đình cho song thân yên tâm. Người 
hôn phối ấy phải vừa đẹp mắt đẹp lòng cha mẹ, là người 
từng trải, nhiều kinh nghiệm. Trừ khi cha mẹ là người 
“chậm tiến, cô hủ” hơn mình thì mới lắng lặng không 
nghe theo dù bên ngoài vẫn phải gật gù. 


Do nhân này giới trẻ ngày nay ÿ y như vậy, trở 
thành “trẻ trâu”, nhiều đứa tự tung tự tác, tự làm theo ý 
riêng, tự lập gia đình không hỏi ý kiến cha mẹ, rồi khi 
đau khô về ôm chân mẹ cha rên ri! 


Mong răng chúng ta phải rõ biết cách dạy dỗ con 
cái trở nên người tốt, dạy và dỗ. Nếu ai chưa có gia đình 
hãy ghi nhớ điều này cho kỹ, đừng làm theo tư kiến của 
mình, nên xin ý kiến cha mẹ, lây đó làm TRỌNG, thì 
mới an vui hạnh phúc về sau. Người hiếu thuận như 
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vậy, sẽ gặt được phước báo to lớn, được người-người 
ca ngợi khi sông, lúc chêt chắc chăn sanh vê thiên đàng. 


Còn hành động đúng với Đức Phật và các vị 
Thinh Văn, đệ tử Phật, bằng thân khẩu ý là: Cúng 
dường bốn nhu cầu thiết yêu, bốn vật dụng (y phục, thực 
phẩm, chỗ ngụ và thuốc men), đảnh lễ và cung kính... 
Những hành động này đem lại quả an vui rất lớn! 


Kinh có ghi: “Chỉ nhìn chư Tăng với tâm tịnh tín 
thôi, người áy sẽ được sáng mắt trong nhiêu trăm ngàn 
kiếp. Chỉ cần cung kính, dù không cúng dường gì cả, 
vẫn được sanh về cối trời”, như thanh niên 
MatthakunalI... 


Quả được hưởng ngay hiện tại là: Khi làm đúng 
theo lời dạy của Đức Phật và chư Tăng, hành được Pháp 
nào thì chắc chắn nhận được quả tốt đẹp về Pháp hành 
ấy, được nhiêu hay nhiêu. Chẳng hạn, hành bồ thí thì sẽ 
được 5 quả báo ngay trong hiện tại như đã nói trên 
(nhiễu người ưa thích, giao du bạn tối, tiếng tốt đồn xa, 
dạn dĩ giữa đám đông, sanh về cối trời). 


Hành về trì giới được điều nào sẽ được quả báo 
về điều ấy, như giữ Adinnädãäna nghĩa là không trộm 
cắp, không lẫy của không cho, không cướp hay xén, thì 
ngay hiện tại sẽ không bị trừng phạt, sau khi chết sẽ 
không bị sanh làm người thiếu thốn, nghèo nàn. Các 
điều khác cũng tương đương. Tịnh tín cúng dường đến 
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Đức Phật và các vị tỳ kheo, sa di, tu nữ, thường được 
quả phước to lớn như đã trình bày. 


Do đó, xin bạn hãy cố gắng xử sự cho đúng đối 
với cha mẹ và Đức Phật, luôn cả tỳ kheo Tăng đệ tử của 
Ngài, bằng thân khẩu ý như đã thuyết, để được quả báo 
an vui to lớn lâu dài, được tăng trưởng tiến hóa đời này 
đời sau, và được sanh về cõi trời. Như vậy mới đáng 
quý. Xin chấm dứt thời Pháp chỉ có bấy nhiêu. Evaml 


Trong bài Pháp này, mục đích chỉ cho họ thấy 
quả báo của sự thực hành Pháp, nên từ bỏ tà hạnh và tu 
dưỡng chánh hạnh đối với 4 hạng người mà thôi. Không 
phải cho họ hiểu chi Pháp thâm sâu hoặc ý Pháp sâu sắc 
gì, vì việc thuyết về nhân - quả cho người nghe hiểu 
thường đem lại lợi ích rất nhiều cho họ. 

Phần đông người nghe là giới bình dân có kiến 
thức Phật Pháp chưa cao, không phải giới nghiên cứu. 
Giới nghiên cứu thì ít chịu ngồi nghe lắm, đừng lo! Nếu 
chúng ta nêu ra các Pháp hoặc lý lẽ cao thâm quá, 
thường dân có nghe cũng không hiểu, có hiểu cũng 
không thực hành nỗi, vượt ngoài khả năng. Họ cần thời 
gian mưu sinh nhiều hơn! 


Như thuyết về 5 Pháp Cái (Nivaranä: tham, sân 
, hôn trầm, phóng dật + hoài nghỉ = si) đầy đủ, cùng 
sự tai hại và cách đoạn diệt cho họ nghe, mặc dù họ hiểu 
nhưng chuyện đoạn trừ được 5 Pháp Cái xa vời quá! 
Hoặc khi nêu ra 7 Giác chi, cùng ân đức và cách thức 
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tu tập, dù có hiểu nhưng họ cũng không thể thực hành 
theo được, vượt ngoài khả năng. 


Việc đoạn diệt 5 triền cái - dưỡng luyện 7 Giác 
chi, thường phù hợp với những người. chuyên tu, như tỳ 
kheo - sa di — tu nữ, không bận tâm lắm về cơm áo gạo 
tiền... Còn với dân thường thì lẻ loi chiếc bóng, người 
hữu duyên bỏ ăn bỏ ngủ ngồi xếp bằng suốt không 
nhiều, khó cho họ lắm. Theo phong trào làm bồ tát 
hứng, tu đột xuất mà thôi. 


Vậy cũng tốt! 
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Con Đường Hoằng Pháp 
- Sư Chánh Kiến, 1996 


“Này các Kế kheo, hãy ra đi! Đem lại sự tốt đẹp 

Hg s cho nhiều người, đem 
hạnh phúc lại cho 
nhiễu người. Vì lòng 
thương tưởng đời, hãy 
đem lại sự tốt đẹp, lợi 


=— = ` 


ích và hạnh phúc cho 
các vị trời và nhân loại. Mỗi người hãy đi mỗi ngã, 
chớ có đi hai người một chỗ! Này các Tỳ kheo, hãy 
hoằng dương Giáo Pháp, hoàn hảo ở đoạn đâu, hoàn 
hảo ở đoạn giữa, hoàn hảo ở đoạn cuối cùng, hoàn hảo 
trong cả hai: văn và nghĩa. Hãy công bố đời sống 
thiêng liêng vừa toàn thiện vừa trong sạch. 


Có những chúng sanh vương ít nhiều cát bụi 
trong mắt và nễu không nghe được Giáo Pháp sẽ sa 
đoaạ. Cũng sẽ có những người hiểu được Giáo Pháp. 
Chính Như Lai cũng đi. Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela 
ở Sanànigàma để hoằng dương Giáo Pháp. 


(Lời Phật dạy 60 vị Thánh Tăng đâu tiên, trích từ Luật 
Tạng) 
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L/ Định nghĩa và nguồn gốc của hoằng Pháp: 

- "Nếu vị tb kheo thuyết Pháp về sự yếm ly, ly 
tham, đoạn diệt vô mình, như vậy là đủ để được gọi là 
giảng sư”. 

(Phẩm Vật Thực, Tương Ưng Nhân Duyên) 


Trong Phật giáo, hoằng Pháp mang một nghĩa 
chung cho các phương tiện truyền bá giáo lý nhà Phật. 
Trong tiểu luận này, chúng ta chỉ xét đến hoằng Pháp 
trong trọng tâm là thuyết giảng, không bàn đến các Phật 
sự khác như in ấn kinh sách, các Pháp thí ngoài ra... 


Bắt cứ ai đã ăn cơm bồ đề, đù tu với một nguyên 
nhân thầm kín nào, cũng đều có thê giải thích hai chữ 
Phật và Pháp cho người khác hiểu. Vì hoằng Pháp, là 
bốn phận suốt kiếp, là nhiệm vụ chưa thành, là việc đền 
đáp áo cơm cho đàn na và để góp phần cùng các cao 
tăng tiền bối, không phụ lòng Phật đã chuyên Pháp luân 
| 


Theo kinh Buddhavamsa (Phát Szử), thì các vị 
Phật quá khứ nhiều vô kê, đã chuyển Pháp Luân và tứ 
chúng của các Ngài đã hoằng Pháp, không thê xác định 
ai là người đầu tiên. Các ngài truyền bá giáo lý là những 
gì tu chứng, thấy như thật, không phải do sáng tạo ra. 
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- Chuyển Pháp Luân 

Đang đêm tăm tối, một người bỏ nhà ra đi, bỏ lại 
tất cả, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ... Tắt cả lợi 
dưỡng tuyệt đỉnh, tất cả. Vì tất cả chúng sanh và vì Nhất 
Thiết Chúng Trí (Sabbannu), tịnh chỉ tất cả hành, người 
là Người. 

Chúng ta hãy xem tâm trạng của Người sau sáu 
năm khổ hạnh tuyệt đỉnh, từ bỏ khổ hạnh, hành trung 
đạo và đạt quả vị vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
qua bài kinh Thánh Cầu (Trung Bộ): 


"Ta, kẻ tìm cái gì chí thiện, tìm câu vô thượng tối 
Ạ thắng an tịnh đạo lộ. Ta 
4 tự mình bị sanh, già, 
bệnh, chết, sâu khổ, ô 
nhiễm. Sau khi biết rõ 


sự nguy hại của chúng, 


tìm câu sự xuất ly 
chúng, sự vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Níp Bàn, 
và đã chưng được. Trí và Kiến khởi lên nơi Ta, sự giải 
thoát của Ta là bất động. Nay là đời sống cuối cùng của 
Ta, không có sự tái sanh nữa. 


Nhưng Pháp do Ta chứng được thật là sâu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, 
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vỉ diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quân chúng 
này thì a ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Thát 
khó mà thấy được định lý Y Tánh Duyên Khởi Pháp 
(Idapaccayatà paficcasamuppada). Sự kiện này thật 
khó thấy: tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả 
sanh y, ái diệt, lÿ tham, đoạn diệt, Níp Bàn. 


Nếu nay Ta thuyết Pháp mà các người khác 
không hiểu Ta, thời như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thật 
bực mình cho Ta !". 


Đức Phật đã hướng tâm về vô vi thụ động, không 
muốn thuyết Pháp! Đúng theo thông lệ (tục đoan) của 
các vị Phật, vì Pháp vị có giá trị vô song nên phải có 
người cầu thỉnh, và Phạm thiên Sahampati đã thỉnh cầu. 


"Này các Tỳ kheo, sau khi biết được lời Phạm 
thiên yêu câu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật 
nhãn, Ta nhìn quanh thể giới. Ta thấy có hạng chúng 
sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi 
căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ 
dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái 
sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành 
động lỗi lầm ". 
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Ngài ví chúng sinh như sen vậy, có loại dưới 
nước, có loại vươn tới mặt nước, có loại vượt khỏi mặt 
nước nên không bị đẫm ướt ái thủy. Sơ thời, Đức Phật 
muốn hóa độ hai đóa sen không vương bụi trần trong 
mắt là các đạo sĩ Àlàrà Kàlàma và Udaka Ràmaputta. 


Nhưng bất hạnh thay, các vị “?rí thức, đa văn 
sáng suối, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời" này vừa rũ 
bụi trần gian, mạng chung sanh về Phạm thiên giới. Và 
trước khi đến với năm thầy Kiêu Trần Như (Kondanna) 
để chuyên vận bánh xe Pháp, thì người mà Ngài tiếp 
xúc đầu tiên sau khi thành đạt Đạo Quả là tà mạng ngoại 
đạo Upaka, ông ta trả lời sau khi nghe Ngài giáo huấn 
như sau: 


"Này Hiển giả, mong rằng sự việc là vậy!", lắc 
đầu rồi đi mất. Thật là cay đắng cho Người, trong buổi 
đầu gặp lại con người, Người sống lại từ khổ hạnh oằn 
oại, sông chết cho giác ngộ cho mình và người, vì lòng 
từ mẫn mong đem Pháp bậc trí giảng đời vô minh. 

"Tự mình Chánh Đẳng Giác 
Ta an tịnh, thanh thoát 
Để chuyển bánh xe Pháp 
Ta đến thành Kàsi 
Gióng lên trồng bất tử 
Trong thế giới mù loà". 
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HI/ 1. Chuẩn bị cho hoằng Pháp 


Ngoại đạo Upaka không bác bỏ cũng không chấp 
nhận giáo lý, và Đức Phật biết trước nhưng vẫn gặp gỡ 
để gieo duyên lành trong tương lai cho ông ta. Dường 
như Ngài cũng báo cho chúng ta hay, qua sự kiện này, 
là con đường hoằng Pháp không phải lúc nào cũng được 
rắc đầy hoa trong sự tôn vinh của quần chúng, đôi khi 
chỉ là sự gieo duyên tương lai cho họ. 


Với bản thân giảng sư, thì sự trau dôi tự luyện để 
giảng sư vẫn luôn là giảng sư với nhiều bài khác nhau, 
sâu sắc và bổ ích hơn. Không phải là một giảng sư với 
một số bài nằm lòng, đi trả bài ở các Pháp tòa khác 
nhau. Do vậy, trước khi là giảng sư, ta hãy nhớ lại buổi 
đầu trước khi mở đạo của bồ tát Sĩ Đạt Ta (Siddhatta). 


- Từ bỏ lợi dưỡng tột bậc của một thái tử, không 
chấp thủ khổ hạnh siêu phàm của một vị bồ tát sẽ toàn 
giác, mức khô hạnh mà không một đạo sĩ nào có thể đạt 
được: 


“Ta nín thở vô - ra ngang qua miệng, mũi, nghiễn 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
đánh bại tâm, mô hôi toát ra, dâu cho ta có chí tâm tỉnh 
tần, tận lực, thân của ta vẫn bị khích động, không khinh 
an, bị chỉ phối bởi sự tinh tấn, do tỉnh tấn chống lại khô 
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thọ... Một tiếng gió động kinh khủng ngang qua tái, 
kinh khủng như tiếng gió ở lò rèn... Một ngọn gió kinh 
khủng thốc lên đau nhói trong đầu, như sức chém của 
một lực sĩ bằng kiếm sắc bén... Ta bị đau đâu kinh 
khủng, như bị một lực sĩ niên bằng dây da cứng rồi xiết 
mạnh... Một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng... Một 
sức nóng kinh khủng trong thân như bị nướng trên than 
hông... Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tôn 
tại, nhưng không chỉ phối tâm ta ". 


"Vì Ta ăn quả ít, thân Ta hết sức gây yếu. Tay 
chân Ta như những gọng cỏ hay đốt dây leo khô héo, 
bàn toạ Ta như móng chân lạc đà, xương sống Ta như 
một chuỗi banh (tràng hạt), xương sườn gây mòn như 
rui cột hư nát, con ngươi long lanh sáng trong hốc mắt 
như ánh nước trong một giếng nước thâm sau, da đâu 
nhự trải bí trắng non bị phơi khô, nhăn nheo khô cẳn. 


Nếu Ta rờ da bụng, thì chính xương sống bị Ta 
năm lấy. Nếu ta rờ xương sống thì chính da bụng bị Ta 
năm lấy. Da bụng bám chặt xương sống. Khi Ta xoa 
bóp chân tay, các lông tóc hự mục rụng khỏi thân Ta. 
Khi Ta muốn đi đại, tiểu tiện, thì Ta ngã quy, úp mặt 
xuống đất. Vì Ta ăn quá ít." 


(Đại kinh SACCAKA, Trung Bộ) 
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Một số các vị trời tưởng lầm Ngài đã tịch diệt! 


Chúng ta có thê xem thêm những khổ hạnh khác 
của bô tát như bần uế thực: “Nửa đêm bò vào chuông 
bò, ăn phần bò con, rồi dùng lại phần chính mình ”. Hay 
hạnh viễn ly: “7ø n0 con nai gặp thợ săn. Khi gặp 
con người, Ta bỏ chạy từ đôi này sang đôi nọ, từ thung 
lũng này sang thung lũng kia”... Rất nhiều khổ hạnh 
kinh khủng của Ngài. 

"Càng hiểu biết Ngài con càng tôn kính Ngài. 

Càng tôn kính Ngài con càng hiểu biết Ngài" 

(HT. Narada Mahathero) 

Xem xét các khổ hạnh của bồ tát càng làm chúng 
ta tôn kính Ngài hơn nữa, đề thấy răng sự khổ luyện để 
trở thành giảng sư “nở Đạo đạy đời” của chúng ta chưa 
tới đâu, không là gì cả. Điều này cần tâm niệm! 

Thế học, có những tài liệu tôi luyện khả năng 
đứng trước công chúng mà khỏi phải im lặng một cách 
kỳ lạ như sau: 

1/ Nguyễn Hiến Lê: Nghệ Thuật Nói Trước Công 
Chúng, Luyện Văn, Nghề Viết Văn, Hương Sắc Trong 
Vườn Văn... 
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2/ Tôi Tập Viết Tiếng Việt, Nguyễn Hiến Lê và 
Nguyễn Quang Thắng. 


3/ Nghệ Thuật Phát Biểu Miệng, E.A.Nogin 


4/ Đắc Nhân Tâm, Nguyễn Hiến Lê dịch từ 
“How tfo win ƒriends and InfÏiuence people” - Dale 
CarnegIe. 


5/ Bien Parier Public, Marc Lequenne. 


Rất nhiều! Muốn hỗ trợ khả năng biện giải để 
hoằng dương Phật Pháp, một bản lãnh lăn trôi theo các 
Pháp toà, thì giảng sư cần thiết phải luyện văn viết để 
hỗ trợ văn nói. Học ở các tác giả và tác phẩm thể loại 
này. Ngoài ra, còn phải học hỏi các tài liệu tâm lý, giáo 
dục, v.v... chấp nhận dạy đời là chấp nhận đăng cay của 
kiếp dâu trăm họ, rễ mọi nhà, nên đọc "Gương Hy Sinh” 
của Nguyễn Hiến Lê trước cuốn "Gương Thành Công". 


Kê cả luật và tâm lý hôn nhân gia đình cũng cần 
xem qua, là kiến thức đôi khi cần trong việc hướng dẫn 
thiện nam - tín nữ gieo duyên hay đang gặp chướng 
duyên. 

Ta còn phải biết làm thơ, thuần thục thi tứ, lão 
luyện thi văn, phòng bị trường hợp tạo cho thính chúng 
một niềm hoan hỷ với Pháp vị một cách quá đáng, đến 
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quên cả phương tiện đưa rước ta về thì lúc ấy, giảng sư 
đành sống trong tâm trạng một thi sĩ! Các bác tài 
thường cho những khuôn mặt ngơ ngác như vậy quá 
g1ang. 


Để luyện chất thép trong hùng biện, riêng tôi khi 
xưa thích đọc sách Luật, như “Pháp Luật Thông Khảo ” 
(gs. Vũ Văn Mẫu), "Quốc Tế Công Pháp", "Bang Giao 
Quốc TẾ" (gs. Tăng Kim Đông)... chăng hạn. Biết qua 
vài Luật hiện hành nhằm tránh ân hận khi giảng xa nhà. 


Ta chỉ có thể bình tâm giảng thuyết ở những buổi 
lễ có giấy phép, dạy những trường lớp hợp Pháp và 
chính ta cũng phải có những giấy tờ hợp lệ giúp ngồi 
kiết già vững chãi trên Pháp toà bốn chân . “Cựu Pháp 
triêu triêu lạc - Khinh công nhát nhật ưu ” 


Gặp trụ trì, chủ lễ hay người trong ban tô chức 
và hỏi thăng về giấy phép của họ một cách khiếm nhã, 
xâm phạm bản ngã của họ, có thê giúp ta miễn việc hôm 
đó và vĩnh biệt nơi đó đễ dàng. Ta có thể mào đầu bằng 
cách hỏi thăm sức khỏe của mọi người dù chưa quen, 
và tình cảm của chính quyền địa phương dành cho họ 
tới đâu rồi. 

Để lý luận chặt chẽ hơn, xem “Luận lý toán học 
đại cương"và “Hiện tượng luận về Hiện sinh"... của g5. 
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Lê Thành Trị chẳng hạn. Khi luyện mắt nhìn xa, thử đọc 
"Nguyễn Trường Tộ, con người và dì thảo" của Lm. 
Trương Bá Cần, cùng những cuốn tương đương. Ngoài 
ra, xem thêm: 


- Personality fulfilliment 1n the Religious life 
(Adrian Van Kaam) 


- Emile on de Léducatlon (Jean Jacque 
Rousseau),... nhăm huân tập đầu óc tổ chức giáo dục. 


Xưa kia, Đức Phật đôi khi đã dựa theo kiến thức 
Phệ Đà (Veda) để tiếp độ các đạo sư tà phái khác. Và 
vì vậy, ngoài kiến thức về các nền triết học lớn của Ấn 
- Hoa, về Lão - Không thì đọc Không Học Đăng - Phan 
Bội Châu, chẳng hạn. Ta cần tìm hiểu các tôn giáo bạn 
khác, thấu đáo tôn giáo sử của Ấn Độ ( “Nhập môn Triết 
học Ấn Độ" - gs. Lê Xuân Khoa, v.v...), vì đó là nơi mà 
không có nó thì không có mình. 

Đức tin nào cũng có giá trị của nó, nếu người 
không tin ta, muốn theo một tà thuyết nào đó... thì thôi 
vậy! hiểu biết về tôn giáo bạn không có nghĩa là đầu tư 
cho việc xâm phạm các hình thức giáo phận của họ. Nếu 
ta đúng, và ta cho là họ đang bị gạt, "muốn bị gạ/”, thì 
hãy để họ yên! Vì duyên lành chưa có nên họ tất bị đày 
đoạ bởi các tư tưởng, quan niệm, lý tưởng tà kiến, 


386 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 


phụng thờ và hành Pháp sai lạc từ nhiều kiếp. Nên rãi 
từ tâm thương họ, không duyên thì dù gặp Đức Phật 
cũng không tế độ được! 


Và ta chưa hơn ai thì đừng "Kiến nghĩa bất vi vô 
đõng giả. Gian nguy bất cứu mạc anh hùng", ta sẽ có 
duyên lành với búa rìu cuồng tín và rồi từ chín tầng mây 
tức tưới kia, ta vẫn chưa hiểu tại sao huynh đệ mình lại 
tụng kinh siêu độ? Ta đã phạm cái tội “ăn đô cúng " của 
họ. Cần xét lại kiến thức về “Bang Giao Quốc fẾ" trong 
các sách Luật đã đọc, trước khi trở nên linh thiêng. 


Ta nên có một ít hiểu biết về Nhân Tướng học, 
vì phải tiếp xúc đủ loại người, nam phụ lão ấu, mọi giai 
tầng trong xã hội, bất cứ lúc nào: Phật tử thuần hành, 
đức tin qua đường, khách hành hương, thân hay sơ... 
Nên vừa chừng, do phá tướng hay ấn tướng không rõ, 
tránh thành kiến trong giao tiếp do môn này, hối hận 
không kịp. Nhưng nó cần thiết. 


Lại phải xem những cuốn như "Tâm thần học" 
của Gs. Trần Đình Xiêm... chẳng hạn, vì chúng sanh thì 
nhiều ảo tưởng lắm tâm thần! Theo tác giả thì hơn phân 
nửa nhân loại mắc các loại ảo tưởng, ảo giác và theo 
Phật thì chúng sanh vô minh toàn phần. 
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Về thế học, giảng sư nên tham khảo ít nhiều, như 
xưa kia thái tử Sĩ Đạt Ta thông suốt ba Phệ Đà vậy. Vì 
kiến thức không phải môn nào cũng ứng dụng, biết chỉ 
để nói năng cho khéo léo, tế nhị! Như khi dạy quán bất 
tịnh, thể trược... Dĩ nhiên, tri kiến về giáo lý nhà Phật 
tuyệt đối là: KIÊN THỨC XƯƠNG TỦY. Thực hành 
những gì mình giảng, như thiền sư, bội phần khó khăn 
hơn là chỉ “làm thầy thiên hạ" về mặt lý thuyết! 


Tóm lại, giảng sư là người hiểu biết sâu rộng mọi 
điều mà người ta còn đang lơ mơ hay chỉ thấy một vài. 
Nhưng xem như chưa biết gì cả, vì chưa có Nhất Thiết 
Chủng Trí (Sabbannu) như Đức Phật Toàn Giác. Do 
vậy, ta tập làm giảng sư. 


Trên đây là vài tài liệu đơn cử để tham khảo về 
kỹ năng thuyết giảng. Dưới đây chúng ta chỉ xét đến 
những đoạn kinh liên quan đến hoằng Pháp, cách ứng 
xử với ngoại đạo của Đức Phật và vài điều cần ghi nhận 
khi giảng dạy của giảng sư ngày nay... 
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2. Vài đoan Kinh nói về øiảnø sư (7ðnơ Chị Bồ): 


4 chỉ Pháp của giảng sư: 


1. Nghe Pháp nhuằn tai 

2. Nói Pháp nhuần miệng 

3. Nghĩ Pháp nhuần ý 

4. Nằm lòng chi Pháp 

5 điều đưa giảng sư rơi vào ác đạo, địa ngục, 
không ai cứu nôi: 

1. Thuyết phi Pháp cho là Pháp 

2. Thuyếp Pháp cho là phi Pháp 

3. Thuyết phi Luật cho là Luật 

4. Thuyết Luật cho là phi Luật 

5. Giả như không biết, hành Tăng sự khác 

4 loại lời nói cao thượng: 

1. Không thấy nói không thấy 

2. Không nghe nói không nghe 

3. Nói không đúng, nói rằng nói không đúng 


4. Không biết rõ rệt, nói rằng không biết rõ rệt 
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5 loại lời nói nên nói: 

1. Nói lời chân thật 

2. Nói lời hữu ích 

3. Nói hợp thời 

4. Nói lời đem lại sự hoà hợp 

5. Nói bằng tâm từ mẫn (giọng hiền hoà) 

4 Khẩu ác nghiệp cần tránh: 

1. Nói dối 

2. Nói đầm thọc (lưỡng thiệt) 

3. Dùng ác ngữ (lời dữ dẫn, tục tu) 

4. Dùng ở ngữ (nói nhảm nhí, lời vô ích) 

Theo Luật tạng, người không nghiêm trì giới luật 
là người không thể dạn dĩ trước hội chúng, chốn đông 
người. Nên giảng sư phải thông Luật, trì Giới. Người 
có giới hạnh, có đức tu thiền, khuyến tu chỉ cần vài lời, 
giá trị cao hơn nhiều bài giảng, điều này thực tế đã cho 


chúng ta thấy! Do người nghe hấp thu phần nào cái 
thần Pháp giảng = thân giáo. 


+ Vài đoạn trích từ Bộ Luật Tạp Sư (Parivara, dịch 
từ tiếng Thái): 
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5 Điều của vị nói trước hội chúng: 

1. Biết sự tranh luận (vấn đè) 

2. Biết nguồn gốc sự tranh luận 

3. Biết hành vi tranh luận 

4. Biết cách giảm tranh luận 

5. Thông thạo trong việc xét xử tranh luận 


5 Điêu của vị nói trước hội chúng, là người mà 


hội chúng vừa lòng, ưa thích: 


hợp 


1. Không là người có tư duy tối tăm, bề tắc. 
2. Không nói nặng người khác 


3. Tế nhị, thông thạo trong lời nói hàn gắn, hoà 


4. Tố cáo tội theo Pháp Luật thích hợp 
5. Điều chỉnh tội theo Pháp Luật thích hợp 


Thêm 5 điều: 

1. Không là người khoác lác, khoe khoang 

2. Không là người đâm thọc và ác ngữ 

3. Không là người tin tưởng và trì g1ữ phi Pháp 


4. Không là người chống báng Pháp 
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& NI. 


5. Không là người nói lời thiếu lợi ích, ÿ ngữ 

5 điều nữa: 

1. Không nói lời đe dọa, uy hiếp 

2. Nói cho người khác cung kính 

3. Tố cáo theo tội trong Pháp Luật thích ứng 

4. Điều chỉnh theo tội trong Pháp Luật thích ứng 
5. Giải thích theo sự thấy. 


* Giảng sư nên biệt Giới - Luật cả hai bên Tăng 


+*£+*‡*+*‡********k***k*k* 
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Trên đường Phật sự, nếu gặp người chỉ trích thì 
Đức Phật dạy: 


- "Này các t kheo, nếu có người hủy báng Tụ, 
hủy báng Pháp, hay húy báng Tăng, các người chớ có 
vì vậy sanh lòng công phân, tức tối, tâm sanh phiên 
muộn. Thời sẽ có hại cho các người. Các người có thể 
biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc 
chăng? nếu các ông công phân và phiên muộn. " 


Thậm chí, khi được khen ngợi: 


- "Này các Tỳ kheo, nếu có người tán thán Tụ, 
tán thán Pháp hay tán thản Tăng, các người chớ có vì 
vậy mà hoan hỷ, vui mừng, tâm thích thú. Thời sẽ có hại 
cho các người. Các ông hãy công nhận những gì đúng 
sự thát là đúng sự thật: Như thể nây, điểm này đúng sự 
thật, điểm này chính xác, việc này có gia chúng anh, 
việc này xảy ra giữa chúng anh”. 


(Kinh PHẠM VÕNG - Brahmajäla, Trường Bộ I) 


- "Này các tỳ kheo, những Pháp Ta giảng cho các 
ông với thượng tri, như là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, 
Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy bô đê phần, 
Thánh đạo tám nghành. Ở đây, các ông phải học tập tất 
cả, trong tỉnh thân hoà đồng, hoan hỷ, không tranh 
cãi nhau. 
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.. Rồi một Tỳ kheo nào của phe bên kia mà các 
ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy nghĩ đến vị ấy 
và nói nhự sau: "Giữa các ngài, có sự đồng nhất về 
nghĩa, sai khác về văn.... Đây chỉ là một vấn đề nhỏ 
nhặt. Các ngài chớ có tranh cãi nhau chỉ vì một vấn đề 
nhỏ nhặt. 


Như vậy, cái gì dễ nắm giữ (sự đồng nhất) phải 
thọ trì là dễ năm gi, cái gì khó nắm giữ (sự sai khác) 
phải thọ trì là khó năm giữ. Sau đó, cái gì thuộc về Pháp 
về Luật phải được nói lên!" 


(Kinh NHƯ THỂ NÀO, Trung Bộ II) 


+ Trích từ "Kho Tàng Pháp Bảo" (HT. Bửu Chân 
Soạn): 


1. Dànakathà: thuyết về bố thí 

2. Sìlakathà: giải về trì giới 

3. Saggakathà: giải về sự an lạc cõi trời 
4. Kàmàdinavakathà: giải về tội Ngũ trần 
5. Nekkhammakathà: quả báo sự xuất gia 
Giảng sư chân chánh có 5 phần: 


1. Thuyết theo thứ tự, không bỏ sót lý kinh, lạc đề. 
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2. Dùng nguyên nhân, lý lẽ giúp người dễ hiểu Pháp. 
3. Có tâm bác ái muốn cho Thính giả được sự lợi ích. 


4. Không chú tâm đến lợi lộc, chỉ mong người nghe 
thoát khô. 


5. Thuyết, không khen mình chê người. 
Phật Giáo mau tiêu hoại do 5Š nguyên nhơn: 
1. Không cung kính khi nghe Pháp. 
2. Không cung kính khi học hỏi Pháp. 
3. Không cung kính khi hộ trì hay gìn giữ Pháp. 


4. Không cung kính khi suy xét lý Pháp mà mình 
gìn giữ cho chu đáo. 


5. Không cung kính khi thực hành theo lý kinh 
đã hiệu biết. 
Thây đối với trò có 5 điều: 
1. Dạy dỗ học trò cho tốt đẹp 
2. Giảng giải, huấn luyện học trò cho thuần thục Pháp 


3. Không giâu giêm, dạy trọn vẹn sự hiệu biệt của mình 
cho trò. 
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4. Khen tài học trò trước bạn bè và quan quyền (cho nó 
đầu tư tương lai nó) 


5. Có ý bảo bọc học trò trong mọi sự. 
4 Cách nói của bậc Thánh: 

1. Thấy nói thấy 

2. Nghe nói nghe 

3. Tiếp xúc nói có tiếp xúc 

4. Biết rõ nói biết rõ 

4 Cách trả lời: 

1. Đáp liền 

2. Hỏi lại mới đáp 

3. Phân tích đầy đủ khi đáp 

4. Im lặng 

5 cách hỏi: 

1. Hỏi do chưa biết 

2. Hỏi để biết thêm 

3. Hỏi để đứt khoát hoài nghi thắc mắc 


4. Hỏi đê được xác nhận ý mình 
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5. Hỏi để nếu người không biết thì mình tự trả lời. 


- Có khi họ hỏi để đạo hữu bên cạnh biết được điều họ 
đã biết. Một tu sĩ giảng thì nghe ra linh thiêng hơn 
chính họ giải bày!... 


Giảng sư xem học trò như 4 thứ con: 

1. Con đẻ 

2. Con sanh ra trong thiên phận của mình 
3. Con nuôi 

4. Đệ tử 

4 Pháp hành trong ngày của Giảng sư: 
1. Quán ân đức Đức Phật 

2. Quán sự chết 

3. Quán thể trược (bất tịnh) 


4. Rãi tâm từ 


8 hạng người không thể suy xét lý Pháp sâu xa: 


1. Nặng tham ái 
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2. Nặng về lòng sân hận 

3. Nặng về tánh si mê, ngu tối 
4. Tánh ngã mạn, tự cao 

5. Tư cách thấp hèn 

6. Tánh lười biếng, trễ nãi 

7. Cố chấp theo ý riêng 

8. Người hung dữ. 


- Vì công đức mà giảng cho họ, sẽ tốn công sức, chẳng 
tớ! đâu! Phát nói: “Thát là mệt mỏi, thát là bực phiến 
cho Ta”! (Trung Bộ) 


25 Pháp làm tâm giảng sư trở nên yếu hèn: 
1. Hung dữ 

2. Thù oán 

. Bạc ơn 

. Làm oal, kiêu hãnh 

. Ganh ty 


. Bón, xén 


;11 Œ tŒœ‹k +> ©›ˆ 


. Giả dôi 
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8. Phản phúc, khoe khoang 


9. Cứng đầu 


10. 
l}. 
đố. 
13. 
14. 
15. 
16. 
J7. 
18. 
19. 
20. 
21, 
ch 
cọ, 
2A. 
vỘ. 


Ngang ngạnh 

Ngã mạn 

Tự cao 

Say đắm 

Dễ duôi 

Hôn trầm thụy miên, uể oải 
Lười nhác 

Mỏi mệt, chậm trễ 
Yếu đuối, bạc nhược 
Thân cận bạn ác 

Vui thích theo sắc 
Vui thích theo thinh 
Vui thích theo hương 
Vụi thích theo vị 

Vui thích theo xúc 


Khao khát, tham dục 
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Giảng sư có 6 cách tránh hôn trầm - thụy miên, tức 
uê oải, buôn ngủ: 


1. Xem xét và tri túc trong vật thực 

2. Thay đổi oai nghi đi- đứng- nằm- ngồi, cho điều hòa. 
3. Chú ý nhìn xem chỗ có ánh sáng (quang tưởng) 
4. Ở nơi trống trải. Không ở nơi khuất lấp, u tối. 
5. Thân cận bạn lành 

6. Nghe và nói lời phù hợp 

5 quả báo của sự nghe Pháp. 

1. Nghe Pháp chưa từng nghe 

2. Càng rõ rệt Pháp đã nghe 

3. Dứt hoài nghi 

4. Thuần hoá kiến thức chân chánh 


5. Thanh tịnh tâm 
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5 quả báo của sự bố thí (Pháp thí) 


1. Được nhiều người thương mến (dễ tăng trưởng danh 
lợi, cần thận!) 


2. Các bậc thiện trí ưa thân cận (dễ tăng trưởng NGÃ, 
cần thận!) 


3. Tiếng lành đồn xa 

4. Dạn dĩ trước công chúng 

5. Sanh về nhàn cảnh 

5 điều làm cho người trở nên có giá trị 
1. Người thông thạo 

2. Người tánh dạn dĩ 

3. Nghe nhiều học rộng 

4. Nhớ nhiều Giáo Pháp 

5. Thực hành đúng Pháp 
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3. Vài ứng xử của Đức Phật với ngoai đạo: 

Khi gặp Ambattha, một thanh niên tà kiến, hỗn 
xược chỉ trích Ngài, Ngài bảo: - “Này Ambattha, hình 
như người đến đây với một ý định gì? Ông hãy khéo 
tác ý đến mục đích đã đưa ông đến đây”. 


Bà la môn Pokkharasädi, thầy của Ambattha rầy 
Ambattha như sau: - “Này Ambaftha, ông càng công 
kích ngài Gotama bao nhiêu, lại càng bị ngài Gotama 
lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Ông thật là nhà học giả đồn 
mạt của chung ta! Người thát là nhà đa văn đốn mạt 
của chúng ta! Ông thật là nhà tỉnh thông ba quyển Vedà 
đốn mạt của chúng ta! Người ta nói, những ai có sự cư 
xứ như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào 
cối ác, đoa xứ, địa ngục ”. Bà la môn Pokkharasadl tức 
giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambattha bồ lộn 
nhào rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. 


(Kinh Ambattha, Trường Bộ ]) 


Đức Phật bao giờ cũng tôn trọng sự suy tư, nhận 
xét và quyết định của người khác. Ngài không muốn ai 
tuân theo giáo huấn của Ngài một cách mù quáng cả. 
Vì làm thầy kẻ thiếu trí tuệ phán đoán rất tai hại, bất cứ 
lúc nào, thà làm trò bậc thiện trí còn tốt hơn. 
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- "Này những người Kàlàmà, các ông nghỉ ngờ 
những điều đáng nghỉ ngờ là phải! chớ có tin theo vì 
được nghe lập lại nhiều lần, chớ có tin vì truyền thống, 
vì tin đồn, vì đã được ghi trong thánh kinh, chớ có tin 
vì là lời phỏng đoán, vì là một định lý, vì là lời ngụy 
biện, vì tự mình có ÿ thích tin như thể, hay do dựa vào 
uy tín người khác, hay do nghĩ rằng "Đây là thầy Ta". 

Này những người Kàlàmà, khi nào các ông biết 
rằng: Những việc này là xấu, là bất thiện, bị bậc trí 
khiển trách, những việc này nếu tuân theo và thực hiện 
sẽ mang lại tai hại và xấu xa, thì các ông hãy từ bỏ 


Này những người Kàlàmà, khi nào các ông biết 
rằng: những việc này là tốt, là thiện, được bậc thiện trí 
tán thán, những việc này nếu tuân theo và thực hành sẽ 
mang lại lợi ích và tốt đẹp, thì các ông hãy chấp nhận 
chúng ". 

(Kinh Kalãma, Trung Bộ) 

Một giáo sư Mỹ tại Đại học Yale hân hoan đón 
HT. Thích Minh Châu với câu nói sau: “Ánh sung 


sướng đón chào Thây, vì anh chắc rằng Thây đến đây 
không phải để cải hoá anh theo đạo của Thầy". 
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“,. Chúng ta sung sướng vì Đức Phát làm chúng 
fa cảm thấy "Con Người" trong chúng ta có những tiễm 
năng nhận xét khá chính xác, khỏi đóng vai trò nô lệ 
cho ai cả ”. 


(Bài ”Sưng sướng thay, được một bậc thầy như 
Đức Phát”, HT. Thích Minh Châu, Tư Tưởng 2, 
15/4/1971) 


Một lần nọ, có một bà la môn thỉnh Đức Phật đến 
thọ thực, nhưng khi Ngài đến thì ông ta đã vận dụng 
gần như trọn vẹn khả năng chửi bới để hủy báng Ngài. 
Ngài từ tốn nói: “Này Bà la môn, ông thỉnh mời Ta đến 
thọ thực và những gì nãy giờ ông tiếp đãi Ta, Ta xin trả 
lại cho ông, những lời lẽ khó nghe. ” 


Đạo Phật là đường hướng giải thoát đầy trí tuệ 
nhuộm lòng từ mẫn, Đức Phật không bao giờ lạm dụng 
thần thông, Phật lực để tế độ ai cả. Và khi Ngài sử dụng 
thần thông là để người thấy rõ điều khó tin nhưng có 
thật, trong những trường hợp bất đắc dĩ, như khi Ngài 
giáo hoá ngoại đạo Kassapa. Ngài dùng những ví dụ và 
ý nghĩa so sánh đễ hiểu, có trong giáo lý ngoại đạo để 
hướng dẫn họ đến với Pháp. 
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"Chính nhờ Nhưự Lai Lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị Ngưu Vương, rồng lên tiếng rồng con 
sư tử trong các hội chúng, và chuyển Pháp Luơn ". 


(Đại kinh Sư Tử Hồng, Trung Bộ I) 


* Tăng Chỉ Bộ - Anguttara Nikaya. Chương II - 
Hai Pháp. HT. Thích Minh Cháu phiên dịch: 


- “Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên 
tạc Như Lai. Thế nảo là hai? 


Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như 
Lai không nói, không thuyết, 


và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết 
là Như Lai có nói, có thuyết ”. 


- “Những tỳ kheo nào, này các tỳ kheo , chặn 
đứng cả văn và nghĩa, bằng cách nắm giữ sai lạc các 
kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những Tỳ kheo 
Ấy, 

này các tỳ kheo., chịu trách nhiệm về bất hạnh 
cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa 
số, bất hạnh - đau khổ cho chư thiên và loài người. 


Ngoài ra, các tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo , chất 
chứa nhiều vô phước làm cho diệu pháp biến mất”. 
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(Kinh Bắc truyền có câu: “1y kinh nhất tự tức 
đồng ma thuyết. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang ”, 


“Tứ Y: Y Pháp bất y nhơn. Y nghĩa bắt y ngữ. 


Y trí bất y thức. Y liễu nghĩa bất y bất liễu 
nghĩa ”!) 


- Và này các tỳ kheo, thế nào là hội chúng được 
huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện 
trong chất vẫn? 


Ở đây, này các tỳ kheo, tại hội chúng nào, các tỳ 
kheo đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, 
thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, 
khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo 
nghe, không lóng tai, không an trú tâm để hiểu biết 
chúng, không nghĩ rằng các pháp ấy cân phải lãnh thọ, 
cần phải học thuộc lòng. 

Nhưng đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm 
ra, với các nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, 
các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo 
nói lên, khi các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ khéo 
nghe, họ lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng, họ 
nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học 
thuộc lòng. 
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Và sau khi học thuộc lòng các pháp ấy, họ không 
hỏi đi hỏi lại cùng nhau, không có mở rộng ra để thảo 
luận với những câu hỏi như: “Cái này là gì? Thế nào là 
ý nghĩa của cái này?” Họ không mở rộng những gì 
được che kín, hạng không phơi bày những gì không 
được phơi bày, họ không giải nghi về những điểm 
nghỉ vấn trong Chánh Pháp. 


Trích Tăng Chỉ Bộ - Anguttara Nikaya. 
Chương Ba Pháp: 


- “Với sự thảo luận, này các Tỳ kheo , một người 
có thể biết được là có khả năng nói chuyện hay không? 
Nếu người nào, này các Tỳ kheo , khi được hỏi một câu, 

không trả lời dứt khoát câu hỏi cần phải trả lời 
dứt khoái, 

không trả lời một cách phân tích câu hỏi cẩn trả 
lời một cách phân tích, 

không trả lời bằng một câu hỏi ngược lại câu hỏi 
cần phải trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, 

không gạt qua một bên câu hỏi cần phải gạt qua 
một bên. 


Như vậy, này các Tỳ kheo , một người như vậy, 
không có khả năng để thảo luận. 
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... (Và ngược lại, là người có khả năng thảo luận!) 

- Lại nữa: Nêu một người, này các Tỳ kheo, khi 
được hỏi một câu, 

không xác nhận là đúng hay không đúng, hay là 
một giả thuyết, hay là quan điêm của bậc trí, hay là sở 
hành thường làm. 

Nêu là như vậy, này các Tỳ kheo , người ây 
không có khả năng thảo luận. 

... (Và ngược lại, là người có khả năng thảo luận!) 

- Lại nữa: Nêu một người, này các Tỳ kheo, khi 
được hỏi một câu, 

tránh câu hỏi ây băng câu hỏi khác, hướng câu 
chuyện ra ngoài vân đê, bày tỏ sự phân nộ, sân hận, bât 
mãn. 

Nêu là như vậy, này các Tỳ kheo , người này 
không có khả năng thảo luận. 

... (Và ngược lại, là người có khả năng thảo luận!) 


- Lại nữa: Nêu một người, này các Tỳ kheo,, khi 
được hỏi một câu, 
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lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ 
sơ hở. 


Nếu là như vậy, này các Tỳ kheo , người này 
không có khả năng thảo luận. 

... (Và ngược lại, là người có khả năng thảo luận!) 

- Với sự thảo luận, này các Tỳ kheo , có thê biết 
được một người có duyên hay không? 

Không có lóng tai, này các Tỳ kheo, là không có 
duyên. Có lóng tai là có duyên. 

Người có duyên, thắng tri một pháp, biến tri một 
pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. 

Do thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ 
một pháp, chứng đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh 
giải thoát. 

Như vậy, này các Tỳ kheo, là lợi ích của thảo 
luận, đàm luận, như vậy là lợi ích có duyên, lợi ích nghe 
lời khuyên, tức là tâm giải thoát, không có chấp thủ. 

Nói chuyện với hiểm thù. Thiên chấp và kiêu mạn. 
Nghịch lại đức bậc Thánh. Bởi móc lỗi lầm nhau. 
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Thích nghe nói xấu người. Người lẫm, người bối 
rồi. 
Người bị thua, bị hại. Bậc Thánh không làm vậy. 

Nếu muốn cùng đàm luận. Bác hiển biết thời gian. 
Câu chuyện của bậc Thánh. Liên hệ pháp, pháp nghĩa. 

Người có trí nói chuyện. Không hiểm thà kiêu 
mạn. 
Với tâm không chấp trước. Không hiểm hận độc đoán. 

Không để tâm lơ đãng. Nói lên với chánh trí. 
Hoan hỷ lời khéo nói. Không vui lời vụng về. 

Không học cách chỉ trích. Không chụp sơ hở 
HGƯỜI. 
Không nhiếc mắng đánh đập. Không nói lời vụ vơ. 

Lời nói của bậc Thánh. Vừa dạy vừa hoan hỷ. 
Như vầy bậc Thánh nói. Như vây Thánh luận đàm. 
Bậc trí biết rõ vậy. Nói lời thát khiêm tồn. 
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4. Vài trãi nghiêm: 

Ngoài những kỹ năng trong các tài liệu thế học, 
khi thuyết giảng, chúng ta cần phân biệt thính chúng để 
tiện bề hướng dẫn họ, cho ngang tầm dễ hiểu. 


a/ Lớp bình dân, nặng về đức tin và cúng dường. 
Hay khách vãng lai, du lịch, không thuộc tâng trí thức 
học giả... Hãy giảng cho họ những thiên pháp đưa đến 
quả báo nhân và thiên 
giới. Đừng quá cao xa, 
ngoài tầm tam giới và ¿ 
tầm tay họ, họ có thể | 
øleo duyên Níp Bàn! 
Không thì ta có phần 
công dã tràng nên khi hé 
mắt nhìn xuống thì thính chúng cũng nhắm mắt như 
tượng rồi, “chán giảng sư quá! thuyết đê mê như có 
người dựa vậy, chẳng để ý thải độ tiếp thu của mọi 
người và gì gì cả 


b/ Các bậc thức giả, thiên về trí nhiêu: Cần lập 
luận chặt chẽ trong Pháp giảng, trong khi hạng (a) trên 
thường ưa thích được nghe kê chuyện Phật, những tích 
xưa... 
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Cần đưa ra 
những Pháp lý với lập 
luận logic khó bị bắt 
bẻ, cật vấn, tránh từ 
ngữ có thể bị nói lái, 
chơi chữ trong tiếng 
Việt, ứng dụng thực tế 
với những ví dụ mang hình thái hiện đại và pha chút hài 
cho đỡ buồn ngủ khi triết lý nhiều... Đề cập kiếp lai sinh 
với họ cần một khả năng dẫn dắt khéo léo. Từ từ có đức 
tin rồi, họ sẽ nghĩ đến các vẫn đề có phần siêu hình 
nhưng có thực. 


- Photo: chụp tại Châu Đốc. 


* Khi giảng dạy tăng ni sinh, đừng bao giờ kết 
hợp lý Pháp liên quan đến việc hỏi thăm lai lịch họ. Một 
lần, do dạy kinh Chân Nhân (Trung Bộ), tôi hỏi một ni 
sinh có vẻ mặt sáng sủa mà anh nghĩ là cô xuất thân từ 
một gia đình không tệ, nếu vậy thì cô có xem thường 
những bạn đông tu khác không? Từ đó, định ứng dụng 
lý Pháp trong kinh để ôn bài cho cả lớp, và họ sẽ dễ 
hiểu bài kinh hân qua một ví dụ thực tế! 

Nhưng khi tôi hỏi: "Thân phụ, thân mẫu cô làm 
nghề gi?”, cô ta không trả lời! Tôi ngạc nhiên, lập lại 
câu hỏi, và bất ngờ thấy cô ta rướm lệ, mắt đỏ hoe. Nghe 
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bên dưới cho biết ni cô này là một “có øj¡”! Tôi giựt 
mình, vội vàng xin lỗi nhiều lần bằng giọng dỗ dành trẻ 
con! Sợ khóc ròng, tôi đã nhanh chóng chuyên sang một 
câu khác, cần vận dụng trí để trả lời, giúp cô tỉnh táo 
lại. 


Rất nhiều hoàn cảnh phũ phàng đưa đẩy, giúp 
tăng lượng tu sĩ lên, đừng bao giờ hỏi về thân phận học 
trò mình! Chợt nhớ người Hồng Kông có câu, “Ra 
giang hồ, anh hùng không hỏi xuất xứ!”. Tôi hỗi hận, 
tặng hết tiền xe trường cúng dường cho cô xài vặt, dù 
ni cô không dám nhận với lý do mọi sinh hoạt đã có sư 
bà lo, nhưng tôi “zz lệnh ” cô nhận dùm, để giảng sư ra 
đi cho lòng thanh thản... 


Hỏi một mi sinh khác: - Cô có gì vượt trội hân 
bạn đồng tu khác không? 
Cô khiêm tốn đáp: - Dạ, không! 


- Vậy thì do không hơn người nên "không tự khen 
mình, chê người" (nguyên văn trong kinh CHÂN NHÂN 
), là chân nhân phải không ? 


Ni sinh đã nhanh trí: - Cái đó thầy nói, con không 
nói! 


413 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 413 


5. Ứng xử với các vị ngọt, sự nguy hại... 

Sinh lợi từ lợi sinh - Ứng xử của giảng sư với các 
vị ngọt ngũ dục công đức - Sự nguy hại của chúng, và 
xuất ly, trong quá trình hoăng Pháp, cần thiết như thế 
nào? 


“Này các Tỳ kheo, hãy là những người thừa tự 
Pháp của Ta, dừng là những người thừa tự tài vật 
(Dhamưnadayada na amisadayad4q). Ta có lòng thương 
tưởng các ông và Ta nghĩ: Làm sao cho những đệ tử 
của Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không 
phải là những người thừa tự tài vát. 

Nếu các người là những người thừa tự Pháp của 
1a, Không phải là những người thừa tự tài vật, thời 
không những các người mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả thây và trò đêu là những người 
thừa tự Pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 

(Kinh Thừa Tự Pháp, Trung Bộ ]) 


"Này các Tỳ kheo Ta thuyết Pháp không phải do 
cần y áo, đo cần vật thực, do cân trú xứ ( sàng toa), hay 
do cần thắng bại với người. Với từ tâm, vì lợi tha và do 
lòng từ, Ta thuyết Pháp ''. 


(Kinh Như Thế Nào, Trung Bộ II) 
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"Quả thật là vũng lầy đây cạm bẩy hiểm nghèo, 
ẩn nắu dưới mặt nước phẳng lặng hiện từ. Những lễ 
bái, vật cúng dường và yến tiệc của thí chủ giàu sang, 
cũng tựa hô như lưỡi gươm sắc bén đâm sâu vào thịt 
của người lầm đường lạc nẻo, khó mà quay lại" 


(Mahà Kassapa Theragàthà - 1053) 


Đừng đua đòi làm giảng sư để bon chen vì lợi 
danh phù du mà đúng ra phải vứt bỏ trọn vẹn (nếu có) 
trước khi xuất gia. Tung hoàng khắp chốn, mượn Pháp 
bán Pháp nói chuyện trên trời dưới bể rồi tự xưng là 
HOÀNG Pháp, thực chất là làn QUẢN Pháp: "Phi 
Pháp cho là Pháp, Pháp cho là phi Pháp - Phi luật cho 
là Luật, Luật cho là phi Luật” (Tạp Sự Bộ. Parivàva - 
Luật Tạng, Bộ V, cuốn §), kiếp lai sinh sẽ không sáng 
sủa. 


Tuy nhiên trong đời hiện tại, nếu các nơi thỉnh 
giảng lý tưởng hoá các giảng sư, sử dụng thuyết vô sản 
“tất cả vì Đạo Pháp” trên mà làm lơ các nhu cầu tối 
thiểu, như lo đưa rước hay mua vé máy bay, thì những 
nơi đó sẽ có diễm phúc được tiếp đón các vị giảng sư 
chân tu hiểm thấy và nhiều giảng sư khác có dịp lỡ một 
lần ghé qua. Chân tu có tiền tự mua vé bay đi giảng 
không cần cúng dường thì hiếm thật, có lẽ đã có một 
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đại thí chủ thiện chí cũng rất hiếm lo hết cho (nhận hỗ 
trợ tận tình, bao hết kiểu này đôi khi nguy hiểm lắm!). 

Nói ra hơi kỳ nhưng không nói thì đôi khi bá tánh 
vô tư hay cố vô tư, thiệt thòi cho du tăng hoằng Pháp. 
Nhiều nơi rất lo lắng cho các ca sĩ: mua vé bay, hotel, 
ăn uống nhà hàng, đưa đi chơi... và tiền cát sê sau đó 
rất cao. Trong khi một bài hát chỉ khoảng 5 phút đã học 
thuộc lòng đi hát các nơi, còn giảng sư phải bỏ thời gian 
và chất xám đến với mình, động não (cũng có luyện 
thanh nữa!) đễ giảng và giải đáp thắc mắc đôi khi hơn 
2 giờ, giúp mình an lạc thoát khổ. Nhưng chính giảng 
sư thì khổ, vì “xong xôi rồi việc”, gặp nơi không nghĩ 
đến việc fgo phước cho chính họ, giảng sư nhận bao 
thơ đôi khi chỉ bằng nửa vé máy bay! 

Tôi chỉ hoan hỷ giảng giáo lý, không hứng thú đi 
tụng cầu an cầu siêu. Nhưng một lần ở Vũng Tàu, phải 
nghe theo trụ trì đi đám cùng chư tăng. Khi tiễn vong 
vào một lò thiêu tận Sài Gòn, một đứa nhỏ chuẩn bị 
cúng đường mỗi thầy một ổ bánh mỳ chay chừng một 
gang tay, vì trễ ngọ thì chiều không được phép ăn nữa. 
Một bà bảo rằng, “Này này, mửa ổ thôi, quý thầy sống 
nhờ hương khói, không cần ăn nhiều thế đâu nhá! `. 
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Phục vụ chúng sinh không phải vì bao thơ, mà dù 
muốn thì hôm ấy họ cũng chăng biết tạo phước cho 
người quá cô gì cả, tụng giúp rồi chiều về phải nhịn đói 
thì quả thật các sư thầy trẻ khó chịu thật! Lúc ấy tôi còn 
trẻ. Nếu gặp phải mấy thầy tụng cho cái giá cao ngất 
ngưỡng, rồi họ sẽ biết thương sư thầy. Dù khó chịu 
nhưng vẫn nhẫn nhịn im lặng, không đòi hỏi gì cả, ấy 
là hoăng Pháp bằng thân giáo vậy. 

Nói rõ như vây sẽ bị ném đá là đi bán Pháp, giảng 
sư nào cũng im re. Nói ra còn bị ăn đòn, “chắc thầy 
giảng dở quá!”. Giảng xong, “ai cũng hiểu, chỉ một 
người không hiểu ”, chính là giảng sư. Có nơi ra vẻ ngạc 
nhiên, “/à Việt kiểu sao cũng nhận riển xe?” => làm tôi 
ngạc nhiên hơn họ, lạ! Thâm hụt vốn bổn mạng, sao đi 
giảng đường dài các xứ. Không aI làm giàu khi đó đây 
rao giảng, nhưng ít ra cần lấy lại tiền xe hay vé máy 
bay. Lúc thao thao bắt tuyệt không nên phân tâm bởi lý 
do lãng xẹt ấy. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi thỉnh 
mời, nhiều người “giả bộ vô tình làm rót cánh bấn 
lăng ”. 

Một Phật tử Hà Nội thỉnh tôi bay từ Bangkok về 
giảng, họ cho tài xế ra rước, tài xế hỏi: 
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- Bây giờ mình về đâu thầy? 
- Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? 

Khi giảng xong, đạo tràng hoan hỷ, nhưng người 
mời thỉnh thì ngập ngừng hỏi: - Thầy có cần con cúng 
lại tiễn vé máy bay không ạ? Tôi chỉ cười cười. Gỡ rối 
tơ lòng hay trả lời Phật Pháp thì được, mấy câu này sao 
đáp đây. 


Những đạo tràng dù lớn hay nhỏ, xem việc 
“được giảng ” tại chùa họ là vinh dự của giảng sư thì 
không bao giờ tôi đến nữa, tuyệt đối không cầu giảng! 
Phải để họ cầu Pháp. Tiếc cho những tấm chân tình 
cầu Pháp trong đạo tràng có quái lãnh đạo. 


Ngược lại, có nơi khá nặng về lễ phẩm, thích 
cúng kiến cầu nguyện hơn là tiếp thu giáo lý, tôi sau khi 
thọ nhận cúng lại hết cho chùa hay quý thầy tại địa 
phương. Những người nặng vật chất sẽ nhìn mình theo 
lăng kính của họ! Đó là thực hành 4 Nhiếp Pháp: Xã 
tài, Ái ngữ, Đồng sự và Lợi hành. Dạy người xã bỏ tất 
cả nhưng phòng mình thì đầy vật phẩm, thậm chí có 
món để quá hạn (over date), sau khi chết có chắc là ra 
khỏi căn phòng ấy được không?! 
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Một lần nọ được thỉnh ở phòng VIP của một trụ 
trì mới qua đời, tôi phải ra sức dọn sạch trong 2 ngày 
mới hết đồ đạc linh tinh đủ thứ. Tăng ni ngạc nhiên, tôi 
nêu lý do: “Tôi sợ ma, nên không muốn người quá cô 
quyền luyễn nơi này, mong thây vãng sanh!”. Thật ra 
tôi có “bệnh ghét đồ đạc ”. 


Người mang vác nhiều quá làm sao du phương 
hoằng Pháp được, trong ba lô tôi toàn “những thứ tối 
cần thiết không thể nhỏ hơn được nữa ”, quen rồi! Cái 
ba lô ấy, mất cũng không tiếc, dù có túi ngầm nhưng 
không có gì phải đo bằng cân tiểu ly hay tính bằng cara. 
Giảng sư không bụi được như vầy, tôi khuyên nên năm 
ở chùa chờ xe đến rước, xách vali nặng lắm. Và những 
chiếc xe ấy, khi không thỉnh được ai nổi tiếng hơn, may 
mắn mới đến phiên mình. 

Lợi lộc sanh từ Pháp giảng thì nên san xẻ cho 
huynh đệ hay học trò. Từ bi ấy được gọi là Đức. Có vậy 
thì lúc nào đó, do mệt mỏi ta giảng dở ẹt cũng vẫn được 
thính chúng của ta nề mặt lắng nghe, tịnh tín lắng nghe, 
ít ra là mấy đứa học trò. 


Trên khía canh khác, Đức Phật căn dặn chúng 


ta không nên tiếp xúc người khác phái (Luật: T kheo 
phải là nam giới thật sự (real man). Không thì tăng sự 
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thọ giới ấy chỉ là hình thức, không thành tỳ kheo thật 
Sự!). 

Nếu phải tiếp xúc thì không nên nói chuyện 
nhiều, nhất là chỗ kín mắt kín tai, nếu phải nói chuyện 
tì nên gìn giữ CHÂN CHÁNH TÁC Ý 
(Yonisomanasikàra), tức cảnh giác tầm ý của chính ta 
từng chút một. Vì các vị giảng sư, những người xưa nay 
thường được xem là người có đủ điều kiện sống và làm 
việc dễ sục ngã nhất, và sự thật đúng như vậy! Nhắm 
tâm mình còn yếu thì không nên ra gió, đừng làm giảng 
sư. Tự nghĩ rằng tâm mình vững chắc, không ai đánh 
sục được, càng không nên làm giảng sư. 


Kinh Tăng Chỉ trang đầu: “Không có một sắc, 
thỉnh, hương, vị, xúc nào khác, xâm chiếm và ngự trị 
(hadayam tithati) tâm người nam bằng sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc của người nữ”. Nêu gục ngã trên chiến 
trường tâm linh, trên đường Phật sự thì đó không là 
"anh hùng liệt sĩ" mà là "được người tiếp độ trước khi 
giáo hoá người". Gục, bởi một bóng hồng hay bông 
bụp, đều có phương cách Phật dạy đối trị trước khi sự 
đã rồi. 

Bông bụp tượng trưng cho một đóa hoa dưới 
điểm trung bình 5/10, dài rộng như nhau, trước sau như 
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một, chăng hạn. Được hái bởi những người trọng tình 
nghĩa qua gắn bó, qua thân cận hay qua các phụng sự 
tôn giáo trong quá trình hoằng Pháp, không vì sắc vốn 
không có. 

Người trong tình nghĩa nên quản vô thường! 

Theo ngày tháng thì ta 
thấy rõ rệt cái hậu vận ê chè 
rằng: Ngày mai, tâm phục vụ 
hôm nay sẽ cầm chổi rượt 
mình nếu không đủ tiền chợ, 


tiền thuốc thang hay học phí 
cho đám nhỏ. Tâm phục vụ nếu vẫn là tâm phục vụ, /o 
hết cho, thì thật là bẽ bàng, nhục khí anh hùng cho đẳng 
mày râu tu mi, từ nhỏ chỉ quen quét sân lau bàn thờ và 
đã từng oai phong trên bục giảng, còn đâu thời oanh liệt 
trên Pháp toà... 

Rãi tâm từ, vì lòng bi mẫn mà hoằng Pháp thì 
không có nghĩa là chiều theo mọi ý muốn. Ái là đối 
nghịch của Từ Bi, giảng sư có ánh mắt hiền từ dễ “bị 
thỉnh”, bị chăm sóc cần mật nhất. 

Trên thực tế, nhiều tu sĩ gục từ trong tim, chuyên 
sự nhớ tưởng đêm ngày đến bậc đạo sư — Phật, Chúa - 
sang những tín đỗ trông rất hiền lành phúc hậu, hơn là 
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những vẻ đẹp sắc sảo, diêm dúa bên ngoài. Như trên 
các lệnh Truy Nã, những khuôn mặt “ông rất hiển 
lành phúc hậu ” thường mới gạt được số tiền rất lớn, đôi 
khi gây ra ác nghiệp hơn những mặt rô dữ dẳn, trông 
khó tin tưởng! 


Nên tôi khuyên cân thận với Nhân Tướng học để 
tránh thành kiến là vậy. Trong đời sống luôn có những 
lúc bất đắc dĩ, đâu ai muốn thế. Họ hiền thật sự, tướng 
tự tâm sanh mà, nhưng gần rơm thì thế thời phải thế. 


Người nặng sắc dục nên quán bắt tịnh! 
Kinh Girimànanda: 


“Ibmasmim kesà lomà nakhà dantà taco... Thân 
này bao gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, túy, thận, tim, gan, (hoành cách mạc), bao tử, 
lá lách, phổi, ruột già, ruột non, vật thực chưa tiêu hoá, 
phản, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, dẫu 
trong da, nhớt ở khóp xuơng, nước miếng, nước mũi, 
nước tiểu ”. 32 uễ trược trong thân này và mọi tắm thân 
. Nếu ngắt từng cánh hồng ra, dù là hồng nhung, hồng 
trắng hay hồng vàng, chắng là hoa nữa. 
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- Photo: chư tăng 
Thái Lan phải xin phép mới 
được vào đây chụp bộ hình 
quán tử thi này! Miễn Điện 
còn có bộ hình khiếp hơn, 
trích đăng e có người chịu 


không nổi xé mát trang 
này. 


Ở VN, thỉnh thoảng tôi vào “bắt cảnh, nhận đề 
mục” tại cửa số phòng Cấp Cứu bệnh viện Chợ Rẫy. 
Rất nhiều thân xác máu me, nhất là do các tai nạn ø1ao 
thông được thống kê như thành tích hằng năm. 


Lần nọ, một sư bạn dẫn tôi vào nhà xác Đại học 
Y Dược (có quen người làm việc tại đáy mới được, họ 
biết mấy sư chỉ bắt cảnh quán tu, chỉ vào vài phút nên 
không sao!). Mùi hóa chất ban đầu làm chúng ta dễ 
buôn nôn, nhưng khi quen rồi, xem kỹ các xác được mồ 
xẻ, tôi đỗ ai còn có thể ăn lâu dù chay hay mặn được, 
hôm ấy! 


Hãy xem: Tắm thân bao phủ bằng một lớp da như 
nilon, bên trong chứa thịt, gần , xương, tủy, thận... 
ngoài được trang trí bởi tóc, lông, móng, răng, da... rồi 
được người cài đặt dây chuyền, cà rá, hột xoàn... tô son 
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trét phân viền lọ nghẹ trong cả một nghệ thuật tân trang 
nội ngoại thất. 


Và rồi ta chợt nhớ đến những hàng thịt ngoài chợ 
: Họ phân loại thịt, xương, da, ba rọi, đồ lòng... Ta có 
thể làm ân làm phước cho chính mình sau khi quán tổng 
thê như trên, ta phân biệt rõ ràng các uế trược như anh 
hàng thịt đi! Anh ta muốn bán hết thịt còn ta thì hãy 
"bán mài " tham ái bằng quán thê trược. Có phần vũ phu 
như vậy, còn hơn là để bị gạt gẫm đến trơ Xương, đến 
mức phải từ bỏ hết mọi sự nghiệp, chôn vùi cuộc đời 
trên một mớ thịt da bầy hầy đầy mồ hôi nước dãi! Xui 
hơn thế khi gặp phải hỗ cáo báo chồn. 


Ta khó lòng dùng tô canh mà trong đó rơi vãi dù 
chỉ một sợi tóc, dù từ một suối tóc đẹp mượt mà. Và ta 
cũng từ chối ly nước người ta mời dù móng tay được 
làm nail tuyệt mỹ, vì cô ta cầm ly như kẹp giấy và cũng 


không thê... It's what”s 
that counts. 


- Photo chụp ở 
Perth, Úc. Quán tử thi 
đến lúc nào đó, trên 
phố đông người 
(downfown), fa sẽ có 
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cảm giác đoàn người như những khung xương di động 
thôi! 

Những ham muốn bám chấp vào xác thân , nghĩ 
thân này Ï 


à của mình, được giảm rất mạnh, huông chỉ nhìn 
thân xác khác! Tôi thiểu là giảm được thời gian “make 
up”, không còn có găng níu kéo dung nhan đã ra đi 
vĩnh viên, dành thời gian cho tu tập. 


Vẫn còn tham ái hừng hực ? 
... Ném sách đi! 
Thua. 


Khi Đức Phật thuyết về quán bắt tịnh nhằm tiếp 
độ một đôi vợ chồng già, lại mích lòng một giai nhân 
tuyệt sắc con của họ. Cho là Ngài bôi xấu mình, oán 
thầm trong tâm, nên giai nhân đã trả hận khi may phước 
lên ngôi hoàng hậu (Magandiya). Và đã lãnh trọn ác 
quả ngay trong hiện tiền do xúc phạm đại thánh nhân . 
Đức Phật biết trước mọi sự, nhưng vì tế độ cha mẹ hữu 
duyên của cô, còn nghiệp ác của chúng sanh thì không 
ai cứu được! Sao xuế, chúng ta không là gì cả. 


Đẹp là phước, nhưng không khéo tác ý thì thành 
duyên gây tội. “Trung ngôn nghịch nh?`, sự thật thường 
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phủ phàng, nói ra thì tàn nhẫn, còn im lặng đâu thể hiện 
từ bi truyền đạt bản thể Pháp. Lời Phật luôn là chân lý 
nên có là hoàng hậu tuyệt mỹ thì thể trược vẫn là thê 
trược. Mỏng môi nhọn mỏ, tứ lợi khẩu, nói ra ai cũng 
nghe đắm đuối, cũng là phước, nhưng giảng sư không 
khéo tùy dụng thì trở thành liệt sĩ vô danh, chết vẫn 
chưa hiểu vì sao. 


Ở đây ta quán bắt tịnh ngăn đoạn dục tình, không 
có ý bác bỏ các thê loại tình cảm do tinh thần, bằng lý 
trí hay tự trong tim! Nhưng VÔ NGÃ (anattã, non-self), 
nghĩa là không có gì của ta. Cái TA còn không có, chính 
mình hiểu mình trọn vẹn chưa xong, xong thì thành 
Thánh rồi, mong chỉ cái TA khác tri âm tri kỷ, thông 
cảm và hiểu biết ít nhiều hay tương đối cái TA này. 
Chưa kể trong tình cảm, đôi khi thường ích kỷ, mong 
mỏi “chỉ còn lại đây ta với ta", nhưng TA ấy cũng đã 
và sẽ của nhiều cái TA khác. 

Giảng sư cũng không thể nào bác bỏ các tiêu 
chuẩn của thẩm mỹ học nhưng tùy theo mục đích mà 
xét đến những khía cạnh thích hợp, đẹp vẫn là đẹp, dơ 
vẫn là dơ, uễ trược. Thường người ta cho rằng, sống 
trên đời, mục tiêu cuối cùng của nam giới là sự nghiệp, 
công thành danh toại. Phần nữ giới là lập gia đình, một 
mái ấm cho mẹ tròn con vuông, nương tựa nơi một bóng 
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tùng quân chở che, bảo bọc và đưa tiền chợ hàng ngày. 
Biết yêu đương là biết tồn tại, duy trì cho mai hậu. 
Nhưng giảng sư hoàn toản không có bổn phận đó, 
nhiệm vụ đó đối với xã hội hay giòng giống. 

Và nếu lỡ có một di truyền đào hoa nào theo bản 
năng sinh tồn của nhân loại, thì xin hãy cứ xem như một 
đoá hoa, maximum của tình thâm mỹ ấy chỉ là ngắm 
hoa, mà giảng Pháp ly dục! Đừng thử, dù chỉ một lần: 
sức mạnh Pháp giảng và sức mạnh của một nụ cười 
mỉm, một lần liếc xéo... sức nào hút mạnh hơn? Đừng 
thử, phần đông Pháp dục chưa đủ mạnh hơn Tham dục, 
trên cán cân trong cuộc luân hồi đầy đớn đau. 
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HI/ Tâm niệm nên có của giảng sư: 
1. Ngày và đêm hằng qua mau lẹ, ta đã làm được chỉ 
chăng? 


Có giảng Pháp cho ai hôm nay chưa? Bá tánh làm 
việc 8 øg1ờ/ngày, mưu sinh và cúng dường theo lời dạy 
của mình, còn mình đã “làm việc tối thiêu § giờ/ngày” 
chưa? 


2. Những Pháp giảng của ta chưa bao giờ là đủ, đừng 
xào đi nấu lại. Phải dạy chính mình trước bằng thiên 
định, đó là “nấu Pháp” trước khi đãi khách. Coi danh 
lợi, sự nổi tiếng của người khác là phù du, đừng chạy 
theo. Có chạy cũng không kịp, khập khễnh lắm! 
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* Trích “10 Chướng Ngại Pháp (Oái Niệm, Chướng 
Đuyên) trong Pháp Hành” - Thanh Tỉnh Đạo: 


"Đồ chúng " là một nhóm học trò Kinh hay Luận. 
Nếu vì dạy dỗ, trả lời những câu hỏi của đảm này mà 
không có thì giờ thực hành S$a môn hạnh thì đô chúng 
ấy trở thành một chướng ngại! Vị ấy nên trừ chướng 
ngại bằng cách sau: 


- Nếu những tỳ kheo đã học xong phần chính, chỉ 
còn một ít, thì nên dạy cho xong mà đi vào rừng. Nếu 
họ chỉ mới học một ít, còn lại nhiễu, vị ấy nên đến một 
giáo thọ sư khác ở cách không quá một lý (mile) và nhờ 
dạy họ tiếp. 


- Nếu không tìm ra vị nào thay, thì nên giã từ lớp 
học để làm phận sự tu tập của mình" 


Pháp Hành luôn đứng ở vị trí ưu tiên trong đời tỳ 
kheo. Khi Đức Phật dạy 60 vị đệ tử đầu tiên đi hoằng 
Pháp, thì cả 60 vị đều đã là A La Hán. Không có một 
nơi ở nhất định, một mình và không tiền của, tha 
phương hoằng hoá. Ngoài 3 tắm y che thân và bình bát 
khất thực, các Ngài chăng có gì cả. Phạm vi hoạt động 
thì bao la mà các Ngài luôn lẻ bóng một mình: “Hãy ra 
đi, này các Tỳ kheo, vì lòng từ bị, vì hạnh phúc cho các 
vị trời và nhân loại. Chớ có đi hai người một chỗ". 
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Các Ngài đều đã thoát tục, vượt ra khỏi mọi sự 
trót buộc của vật chất. Nhiệm vụ của qúy Ngài là công 
bố đời sống phạm hạnh hầu đem lại hạnh phúc, giải 
thoát cho những ai có tai muốn nghe, nâng đỡ đời sống 
tinh thần, đạo đức người khác bằng cách nêu gương 
lành và ban truyền giới luật. 


"Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên 
rời bỏ đời sống gia đình để đắp y mang bát, trở thành 
tụ sĩ không nhà cửa, không sự nghiệp. Một người cư sĩ 
cũng có thể sống đời cao đẹp, thích ứng với Giáo Pháp 
và đắc quả Thánh. Cha mẹ và vợ của ngài Yasa là 
những cư sĩ đâu tiên theo dâu chân Phật, tất cả đêu tiến 
triển đây đủ về tỉnh thân để thành tựu quả vị Tu-Đà- 
Hướờn (Sotàpattiphala)" 


(Đức Phật và Phật Pháp, HT. Nàrada) 


Đời sống tinh thần của Phật tử ngày nay và các 
Tăng Ni hậu bối phần nào đang chờ chúng ta thực thi 
tốt đẹp nhiệm vụ hoằng Pháp bằng trí văn - trí tư, và 
nhất là trí tu chứng của chúng ta. Tuy nhiên: 

* Này các Tỳ kheo, có người phi chân nhân là 
người thuyết Pháp. Vị ấy nghĩ: "Ta là người thuyết 
Pháp được, còn các vị khác thuyết không được”, vị này 
khen mình chê người như vậy, là phi chân nhân Pháp. 

Vị chân nhân nghĩ như sau: "Không phát do 
tự mình là người thuyết Pháp mà các tham Pháp, sân 
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Pháp, sỉ Pháp đi đến đoạn trừ. Nếu không là vị thuyết 
Pháp nhưng hành trì dúng Pháp và thuận Pháp, 
hành trì chân chánh, thuận Pháp, thời ở đây người 
ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán "' 

Vị này lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen 
mình chê người vì tự mình là bậc thuyết Pháp. 


Như vậy, này các t} kheo, là chân nhân Pháp "! 
(Kinh Chân Nhân, Trung Bộ HI) 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Bộ sách Tư Tưởng, Tu Thư Viện ĐH. Vạn Hạnh. 
- Kho tàng Pháp Bảo, HT. Bửu Chân biên soạn. 


- Chánh Giác Tông (Buddhavamsa), HT. Bửu Chơn 
biên soạn. 


- Kinh tạng, HT. Thích Minh Châu phiên dịch. 
- Tạp Sự Bộ, Tk. Chánh Kiến phiên dịch. 
- Thanh Tịnh Đạo, Ni Sư Trí Hải phiên dịch. 


- Đức Phật và Phật Pháp, HT. Nàrada, bác Phạm Kim 
Khánh phiên dịch. 


s~**ð.Ở ö:Ssa# 
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MẠNG NHÀ TRUYÈN GIÁO 


Tối nay sau khi chùa bị cúp điện 
chó sủa rên, tôi không ngủ được nên 
không còn ngủ được, bỗng bủi-ngủi 
bùi-ngùi nhớ về một sư huynh người 
Tích Lan (Sri Lankan), ngài Kassapo, 
người đã bỏ mạng trên đường hoằng 
Pháp tại Mỹ. 


Khoảng 18 năm trước (2003), ngài được cộng 
đồng Tích Lan tại Toronto (Canada) mời từ Colombo 
(Sri Lanka) sang. Như một thiền sư cứng rắn và hùng 
hỗn, ngài sau giờ giảng Pháp dạy thiền đã đi kinh hành 
ngoài sân đậu xe (parking) bằng chân trần trên tuyết 
trăng. Tôi và sư phụ mình (hoà thượng trụ trì) trông mà 
ngạc nhiên và thán phục lắm! 

Vài hôm sau, có lẽ ngài cảm thấy bề ngoài không 
cần thiết ở cái nơi thời tiết mùa Đông khoảng -36 độ C 
là chuyện thường (0 độ, thì chúng ta có nước đá uống 
rồi đấy), nên việc mang thêm vớ và giầy là cần thiết! 
Sư phụ tôi mỉm-mim cười. 


Rồi ngài Kassapo cất bước vân du sang Mỹ giảng, 
có mang hai chiếc giầy. Khoảng hơn tuần sau, nghe tin 
ngài qua đời! Tại một nước không phải quốc giáo của 
mình, nghe nói ngài lại mạnh mẽ công kích các quan 
điểm khác biệt... Và một tín đồ sùng đạo của tôn giáo 
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khác đã ra vẻ khuất phục quy ngưỡng, thỉnh ngài về nhà 
dùng cơm có lẽ với cái gì đó. Về chùa, hai hôm sau về 
bên kia thế giới. 

Truyền thuyết kế lại, người ta thấy Đạt Ma tổ sư 
chỉ còn một chiếc giầy trên gậy vác vai. Còn ngài, có 
còn chiếc nào không?! Hình ảnh các nhà truyền giáo 
xưa nay sao buôn quá đỗi! Mạng mong manh quá. 


Sư phụ tôi, ít nhât một tuân ăn ngủ không xong, 
miệng lúc nào cũng lâm bâm, “Phát giáo mát một nhân 


tài! Phật giáo mát một nhân tải! ”, mặt buôn xo. Tôi 
chọc cười không nôi nên tránh xa xa... 


Phần nhiều ở những xứ Phật giáo như Tích Lan, 
Thái Lan... các vị truyền giáo ra đi do giáo hội thỉnh 
cử. Không hoằng Pháp tuỳ hứng đột phát theo các cá 
nhân tu sĩ, như một số nước dường như trong đó có Việt 
Nam mình. Không khéo thành “quoằn Pháp”, ảnh 
hưởng chung! 


Do vậy, mỗi nước tại Âu - Mỹ - Úc chẳng hạn, 
thường có một vị Tăng trưởng Phật giáo Tích Lan xứ 
đó. May được nương nhờ “ông frùm ở Canada” mà 
trên đường giảng đạo và vi vu qua 76 lãnh thỏ, tôi có 
thê dừng chân nghỉ ở các chùa Tích Lan, khi trụ trì nơi 
đó nghe tên và biết số phone sư phụ tôi cho yên tâm. 
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Về nước, người hậu phương thường nói, “% 
sướng quả, được đi nhiễu nơi!”. Hình như không hắn, 
tiền tuyến vất vả lắm! So với các huynh đệ xuất thân 
cùng thế hệ đang lo trụ trì chùa thì, “được cái này mất 
cái kia”, vậy thôi. Nhưng có 3 điều phải kể khổ, trong 
đời nhà truyền giáo: 

- Phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Có nơi 
lạnh quá như Canada, Đại Hàn, Mông Cổ... Có nơi 
nóng khủng khiếp như miễn trung nước Úc (Coober 
Pedy, +47 độ C1). 


- Thực phẩm không thích hợp, không phải nơi 
nào cũng có cơm VN. Nhiễu người VN ngày nào không 
ăn cơm không chịu nỗi, nhưng đi hoằng Pháp, đôi khi 
nhiễu tuân chỉ cân “thôn cái gì đó” cho vừa no, là may 
rồi! 

- Lòng người không phải lúc nào cũng hoan hỷ 
chào đón (welcome!). Dù nổi tiếng hay không, chuyện 
bị phót lờ hay bị hất hủi vẫn là thường tình. Ở đâu cũng 
có người thương kẻ ghét, nơi nào có lòng người nơi đó 
có “nòng nợn ”! 


* Điều quan trọng là, nếu không trì một số Kinh 
nảo đó về mặt tâm linh, và không có nội lực vững bước 
đề mang Phật Pháp truyền xa, lại bệnh nặng hay chết 
mất xác nơi nào đó thì, chỉ có trời biết! Một mình một 
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ba lô ra đi. Mạng nhà truyền giáo vì chúng sinh, phải 
xem tợ tơ hồng! Dù 80kgs. 

Cả năm chùn bước vì Covid, tôi không biết có 
nên cám ơn nó hay không? Nó làm nhữn bắp chân. 
Nhưng nhớ lại những cung đường liều mạng, mà rùng 
mình. Kêu đi lại không đi đâu! Già rồi nhót, may mà 
không đi kiểu sư huynh Kassapo! 


Thắc mắc hoài, cớ sao mình còn sông sót. 


- Đổi Lá Giang, 04/02/21 
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“Trong nhiễu nơi đã đi qua như một du tăng 
(Dhamma backpacker), có khi ghé những chùa, tôi chỉ 
ăn - ngủ, lao tác việc lặt vặt... Lúc nào cũng nghĩ giảng 
sư là mình phải đăng đàn thuyết Pháp Như Lai, thì với 
bản ngã và bản năng không bản lĩnh đó, nên năm im 
trong nước chờ nổi tiếng, để được chúng sinh tu theo 
phong trào trải thảm đón chờ. Không thì thậm chí kiếm 
một tự viện cho nghỉ cũng không xong. 

Nên tạo điêu kiện cho bà con cầu Pháp, bỏ mộng 
câu giảng đến mọi giai tầng đi! Không phải lúc nào 
cũng sẵn chậu ớt kê bàn ăn... Không bỏ mộng thì bỏ 


mạng nơi nào, chăng đi hay!”. 


- Sydney cuối mùa Covid, 14/03/2022. 


437 Huấn Luyện Giảng Sư. SCK 437 


Tỳ Kheo Chánh Kiến 


Facebook: Qua Song 
Email: cuoi_vomongŒ@yahoo.com 


Tỳ Kheo Chánh Kiến, thế danh Đào Quang Trực, sanh 18/10/1966 tại Sài 
Gòn. Xuất gia sa di: 1983. thọ Tỳ kheo: 1986.Tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học 
(Van Hanh Uni.) năm 1997. Cử nhân Anh Ngữ ( BA. Anh Văn) năm 2000 
(HCM Open Uhi./ hệ tín chỉ). Cao Học Phật Học (MA. Phật Học (Delhi Uni., 
India): 2000. Năm 2000 qua Thái Lan học tiếp MA. Anh Văn, nhưng không 
hoàn tât, qua Canada định cư cho tới nay (2022)- Đã từng giảng day tại các 
đạo tràng, các trường Phật học Sơ - Trung - Cao cấp Phật Học và lớp Cao 
câp Giảng sư trong nước. Hoằng Pháp và chu du qua 76 xứ sở (tính tới thời 
điểm 01/2022 này).Những thứ thất lạc, nhưng đã là công lao nên cũng liệt 
kê: 2 bộ tác phẩm thì phiên dịch từ tiếng Thái: 

- Luật Tạp Sự Bộ (Bộ thứ 5 trong tạng Pali) 

- Bộ sách Huân Luyện Pháp Sư (tác giả Pui Xeng Chai). 

2 bản thảo này bị một vi cao tăng mượn - giữ, đòi hoài không được!!! 

+ 1 số tuỳ bút 


hftps:⁄quangduc.com/author/about/⁄4225⁄1y-kheo-chanh-kien 


